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LỜI GIỚI THIỆU 


"“Iăng già thời đức Phật" được Thượng tọa Thích Chơn Thiện biên soạn, 
trước hết nhằm đáp ứng yêu cầu nội dung đào tạo Tăng Ni theo chương 
trình của Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam đề ra. Kế đến, tác phẩm cũng nhằm giới thiệu một số tải liệu thông 
chứng và nhận định về Thánh hội của đức Bồn sư từ lúc Ngài khởi sự 
chuyền Pháp luân cho đến lúc Ngài nhập Niết bàn. 


Do đó, chúng tôi nghĩ, đây là tác phẩm cần yếu cho các giảng sư, các 
Tăng Ni sinh ở các Phật học viện, trường Cơ bản Phật học, trường Cao 
cấp Phật giáo Việt Nam cũng như các học giả, hành giả hăng lưu tâm 
đến tổ chức và sinh hoạt Thánh thiện của một Giáo đoàn đã có mặt từ 
hơn 25 thế kỷ nay, vốn là một thành phần của Tam bảo mà người Phật tử 
thệ nguyện trọn đời quy ngưỡng. Tác phẩm được trình bày theo hình 
thức và nội dung mang tính giáo khoa, sư phạm và cơ bản: các sự kiện 
lịch sử, giáo lý được trình bày có hệ thống, dựa theo Kinh điển nguyên 
thủy và theo các nghiên cứu khoa học về lịch sử, khảo cô, văn học, nghệ 
thuật.. trong khuôn khổ hạn chế về độ dày của cuốn sách. Tuy vậy, qua 
nhiều nhận định và lập luận theo tinh thần Phật giáo phát: triển của soạn 
giả, có thể người đọc cũng được hé lộ để tiến đến một số suy nghĩ sâu 
sắc, mới mẻ cho chính mình về đức Phật, Giáo pháp và Tăng đoàn của 
Ngài. 


Nhiều năm qua, Thượng tọa Thích Chơn Thiện đã đóng góp nhiều công 
đức vào công tác Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam qua việc 
thuyết giảng cho đông đảo quần chúng Phật tử, qua việc tham gia tổ 
chức, soạn thảo chương trình và giảng dạy tại trường Cao cấp Phật học 
Việt Nam, qua các công tác nghiên cứu, tổ chức và thực hiện thuộc Viện 


Nghiên cứu Phật học Việt Nam, qua việc dịch thuật và biên soạn nhiều 
tác phâm Phật học có giá trỊ. 


"Tăng già thời đức Phật" là một trong những thành quả của công tác Phật 
sự ây. Chúng tôi trân trọng giới thiệu cùng chư độc giả. 


Mùa Vu lan, PL. 2535 (1991) 
Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam 


Chương I: BỒI CẢNH 


Ấn Độ là một trong những vùng đất có nền văn minh cô nhất của lịch sử 
loài người. Đấy là nền văn minh ở thượng lưu sông Indus (sông Ấn), trải 
xuống cả thượng lưu sông Gange (sông Hăng). Trong một thời gian dài, 
Ít ra là từ năm 4. 000 đến năm I1. 000 trước Tây lịch, nơi đây đã là nơi tập 
trung của những sắc dân định cư như Mundian, Samerian.... và đông 
nhất, nổi bật nhất là dân Dravidian. Có thể nói trung tâm và linh hồn của 
nền văn minh tương đối thuần chất và cô nhất Ân Độ đã tập trung ở vùng 
Punjab (Ngũ Hà), thượng lưu sông Indus đã nói trên. Đây là một nền văn 
minh nông nghiệp, ở thời đại đồ đồng. Các khai quật khảo cô học đã xác 
minh nơi đây có một thành phố lớn được xây dựng vào khoảng hai, ba 
nghìn năm trước Tây lịch. 


Đến thế kỷ XII trước Tây lịch, một nhánh dân Aryan từ vùng Caucasia, 
giữa Lý Hải và Hắc Hải (thuộc Amémia, Liên bang Xô viết (cũ) giáp giới 
châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ), tràn xuống vượt qua rặng núi Hindu Kush mà 
vào Tây Bắc Ấn Độ, xuống vùng Punjab. Nơi đây họ gặp sức kháng cự 
mãnh liệt và khá bền bỉ của dân Dravidian. Nhưng người Aryan vốn là 
dân du mục, rất thiện chiến, đã đánh thăng sắc dân bản địa. Người 
Dravidian một phần chuyên xuống phía Nam và Đông Nam, hoặc giữ 
thuần chủng hoặc hợp chủng củng một số sắc dân khác, lập thành các 
nước nhỏ; một phần khác ở lại vùng Punjab, chung sống và chịu sự 
thống trị của dân Aryan. 


Có lẽ Punjab là mảnh đất thuận tiện, khí hậu không đến nỗi quá khắt khe; 
thung lũng rộng rãi đã được khai phá trông trọt; thành phố to lớn, quy củ; 
mức sống điều hòa, gồm nông nghiệp, tiêu thủ công nghiệp và thương 
nghiệp sơ khởi, biểu hiện một nền văn minh, văn hóa vững chãi. Do đó 
mà một bộ tộc du mục quen săn bắn, quen vó ngựa đường trường với 
ươm giáo, cung tên là những người Aryan, đã dừng chân lại nơi đây, áp 
đặt sự cai trị của họ vào dân bản xứ. Nhưng người bị trị lại là kẻ có nền 


văn minh cao hơn, nên người cai trị mặc dầu tự coi là có đẳng cấp cao, 
có quyền áp đặt, cai fTỊ, tổ chức chính quyên... lại nhuồm tư tưởng của kẻ 
mình cai trị. Hai nền văn hóa đã dung hợp với nhau, quốc gia có tiền bộ, 
mở mang công, nông nghiệp, thương nghiệp và kỹ thuật phát triển. Văn 
minh chuyển sang thời đại đồ sắt. Tư tưởng Tôn giáo phong phú, đa 
dạng hơn. 


Các bộ Kinh Vedas (Phệ đà) đặc biệt là bộ Rig Vedas (Câu thi Vệ đà) 
của người Aryan được hình thành khi chính quyền vùng Punjab đã hoàn 
toàn lọt vào tay người Aryan. Tư tưởng cốt lõi của bộ Kinh tất nhiên 
nhuốm màu sắc của dân Aryan, cơ hồ như từ thời xa xưa, ở vùng 
Caucasia hay ở đâu đó từ trước nữa, hay từ những trạm dừng chân, sau 
khi qua nhiều rừng núi, sa mạc hoang vu hay vùng thảo nguyên rộng lớn, 
dưới ánh mặt trời gay gắt, dưới mưa lũ, gió táp bão bùng, băng tuyết lạnh 
lẽo, hay bên ánh lửa bập bùng đêm thâu... một vũ trụ lồng lộng đầy 
quyền uy nhưng có liên hệ mật thiết với con người, một cái gì vĩ đại, 
rộng cao khó miêu tả, ca ngợi bao nhiêu cũng không đủ, đó là Brahman. 
Vũ trụ quan này lại trở nên gần gũi hơn, cụ thể hơn qua hình bóng của 
thần Đất, thần Cây, thần Bò của dân Dravidian, của văn minh nông 
nghiệp cô đại. 


Tư tưởng Brahman và có lẽ cả một số lớn lời thơ vốn có từ trước rất lâu, 
bấy giờ, khoảng 1200 năm đến 1000 năm trước Tây lịch đã được thể 
hiện, sắp xếp, sáng tạo thêm, thành những bài tán ca phong phú, đẹp đẽ. 
Trong khoảng hơn hai trăm năm, 1017 bài tán ca, sau bồ túc thêm I1 bải 
đã được sắp xếp hình thành; nói đúng hơn, một số đã hình thành từ trước 
đó rất lâu và một số đã được thêm thắt vào sau đó rất lâu. Các bộ Vedas 
khác như Samma Vedas (Sa ma Phệ đà), YaJjur Vedas (Gia du Phệ đà) và 
Athar Vedas (A thát Phệ đà, sau này được kể là một Phệ đà) đã được 
hình thành sau đó có thể cả hàng thế kỷ. Các bộ này thiên trọng quá 
nhiều về sự cầu đảo tế lễ. 


Sau vài ba thế kỷ của chiến đấu, áp bức, đấu tranh, pha trộn, dung hóa... 
vùng Punjab đã trở thành những quốc gia phòn. vinh, có nền văn minh 
khá rực rỡ và người ta thường gọi là Trung Quốc hay Trung Ương 
(Medhyadesa). Các quốc gia ở đây thuộc hệ thống văn minh đô thị, càng 
lúc càng hưng thịnh. Kuruksetna (Câu lư), Pancàla (Bá ca la), Matsya 
(Ma dã), Yuracena (Tú ma sắc na)... Đây là vào thế kỷ thứ X, thứ IX 
trước Tây lịch. Văn minh Trung Ương bắt đầu tràn xuống phía Nam và 
Đông Nam, xuôi theo sông Gange (Hăng Hà), theo vết chân của những 
cuộc di dân, chủ yếu là của người Aryan; đôi khi có thể là bằng vó ngựa 


trường chinh, nhưng phần lớn là bằng sự thân hữu, bằng những trao đổi 
buôn bản, bằng sự truyền bá Tôn giáo, tư tưởng, học thuật... Các quốc 
gia phía Nam và Đông Nam, ban đầu bị xem là những vùng bán khai hay 
man dã, đã tìm cách vươn lên khi chung sống với những người ở phương 
Bắc tràn xuống. Các quốc gia này cũng đã học hỏi Trung Ương qua 
những lần tham gia chiến tranh theo tính cách chư hầu được các quốc gia 
Trung Ương gọi đến nhờ giúp đỡ, hoặc tự tìm lên phía Bắc buôn bán, 
học tập... Với tinh thần tự cường, các quốc gia phía Nam và Đông Nam 
đã lớn mạnh dân, và trong vài thế kỷ, đến thế kỷ thứ VII trước Tây lịch, 
đã trở nên phôn thịnh: Kosala (Câu Tát La), Kasi (Ca Thï), Videba (Vi 
Đê Bà), Magadha (Ma Kiệt Đà) với những thành phố lớn gồm lâu đài, 
dinh thự, công viên, chợ búa... Sàvathi (Xá Vệ) của Kosala, Ràjagaha 
(Vương Xá) của Magadha, Kosambi (Kiều Thướng Di) của Vamsa (Vam 
DI), Vesali (Phệ Xá Ly) của Valji (Bạt Kỳ)... 


Văn minh văn hóa ở các quốc gia Trung Ương đã phát triển rực rỡ, kết 
quả của sự hòa hợp của hai nền văn minh Dravidian và Aryan qua tổ 
chức theo hệ thông tư tưởng Vedas, nhưng đến thế kỷ thứ VII, VI trước 
Tây lịch thì có vẻ như khựng lại. Bà la môn giáo lây Vedas làm căn bản, 
đã thiết lập một trật tự chặt chẽ gồm bốn đăng cấp: Bà la môn 
(Brahmana lễ sư), Sát đề lợi (Shastriya vương tộc, chiến sĩ), Tỳ xá da 
(Vaisya thứ dân, nông công thương) và Thủ đà la (Sudra nô lệ, lao động 
cấp thấp). Bốn đăng cấp trên tuy nhằm phân chia chặt chẽ ở mặt thực 
hiện Tôn giáo nhưng rõ ràng có ảnh hưởng đến mọi lãnh vực, bình diện: 
Kinh tế, chính trị, xã hội... nhất là ở thời điểm mà ý thức tư tưởng, Tôn 
giáo đang phát triển cao độ. Quyền lãnh đạo tính thân, đặc biệt trong việc 
thực hành Tôn giáo, tế lễ là đặc quyên của đăng cấp Bà la môn; kế đến là 
sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quôc gia của đăng cấp Sát đề lợi là động 
lực đây mạnh sự phát triển quốc gia lúc khởi đầu và huy động mọi hoạt 
động trong quá trình phát triển quốc gia. Sự phân chia đăng cấp như thế, 
đương nhiên đã ngăn cản sức vươn lên của sô đông lao động là hai đăng 
cấp Tỳ xá đa và Thủ đà la vốn bị coi là thấp kém hơn, thậm chí đăng cập 
sau cùng là Thủ đà la hầu như bị tước hết mọi quyền lợi. Từ đó, dần dần 
hình thành tư tưởng đấu tranh bất bình và về lâu về dải, việc tổ chức lại 
xã hội đương nhiên phải được thực hiện. 


Tổ chức xã hội theo hệ thống Bà la môn, do Trí tuệ, do kỹ năng lãnh đạo, 
do quyền lực, đã ôn định đời sống, nâng cao sản xuất, tạo một bước tiễn 
dài, một bước ngoặt mới trong lịch sử Ấn Độ. Nhưng khi quốc gia đã lớn 
mạnhững, cơ sở hạ tầng đã phát triển cao thì cái kiến trúc thượng tầng đã 


có dấu hiệu không kham nôi vai trò của mình, khởi đầu làm trở ngại việc 
phát triển của quốc gia. Có thể nói, cái sinh khí của quốc gia bấy giờ hầu 
như đã suy giảm. Các tế lễ, nghi thức Tôn giáo, và sự lệ thuộc về tinh 
thần và về sinh hoạt hằng ngày của người dân vào Bà la môn giáo quá 
nhiều. Tất cả thành ra gò bó, đơn điệu, buôn tẻ. Đã đến lúc các quốc gia 
muốn tiễn hơn nữa, phải đón nhận một tư tưởng lãnh đạo khác, hoặc đã 
đến lúc Bà la môn giáo muốn tiếp tục đảm nhiệm vai trò lãnh đạo, phải 
chuyền biến thành một hệ thống mới. 


Các quốc gia phía Nam và Đông Nam đang phát triển, ý thức tự do đang 
nây nở, tinh thần thực dụng đã đậm đà theo với sự chuyền đổi sang văn 
minh đồ sắt song song với phát triển kỹ thuật, thủ công nghiệp và thương 
nghiệp. Tất cả tạo nên một khí thế mới, thực tiễn mang tính chất nhân 
bản hơn. 


Các Kinh Vedas từ chỗ phản ảnh bóng dáng của các bậc thấu thị (Rsi 
RISI), ca ngợi đắng tối cao, ca ngợi một Đại ngã vũ trụ rộng lớn đầy 
quyền năng là Brahman, sau đó đã đưa Brahman gần gũi với con người 
hơn băng các hình thức cầu đảo, tế lễ. Nhưng một khi văn minh đã cao, 
tư tưởng đã phát triển khai phóng thì các mâu thức hình nhi thượng, dù 
đã được kéo thấp xuống trong nếp sinh hoạt qua giới cắm, nghi lễ... vẫn 
là những gò bó, xa vời, trái với lòng yêu tự do, yêu thực tiễn lúc bấy giờ. 


Chuyên biến đầu tiên của Bà la môn giáo là việc giải thích Kinh Vedas 
theo nhiều cách khác nhau theo từng hệ phái Vedanga. Sau đó, nét đặc 
sắc nồi bật, đánh dẫu một bước tiễn, một nét mới thoát thai từ các Vedas 
là tư tưởng Upanisads (Áo nghĩa thư). Học thuyết được bao gồm trong 
108 (2) bộ sách, đặc biệt là mười ba bộ thường được nhắc nhở: 
Isàvpàsya, Kena, Katha, Chàndoya, Brakadànanyaka, KansitakI, 
Maitràyamya, Prasna, Mundaka, Tattririya, Màndakya, Altareya và 
Švetàsvatara. Hơn phân nửa trong số mười ba bộ trên được hình thành 
trước thời Phật (từ năm 700 đến 550 trước Tây lịch). Học thuyết này 
nhằm giải thích, triển khai các Kinh Vedas theo tinh thần mới, cụ thê, 
sâu sắc, chỉ li hơn. Cái Tiểu ngã (Atman) được khám phá, được đào sâu. 
Thân Brahman có đây đủ trong thần Atman, cái Đại ngã bao gồm trong 
Tiểu ngã. Nguyên nghĩa của từ Upanisad là ngồi gần, ngồi nghe, ngồi 
dưới chân Thây. Mối liên hệ của cá nhân, của cái Tôi với siêu nhiên trở 
nên thân mật hơn. Tiểu ngã (Atman) có nghĩa là thân thể, là hơi thở, là 
bản thể, là tự ngã, linh hồn. Học thuyết Upanisad nỗ lực cổ súy cái Ngã, 
minh họa con đường để Tiểu ngã đồng nhất với Đại ngã, vũ trụ. 


Từ đây, tư tưởng thoát ly cái khuôn mẫu cũ đã manh nha và lớn lên. 
Song song với bối cảnh Kinh tế và xã hội, tư tưởng triết học không chịu 
hạn hẹp vào những chi phối của hệ thống Vedas, dù là Vedas đã chuyển 
mảu sắc qua Upanisads. Các phái Lục sư xuất hiện và lôi kéo theo mỗi 
phái một sỐ đông tín đồ, đệ tử, tạo nên một không khí triết học tưng 
bừng của một thời kỳ mới. Sáu phái này, có thê nói là các tư tưởng phản 
Vệ đà. Đại khái, dựa vào Kinh Sa Môn Quả trong Trường Bộ Kinh 
(Dìgha Nikàya), ta có thê kế: 


- Purana Kassàpa (Phú Lan Na Ca Diếp), theo chủ nghĩa Hoài nghi. 


- Makkhali Gosala (Mạt Già Lê Câu Xá La), theo chủ nghĩa Tất nhiên 
luận, tin tưởng vào sự giải thoát tât yêu, tôi hậu của con người. 


- Ajita Kesakambali (A Kỳ Đa Kê Sa Khâm Bà La), theo chủ nghĩa Duy 
vật luận thuân túy và chủ nghĩa Khoái lạc cực đoan. 


- Pukudha Kaccayana (Phủ Đa Na Ca Chiên Diên), chủ trương Tâm 
thường hăng, bât diệt. 


- SanJaya Bellathiputta (Tân Nặc Da Tỳ La Nê Tử), chủ trương theo Cảm 
hứng, trực giác tùy thời. 


- Niganthà Nataputta (Ni Kiền Tử Nhã Đề Tử), tức Mahavira (Ma Ha Vi 
Đà), giáo chủ Kỷ na giáo, chủ trương khô hạnh, có luân hồi, nghiệp quả. 
Học thuyết rất có uy tín, có một số điểm tương đồng với Phật giáo. 


Thực ra, trong khung cảnh â ấy, còn rất nhiều học thuyết khác nữa. Ngũ 
phần Luật có ghi bây giờ vua Tân Tỳ Sa La Là Ca Lưu mở tiệc đãi đại 
diện các môn phái gôm chín mươi sáu vị. Các học phái và Tôn giáo mới 
như thế đã lan tràn khắp nơi và chỉ phối ảnh hưởng của Bà la môn giáo. 


Các quốc gia đang vươn lên ở phía Nam và Đông Nam Trung Ương tất 
nhiên vẫn đang chịu ảnh hưởng của Bà la môn giáo nhưng không quá 
nặng nề, vì ở xa Trung Ương, vì dân ở đây ít thuần chủng hơn và vì một 
số lý do khác đã nêu. Đây là những mảnh đất gieo trồng và phát triển của 
các học thuyết kể trên. Magadha là trung tâm hoạt động của Lục sư. Hai 
vị hiền triết mà đức Phật đến hỏi đạo khi mới xuất gia là Alàra Kàlama 
(phái Samkhya Số luận) và Uddaka Ràmaputta (phái Yoga Du giả) là hai 
lãnh tụ hai Sa môn đoàn nổi danh ở Magadha (Ma Kiệt Đà) và Vesali 
(Tỳ Xá Li). Ba anh em Trưởng lão Kassapa (Ca Diếp) thuộc đoàn Sa 
môn Latilika, phái Nigradha (Phạm chí Ni câu lư) được ghi trong A hàm, 
tu ở gần thành Ràjagaha (Vương Xá) thuộc Magadha (Ma Kiệt Đài)... 


Nhìn chung từ Kapilavatthu (Ca Tỳ La Vệ) đến Savatthi (Xá Vệ) sang 
Kasina (Câu Thị Na), Vesali (Phệ Xá Ly), RajJagaha, Baranàsi (Ba La 
Nại) là những đô thị lớn, cho đến các vùng hẻo lánh đều có xuất hiện 
bóng dáng của các triết gia, đạo gia của đủ các môn phái. 


Trong sô các quốc gia mới vươn lên, Kosala (Câu Tát La) và Magadha là 
hai quốc gia lớn mạnh nhất. Riêng nước Magadha đang có sức vươn 
nhanh, lãnh thô ở sát ngay hạ lưu sông Gange (Hằng Hà), phía đông gần 
ra tới biển, phía Tây trải đến sông Sona (Thiệm Ba) và phía Nam giáp 
núi Pundra (Tân Đô La). Magadha đang tranh chấp ảnh hưởng với 
Kasala trong thời Phật và đến khi Phật sắp nhập diệt thì đã thanh toán 
một số nước nhỏ và áp đảo được Kosala, mở đầu cuộc thống nhất Ân Độ 
vào hai trăm năm sau. 


Trong vòng năm trăm năm, kể từ thế kỷ thứ X trước Tây lịch trở về sau, 
tư tưởng xã hội Ấn Độ đã qua những va chạm đấu tranh, mâu thuẫn, tổng 
hợp, phân chia... qua những giai đoạn khi thì âm thầm, khi thì ô ạt, khi 
thì trải ra bề rộng, vươn lên chiều cao, lắng xuống bề sâu..., tạo nên một 
bối cảnh đa dạng, phong phú với những vấn đề rối rằm, đa đoan. Đây là 
kết quả đương nhiên của một cơ thê sống, rất thực, rất biện chứng là con 
người, là những con người trong một xã hội, trong một cộng đồng những 
xã hội, là loài TgƯưỜI. Những chuyền biến, thao thức, trấn trở của triết 
học, đạo học tiếp diễn không ngừng đã chứng tỏ cuộc sống tinh thần, và 
từ đó, cuộc sống vật chất, còn có trở ngại, còn chưa trọn vẹn, còn khổ 
đau. Chân lý vẫn lừng lững ra đấy, tròn đầy, phô biến trong cái thực tại 
này đây; có điều, cái "đương sự" người không nắm bắt được trọn vẹn, có 
khi chỉ cảm nhận được trong phút chốc, hoặc lâu hơn, nhưng vẫn chưa 
đủ để gọi là thể nghiệm, thông hội, thể chứng. Lại nữa, phương pháp thể 
nghiệm chứng đạt chân lý, cách diễn tả bằng ngôn ngữ dù qua giao tiếp 
hay suy tư vẫn là vẫn đề nan giải. 


Hãy nói riêng Ấn Độ vào thời ấy, ngoài các vị thần đầy quyền năng được 
chấp nhận theo truyền thống tín ngưỡng, chưa có một con người thực sự, 
con người lịch sử, cao cả mà gần gũi với mọi người, con người giác ngộ 
chân lý có khả năng đặt lại vân đê để giải quyết và từ đó giải quyết mọi 
rỗi rắm của tư tưởng bấy giờ. Vị ấy không phải là đẳng sáng tạo, không 
độc quyên giữ chân lý, không mang lại cái gì mới lạ với thực tại, không 
đặt thêm tư tưởng, học thuyết. Vị ấy chỉ dung nạp, dung hóa, hòa hợp. Vị 
ây bắt đầu bằng thực tại, thực hiện và thành tựu trong thực tại bằng một 
sự việc rất thực là cứu khổ, giải thoát cho con người. 


Vị ấy là đức Phật. 


Ngài là một Thái tử, tên Siddhattha (Tất Đạt Đa), dòng họ Gotama (Cô 
Đàm), Vương tộc Sakya (Thích Ca, thuộc đắng cấp Shatiya (Sát đề lợi), 
con vua Suddhodana (Tịnh Phạn) và Hòang hậu Mayadevì (Ma Ga). 
Ngài sinh vào năm 544 trước Tây lịch, tại vườn LumbinI (Lâm tỷ n]), 
phía Đông thành Kapilavatthu (Ca Tỳ La Vệ), nước Kapilavatthu. 


Tưởng cũng nên xác định sơ qua vị trí của một sô đô thị, quôc g1a, những 
nơi từng 1n dâu chân đức Phật và các Tỳ kheo đệ tử của Ngài. 


Kapilavatthu là một nước nhỏ, hiện nay là Tilaura Kot, thuộc Nepal, giáp 
giới với Ấn Độ. Chếch về Tây khoảng một trăm km là Sảàvatthi (Xá Vệ) 
thuộc Kosala, nay là Sàhet Mahet ở hữu ngạn sông Rapti. Chếch xuống 
phía Đông Nam Kapilavatthu chừng hai trăm km là thành Kusinagara 
(Câu Thi Na) thuộc Kasia (Ca Thị), ở phía Utta Pradesh hiện nay, cách 
hai trăm km về Đông, hơi xuôi Nam là thành Vesali (Phệ Xá Ly) thuộc 
Vamsa (Vam Di), nay là Besảrh trên sông Gandaki. Vẫn xuôi về Đông 
và chếch xuống Nam, băng qua sông Gange, cách Vesali chừng hai trăm 
km là thành RàJagaha (Vương X4), Kinh đô của Magadha (Ma Kiệt Đà), 
nay thuộc xứ Bihar. Phía Nam Ràjagaha vài chục cây số là Gaya, nay là 
Boddhigaya, nơi Phật thành đạo. Sát ngay đó, xuống phía Nam là vùng 
rừng núi, nơi đức Phật sáu năm tu khổ hạnh. Cách Gaya chừng ba trăm 
km về phía Tây, hơi chếch lên Bắc là Baranàsi (Ba La Nại), thành phố 
nằm ngay trên bờ tả ngạn sông Gange. Ngược dòng sông Gange chừng 
ba trăm km, đi về Nam vài chục km là Kosambi (Kiều Thướng Di) thuộc 
Vamsa, nay là Kosam, ở phía Tây Nam Allahàbàd. 


Các khoảng cách nói trên là tính theo đường chịm bay, chỉ là các con số 
tương đối; nếu kế theo đường bộ hiện nay, đặc biệt là vào thời ấy tất 
nhiên là phải khác hơn nhiều, con số thực có thể dài gấp đôi hay hơn 
nữa. 


Theo Kinh Đại Bồn, Trường Bộ (và nhiều Kinh khác của Nikàya), Thái 
tử Siddhattha lúc mới sinh ra có ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ 
đẹp, dấu hiệu của bậc chánh đăng giác, hoặc vị Chuyên Luân vương 
trong tương lai. Bảy ngày sau khi Thái tử đản sinh, Hoàng hậu Màyadevì 
từ trần. Thái tử lớn lên, được rèn tập thông suốt tất cả các học nghệ, cho 
đến khả năng suy luận, biện thuyết, suy tư, Ngài đêu tỏ ra xuất chúng. 
Khi lớn lên, Ngài đã có tư tưởng muôn thoát ly, tầm đạo; vua cha biết 
được, dùng mọi xa hoa vật chất để mong buộc chân Ngài. Theo lệnh vua 


cha, Ngài cưới Yasodhàra (Da Du Đà La), một công chúa tài sắc, đức 
hạnh của nước Kosala láng giềng. Năm hai mươi chín tuôi, Thái tử đã có 
một con trai là Rahula (La Hầu La). Nhìn thấy những biểu tượng khổ đau 
(già, bệnh, chết) và cốt cách thanh thoát của một vị Sa môn, sau bao 
nhiêu suy tư, băn khoăn, thao thức về khổ đau, về cứu khô, giải thoát, 
Thái tử quyết định bí mật rời Hoàng cung, từ bỏ tất cả những gì mà đời 
gọi là hạnh phúc trần gian, ra đi tìm đạo lớn. Trong đêm khuya, Ngài ra 
khỏi thành một mạch thăng đến hết địa phận của nước Kapilavatthu. Nơi 
đầy Ngài từ giã Chandaka (Xa Nặc), người hầu cận trung thành, và 
Kanthaka (Kiền Trắc), con tuần mã của Ngài. Ngài đối vương y, khoác 
áo tu sĩ, một thân một mình dong ruôi trên đường tầm đạo. Ngài xuôi về 
phía Đông Nam, vượt núi đồi, làng mạc đến Vesalì học hỏi đạo sĩ Alàra 
Kàlama (A la rà Giả đa na), lãnh tụ phái Samkhya, và sau đó chứng đắc 
quả VỊ cao nhất mà vị này đã đạt được là nhập được Vô sở hữu xứ định. 
Chưa vừa ý với kết quả nảy, Thái tử xuôi về Đông, chếch xuống phía 
Nam, vượt qua sông Gange, đến Magadha, tiến về Kinh đô Ràjagaha 
(Vương Xá), nơi tập trung văn hóa, tư tưởng, đạo học của những môn 
phái thời danh để học với đạo sĩ Uddaka Ràmaputta (Ưu đà giả La ma 
tử), lãnh tụ phái Yoga (Du giả), và cũng không bao lâu Ngài chứng đắc 
quả vị cao nhất của vị này là nhập vảo Phi tưởng phi phi tưởng xứ định. 
Đây là quả vị cao nhất mà người đương thời đạt được. Bằng Trí tuệ cao 
vời, Thái tử, hay nói đúng hơn, Bồ tát thấy rằng trong quả vị lớn lao này 
vẫn còn vướng mặc nghiệp quả, chân lý chưa được chứng nghiệm trọn 
vẹn. Ngài nhập định quán sát cùng khắp, nhận thấy không còn ai trên đời 
có thể dạy cho Ngài thêm được nữa, nên quyết định từ giã Uddaka 
Ràmaputta để tự mình tìm nơi tu tập. thực hiện giải thoát. 


Cùng theo Ngài có năm đệ tử của Uddaka là Annà Kodannà (A nhã Kiều 
Trần Như), Assaji (Át bệ hay Mã Thăng hoặc Thuyết Thị), Dasabàla 
Kassapa (Thập Lực Ca Diếp) và Bhadaka (Bạt Đề), Bồ tát cùng năm vị 
Sa môn nảy xuôi về Nam, đến vùng Uruvelà (Ưu Lâu Tần Loa), gọi là 
Gaya, vượt thêm khoảng mười km đến một nơi rừng núi thâm sâu tịch 
mịch; sát đó, mé Tây là dòng Niranjara (Ni Liên Thuyền). Ngải và năm 
VỊ đồng hành chọn nơi đây đề tu khô hạnh. 


Suốt sáu năm trời, Bồ tát chịu đựng đói khát, lạnh lẽo..., thân thể gầy 
mòn chỉ còn da bọc xương. Ngài nỗ lực tu tập Thiền định, tìm cách điều 
ngự thâm tâm, quyết tâm hành xác, điều động hơi thở, thậm chí còn cố 
găng ngưng thở để mong giải thoát tâm linh. Mệt mỏi, đau đớn, cảm giác 
bất an vẫn không ngừng hiển hiện. Ngài nhớ lại những Kinh nghiệm 


trước kia, dù đang lúc trú sơ Thiền, Ngài đã rất thoải mái, thanh thản, 
nhẹ nhàng (cảm nhận lúc Ngài lên bảy, khi vua cha làm lễ hạ điền); thế 
mà nay thì trái ngược hắn! Ngài nhận thấy mình đã đi không đúng 
đường, đã nghiêng hắn về một cực đoan. Ngài quyết định ăn uống trở lại 
cho đây đủ sức khỏe, bỏ hắn việc tu hành xác. Năm vị Sa môn đồng tu, 
nhóm Tôn giả Kodannà, cho răng Ngài đã thối chí, rời Ngài mà đi sang 
phía Tây đến Baranàsi cách đó chừng ba trăm km, thuộc xứ Kàs1, bên bờ 
sông Gange để tiếp tục tu tập. 


Bồ tát bầy giờ chỉ còn một mình nơi rừng văng, cô đơn nhưng thanh 
thản, quyết chắc mình sẽ thành đạo. Ngài xuống tắm ở sông Niranjaga 
rồi đi ngược lên phía Bắc để trở lại Gaya, Uruvelà nơi không xa đường 
cái, làng mạc, nhưng lại là một khu rừng xanh mát, yên tĩnh, Bồ tát dùng 
cháo sữa của thôn nữ Sujảta (Tu Xà Đề) dâng cúng, nhận tám bó cỏ mịn 
của người cắt cỏ tên Svastika (Kiết Tường) để trải làm chỗ ngồi, trên một 
phiến đá phăng, đưới một cội cây già (sau này được gọi là cây Bodhi Bỗ 
đê). Ngài thề sẽ không rời khỏi nơi đây khi chưa thành đạo. Trừ những 
lúc xuất Thiền tản bộ quanh quất nơi đây, trong suốt bảy tuần lễ Ngài 
nhập đại định và cuối cùng chứng đắc đạo quả tối thượng. 


Từ nay đức Thích Ca đã trở thành bậc Giác ngộ vĩ đại nhất, xứng đáng 
với mười danh hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. 


Đức Phật đã đạt chân lý tối thượng, đã trở thành chân lý. Chân lý vẫn thể 
hiện trong thực tại trần gian nhưng vì bị vô minh che lấp, COn người 
không vào được chân lý, kiếp kiếp phải lang thang, quãn quại đau 
thương trong sinh tử luân hồi. Đức Phật đã từ bỏ tất cả để tìm chân lý, há 
không phải để phá trừ vô minh, vượt sinh tử, diệt khổ đau đang hiện diện 
trong cuộc đời? Bởi thế, sau bảy ngày ngồi tịnh lặng dưới cội Bồ đề tận 
hưởng hạnh phúc an lạc của Đại giác, đức Phật đắn đo suy nghĩ về pháp 
vô thượng và cái giới hạn của Trí tuệ con người, đã phân vân về việc 
đem Pháp đề thuyết dạy người đời. 

Bộ Đại Phẩm (Maha Vagsa) có chép về suy nghĩ của đức Phật lúc bấy 
ĐIỜ: 

"Tại sao ta lại đem rao giảng cho đời điều mà Ta đã đạt được bằng bao 
nhiêu là nỗ lực? Chân lý há có thể được bày tỏ đối với những kẻ đầy 
tham dục, sân sĩ? Những kẻ thô lậu khó mà đạt được chân lý. Những kẻ 


có trí óc mê muội vì bị bao bọc bởi những ham muôn trần gian sẽ không 
thây được chân lý.” 


Nhưng tác phẩm ấy còn chép tiếp: 


"Như trong một ao sen, giữa những cọng sen xanh, sen trắng, sinh ra 
trong nước, vươn lên về phía ánh sáng mặt trời lên ngang tới mặt nước. 
Sau cùng, những cọng sen khác, vượt cao hắn lên, không bị nước làm 
ướt hoa. Cũng thế, khi bậc Giác Ngộ nhìn vào thế gian, Ngài thấy nhiều 
người có con mắt trí chỉ bị che mờ bởi một lớp bụi dày; Ngài trông thấy 
nhiều người có trí nhậm lẹ và nhiều người khác có trí nặng nêệ, nhiều 
người khó dạy, nhiều người dễ dạy; và biết bao nhiêu kẻ sống trong sợ 
hãi, nghĩ tới cái chết, tới những sai lầm của mình.” 

Khi thấy như thế, đức Phật đã gạt bỏ những khó khăn để quyết định khai 
thị chân lý tối thượng cho mọi người, và "cánh cửa vĩnh cửu mở rộng 
cho tất cả.” 


Thế là Phật trở về với trần gian, khai mở chân lý, dạy bảo cho con người 
thây, thông hiệu vê thê nhập (khai, thị, ngộ, nhập). 


Quyết định nảy được thực hiện ngay tại nơi Ngài thành đạo. Hai thương 
gia cùng với đoàn xe chở hàng hóa đi về phía Bắc, ngang qua nơi ấy, 
thấy tướng mạo oai nghi đẹp đẽ, hiền hòa của đức Phật, đã phát hoan hỷ 
tâm, cúng dường, đảnh lễ Ngài. Được đức Phật giảng pháp, cả hai đều 
thành tâm xin quy y. Hai vị đó tên là Bhallika (Bạt Lê Ca) và Trapusha 
(Đề Lê Phú Bà), được xem là hai vị đệ tử tại gia đầu tiên của đức Phật 
vậy. Nội dung lời giảng của Đức Phật cho hai vị cư sĩ trên không được 
ghi chép lại, nhưng chắc chắn đây lả những lời an ủi, những lời thiên 
trọng về luân lý, đạo đức, về việc xử thế thông thường, phù hợp với căn 
cơ của một người bình thường mà bất cứ vị hiền triết nào cũng có thể 
thuyết giảng được; điều gây tin tưởng cho hai vị ấy hắn là do hình dung, 
tướng mạo của bậc Giác Ngộ. Do đó ta không xem đây là lần khai mở 
của một vận hội triết lý, Tôn giáo cứu thế như sẽ xảy ra sau đó không lâu 
tại Baranàsi (Ba La Nạn), xứ KasI. 


Đức Phật là một con người đã sống, đã phản tỉnh, đã học hỏi, tu tập và 
chứng đắc Pháp. Ngài là kết quả của một tiến trình sống của một cơ thê 
hữu cơ, cơ thê hữu cơ ây là cuộc đời, là con người có tư tưởng, có vận 
hành trong một thời gian dài từ vô thỉ. Pháp tối thượng mà Ngài chứng 
đắc, như trên đã nói, chính là cái pháp thường hăng, rốt ráo, tuyệt đối, 
vẫn thể hiện trong mọi bình diện của cuộc sống. Có điều có những phản 


ảnh chân lý mà con người không năm được, hoặc chỉ năm được những 
phần lẻ tẻ vụn vặt, hoặc suy diễn không đúng về nó. Ngài là vị Sa môn 
cao thượng nhất, chứng quả cao thượng nhất và quyết định đem Pháp tối 
thượng đề khai thị, cứu khổ cho chúng sanh. Phật, Pháp, Tăng, ngôi Tam 
bảo, vốn đầy đủ ở Ngài, con người của Ngài là Tam bảo. 


Đức Phật vĩ đại ở chỗ không phải Ngài sáng tạo ra cái mới, mà ở chỗ 
Ngài biết dung hóa, hệ thống, sửa đối, bố sung hoàn thiện tất cả những tư 
tưởng triết học đã có, hay nói đúng hơn, Ngài biết phương pháp, nội 
dung trình bày cái chân lý mà Ngài giác ngộ, phản ánh cái Pháp được 
Ngài thể nghiệm, chứng đắc, nương tựa, và chính Ngài là Pháp ấy.”Pháp 
này há không phải do ta chứng ngộ sao? Tại sao ta không Tôn sùng và 
lây nó làm nơi nương tựa?.” (Tương Ưng, Tạp A hàm, 44). 


Kinh còn chép tiếp: 


"Sau khi đức Phật thành đạo và tư duy về Pháp, Phạm Thiên xuất hiện và 
nói: "Chư Phật trong hiện tại, vị lai là những người diệt khổ cho chúng 
sinh. Chư vị ấy đều Tôn trọng Pháp, vì đó là Pháp tính của chư Phật 
trong quá khứ, hiện tại và vi lai. Vì thế, bậc Thánh giả muốn cầu tìm 
thực nghĩa thì phải y theo lời dạy của chư Phật, phải Tôn trọng Pháp. 


Chính Pháp là Phật, là đại diện cho Phật, hay ngược lại cũng thế, cho nên 
đức Phật dạy: 


"Vì vậy, này A Nan, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, hãy nương tựa nơi 
mình chứ đừng nương tựa vào một ai khác, hãy nương tựa vào Chánh 
pháp. đừng y chỉ vào nơi khác” (Dìghà Nikàya II; Trường A hàm, Kinh 
Du Hành). 


Chính vì thế mà sau khi Phật nhập diệt, người Bà la môn Magsallàna 
(Cù nặc kiên liên) và ông quan Vassakàra (Do Thê) hỏi ai là người kê vị 
Phật thì Tôn giả Ananda đáp: 


"Hiện nay không aI có thể là nơi nương tựa cho tất cả để kế vị Phật; 
chúng tôi là những người mất cha, chỉ biết nương tựa vào Pháp, nương 
tựa vào Tăng giả, thống nhất với Tăng già" (Moggallàna 11, Kinh Mục 
Kiền Liên). 

Vì Phật, Pháp, Tăng là một, cho nên dù văng bóng Phật, người ta có thể 
nương tựa vào Phật pháp và vào Tăng già. Vẫn đề còn phải đặt ra là 
Tăng già tức Giáo đoàn, Giáo hội Phật giáo phải làm sao để đảm nhận 
chức năng cao cả ấy. 


Tăng già, trên nguyên tắc là một cơ thể nhất thống, thê hiện đúng như 
Pháp, như Phật, là Pháp, là Phật. Đó là nội dung sẽ được khai triên tiêp 
theo. 


Chương II: SỰ THÀNH LẬP TĂNG GIÀ 
1/ GIÁO ĐOÀN TỶ KHEO 


Truyền thuyết nói về bốn dấu hiệu: sinh, già, bệnh, chết (khổ) và VỊ Sa 
môn (giải thoát) mà Thái tử Siddhattha (Tất Đạt Đa) nhìn thấy ở bốn cửa 
thành sau những lần đi dạo đã sơ phác cho ta nội dung suy tư của Thái tử 
để cuối cùng khiến Ngài quyết định rời bỏ ngôi báu, cung điện, vợ con... 
những thứ mà trần gian gọi là hạnh phúc để lên đường tâm đạo. Bên 
dòng sông Anoma, sau khi từ giã người hầu cận trung thành là Chandaka 
(Xa Nặc) và con ngựa Kanthaka (Kiền Trắc) quý giá, Thái tử cắt tóc, đôi 
Vương để nhận bộ cà sa hoại sắc, Ngài đã trở thành một tu sĩ, một Sa 
môn. Thế rồi sau sáu năm kiên trì, nỗ lực tu tập, sống đời ân sĩ, Ngài đã 
chứng ngộ, trở thành vị Đại Sa môn, sống đời Sa môn, lãnh đạo giáo 
đoản gồm những vị Sa môn. 


VỊ Sa môn (Samana) thường được hiểu là một tu sĩ, là người siêng làm 
điều thiện (cần giả), người dứt bỏ nghiệp ác (tức giả), người sông nghèo 
khổ, không có gì cho riêng mình (bần giả). Nhưng để hiểu rõ hơn, cần 
phải đề cập đến một số từ khác liên hệ đến từ Sa môn. 


Từ Sa môn và hình ảnh vị Sa môn đã trở thành quá quen thuộc vào thời 
Phật, nhất là tại các quốc gia đang phát triển ở phía Nam và Đông Nam 
Trung Ương, nơi ghi dấu chân đức Phật trong những năm sinh trưởng, tu 
tập, hoằng hóa của Ngài, nơi ngày nay đã trở thành Thánh địa của Phật 
tử bốn phương, hình ảnh các vị tu sĩ của tất cả các giáo phái sông lang 
thang, khất thực xuất hiện ở khắp nơi, từ nơi rừng sâu, núi cao, từ vùng 
thôn quê đến thành thị ở Ca Tỳ La Vệ, Ca Thị, Câu Tát La, Đăng Gà, 
Ma Kiệt Đà... 


Hình ảnh một vị ấn cư nơi hoang văng được thấy khắp nơi trên thế giới, 
nhất là thời xưa, họ được ghi lại trong các chuyện cô, thần thoại... đây là 
các ấn sĩ, hiền triết, thuật sĩ, phù thủy, các vị Tiên, Thánh,... và việc các 
tu sĩ lang thang khất thực tuy là một đặc điểm của văn hóa Ấn Độ cổ, 
vẫn không phải là điều xa lạ, với các nơi khác trên thế giới. Suốt thời 
Trung Cô ở Âu châu, các tu sĩ Thiên Chúa giáo cũng áp dụng hạnh khất 
thực. Thánh Francois đ'Assise (1182-1226) là trường hợp điển hình: vị 
sáng lập dòng Franciscaine này vốn là con một đại thương gia, giàu có 


vào bậc nhất, đã quyết định sống nghèo khổ, cùng với rất đông đệ tử theo 
hạnh lang thang khât thực. 


Nhưng, lùi xa hơn nữa trong quá khứ bằng cách đọc lại các bộ Kinh 
Vedas, rải rác cơ hồ ta thấy bóng dáng của các bậc Thấu thị (Rsi), nhưng 
tuyệt nhiên, việc sống tách biệt, lang thang không nhà, sống bằng khất 
thực đều không được nêu tới. Hơn nữa, tại sao lại tìm hình ảnh của các vị 
"rời bỏ gia đình thân thuộc" ở Kinh Vedas khi mà Bà la môn giáo 
nguyên thủy chủ trương cuộc sống chỉ ở một giai đoạn mà thôi, và gia 
chủ đã được Kinh nêu cho đầy đủ những bốn phận phải làm để hoản tất 
vai trò của một tín đồ ngoan đạo, để cuối cùng hòa hợp được với 
Brahman? 


Sang đến các bộ Upanisads, ta mới thấy hình ảnh các tu sĩ khất thực, từ 
bỏ cuộc đời, và đời sống không nhà được col là điều kiện cao nhất, lý 
tưởng nhất để đạt đạo. Trong 108 bộ Upanisads, không kế những bộ 
không tìm lại được, có mười bảy bộ bàn tới việc "từ bỏ đời sống" 
(Sannỳasa). Các vị thực hiện nếp sông này được gọi bằng nhiều danh từ: 
Bikkhu, Sannyàsin, ParivaraJaka, Avahate và Paramahamsa (theo liệt kê 
của Sukumar Dutt, Buddhist Monks and Monasties of India, George 
AIlen and Unwin LTD, London, 1962) Bộ Chandogya và bộ 
Brahadàrayaka giải thích thêm: "Những con người biết đến Phạm Thiên, 
từ bỏ sự ham muốn về con cái, giàu sang, của cải, và trở thành Khât sĩ 
(Bhiksảcaryam Caranti).” Trong bộ Mundaka có ghi: "Những ai sống 
trong rừng, được thanh tịnh nhờ khổ hạnh, và những ai biết và được cho 
biết, sẽ trở thành những Khất sĩ.” 


Rải rác trong Upanisads, ta gặp được những danh từ, ý nghĩa có thể 
chuyển đôi cho nhau được; Sannyàsin (kẻ hoàn toàn tước bỏ hết mọi Sự), 
ParivaràJaka (kẻ lang thang không nhà cửa, không bà con thân thuộc), 
Bhiksu, Bhikkhu (kẻ không sở hữu, sống bằng khát thực). 


Upanisads đã biến đổi một quan niệm sống và tu tập của Vedas bằng 
cách chia ra ba giai đoạn sống chứ không phải chỉ một. Đó là: “1) Tận 
lực nghiên cứu các Kinh Vedas, 2) Ấn cư, 3) Luôn luôn sống trong nhà 
của vị Thầy. Ai theo ba giai đoạn trên trong cuộc sống sẽ được hưởng 
phúc mà sanh vào các cõi trời. Tuy nhiên, kẻ nào an trú một cách kiên 
định vào Phạm Thiên (Brahman) sẽ đạt bất tử.” 


Như thế, khó có thể xác định "sống đời không nhà", "lang thang, khất 
thực.”.. thuộc vào giai đoạn nào trong ba giai đoạn trên và "an trú một 


cách kiên định vào Phạm Thiên" là kế chung cho ba giai đoạn hay nên kê 
là một giai đoạn thứ tư? 


Dù sao, những vị lang thang khất thực được nói đến trong Upanisads 
cũng chỉ là những mẫu hình lý tưởng, thiếu tính chất thực, cụ thể của 
một con người sống trong xã hội. Và tính chất cụ thể này về sau mới 
được thê hiện, nhất là ở các giáo phái ngoài hệ thống Vedas, Vedanga 
như các phái Lục sư hoặc rất nhiều phái khác mà sử sách không kê hết. 
Đó là chưa kê một số bộ hay một số nội dung panisads được viết sau 
thời Phật hay Kỳ na (Jainism) đã cố găng tô đậm thêm hình ảnh các vị 
Khất sĩ. Như trên đã nói, vào thời Phật, có rất nhiều đoàn tu Khất sĩ. 
Trong những cuộc chân tế được tô chức ở các đô thị, người ta thấy từng 
đoàn Khát sĩ đủ mọi giáo phái, xen lẫn với biết bao nhiêu là kẻ du đãng, 
ăn xi... do lười biếng, do trôn tránh pháp Luật, do tâm lý thiên lệch, 
v.v... Có điều, các tu sĩ Khất sĩ thường được phân biệt hắn do thể cách, 
vẻ dáng, thái độ ung dung, điềm đạm, thanh thoát, đặc biệt các vị thường 
có bình bát được giữ gìn rất cần trọng, và về sau, cùng với bộ y trở thành 
vật tượng trưng cho sự truyền thừa trong Tông môn. Những vị nối bật 
với tính cách đạo đức cao vời, được mọi người gọi là "những kẻ tính tấn 
trong đời sống tâm linh", tức là Samana (Sa môn). Khi một Sa môn được 
nhiều người trọng vọng, nỗi bật trong các Sa môn khác thì được gọi là 
Bà la môn (Brahmana). Nhưng Bả la môn còn là danh từ để chỉ đăng cấp 
cao nhất của xã hội, chỉ người tu theo Bà la môn giáo, cho nên, để phân 
biệt, người ta gọi vị Sa môn theo Bà la môn giáo là Sa môn Bà la môn 
(Samana Brahmana), còn những vị Sa môn khác thì chỉ gọi là Ša môn 
mà thôi. 

Khi đức Phật thành đạo, đi giáo hóa chúng sinh trong hình ảnh một vị Sa 
môn, người ta gọi Ngài là Đại Sa môn (Maha Samana) và gọi các tu sĩ đệ 
tử Ngài là các Sa môn Thích tử (Sakyaputtàya Samanas). Còn các đệ tử 
tu sĩ của đức Phật thì tự gọi mình là Bhikkhu (Tỳ kheo), là từ rất gần với 
từ Bhiksu (Bí sô, Bật sô) nghĩa là kẻ lang thang, Khất sĩ, kẻ rời nhà đê đi 
vào đời sống không nhà (Agàrasmả anagàriyani pabbajati). Và, cộng 
đồng những vị Tỳ kheo (Bhikkhu) hay chỉ một nhóm Bikkhu được gọi là 
Bikkhu Sangha (Giáo đoàn Tỳ kheo, Tăng già Tỳ kheo). 


Từ trong các Kinh Vedas, một nhóm người tu hành được gọi là Sangha 
hay Gana. Cả hai từ này về sau dùng lẫn lộn để chỉ những cộng đồng 
Khất sĩ của bất cứ môn phái nào. Và, cuối cùng giáo đoàn của đức Phật 
tự nhận là Sangha và giáo đoàn Kỳ na (Janism) tự nhận là Gana. Danh 
xưng nảy về sau được xem là chính thức của Phật giáo và Kỳ na giáo. 


Tỳ kheo và đoàn Tỳ kheo (hay Giáo đoàn Tỳ kheo mà mãi về sau này 
chúng ta gọi là Giáo hội Phật giáo) vôn là một thực tại, một cơ thể sống, 
hình thành và phát triển trong cộng đồng xã hội bấy giờ theo cái nguyên 
lý sống tự nhiên. Và đã là một cơ thê sống thì Tỳ kheo, Giáo đoàn Tỳ 
kheo hay Giáo hội Phật giáo sẽ còn phát triển, mang sắc thái đặc biệt của 
mình với những tô chức, nhân sự, sinh hoạt, thành quả... xứng đáng biêu 
hiện một Tôn giáo lớn vào bậc nhất của loài người. 

2/ SỰ HÌNH THÀNH CỦA TĂNG GIÀ 


Kinh có nói về thái độ đăn đo suy nghĩ của đức Phật trước khi đem giáo 
pháp giảng dạy cho đời. Trên nguyên thể, chân lý vẫn luôn luôn biểu 
hiện ra đấy, con người vì vô minh ngăn che nên không thấy rõ được chân 
lý. Nay đức Phật đã đạt chân lý nên chân lý được biểu hiện rõ ràng sinh 
động qua hình ảnh của đức Phật, qua phương pháp khai thị của Ngài: 


"Pháp nhờ Phật mà được khai diễn một cách khéo léo, Pháp ây là hiện 
thực, không bị hạn chế bởi thời gian, là Pháp mà kẻ nào thực hành sẽ có 
hiệu quả nhanh, là Pháp có thể dẫn đường" (Anguttara Nikàya I, Tăng 
Nhất A hàm). 


Quả vị mà đức Phật chứng đạt, Niết bàn, được miêu tả là quả vị tuyệt 
đôi, tôi thượng, Ngài là bậc Trí, là đâng Tôi thượng: 


"Trong toàn cõi, kế cả các cõi Trời, không có kẻ nào bằng Ta. Ta là bậc 
Trí giả của toàn thể các cõi, Ta là Đạo sư tối thượng, Ta là Phật toàn 
hảo" (Maha Vagsa ]). 


Trong đoạn trên, các từ bậc Trí giả, Đạo sư có ý nói đến Trí tuệ, Đức 
hạnh, gần gũi với con người. Đức Phật không phải là vị Chúa tế tối 
thượng đầy quyền lực (Parameshvara) hay là vị Thần đầy quyền uy cao 
cả nhất trong các vị thần (Devadhideva) hay là đắng ban ân huệ giải 
thoát (Mokshadata). Ngài là bậc Thây, người chỉ đường (Maggadata). 
Trong ý nghĩa đó, Ngài đến với con người, khai mở Giáo hội Tăng giả, 
truyền đi khắp mười phương thông điệp của sự cứu độ để tự mọi người 
thực hiện, tự giải thoát cho mình. 


Đức Phật rời cội Bồ đề, rời Uruvelà, hướng về phía sông Gange, ngược 
dòng sông, vượt qua sông mà sang phía hữu ngạn, tiếp tục đi về Baranảsi 
là nơi mà gần đó, tại Miggadaya (Lộc Uyền) nay là Sảrnàth năm vị Sa 
môn nhóm Tôn giả Kodannà (Kiều Trần Như) đang tụ tập sau khi rời bỏ 
đức Phật vì tưởng là Ngài đã thối chí, không chịu nổi khổ hạnh mà bỏ 


Chánh đạo. Tại đây, hai tháng sau khi thành đạo, đức Phật đã chuyển 
Pháp luân đầu tiên trong thế gian nảy. Kodannà vả bốn vị cùng tu được 
đức Phật thuyết giảng Chánh pháp, giáo lý chân thật, tối thượng mà gần 
gũi con người nhất, thiết thực, cụ thể nhất đối với con người. Đó là Tứ 
Đề, nhận định đời là khổ, nguyên nhân của khổ, sự diệt khổ và con 
đường diệt khổ. Đó là Trung đạo, xa rời mọi cực đoan, là Bát Thánh Đạo 
con đường tám nhánh, tám phương cách cần để tu tập. 


Bài thuyết pháp đầu tiên này, bức thông điệp cứu độ loài người này có 
thê nói, đã tóm tắt những tính yếu của giáo lý. Đức Phật định hình cho 
nội dung tu học, thuyết giảng của giáo đoàn sau này. Một đoạn khá dài 
sau đây trong Mahảvagga, và tầm quan trọng của nó cần được trích dẫn: 
(dịch theo Solange Berbard Thierry, "Le Boudhisme d'Après Les Textes 
Palis") 


"Và Thế Tôn lần hồi đến Baranasì trong rừng Ispatana, nơi cư trú của 
năm vị Tỳ kheo. Năm vị Tỳ kheo thấy Thế Tôn từ xa tiến lại. Khi trông 
thấy Ngài, họ bảo với nhau: "Này các Hiền hữu, tu sĩ Cồ Đàm đang đến 
kia, đấy là người đang sống trong dư dật, người đã từ bỏ những hoài bão 
của mình mả buông mình theo vật chất. Chúng ta chớ cung thỉnh ông ta, 
chớ đứng dậy chào ông ta, chớ đỡ lẫy bình bát và y khoác ngoài cho ông 
ta. Chúng ta chỉ dọn cho ông ta một chỗ ngồi nếu ông ta muốn ngồi.” 


Nhưng Thế Tôn cảng đến gần thì năm vị Tỳ kheo cảng khó giữ được 
quyết định của họ. Họ đến trước mặt Thế Tôn. Người thì đỡ lẫy bình bát 
và y khoác ngoài của Ngài, kẻ thì sửa soạn chỗ ngôi cho Ngài, kẻ thì 
đem nước để Ngài rửa chân, giá và đòn để Ngài gác chân. Thế Tôn ngồi 
vào chỗ đã soạn sẵn cho Ngài. Ngồi xuống xong, Ngài gác chân lên giá. 


"Bấy 81ờ các vị Tỳ kheo â ấy chảo hỏi Thế Tôn, gọi tên Ngài và xưng Ngài 
là Hiền hữu. Khi họ nói như thế, Thế Tôn mới bảo với họ răng: 


"Này các Tỳ kheo, chớ gọi Như Lai là Hiền hữu. Này các Tỳ kheo, Như 
Lai là Tối thượng, là Tối thăng Phật. Này các Tỳ kheo hãy lắng nghe cho 
kỹ: sự giải thoát khỏi cái chết đã được tìm thấy. Như Lai dạy Pháp cho 
các Người. Nếu các Người theo lời dạy của Như Lai thì chăng bao lâu 
các Người sẽ chia xẻ được điều mả vì nó các thanh niên chúng ta rời bỏ 
nhà cửa để sống đời lang thang, đấy là sự thành tựu tối cao về những 
hoài bão cao thượng. Ngay tại đời này, các người sẽ biết được Chân lý, 
các Người sẽ thấy chân lý ngay trước mắt mình.” 


Nghe Thế Tôn dạy như thế, năm vị Tỳ kheo mới hỏi Ngài: "Này Hiền 
hữu, nếu như trước kia Người đã không đạt được sự toàn hảo tối thượng, 
sự viên mãn của Tuệ giác là thứ mà chỉ các bậc Toàn Hảo mới đạt được, 
băng những hoài bão, tu tập khô hạnh của Người, thì nay Người đang 
sống trong vật chất, đang chối bỏ các hoải bão của người và đang buông 
mình theo sự dư dật, làm sao Người có thể đòi đạt được sự Toản hảo Tối 
thượng, sự viên mãn của Tuệ giác là thứ mà chỉ có các bậc Toàn hảo mới 
có:đước?.” 


Nghe năm vị Tỳ kheo nói thế, Thế Tôn đáp: "Nảy các Tỳ kheo, Như Lai 
không sống dư dật; không chối bỏ hoài bão và không buông mình theo 
vật chất. Này các Tỳ kheo, Như Lai là cao cả, là Tối thượng Phật. Này 
các Tỳ kheo, hãy lăng nghe cho kỹ: sự giải thoát khỏi cái chết đã được 
tìm thấy. Như Lai dạy Pháp cho các Người. Nếu các Người theo lời dạy 
của Như Lai thì chẳng bao lâu các người sẽ chia xẻ được điều mà vì nó 
thanh niên của chúng ta rời bỏ nhà cửa để sống đời sống lang thang, đấy 
là sự thành tựu tối cao về những hoài bão cao thượng. Ngay tại đời này, 
các Người sẽ biết được chân lý, các Người sẽ thấy được chân lý ngay 
trước mắt mình.” 


Thế rồi Thế Tôn nói với năm vị Tỳ kheo như sau: "Này các Tỳ kheo, có 
hai cực đoan mà kẻ tu tập tâm linh phải tránh xa. Hai cực đoan ấy là gì? 
Một cực đoan là một cuộc sống dục lạc, buông mình theo dục lạc và sự 
hưởng lạc: đây là thấp kém, hèn hạ, trái với Trí tuệ, không xứng đáng, 
rồng tuếch. Này các Tỳ kheo, cực đoan kia là một cuộc sống khắc khổ: 
đấy là buôn tẻ, không xứng đáng, rỗng tuếch. Này các Tỳ kheo, Như Lai 
đã xa rời hai cực đoan ấy và đã phát hiện ra trung đạo, con đường sáng 
mắt, sáng tâm, con đường dẫn đến an tịnh, Trí tuệ, giác ngộ, Niết bàn. 
Này các Tỳ kheo, Trung đạo mà Như Lai đã phát hiện, làm sáng mắt, 
sáng tâm, dẫn đến an tịnh, Trí tuệ, giác ngộ, Niết bản lả gì? Đấy là Bát 
Chánh Đạo gồm: Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, 
Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định. Này các Tỳ 
kheo, đấy là Trung đạo mà Như Lai đã phát hiện làm sáng mắt, sáng tâm 
dẫn đến an tịnh, Trí Tuệ giác ngộ, Niết bàn. 


"Này các Tỳ kheo, đây là Khô đế: sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khô, 
chệt là khô, chia cách cái mà ta thích là khô, gặp gỡ cái ta không thích là 
khô, không được cái ta muôn là khô. Tóm lại, năm thủ uân là khô. 


"Này các Tỳ kheo, đây là Tập đế: chính sự khát ái hiện hữu đưa đến tái 
sinh, kèm theo dục lạc, sự khao khát dục lạc, tham ái, nó cứ tìm kiếm 
khắp nơi sự dục lạc, sự khao khát dục lạc, sự khao khát được hiện hữu, 
sự khao khát của cải. 


"Này các Tỳ kheo, đây là Diệt đề: dập tắt sự khát khao Ấy, do sự tiêu diệt 
hoàn toàn các dục vọng, băng cách loại trừ dục vọng, từ chôi nó, thoát ra 
khỏi nó, không dành chô nào cho nó. 


"Này các Tỳ kheo, đây là Đạo đế: đấy là Bát Chánh đạo tức là Chánh 
kiên, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tình 
tân, Chánh niệm và Chánh định. 


"Đây là Khổ đế. Như thế đấy, này các Tỳ kheo, chính mắt Ta đã thấy 
những ý ấy mà trước đây không ai từng nghe nói tới. Với Ta, tuệ trí, tuệ 
kiến, thăng trí, Tuệ giác đã mở ra như thế. Khô đề này cần phải hiểu nó. 
Khổ đề này Ta đã hiểu nó. Như thế đây, này các Tỳ kheo, chính mắt Ta 
đã thấy những ý ấy mà trước đây không ai từng nghe nói tới. Với Ta, tuệ 
trí, tuệ kiến, thắng trí, Tuệ giác đã mở ra như thế. 


"Đây là Tập đề. Như thế đấy, này các Tỳ kheo, chính mắt Ta đã thấy 
những ý ấy mà trước đây không ai từng nghe nói tới. Với Ta, tuệ trí, tuệ 
kiến, thắng trí, Tuệ giác đã mở ra như thế. Tập đế này cần phải hiểu nó. 
Tập đề này Ta đã hiểu nó. Như thế đấy, này các Tỳ kheo, chính mắt Ta 
đã thấy những ý ây ấy mà trước đây không ai từng nghe nói tới. Với Ta, 
tuệ Trí tuệ kiến, thắng trí, Tuệ giác đã mở ra như thế. 


"Đây là Diệt đế. Như thế đấy, này các Tỳ kheo, chính mắt Ta đã thấy 
những ý ấy mà trước đây không ai từng nghe nói tới. Với Ta, tuệ trí, tuệ 
kiến, thăng trí, Tuệ giác đã mở ra như thế. Diệt đề này cần phải hiểu nó. 
Diệt để này, Ta đã hiểu nó. Như thế đấy này các Tỳ kheo, chính mắt Ta 
đã thấy những ý ấy mà trước đây không ai từng nghe nói tới. Với Ta, tuệ 
trí, tuệ kiến, thắng trí, Tuệ giác đã mở ra như thế. 


"Đây là Đạo để. Như thế đấy, này các Tỳ kheo, chính mắt Ta đã thấy 
những ý ấy mà trước đây không ai từng nghe nói tới. Với Ta, tuệ trí, tuệ 
kiến, thắng trí, Tuệ giác (giác trí) đã mở ra như thế. Đạo đề này cần phải 
hiểu nó. Đạo để này Ta đã hiểu nó. Như thế đây, này các Tỳ kheo, chính 
mắt Ta đã thấy những ý ấy mà trước đây không ai từng nghe nói tới. Với 
Ta, tuệ trí, tuệ kiến, thăng trí, giác trí đã mở ra như thê. 


"Và, này các Tỳ kheo, khi nào mà từ Tứ Diệu Đề nảy, Ta không chứng 
đắc được tuệ kiến và Tuệ giác đích thực một cách viên mãn theo ba 
chuyển và mười hai hành, (*) thì này các Tỳ kheo, khi ấy Ta biết rằng 
trong cõi trời, cõi Ma vương, Phạm Thiên, giữa tất cả chúng sinh với các 
ấn sĩ và các Bà la môn, Trời, Người, Ta chưa đạt được quả Phật tối 
thượng. Nhưng, này các Tỳ kheo, khi nào mà từ Tứ Diệu Đề nảy ta 
chứng đắc được tuệ kiến và Tuệ giác đích thực một cách viên mãn theo 
ba chuyển và mười hai hành, thì nảy các Tỳ kheo, khi ấy Ta biết rằng 
trong cõi đời này, trong các cõi Trời, cõi Ma vương và Phạm Thiên, giữa 
tất cả chúng sinh với các ấn sĩ, Bà la môn, Trời, Người, Ta đã đạt đến 
hàng Phật tối thượng. Và Ta đã biết và thấy như thế: Ta được giải thoát 
mãi mãi. Đây là kiếp cuối cùng của Ta. Từ nay, Ta sẽ không còn tái sinh 
nữa.” 

[(Œ) Ghi chú: 3 chuyên là Thị chuyển chỉ cho thấy Tứ để; Khuyến 
chuyển khích lệ cho hiểu rõ Tứ Đế; Chứng chuyên Thế Tôn đã tự thân 
chứng ngộ (và khuyên đệ tử tự mình chứng ngộ Tứ đề). 12 hành: mỗi lần 
chuyển có 4 hành: khổ, tập, diệt, đạo; với 3 lần chuyển tổng cộng là 12 
hành.] 


"Thế Tôn dạy như thế và năm vị Tỳ kheo hoan hỷ, Tôn vinh lời dạy của 
Ngài.” 

Tiếp theo, đức Phật dạy về vô thường, Vô ngã. Tóm lại, trong lần chuyển 
pháp luân đầu tiên của đức Phật trước năm Tỳ kheo nhóm Tôn giả Kiều 
Trần Như (Kodannà), Ngài đã tôm tắt tất cả giáo lý của Ngài, từ đó trong 
suốt bốn mươi bốn năm hoăng hóa (thường nói là bốn mươi lăm năm 
hoăng hóa), Ngài đã triển khai thành chi tiết, hệ thống, đặc biệt là Tứ Đề, 
Tam Pháp ấn, Thập nhị Nhân duyên, đề tài mà đức Phật đã quán sát dưới 
cội Bồ đề, giải thích toàn bộ vũ trụ quan của Phật giáo, bao gøôm tri thức 
luận, đạo đức luận... 


Sau bài thuyết pháp đầu tiên này, Tôn giả Kiều Trần Như đắc quả Dự 
lưu (quả vị thứ nhất trong bốn Thánh quả) và cả năm vị Tỳ kheo đều xin 
quy y. Bốn ngày liên tiếp sau đó đức Phật dạy Ngũ uẫn và Vô ngã, tất cả 
năm vị đều đắc quả A la hán là quả vị tối thượng trong hàng đệ tử Phật. 
Đấy là năm đệ tử đầu tiên xuất gia của Phật. Đấy là Giáo đoản, Tăng già 
Phật giáo đầu tiên, cơ sở cho Giáo hội Phật Ø1áo sau này. 


Sau đó, cũng tại vườn Migadaya (Lộc Uyên) Phật còn giảng về Tứ Đề 
cho Yasa (Da xá), một thanh niên, con một Trưởng giả ở Baranasì, bỏ 


nhà vượt sông Varana (Ba la na) đến ra mắt đức Phật. Yasa đắc A la hán. 
Bốn bằng hữu nữa của Tôn giả Yasa, trong hàng Trưởng giả của 
Baranasì là Vimàla (Tỳ ma la), ŠSubàhu (tu bà hầu), Purnajit (Phú lan ca 
na) và Gavàmpati (Già bà bạt để) cũng xin đến quy y, nghe Pháp Phật và 
đêu đắc quả A la hán. Bấy giờ, Giáo đoàn của Phật, ngoài bậc Đại Giác, 
gồm thêm mười vị A la hán. Nhưng, cũng tại Baranasì, đức Phật độ thêm 
đến vài chục vị nữa, những vị này ở các nước lân cận, đều là bạn bè, thân 
thích của Tôn giả Yasa, hoặc của các vị A la hán vừa đắc quả. Khi Giáo 
đoàn gồm được sáu mươi vị A la hán, đức Phật dạy các vị Tỳ kheo: 


"Này các Tỳ kheo, hãy đi đi, đi khắp nơi vì lợi lạc và hạnh phúc của số 
đông, do lòng Từ bị đối với cuộc đời, vì lợi lạc và hạnh phúc của Trời và 
Người. Chớ đi hai người chung đường với nhau. Này các Tỳ kheo, hãy 
thuyết giảng giáo pháp cao thượng ở lúc khởi đầu và cao thượng ở lúc 
giữa, cao thượng ở lúc cuối trong tâm trí và trong ngôn từ. Hãy rao giảng 
sự toản hảo viên mãn, đời sống thanh tịnh của trạng thái cao cả. Có 
những kẻ mà trí óc chỉ bị che mờ bởi đôi chút bụi bặm, nhưng nếu không 
được nghe giảng Pháp thì họ không thê đạt được giải thoát: những kẻ ấy 
sẽ hiểu pháp.” (Mahàvagga I, 11 Đại phẩm) 


Sứ mệnh phát triển Phật giáo, giảng pháp cứu đời, cụ thể là chủ trương 
thành lập Chiêu đề Tăng đã được thể hiện rõ ràng. Dân chúng đã quen 
thuộc, đã đề ý, đã kính trọng các vị đệ tử đức Phật. Hắn nhiên các đệ tử 
tại gia của đức Phật đã trở thành một lực lượng cơ sở. Ta đã thấy có hai 
đệ tử tại gia đầu tiên của Đức Phật là hai thương gia tại Uruvela, một 
trường hợp điển hình khác lả cha mẹ của Tôn giả Yasa: hai vị hay tin con 
mình đã bỏ nhà cửa để quy y đức Phật, liền tìm đến đức Phật để đòi con 
mình về, nhưng sau khi đảnh lễ Phật, được Phật nói Pháp cho nghe, cả 
hai vị đều xin quy y, thọ giới tu tại gia. 


Khi các Tỳ kheo Thánh giả đã đi khắp bốn phương để hóa độ người, đức 
Phật trở lại Uruvela. Đến mé sông Niranjara (Ni liên thuyền), Ngài gặp 
Tôn giả Uruvela Kassapa (Ưu lâu tần loa Ca Diếp) (*) đang cùng năm 
trăm đệ tử tu tại đây. Sau khi nghe đức Phật thuyết pháp, Tôn giả đắc 
quả A la hán, liền giới thiệu hai em là Nadi Kassapa (Na đề Ca Diếp) và 
Gaya Kassapa (Già da Ca Diếp) đang lãnh đạo mỗi vị hai trăm năm 
mươi đệ tử đến quy y Phật. Hai vị này cùng rất nhiều đệ tử đắc A la hán. 


[(Œ2) Ghi chú: Trong hàng đệ tử của đức Phật, có nhiều vị cùng có tên là 
Ca Diếp. Ba Tôn giả Ca Diếp ở bờ sông Ni liên thuyền này không phải là 


Tôn giả Đại Ca Diếp (Maha Kassapa) mà về sau, sau khi đức Phật nhập 
diệt, đã thay đức Phật lãnh đạo Giáo hội. | 


Bấy giờ là năm thứ ba (mùa An cư thứ hai) sau ngày đức Phật thành đạo, 
đức Phật cùng đoàn đệ tử đông đảo của Ngài tiến lên phía Bắc hướng 
đến thành Rảjagaha (Vương Xá), thủ đô của nước Magadha (Ma Kiệt 
Đà), trú tại một ngọn đồi gần thành. 


Đức Phật và giáo đoàn của Ngài đã chiếm được sự tín ngưỡng, ưu ái của 
dân chúng trong và ngoài thành Vương Xá. Vua Bimbisảra (Tần Bà Sa 
La) lây làm lạ: vị Sa môn đang ở ngoài thành kia có rất nhiều môn đệ, 
nhiều vị vốn đã là những Sa môn nỗi danh trước khi đến với Ngài; Ngài 
đã tự xưng là Phật. Nhà vua vừa thán phục, vừa hiểu kỳ, đã đến mời đức 
Phật cùng đoàn Tỳ kheo đệ tử Ngài vào thành độ trai. Thì ra vị Đại Sa 
môn, đức Phật, chính là vị Sa môn, nguyên là Thái tử Siddhattha xứ 
Kapllavatthu, là vị tu khổ hạnh mà nhà vua đã một lần yết kiến tại núi 
Grudhakuta (Linh Thứu) và được hứa sẽ trở lại gặp vua sau khi chứng 
đạo. Nay vua lại được gặp đức Phật, nghe được Pháp, được tham hỏi về 
đủ các mặt kiến thức. Nhà vua rất khâm phục, kính mộ đức Phật, xin quy 
y và dâng cúng rừng Veluvana (Trúc Lâm) trong đó nhà vua cho xây cất 
đầy đủ tiện nghi để dùng làm Tinh xá, gồm giảng đường, phòng ốc, vật 
dụng đủ cho đức Phật và giáo đoàn tới cả một ngàn người của Ngài. Đây 
là trú xứ đầu tiên, mở đầu một giai đoạn mới, một khởi đầu của việc cư 
trú có tính cách định cư, khác với lỗi sống lang thang của các đoàn Sa 
môn lúc bấy giờ. 

Đến tháng Vesakhả (khoảng tháng 4 - 5 âm lịch) là tháng vào mùa mưa, 
cũng như các đoản tu sĩ lang thang khất thực lúc bấy giờ, ngưng sinh 
hoạt khất thực để tìm chỗ trú cho hết mùa, đức Phật cùng đoàn Tỳ kheo 
An cư tại Veluvana nơi đã được vua Bimbisàra chuẩn bị đầy đủ các tiện 
nghIĩ. 


Hai tháng sau mùa An cư này, nhân một buổi khất thực trong thành 
Ràjagaha (Vương Xá), Tôn giả Assaji (Át bệ hoặc Mã Thắng) đã gặp 
Tôn giả Sàriputta (Xá Lợi Phất). Assajì thuyết phát cho Sảriputta về lý 
Duyên khởi và liền đó Sàriputta chứng quả Tu đà hoàn (Dự lưu). 
Sàriputta liên trở về miêu tả sự việc cho người bạn thân là Mogallàna 
(Mục Kiền Liên). Cả hai vị vốn là nhà Trưởng giả, từng học giỏi thông 
suốt qua các vị Thầy thời danh, làm đệ tử của đạo sĩ Sajaya và trước khi 
mất Sanjaya đã báo cho hai đệ tử lớn của mình biết răng họ sẽ là đệ tử 
lớn của một vị Phật. Nay cả hai vị đã ngộ Phật pháp, liền đem hai trăm 


năm mươi đệ tử của mình đến quy y Phật và xin gia nhập Tăng đoàn. Cả 
hai Tôn giả đều đắc A la hán sau ít tuần lễ. Đây là hai vị thông tuệ, biện 
tài nỗi danh, có uy tín vào bật nhất trong hàng A la hán đệ tử Phật. Tôn 
giả SảàrIputta được đức Phật chọn làm trưởng tử, thường được gọi là 
Chánh pháp Tướng quân, cùng với Tôn giả Mogallàna góp phần lớn lao 
trong việc xây dựng Giáo đoàn, giáo dục Tăng chúng, độ cho rất nhiều 
Tỳ kheo tu học và đạt Thánh quả. 


Trong mùa An cư (Vassa) mà cả ngàn vị Tỳ kheo cùng chung sống tại 
Veluvana là một đặc điểm khác biệt với các đoàn Sa môn khác lúc bấy 
giờ. Có lẽ do sự sống chung giữa các Tỳ kheo trong mùa An cư này, một 
ít Giới luật có tính chất nhẹ nhàng với hình thức "điều nên làm, điều 
không nên làm" có lẽ đã được đức Phật nêu ra. Và sau khi hai Tôn giả 
Sàriputta và Mogallàna cùng hai trắm năm mươi đệ tử vào Giáo đoàn thì 
Phật giáo đã thực sự lớn mạnh, đầy đủ yếu tố để trở thành một Tôn giáo 
lớn nhất thời bấy giờ. 

Đức Phật và Giáo đoàn của Ngài đã vang danh khắp các vương quốc gần 
xa. Vua Suddhodana (Tịnh Phạn) xứ Kapilavatthu hay tin con mình đã 
trở thành đẳng giác ngộ lãnh đạo hàng ngàn Tỳ kheo đang tỏa ra khắp 
nơi để truyền bá đạo pháp, rất nhiều vị là Thánh giả, được mọi người 
kính mộ. Nhà vua liền gởi một đoàn gồm một ngàn người đến Magadha 
thỉnh cầu Phật trở về thăm quê hương. Cả một ngàn vị gặp Phật, được 
nghe pháp, rất nhiều vị đắc Thánh quả, tất cả đều xin gia nhập Giáo 
đoàn. Vua lại gởi thêm một đoàn khác gồm một ngàn vị đến thỉnh cầu 
Phật; lần này cũng như lần trước, rất nhiều vị đắc Thánh quả và tất cả 
đều trở thành Tỳ kheo, ở bên Phật. Cuối cùng, nhà vua phái Kàludàyyi, 
con trai một vị đại thần và vốn là bạn thân của Thái tử Siddhattha từ thuở 
nhỏ, đến thỉnh cầu đức Phật. Chính Kàludày¡ được nghe Pháp, được đắc 
quà A la hán, trở thành Tỳ kheo, đệ tử Phật. Nhưng lần này đức Phật 
quyết định cùng đoàn Tỳ kheo của Ngài đi ngược lên phía Bắc, băng qua 
sông Gange, tiến về Kapilavatthu. 


Tại Kapilavatthu, từ vua Suddhodana đến cả triều đình, sau khi nghe đức 
Phật thuyết pháp, đều xin quy y Tam bảo, làm đệ tử tại gia của Phật. Vua 
đắc quả Tư đà hàm (Nhất lai, quả Thánh thứ hai), di mẫu của đức Phật, 
Maha Pajàpati, đắc Tu đà hoàn (Dự lưu). Đặc biệt em trai của Phật là 
Nanda (Nan đà), con ruột Ngài là Rahula (La Hầu La), các Hoàng thân 
Bhaddiyà (Bạt Đề), Anuruddha (A Nậu Lâu Đà), Ananda (A Nan), 
Bhaøa (Ba Da), Kimbila (Kiếp Bà La), Devadatta (Đề Bà Đạt Da) và vị 


Tôn giả làm nghề hớt tóc là Upàli (Ưu Ba Ly), một số đắc Thánh quả, tất 
cả đêu xin gia nhập Giáo đoàn, được đức Phật châp thuận. 


Đức Phật và đoàn Tỳ kheo đệ tử rời Kapilavatthu để quay về An cư mùa 
mưa tại RàJagaha, xứ Magadha, nhưng chưa bao giờ đi được bao xa thì 
một vị đại Trưởng giả chủ ngân khố là Anatthapindika (Cấp Cô Độc) 
thỉnh cầu đức Phật cùng Giáo đoàn đến Sàvatthi (Xá Vệ) xứ Kosala (Câu 
Tát La) để An cư tại vườn Jetavana (Kỳ Đà) mà ông đã mua được của 
Thái tử Jeta (Kỳ Đà) và đã chuẩn bị thật đầy đủ. Nguyên trước kia 
Anathapindika đã có duyên gặp đức Phật tại Ràjagaha, đã cầu Phật đến 
Sàvatthi để mình cúng dường một mùa An cư và được Phật hứa thuận. 
Nay đức Phật nhận lời thỉnh cầu, cùng đoàn Tỳ kheo trở qua thành 
Sàvatthi để An cư tại Jetavana. 


Năm 504 trước Tây lịch, tức năm thứ năm sau khi Phật thành đạo, vua 
Suddhodana (Tịnh Phạn) sắp mất, đang hấp hối. Đức Phật vội rời 
Sàvatthi để trở về Kapilavatthu gặp vua cha. Bên giường bệnh, đức Phật 
đã thuyết Pháp và nhà vua đắc quả A la hán trước khi lìa trần. 


Trong dịp này, bà Mahapajàpati (Ma ha Ba Xà Ba Đề), di mẫu của Phật, 
cầu xin được xuất gia, gia nhập Giáo đoàn, thành lập đoàn Tỳ kheo nị, 
đức Phật dứt khoát từ chối. Bà đã tự cạo đầu, khoác áo cả sa, theo chân 
Phật từ Kapilavatthu đến thành Vaisalì (Phệ Xá Ly). Cuối cùng, do Tôn 
giả Ananda năn nỉ giúp, đức Phật mới chấp thuận thỉnh cầu của bả và 
nêu ra "Bát Kinh Pháp", nội dung nhằm đề cao tính chất cao trọng của 
Tăng đoàn trong việc hướng dẫn giáo dục Ni đoàn mà suốt đời một Tỳ 
kheo ni phải tôn trọng. Thế là từ đây, đoản Tỳ kheo ni (Bikkhuni 
Sangha) do Mahapàjapatìi đưng đầu được thành lập. Do chính đức Phật 
lãnh đạo và giáo dục cùng với sự hỗ trợ của các Tỳ kheo, sự điều động tổ 
chức và huấn luyện khéo léo của Mahapajàpatì, Ni đoàn lớn mạnh nhanh 
chóng. Nhiều Tỳ kheo ni đắc quả A la hán, nhiều vị rất được uy tín đối 
với quần chúng nhân dân, với các triều đình. Ta có thể tìm thấy các 
trường hợp chứng quả, những bải kệ kỳ thú của nhiều Tỳ kheo ni trong 
bộ Therigàthà (Trưởng lão Ni kệ). Ví dụ như những trường hợp của các 
nữ Trưởng lão Vimàla, Ambapalì, Kìsagotaml, Khemà, Dhammadinnà, 
Patacàre, v.v... 


Tưởng cũng nên ghi nhận rằng có rất nhiều ý kiến của các Luật gia, học 
giả về sau này về việc đức Phật đã tỏ ra thái độ khó khăn nghiêm khắc 
khi chấp thuận có Ni đoàn vào Giáo đoàn. Rất nhiều Kinh sách 


Madhyamàgana, Anguttara, Gotamisutta, nhiều bộ Vagga (Luật) đã ghi 
lại lời của đức Phật như sau: 


"Này Ananda, nếu Ni đoàn không được nhận vào Giáo đoàn thì Thánh 
đạo có thể kéo dài lâu, có thể là một ngàn năm. Nhưng vì Ni đoàn đã 
được thâu nhận nên Thánh đạo sẽ không dài lâu; Chánh pháp sẽ tồn tại 
chỉ năm trăm năm.” 

Dù có giải thích, bàn luận thế nào cũng không đủ để nêu ý kiến về thái 
độ và lời dạy trên của đức Phật. Khách quan mà xét thì vấn đề còn phải 
xét ở mức độ chính xác của việc sao chép Kinh, ở quan điểm xã hội bấy 
giờ, ở hoàn cảnh tự thân, gia đình, xã hội của người phụ nữ, ở ý nghĩa 
đăng sau lời dạy như sự dè chừng, sự giáo dục tâm lý v.v... Hơn nữa con 
sô năm trăm hay một ngàn năm nói trên có thể chỉ có ý nghĩa giả dụ, 
tượng trưng, huống chi khoảng thời gian ấy so với kiếp kiếp luân hồi đau 
khổ của con người thực chắng đáng kê chỉ! Lại nữa, Samyutta II (Tương 
Ưng II, Tạp A hàm) còn giải thích thêm: 


"Chánh pháp không mất đi khi Tượng pháp chưa xuất hiện, và khi 
Tượng pháp xuất hiện thì Chánh pháp mới mất đi. Sở dĩ có Tượng pháp 
là do Giáo hội thiếu Tôn trọng Phật, Pháp, Tăng, thiếu tu tập tâm thức, 
Thiên định.” 


Như thế, Chánh pháp nếu có mất đi, há có thể quy vào việc do sự có mặt 
của Ni đoàn trong Giáo hội? 


Vào năm thứ sáu, sau khi đức Phật thành đạo, G1ới luật dành cho Tỳ 
kheo đã hình thành rõ nét hơn. Tôn giả Upàli, xuất gia nhân lần đức Phật 
trở về Kapilavatthu hai năm trước, là vị Trưởng lão gương mẫu trong 
giới hạnh, có năng khiếu phân tích, biện biệt về Giới luật, đã được đức 
Phật lưu tâm dạy bảo về Giới luật. nên chuyên phụ trách, nghiên cứu về 
Giới luật. Đến năm thứ mười (có thể là năm thứ mười ba, theo một số tài 
liệu), Luật tạng đã hoàn tất bao gồm ba phần (Vagga): Pàtimokkha (Ba la 
đề mộc xoa), Mahà Vagga (Dại phẩm) và Culla Vagga (Tiểu phẩm). 
Luật tạng còn có sửa đồi, thêm bớt thường là thêm trong những năm tiếp 
theo, cả sau khi đức Phật nhập diệt và sau đó cả hàng thế kỷ. 


Giới luật càng lúc càng tăng do những cản trở ngại gặp phải trong quá 
trình hình thành Tăng già, sống chung giữa các Tỳ kheo, tiếp xúc với 
cuộc đời của Giáo đoàn. Từ năm thứ mười sau khi đức Phật thành đạo, 
số lượng Tỳ kheo và Tỳ kheo ni trong Giáo đoàn đã lên tới năm, bảy 
ngàn vị, chia ra nhiều nhóm Tăng giả ở nhiều địa phương. Từ đó, ta có 


thể suy số Phật tử tín đỗ lên đến hàng triệu vào thời điểm ấ ấy, so với tông 
số dân của các vương quốc Án Độ bấy giờ, từ vĩ tuyến 23 trở lên chỉ 
chưa tới mười triệu vào thời ấy. 


Như thế, Giáo đoàn Phật giáo và quần chúng Phật tử hiển nhiên đã lớn 
mạnh vào bậc nhất so với các Tôn giáo khác thời bấy giờ. Có thê kẻ, Tôn 
giáo lớn nhất thời ấy là Bà la môn giáo, vốn có từ trước rất lâu và vẫn 
còn ảnh hưởng mạnh mẽ đến tất cả các Tôn giáo khác, đến đa số quân 
chúng, sau đó là Kỳ na giáo, được hình thành trước thời đức Phật, phát 
triển trong thời Phật và cả về sau thời Phật. Cuối cùng là Phật giáo đang 
vươn lên, tương đương với Kỳ na giáo và đang có chiều hướng lấn lướt 
hơn. 


Trên đây là một sơ phác về việc hình thành Tăng già. Trên nguyên thê, 
Phật, Pháp, Tăng là một, cho nên Tăng già hình thành là một tất yếu. 
Nhưng Tăng già hình thành trong cõi đời, sinh hoạt trong hoàn cảnh của 
pháp hữu vi, cho nên phải gặp những khó khăn, đòi hỏi phải khéo léo 
trong tổ chức, sinh hoạt... những vấn đề nảy nhằm thành tựu hai mục 
tiêu: 

1. Tăng giả phải tiến tới việc tất cả thành viên đều đạt Thánh quả, giải 
thoát. 


2. Tăng già phải gìn giữ và truyền bá Phật pháp để cứu độ, khiến cho con 
người tiễn tới việc chấm dứt khổ đau, giải thoát. 


Như vậy, sinh hoạt của Tăng già vừa có tính cách cá nhân, vừa có tính 
cách xã hội. Cả hai nhân tô ây trên nguyên thê, không mâu thuân nhau, 
nhưng việc thực hiện đê thành tựu cả hai không phải là dê dàng. 


Chương III: SỰ HÌNH THÀNH CÁC TINH XÁ 


Khi đi tìm đạo lớn, đức Phật đã quả quyết: "Ta sẽ đem lại ánh sáng Trí 
tuệ cho cuộc đời bị bóng tôi vô minh bao phủ. Ta sẽ giải thoát cuộc đời 
khỏi sự già, chêt và mọi sự khô đau.” 


Do lòng Từ bi, đức Phật thay vì hưởng hạnh phúc Niết bàn vô dư y sau 
khi chứng đạo, Ngài đã trở lại với thế gian, gửi bức thông điệp cứu khổ 
đến loài người. Ngài là vị Mâu ni (Muni: tịch tĩnh), đã trở thành vị Đạo 
sư để dạy con người tiêu diệt vô minh. Ngài dạy Giáo đoàn của Ngài là 
Tăng già Tỳ kheo của bốn phương (Catùdisa Bikkhusangha), Ngài luôn 
căn dặn hàng đệ tử phải "vì lợi ích và hạnh phúc của số đông.” 


Từ đó, Phật giáo nhập thế. Tăng giả mang ý nghĩa cộng đồng tập thể, xã 
hội. Tổ chức, sinh hoạt Tăng già đã mau chóng thoát ra khỏi ý nghĩa từ 
bỏ cuộc đời, sống lang thang, cô độc của các giáo phái đương thời để 
khoác lấy một hình thức khác, phù hợp với sứ mạng giải thoát cho cuộc 
đời. 

Bây giờ, ta xét đến hình thức sinh hoạt của Tăng giả, từ cuộc sống lang 
thang, từ trú xứ là một gốc cây, một tảng đá, một hang động tiễn đến một 
túp lều, một căn nhà đến một Tinh xá, một Tu viện; tức là quá trình tiến 
đến cuộc sống định cư. Đây là một hình thức sinh hoạt đặc biệt của Tăng 
già Phật giáo so với các Giáo đoàn khác đương thời. 

Phần trên đây của cuốn sách đã nói đến cuộc sống lang thang với hạnh 
khất thực, một sinh hoạt chung của các đoàn Sa môn của tất cả các giáo 
phái thời bấy giờ. Hiển nhiên ta phải nhận định răng việc khất thực của 
Sa môn không phải là việc đi từng nhà, gặp từng người để xin miếng 
cơm bồ thí do lòng thương hại đối với kẻ nghèo hèn bệnh tật, không bà 
con thân thích; lại càng không phải là một mưu sanh do lười biếng, bất 
tài không đủ sức lao động hiệu quả để nuôi sống mình. Trái lại, khất thực 
ở đây là nhằm thực hiện một công hạnh có ý nghĩa đạo đức cao vời. Đấy 
là việc chấp nhận một cuộc sông nghèo nàn, không tư hữu, không ham 
muốn vật chất, khất thực là tạo điều kiện cho người khác thể hiện từ tâm, 
xả bỏ bớt tư hữu của mình đề bồ thí, chia xẻ vật chất cho kẻ khác, đó là 
chưa kê để thỏa mãn một tâm lý thiện hiền, tích cực, là tạo phương tiện 
cho người khất thực thực hiện mục đích cao đẹp của người ấy, tỏ sự 
đồng tình đối với những ai đang truy tìm, thực hiện chân lý. 


Thời tiết ở Ân Độ không cho phép các Sa môn đi khất thực quanh năm. 
Mùa mưa thường bắt đầu từ giữa tháng sáu dương lịch và kéo đài suốt ba 
tháng. Cả bầu trời mù mịt, mưa đồ ào ạt, nước ngập cả đường sá, nước 
dâng lên cao, sông hồ trở nên rộng lớn. Rắn rết côn trùng bò lúc nhúc 
trên đường đi, bên lề đường, gốc cây, hiên nhà, hè phó, v.v. Việc trồng 
trọt, buôn bán cũng bị ngưng trệ. Nói chung, mọi sinh hoạt bình thường 
đều bị trở ngại, chậm đi hoặc phải ngưng hắn để chờ cho hết mùa mưa. 
Do đó, các tu sĩ lang thang khất thực cũng tạm ngưng việc đi lại để ân trú 
nơi nào đó. Việc ân trú chờ cho hết mùa mưa này, Bà la môn giáo gọi là 
Dhruvasila, Kỳ na giáo gọi là Pajjusama, và Phật giáo gọi là Vassa. Như 
thế, việc An cư mùa mưa đã là một thông lệ chung cho các giáo đoàn. 


Nhưng Bà la môn giáo và Kỳ na giáo không nói đên việc "cùng sông với 
nhau” trong suôt mùa mưa. Các Kinh sách Bà la môn chỉ bảo là "sông ở 


một nơi" (Ekatra), hay "chỗ ở đã định" (Dhruvasìla). Kỳ na giáo thì cho 
phép vị Thầy (Acàryopadhijàna) vả một nhóm môn đệ 
(Ganavacchedaka) sống chung với nhau. Trong những ngày khởi sự 
thành lập Tăng già cho đến khi như Kinh ghi là gồm một ngản hai trăm 
năm mươi vị Tỳ kheo, trước lần An cư mùa mưa đầu tiên ở Trúc Lâm 
(Veluvana) của vua Bimbisảra, Giáo đoàn Phật giáo vẫn sống lang thang 
như các giáo đoàn khác. 


Các Tỳ kheo đa số là các vị A la hán, vẫn sống riêng lẻ hoặc theo từng 
nhóm nhỏ trong rừng, trong động đá, trong các túp lều, đấy là các vị lâm 
cư (Arannakas). 

Đến khi giáo đoàn trở nên đông hơn, một số Giới luật phôi thai với hình 
thức "nên làm", "không nên làm...” thì thỉnh thoảng các Tỳ kheo từ các 
nơi đến tụ tập quanh đức Phật để nghe Ngài giảng dạy và tuyên đọc Giới 
luật. Và khi giáo đoàn đã quá đông thì sự tụ họp tại một nơi trở thành bất 
tiện vì đường sá xa xôi, vì chỗ họp không đủ sức chứa... nên đức Phật 
cho phép các Tỳ kheo tùy theo từng vùng, tụ tập với nhau theo từng 
nhóm, có cương kỷ, lễ Luật để tụng đọc Giới luật, học hỏi nhau... nhất là 
từ khi đức Phật ẫn định mùa An cư là bắt buộc do việc có nhiều Tỳ kheo 
vẫn đi vào làng xóm, phố phường khất htực trong mùa mưa khi các đoàn 
tu sĩ của các giáo phái đều ẩn cư, gây dư luận không hay trong quần 
chúng thì ý thức sống chung của các Tỳ kheo đã trở nên mạnh mẽ, thể 
hiện rõ rệt trong mùa An cư. 


Đề chuẩn bị An cư, các Tỷ kheo phải tự tay xây dựng lều làm trú xứ. 
Một tập hợp các lều ở gần nhau, có thể có phòng rộng đề hội họp, có 
phòng xá hay lều riêng trong một khu đất. Tất cả được xây dựng bằng 
các vật liệu nhẹ, dễ kiếm như øÔ, tre, bùn, đất, lá... Các căn lều riêng có 
thể ghép lại với nhau thành từng dãy phòng, lại có thể dựng cao lên 
thành gác một hay hai tầng, loại trú xứ như vừa trình bày được gọi là 
Àvasa, ở vùng quê, trong rừng. Một loại trú xứ nữa gọi là Àràma là các 
cơ sở được thiết lập tại thành thị, rộng lớn, khang trang, tiện nghị, 
thường tọa lạc trong một vườn cây rộng, đẹp đẽ, do các cư sĩ Trưởng giả 
dâng cúng trong một thời hạn hay vĩnh viễn. Các Tinh xá lớn, nổi danh 
như Veluvana (Trúc Lâm), Jetavana (Kỳ Viên hoặc Thắng Lâm) v.v... 
đều là những Àràma vậy. 

Các Àvasa (trú xứ ở nông thôn) hay Àràma (trú xứ ở thành thị) đều là 
những trú xứ chưa có tính cách định cư mà chỉ là những trú xứ trong 
mùa mưa. Nhưng càng về sau, các trú xứ mùa mưa càng nhiều theo với 


số lượng Tỳ kheo và được xây dựng chắc chắn, tiện nghi hơn. Các Tỳ 
kheo sau ba tháng An cư, từ giã trú xứ đê rôi năm sau lại trở về chô cũ 
An cư, nơi quý vị thây thuận tiện, có băng hữu thích hợp... 


Mỗi Àvasa hay Àràma là một khu vực có phạm vi nhất định, được ẫn 
định bởi các đường ranh gọi là cương giới (Sìmà). Theo quy định, khu 
vực của một trú xứ được tính theo hình vuông. Ta phân biệt hai loại ranh 
ĐIớI (cương giỚI): cương giới tự nhiên và cương ĐIớI ân định. Cương g1ới 
tự nhiên lây môc trong thiên nhiên như con sông, gôc cây lớn, tảng đá... 
rộng mỗi bề 1 km nếu khu vực ấy có nhà cửa dân chúng; hoặc rộng hơn, 
khoảng gần hai km nếu ở trong rừng: hoặc rút lại chưa tới một trăm mét 
nếu thuộc vùng nguy hiểm (như thú đỡ). Cương giới ấn định là cương 
giới hình thành qua thủ tục họp Tăng giả. Nếu trú xứ rộng rãi, gồm đủ 
giảng đường, phòng ô ốc... thì cương giới gôm hai lớp; vòng ngoài gọi là 
đại giới, mỗi bề gần hai mươi km, kế cả nhà cửa dân chúng (về trú Xứ 
của Tỳ kheo n1, đại giới chỉ khoảng hai km mỗi bề). Vòng trong bao gồm 
hội trường, phạm vi không nhất định tùy theo cơ sở rộng hay hẹp, nhưng 
đủ rộng để họp tôi thiêu hai mươi mốt người ngồi dang hai cánh tay ra 
mà không đụng người ở hai bên. 


Các trú xứ đề An cư có thê lớn nhỏ khác nhau tủy theo các nhóm Tỳ 
kheo chung sống (Àvàsika). Muốn trở thành một bộ phận Tăng già có 
sinh hoạt, có quyên lợi, có kỷ cương... thì túc số tối thiểu là phải gồm 
bốn vị Ty kheo và không hạn định tối đa, số lượng Tỳ kheo có thê lên tới 
Vải ngản vỊ. 

Các Tỳ kheo sinh hoạt theo từng trứ xứ, riêng lẻ, tự quyết như người ta 
thường gọi là Tăng già Vương Xá, Tăng già Phệ Xá Ly, Tăng già Xá 
Vệ... Sở dĩ có nhiều đơn vị to, nhỏ, riêng lẻ như vậy là do số lượng Tỳ 
kheo đã quá đông, lại có các vị Chiêu đề Tăng, đi các nơi đề truyền bá 
giáo lý, phát triển Tăng già ở vùng nào đi nữa, vẫn là Tăng giả của bốn 
phương, có tính cách nhất thống. Một Tỳ kheo có thê từ đơn vị này sang 
đơn vị khác sinh hoạt, tụ tập và trên nguyên tắc, đơn vị mới phải lo sắp 
xếp, tạo điều kiện tốt cho Tỳ kheo mới đến. Đây là sự việc rất thường 
xảy ra trong Giáo đoàn Phật giáo. 


Ban đầu, một trú xứ chỉ cần trang bị những tiện nghi tối thiểu như chỗ 
ngồi, chỗ năm, mái, vách... Do chủ trương bần hàn, sống khất thực nên 
trú xứ không có phòng chứa đồ đạc, không có bếp núc... Về sau, số 
lượng Tỳ kheo đông hơn, có nhiều vị bị bệnh, cần có để nẫu nướng, vật 


dụng cúng dường của các cư sĩ cảng nhiều hơn nên phải có nơi để chứa 
đồ đạc. Cuộc sống ở mỗi trú xứ tương đối có tiện nghi hơn trước. 


Các Àvasa (trú xứ ở vùng hẻo lánh), do tính chất không bền vững vì 
được dựng lên bằng vật liệu nhẹ, do các bản tay không chuyên nghiệp (là 
các Tỳ kheo), dù đòi hỏi nhiều công sức xây dựng, vân hay: bị hư hỏng 
hay bị lẫy trộm vật liệu khi không có người Ở. Để khỏi mất công xây 
dựng lại chỗ ở, các Tỳ kheo thường trở lại chỗ cũ vào mùa mưa năm sau. 
Muốn được bảo quản tốt chỗ ở, các vị phải thay phiên nhau ở lại trông 
coi; và do sự thuận tiện, một số vị đã ở lại trú xứ lâu dài sau mùa An cư. 
Từ đó nếp sống định cư đã có chiều hướng hình thành. Các Àràma (trú 
xứ thành thị) do các cư sĩ Trưởng giả cúng dường như thường rộng rãi, 
tiện nghi, kế cả một số ngươi giúp việc thì việc tụ tập các Tỳ kheo ở các 
nơi càng lúc càng nhiều. Số Ty kheo mới đến trong một lúc không phải 
là ít nên cần phải có sự sắp xếp, chuẩn bị trước và phải có sự điều động 
nhân sự, vật dụng, tô chức sinh hoạt cho mùa An cư. Do đó, một số Tỳ 
kheo đặc trách công việc này, hắn nhiên phải sống tại đây có tính định cư 
trước và sau mùa An cư vả có thể kéo dài từ năm này sang năm khác. 


Đến đây, sinh hoạt của giáo đoàn đã có thay đôi trên mặt hình thức. Việc 
định cư đã hình thành tuy hạnh khất thực vẫn luôn được Tôn trọng. Các 
Àràma ở thành thị càng lúc càng nhiều, rải rác ở khắp nơi. Có thê nhìn sơ 
qua quang cảnh Tĩnh xá Trúc Lâm (Vekuvana) ở Vương Xá do vua 
Bimbisảra cúng dường thì rõ: Vua đã xin phép đức Phật và được chấp 
thuận cho nhiều người giúp việc (Àràmika) và Giám thị (Àràmika 
pesaka) đến trông coi, lo việc cho Tĩnh xá. Số người này đông đến nỗi 
họp thành được một xã gọi là "Pilinda gàma.” 


Người ta ghi nhận được bấy giờ có đến hàng chục Tinh xá tổ chức theo 
quy mô lớn để cúng dường cho giáo đoàn Phật giáo: Veluvanàràma 
(Trúc Lâm) ở gần Rảjagaha (Vương Xá); Pubhàràma ở phía Đông 
Vương Xá; Jìvakàrama ở RàJagaha; Ambapàli Vana ở Vesali (Tỳ Xá 
Ly); Markathrada (Hậu Trạch) ở gần Vesali; Udambari Kàràma (Ưu đảm 
bà ly) hay còn gọi là Paribbàjla Kàràma ở trên sông Sappinl, 
Kukkutàràma; Chositàràma; Badaritàràma, PàvàrIkànIavana; GhosavatI 
àràma đều ở Kosambi (Kiều Thướng Di), Jetavanàràma (Kỳ hoàn) ở 
Sàvatthi (Xá Vệ), Nigrodhàràma (NI câu đà) ở Kapilavatthu (Ca Tỳ La 
Vệ), Isipatana (Lộc Uyến) ở Baranảsi (Ba La Nại) v.v... 


Trong sô các Tĩnh xá trên, ba Tĩnh xá nôi danh được các nhà khảo cô ghi 
lại được dâu tích, sưu tập được tài liệu là: Jivakàràma, Jetavanàràma và 


Ghositàràma. Còn các Tĩnh xã khác thì chỉ tìm thấy tên gọi, một số khác 
chỉ còn lại nền đất cũ, đôi chút vết tích kiến trúc. Sau đây là một SỐ SƠ 
phác về ba Tinh xá thời danh nói trên, dựa theo tài liệu của Sukumar 
Dutt (Buddhist Monks and Monasterles of India G. Allen and Unwin 
LTD. London, 1962). 


1/ JÌVYÀKÀRÀMA (TINH XÁ KỲ BẠT) 


Vốn là một vườn xoài ở ngoại ô thành Ràjagaha (Vương xá) cách chân 
núi Gradhrakuta không xa (đức Phật thường lui tới núi này khi Ngài tới 
Vương Xá). Người cúng dâng Tĩnh xá này là Jìvaka, một nhà y học, giải 
phầu lừng danh thời đức Phật. Nhiều chuyện kế về Jìvaka bằng tiếng Pàli 
trong các Kinh Thượng Tọa Bộ (Theravada) và bằng tiếng Sanskrit 
(Phạn ngữ) thuộc Nhất Thế Hữu Bộ (Sarvastivada). Mahavagga VII 
(thuộc Nguyên Thủy) kế rằng Jìvaka vốn là con của một nhà quý tộc 
thành Vương Xá tên là SàlavatI, bị vứt bỏ trong thùng rác, được Hoàng 
tử Abhaya lượm đem về nuôi (Jìkava có nghĩa là "kẻ còn sống", có lẽ khi 
đứa bé được lượm thùng rác, Abhaya đã thốt lên như thể). Jikàva được 
gửi đi học về ngành y tại Takkasilà, trung tâm của các học nghệ đương 
thời. Thành tài Jìvaka trở về Vương Xá, rất nổi danh về nghề y, rất giàu 
có. Ông từng đến săn sóc sức khỏe cho đức Phật và rất kính mộ Ngài, 
ông cũng dạy y cho một số Tỳ kheo đệ tử đức Phật. Tặng phẩm của ông 
cho Giáo đoàn là Tinh xá lớn nảy, được xây cất trong một vườn xoải 
rộng (Kinh điển của Hữu Bộ thì thuật của Jìvaka là con tư thông của vợ 
một thương gia với vua Bimbisàra. Khi sinh Jìvaka, người mẹ đặt đứa bé 
trong một cái giỏ, cài kín rồi gửi đến cho vua,vua giao lại cho Hoàng tử 
Abhaya, cũng là con tư thông của vua, nuôi... ). 


Các nhà khảo cô đã đảo bới và đã tìm thấy nền đất của Tinh xá này. Đây 
là một khu vực rộng, trong đó có hai dãy nhà lớn hình bầu dục cách nhau 
bằng một cái sân rộng. Phía trước lại còn một dãy nhà hình bầu dục lớn 
nữa. Ngoài ra còn có những dãy phòng lớn nhỏ ở phía trước và hai bên, 
xếp theo chiều dọc và chiều ngang. Trước và sau đều có sân rộng. Chung 
quanh có tường vây bọc. Bên ngoài, ở gần tường, mé trái có hầm chứa 
đồ gốm. Người ta còn tìm thấy ở đây một số đinh sắt, gạch nung, tượng 
hình thú vật, đồ gốm bằng đất thô. Các bức tường có lẽ được xây bằng 
gạch đá trộn với bùn, và mái có lẽ được lợp bằng tranh. 


2/ JETAVANÀRÀMA (TINH XÁ KỲ HOÀN) 


Tinh xá được ghép với tên Anảthapindika (Cấp Cô Độc) là Tinh xá lớn 
nhât, nôi danh nhât. Chính nơi đây, đức Phật đã trải qua mười chín mùa 
An cư (có tài liệu bảo là hai mươi lắm mùa An cư). 


Người dâng cúng Tình xá này là Anàthapindika vị Trưởng giả tài chủ 
(Setthï) thành Sàvatthi (Xá Vệ), ông đã từng đến Ràjagaha có việc, nhằm 
vào năm đầu Phật đang hoằng hóa tại đây. Ông đến nhà người anh vợ, 
thấy nơi đây tấp nập sữa soạn nhà cửa, lo tiệc tùng, hỏi ra thì được biết 
gia đình đang chuẩn bị trai phạn cúng dường đức Phật và chư Tỳ kheo, 
đệ tử Ngài. Suốt đêm ấy, ông trằn trọc không ngủ được; sáng hôm sau, 
ông dậy thật sớm, khi trời chưa sáng ông đã vội đi đến chỗ đức Phật. Lần 
đầu tiên, ông chiêm ngưỡng Thế Tôn, vào lúc ấy Ngài đã thức dậy và 
đang đi dạo trong buổi ban mai lạnh lẽo. Ông đến gần đảnh lễ Ngài, tự 
giới thiệu và thỉnh cầu đức Phật cùng chư đệ tử hôm sau đến chỗ ông để 
độ trai, đức Phật nhận lời. Hôm sau, trong buổi cúng dường ngọ trai, ông 
lại thỉnh cầu đức Phật và chư Tỳ kheo đến Sàvatthi (Xá Vệ), nơi ông 
đang ở, để An cư mùa mưa năm sau. Lời thỉnh cầu cũng được chấp nhận. 


Trên đường về Sàvatthi, gặp ai Anàthapindika cũng kêu lên: "Này các vị, 
hãy chuẩn bị Tinh xá, Tu viện, hãy sẵn sàng phẩm vật. Một vị Phật đã 
xuất hiện ở thế gian. Tôi đã thỉnh Ngài và Ngài sẽ về đây" (Culla Vagga 
VI, 4,8 Tiểu Phẩm). Tại Sàvatth1, ông cứ mãi tìm kiếm một nơi thích hợp 
để làm trú xứ cho đức Phật và đoàn Tỳ kheo và cuối cùng nhận thấy 
vườn cảnh của Thái tử Jeta (Kỳ Đà) là lý tưởng nhất, ông liền hỏi mua. 
Chủ nhân khu vườn vốn đã quá giàu, không cần tiền bạc nhưng cũng đùa 
chơi mà nêu ra một giá quá sức cao. AnàthapIndika thuận ngay và lo 
chuẩn bị để đáp ứng điều kiện giá. Nhưng Thái tử Jeta lại đôi ý, không 
chịu bán khu vườn. Sự việc phải đưa ra trước pháp quan và 
Anàthapindika được xử thuận cho việc mua khu vườn. Ông chở từng xe 
tiền vàng đến rải đây mặt đất như điều kiện giao ước, chỉ những chỗ có 
cây là không rải được, ông liền đến hỏi xem ý định của chủ nhân thế nào 
vì giao ước không có nêu ra điểm này. Cảm phục vì tắm lòng thành của 
vị Trưởng giả, Thái tử bỏ qua chỉ tiết trên, hiến luôn các cây cối (do đó 
mà trong Kinh thường ghi ở đầu Kinh, phần Duyên Khởi các cuộc thuyết 
pháp của đức Phật là "tại vườn của Cấp Cô Độc, cây của Thái tử Kỳ Đà 
(Câp Cô Độc viên, Kỳ Đà thọ hoặc Kỳ thọ Cấp Cô Độc viên). Sau đó 
Trưởng giả cho xây cất một Tinh xá đồ sộ, đầy đủ tiện nghĩ: đủ các loại 
phòng ôc, các giảng đường, bếp, nhà kho, nhà vệ sinh, chỗ đi dạo, giếng 
lộ thiên, giếng có np, bãi tăm, phòng tắm, hồ..., mỗi thứ đều xây thành 
nhiều cái,... (các chỉ tiết này đều có ghi trong Mahà Vagøa III, 5, 6). 


Jetavana vẫn là Tinh xá kéo đài suốt mấy trăm năm. Đến thế kỷ thứ V 
sau Tây lịch, khi Pháp Hiến từ Trung Hoa sang Ấn Độ đến chiêm bái 
Jetavana thì nơi này vẫn còn là một Tĩnh xá nhỏ, hắn là xây cất trên nền 
cũ và pháp sư cũng có tiếp chuyện vơi các vị sư tu ở đây. Hai trăm năm 
sau, pháp sư Huyền Trang lại đến Jetavana, bấy giờ tất cả đã tàn rụi, chỉ 
còn hai trụ đá, mỗi trụ cao hai mươi lăm mét do vua Asoka (A dục, trị vì 
từ 264 227 trước Tây lịch) xây cất ở công phía Đông của Tinh xá. 


Cũng nên ghi nhận thêm là khi nhắc đến Jetavana, người ta không thê 
quên một trú xứ ở gần đó của một nữ thí chủ nỗi danh, người hộ trì rất 
tận tụy của giáo đoàn Phật giáo là Migàramàtà (Lộc Mẫu). Khi lưu trú tại 
Sàvatth1, đức Phật ở tại Jetavana và cả ở đây nữa. 


3/ GHOSITÀRÀMA (TINH XÁ CÙ SƯ LA) 


Tinh xá này ở tại Kosambi (Kiều Thướng Di) do Trưởng giả Ghosita xây 
cất. Ghosita cùng hai bạn đồng sự nữa là Kukkuta và Pàvảriya đều rất 
mến mộ các vị Sa môn. Một hôm nghe đức Phật cùng Giáo đoàn của 
Ngài đến Sàvatthi, cả ba vị không ngại đường sá xa xôi, vượt lên phía 
Bắc, đến Kosala, vào Sàvatthi đến yết kiến đức Phật và nghe Pháp. Họ 
trở thành đệ tử của đức Phật và trở về, mỗi người đều xây cất một Tinh 
xá lớn để cúng dường cho giáo đoàn Phật giáo, thỉnh mời đức Phật và 
đoàn Tỳ kheo đến Kosambi thuyết giảng. 


Có lẽ Tinh xá do Ghosita xây cất lớn nhất, vững bên nhất. Nơi đây đức 
Phật đã thuyết giảng nhiều phần Kinh quan trọng. Tỉnh xá nảy cũng là 
trú xứ liên tục của chư Tỳ kheo tới hơn một ngàn năm sau mới bị phá 
hủy do quân Hung tràn vào xâm chiếm Kosambi. 


Năm 1955 1956, Viện Đại học Allahabad cử G. R Sharma đứng đầu một 
đoàn khảo cô do Viện tô chức đã khai quật ở Kosambi (nay là quận 
Allahabad) và tìm được vết tích của Tĩnh xá này. 


Như đã nói, các Àvasa và Àràma đều là những trú xứ có tính cách tập 
thể, dù có thể là tập hợp của một nhóm Tỳ kheo thân tình, bằng hữu, 
nhưng vẫn mang tính chất của Tăng già bốn phương. Việc một Tỳ kheo 
ở Àvàsa hay Àràma nay sang đơn vị của Tăng già khác để sinh hoạt là 
điều thông thường tự nhiên. Điều ấy hắn nhiên có gây trở ngại cho việc 
sắp xếp, tổ chức. lại nữa, một khi đã có sự đồng ý chung sống, tổ chức 
thành một đơn vị Tăng già thì các thành viên găn bó chặt chế với nhau 
trong sinh hoạt, tụ tập, hiểu biết nhau, học hỏi, hướng dẫn nhau, từ đó 
việc tu tiễn có cơ thuận lợi hơn và khi tiễn sang hình thức định cư thì 


việc thên Tỳ kheo vào đơn vị Tăng giả khó khăn hơn. Đấy là cơ sở hình 
thành của các Lena, tức Tự viện hay Học viện. 


Trước hết, Lena có nghĩa là chỗ ở riêng, tiếng Sanskrit gọi là Layana, 
biến từ của động từ Lì, nghĩa là trú ấn. VỀ sau thực khó mà phân biệt đặc 
điểm nội dung của các từ Âvara, Âràma, Lena là một số từ thuộc loại 
Lena như Vihàra, Addhaya, Pàsàda, Hammiya, Guhà... Tất cả đều dùng 
để chỉ trú xứ của các ty kheo. Vihara là từ để chỉ cho chỗ trú ân, đầu tiên 
là một lều lụp xụp bằng gỗ, tre, lá trong rừng để tránh gió mưa, nóng 
lạnh, thú đữ... trong mùa An cư của một Tỳ kheo. Vihảra được dùng để 
chỉ toàn bộ những túp lều ở gần nhau của các Tỳ kheo, một nhóm Tỳ 
kheo, ý nghĩa không khác với từ Àvasa đã được bàn tới. Vihara còn được 
xây dựng ở thành phố, và một Vihảra trong thời đức Phật có lẽ không lớn 
như các Âràma, vì trong bộ Culla Vagga IV có kế đến việc một Trưởng 
giả ở Ràjagaha cho xây dựng xong sáu mươi Vihàra chỉ trong vòng một 
ngày. 


Một số từ khác được dùng để chỉ Lena đồng nghĩa với Vihàra như đã 
nói. Addhaya, Pàsàda, Hammiya, Gủha... thường chỉ khác nhau đôi chút 
về cách kiến trúc: Pảsảda chỉ một kiến trúc lớn, có lầu; Hammiya cũng 
như Pàsàda nhưng tầng trên cùng là một phòng xây như tầng cuối cùng 
của một cái tháp; Guhà là một kiến trúc bằng đá tảng lớn hay đá ong... 
mô phỏng theo các hang động thiên nhiên. Hai hình thức để phân biệt là 
những Vihàra xây bằng gạch phần lớn năm ở phía Bắc Ấn và những 
Gùha xây bằng đá tảng lớn, đá ong ở miền Nam Ấn về sau này. Cả hai 
loại đều là những Tu viện, Học viện lớn. 


Có thể nói, những danh từ dùng để chỉ trú xứ của các Tỳ kheo nói trên 
còn nhiều nữa và ý nghĩa của từng danh từ đã theo thời gian mà biến đổi 
đi rất nhiều. Người ta thường không mấy lưu tâm phân biệt từng loại trú 
xứ của giáo đoàn Phật giáo, vì dù loại trú xứ nào đi nữa thì sự sinh hoạt, 
học hảnh tu tập, hoằng pháp vẫn gồm đủ. 


Sự phát triển trên mặt hình thức, biểu hiện bằng sự thành lập rất nhiều 
trú xứ, gồm nhiều loại như trên thực ra không phải để cải thiện đời sống 
vật chất của các Tỳ kheo, lại càng không phải nhằm phô trương Phật 
giáo, mặc dầu cả hai ý tưởng này không phải là không có trong tư tưởng 
của một số Phật tử do lòng kính mộ của một Tôn giáo thiết thực, thích 
hợp với họ. Đây chỉ là một tô chức hình thành tự nhiên của một cộng 
đồng luôn luôn đây sức trẻ trung, tươi mát. Còn cuộc sống của chư Tỳ 
kheo trong Giáo đoàn thì luôn luôn thể hiện tinh thần đơn giản, đạm bạc, 


thanh cao, nghèo nàn. Điều ấy thất rõ trong pháp "Tứ y" mà vị Hòa 
thuợng căn dặn vị tân Tỳ kheo trong lễ thọ Cụ túc giới: dùng y phục 
bằng phấn tảo, sống bằng khất thực, ngủ đưới gốc cây, dùng thuốc chữa 
bệnh trích từ thảo mộc. Một Tỳ kheo luôn luôn nhớ tới lời Phật cảnh cáo 
rằng tuy có thể được trú trong nhà có mái che nhưng việc cư trú như thế 
rất nguy hiểm, dễ gây thối thất cho bước đường tụ tập. Trong trường hợp 
được cúng dường thì các Tỳ kheo chỉ được phép nhận vừa đủ các thứ y 
áo, thức ăn, chỗ trọ, dược liệu... trong tinh thần tri túc, đạm bạc, tránh 
mọi tiện nghi xa hoa. Đức Phật dạy: 


”,, Như ta cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa. Các người cũng nên làm như 
thế, lìa bỏ tài sản, từ giã người thân, cạo râu tóc, mặc áo cả sa, rời g1a 
đình mà sống cuộc đời không nhà.” (Trung A hàm 38, 49, 90) 

Hàng đệ tử xuất gia của Phật đã biết bao kẻ từ giã nếp sống sang trọng 
mà sống đời nghèo nàn, thanh bạch: Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Da xá, 
Nại tra hòa la (Ratthapàla), La Hầu La, Đại Ca Diếp, A Nan, v.v... Biết 
bao nhiêu vị đã xin phép đức Phật được sống một mình trong rừng... 
Chính nhờ sống cô đơn trong rừng mả các vị Tỳ kheo cảm thấy lòng 
thanh thản chứng pháp Phật thật dễ dàng. Trong Trưởng lão Tăng Kệ 
(Theragàthà), ta thấy không biết bao nhiêu là những bài kệ ca ngợi cuộc 
sống gần gũi thiên nhiên. Sau đây là một số câu, trích theo Kimura taiken 
(Nguyên thủy Phật giáo tư tưởng luận dịch theo Hán bản của Âu Dương 
Bảo Tôn): 


"Gió thôi đất mát, bầu trời sáng trong; loạn tâm đã đẹp, lòng ta lắng yên. 
Tàn cây tỏa bóng. Dòng suôi uôn quanh, hươu vượn nhớn nhơ.”lrên 
đỉnh núi cao màu lá non xanh biếc, lòng ta thấy vui. 


Một lối đường mòn đầm đìa những hạt mưa thu, nhìn lên bầu trời, chớp 
dật, sâm rên. 

Một vị Tỳ kheo tiễn vảo động núi nhập định trầm tư. Tất cả thú vui thế 
gian không băng niêm vul cô tịch này. 

Trong đêm khuya mưa rơi tầm tã, núi rừng âm u, mãnh thú gầm thét. 
Một vị Tỳ kheo tiễn vào động núi nhập định trầm tư. Tất cả thú vui của 
thê gian không băng niêm vui tĩnh lặng này. 

Ở trong rừng thăm hoặc trong hang động, lòng ta bình thản, không sợ, 


không buồn. ”Nhập định trầm tư Thú vui thế gian không bằng niềm vui 
an tĩnh này...” (Theragathà) 


Như vậy, cuộc sống định cư ở các Tĩnh xá của các Tỳ kheo là vì muốn 
nhập thế cứu độ, muốn tu học với Thầy, với bạn, thuận theo hoàn cảnh 
phát triển của một Tôn Ø1áo có tô chức. Nhưng hạnh khất thực, thanh bần 
là căn bản của một tu sĩ Phật giáo. 


Do việc định cư, nhập thế, Phật giáo đã lớn mạnh, được sự ủng hộ của 
quần chúng nhân dân. Các Tỳ kheo đã đưa Pháp vào đời, nề nếp sinh 
hoạt và giảng dạy của Tăng già bấy giờ có ảnh hưởng lớn đến xã hội. 
Phật giáo, do sinh hoạt của mình giữa lòng xã hội, đóng góp một số nét 
mới lạ cho văn minh, văn hóa Ấn Độ và cho cả loài người. Và, có thể nói 
Phật giáo đã hình thành một nền văn hóa mới. 


Chương IV: MỘT THÀNH VIÊN CỦA TĂNG GIÀ 
1/ Ý NGHĨA KHÁI QUÁT 


Một thành viên của Tăng già là một người đã từ bỏ cuộc sống gia đình, 
xin gia nhập Giáo đoàn, sinh hoạt, tụ tập theo Giới luật và giáo lý của 
đức Phật để cuối cùng chứng đắc giải thoát. Đấy là sự xuất gia, thọ giới 
làm Tỳ kheo. Dù là đệ tử tại gia hay là Tỳ kheo trong Giáo đoàn đều là 
đệ tử của đức Phật, nhưng vị Tỳ kheo là hình ảnh tiêu biểu nhất, xứng 
đáng nhất của người Phật tử. Đời sống tu sĩ thuận lợi hơn nhiều so với 
đời sông cư sĩ để chứng đắc giải thoát. 

Giới luật mà một Tỳ kheo phải hành trình so với Giới luật của một cư sĩ 
thì phong nhiêu nghiêm khắc hơn nhiều. Về hình thức, đời sống tu sĩ 
mẫu mực hơn, gò bó hơn, thanh cao hơn đối với tại gia. GIới luật là đề 
hỗ trợ cho việc tu tập, rút ngắn thời gian tu tập để giải thoát cho nên theo 
đúng Giới luật không phải là dễ. Rất nhiều tu sĩ, sau một thời gian nỗ lực 
tu tập, đã phải hoàn tục. Trong thời đức Phật, ngay cả dưới sự lãnh đạo, 
giáo dục của Ngài, cũng có nhiều Tỳ kheo đã phải hoàn tục. Những khó 
khăn về cuộc sống vật chất, những Giới luật phải tuân theo, cộng với 
những thói quen cũ trong nếp sông, trong tư tưởng, tình cảm... không dễ 
gì vứt bỏ được, đưa đến những thối thất hoặc những bất an, xao xuyên, 
những ẩn ức tâm lý còn có thê trở ngại cho việc tu tập của Tỳ kheo còn 
hơn là trường hợp của một cư sĩ tại gia rất nhiều. Do đó, quyết định xuất 
gia là một ý nghĩa lớn lao, một sự việc rất quan trọng đối với bản của 
một người, một sự dẫn thân vô cùng can đảm, một sự đặt để thân mạng... 


Tăng già là một khối cộng đông chặt chẽ của các Tỳ kheo. Sống chung 
hòa hợp là một đặc trưng lớn nhât của Tăng già Phật giáo. Tât cả những 


tô chức, sinh hoạt, những cơ sở Giới luật, lễ lạc... đều biểu hiện tính sống 
chung hòa hợp và lấy sự sống chung hòa hợp làm mục tiêu tổ chức. 
Phẩm chất của Tăng giả tùy thuộc vào phẩm chất của từng thành viên và 
trong ý nghĩa hữu cơ của Tam bảo (Triratna), Tăng giả mất phâm chất thì 
không thể hiện được Phật Pháp. Tăng già không còn thì Phật giáo bị mắt 
đi vậy! Từ đó đặt ra vấn đề thận trọng trong việc tiếp nhận thành viên 
vào Tăng già, và bốn phận theo dõi, bồi dưỡng, giáo dục, giúp đỡ các 
thành viên trong tu tập. 


Thủ tục thâu nhận các thành viên mới vào Tăng già, tức việc cho phép 
họ thọ giới, việc truyền giới (đứng về phía Tăng giả) hay việc xin gia 
nhập Tăng giả, xin thọ giới (đứng về phía đương sự xin xuất gia) có 
nghĩa là một sự phát triển Tăng già, và đứng về mặt cá nhân, quan trọng 
hơn, là một bước ngoặc mới, và một con đường mới có tác dụng lớn lao 
về tâm linh của người thọ giới. 

Được gia nhập Giáo đoàn, vị Tỳ kheo bấy giờ là một thành viên của 
Giáo đoàn, sinh hoạt, tụ tập trong một cộng đồng, lệ thuộc vào cộng 
đồng và có bổn phận nối kết các thành viên khác trong cộng đồng thảnh 
một khối thống nhất. Mặc dù việc đạt cứu cánh tối hậu luôn luôn vẫn là 
nỗ lực tự thân, là kết quả của những bước đi của tâm linh, đơn độc, âm 
thầm, có khi rất phiêu hốt chơi vơi, nhưng hoàn cảnh mà người tu sĩ đặt 
thân mạng vào lại là hoàn cảnh của những đơn vị cá nhân đồng bộ cho sự 
hỗ tương qua lại giữa cái riêng và cái chung luôn luôn được thê hiện đối 
với từng cá nhân. Người tu sĩ thọ Tam quy (Phật, Pháp, Tăng); ngôi Tam 
bảo là nơi nương tựa của mọi Phật tử, là một thực thể tam tính, mỗi chỉ 
phần đều bao gồm hai chi phần kia. Người Tỳ kheo, quy y Tam bảo, thể 
hiện Tam bảo, hiển nhiên phải đầy đủ đặc tính của Tăng bảo và phải nỗ 
lực thê hiện đồng nhất với Phật Bảo và Pháp bảo. 


Chúng ta sẽ theo dõi bước đường của một người xIn gia nhập Giáo đoàn, 
sinh hoạt trong Giáo đoàn gôm học hành, tu tập giảng dạy thông qua việc 
thực hành Giới, Định, Tuệ. 


Phần trình bày dưới đây là tổng hợp một số chi tiết trong các Kinh điền, 
Luật tạng... Những chỉ tiết ấy có thê không được hoàn toàn chính xác vì 
một số được viết sau thời Phật khá lâu, có thể có những thêm bốt theo 
thời gian, nơi chốn... phần trình bày chỉ là những sơ phát, giúp ta phần 
nào hiểu được đặc điểm sinh hoạt Tăng già thời đức Phật. 


2/ GIA NHẬP GIÁO ĐOÀN 


Trong những năm đầu từ khi Giáo đoàn được thành lập, Giới luật chưa 
được đức Phật ban hành, việc gia nhập Tăng đoàn tương đối đơn giản. 
Điều ây dễ hiểu vì những vị Tỳ kheo đến với đức Phật vốn đã có căn cơ, 
trình độ tu tập đã vững vàng, tâm linh đã được chuẩn bị đầy đủ, chỉ nghe 
đức Phật giảng một lần hay vài lần đã chứng quả được liền, ví dụ nhóm 
năm Tỳ kheo Tôn giả Kiều Trần Như, nhóm Da Xá, anh em Ưu lâu tần 
loa Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, v.v... Đấy là những vị được 
nhận vào Giáo đoàn bằng lời phán của đức Phật: "Lại đây, nảy Tỳ kheo!" 
được gọi là những "Thiện lai Tỳ kheo.” Ngoài ra còn có nhiều vị do 
Nhân duyên, gặp đức Phật, sau vài lời đối đáp đã bừng ngộ mà xác nhận 
ngay: "Đây là bậc Đạo Sư của tôi", như trường hợp của Ma ha Ca Diệp; 
hoặc có nhiều do khéo trả lời các câu hỏi của đức Phật, được ngộ lý 
trong khi được hỏi, liền cầu xin Phật cho phép được gia nhập Giáo đoàn 
Kinh bảo một ngàn hai trăm năm mươi Tỳ kheo đầu tiên của đức Phật, 
toàn là các vị dắc A la hán quả,đều được gia nhập giáo đoàn theo lời 
phán trên đây của đức Phật, đều được gọi là "Thiện lai Tỳ kheo.” 


Về sau, Tăng già đã có số lượng đông đảo. Việc thu nạp đệ tử mới của 
các Tỳ kheo trong Tăng đoàn có phần dễ dãi, thiếu sự chọn lọc, đưa đến 
sự việc Tăng giả ở vải nơi không được hoà hợp, nhiều Tỳ kheo thối thất, 
buông lung thiếu cương kỷ, nhiều người hoàn tục... Từ đó, việc gia nhập 
Giáo đoàn trở nên khó khăn hơn, đòi hỏi nhiều điều kiện hơn, nhất là khi 
Giới luật được hình thành càng lúc càng nhiều để đáp ứng yêu cầu thanh 
tịnh, hòa hợp trong Tăng già giữa số lượng rất đông các Tỳ kheo đệ tử 
đức Phật. 


Muốn xin xuất gia, thọ giới, gia nhập đoàn, trước hết đương sự phải có 
đủ trí khôn để ý thức đứng đăn về quyết định xuất gia của mình, có một 
số hiểu biết cơ bản để tương đối nắm được giáo lý, nhận rõ được điều 
hay, những lợi lạc của nơi mà mình nương tựa. Đương sự phải có đầy đủ 
sức khỏe để chịu đựng cuộc sống bần hàn của một Tu sĩ như mưa năng, 
nóng lạnh, thời tiết thất thường, ăn uống đạm bạc, ngủ nghỉ giới hạn... 
Đương sự phải có tính thần vững vàng, kiên trì chịu đựng mọi thử thách. 
Đương sự phải không bị ràng buộc bởi hoàn cảnh gia đình, địa vị xã 
hội... 


Luật tạng kể lại nhiều trường hợp một số Tỳ kheo tuổi cỡ mười bảy, 
mười tám khóc lóc vì không được ăn bữa tối; nhiều người bị cha mẹ hay 
người thân đến níu kéo, nhiều người lối tiếc cuộc sông gia đình, nhiều 
người bị ấn ức vì tình dục đã phải quyết tự tử hoặc hoàn tục... 


Các bộ Luật (Tứ phần, Ngũ phần) còn quy định rõ ràng đương sự phải 
không mắc vào mười ba chướng ngại gọi là chướng pháp hay già nạn 
(Antàrayikadharma). Tác dụng của những chướng pháp này được giải 
thích theo nhiều cách nhưng tựu trung, chúng làm trở ngại cho việc tu 
tập của đương sự và của Tăng giả. Mười ba chướng Pháp ấy là: 


1. Phạm biên tội: từng xuất gia và đã phạm 4 điều trọng cắm nên bị tấn 
xuất. 


2. Phá tịnh hạnh của Tỳ kheo mi: tức trường hợp hành dâm liên hệ Tỳ 
kheo m1. 


3. Tặc trú: mượn danh nghĩa Tỳ kheo, giả làm Tỳ kheo để hưởng lợi. 

4. Phá nội ngoại đạo: từng theo ngoại đạo, đến xin làm Tỳ kheo TỒi trỞ 
lại tu theo ngoại đạo rôi lại đên xin làm Tỳ kheo. 

5. Giết cha. 

6ó. Giết mẹ. 

7. Giết A la hán. 

§. Phá hòa hợp tăng: tự xưng mình đắc chứng đạt, lôi kéo một số Tỳ 
kheo theo mình, gây chia rễ trong Tăng già. 

9, Cố ý gây thương tích cho Phật 

10. Bất năng Nam: cấu tạo sinh dục không đây đủ, từ đó có những tâm lý 
bệnh hoạn. 

L1. Phi nhân: không phải người (ý trỏ các chúng sinh ở cõi khác). 

12. Súc sinh: loài vật. 

13. Nhị hình: vừa có Nam căn, vừa có nữ căn. 

Ngoài các chướng pháp trên, một số tài liệu còn ghi thêm rằng người thọ 
giới phải có tướng mạo đàng hoàng, đầy đủ năm căn, không đui, què, 
câm, điếc, ngọng, không quá cao, quá thấp, không quá đen, không quá 
trắng. Các căn không đầy đủ có thê gây trở ngại cho việc tu hành, các 
điêu kiện còn lại và kê cả điêu kiện còn lại và kê cả điêu kiện các căn có 
lẽ là đê tránh sự gièm pha ác ý của một sô người xâu hoặc của ngoại đạo, 


nhât là vào lúc mà Phật giáo đang vươn lên trong bôi cảnh có rât nhiêu 
glaó đoàn khác cùng song song tôn tại. 


Ngoài những điều kiện trên, người xin thọ giới phải tìm một Tỳ kheo mả 
mình tin tưởng, cảm phục để xin được làm đệ tử. Ngoài một ngàn hai 
trăm năm mươi vị Tỳ kheo đầu tiên được đức Phật cho gia nhập giáo 
đoản, còn rất nhiều vị khác cũng là những "Thiện lai Tỳ kheo" do chính 
đức Phật thâu nhận, ít ra cũng khoảng ba năm đầu tiên sau khi Ngài 
thành đạo, phần lớn các Tỳ kheo sau này đều do các đại đệ tử thế phát, 
truyền giới, và trường hợp đức Phật nhận vảo thì Ngài cũng giao cho 
Tôn giả Sảriputta, Tôn giả Moggllảna và Tôn giả Upàii trực tiếp giáo 
dục. Chúng ta không thấy Kinh miêu tả việc thu nhận đệ tử của các vị 
Trưởng lão, nhưng Luật tạng (và Kinh tạng) có đề cập đến điều kiện của 
một vị Thầy khi thu nhận đệ tử. Với Luật tạng thì: đấy là vị Tỳ kheo 
giảm hộ, vị Thầy trực tiếp hướng dẫn việc học đạo, hành đạo của đệ tử, 
gọi là Hòa thượng hay Ưu Ba Đà Da (Upàdhyàya). Hòa thượng muốn 
thu nhận đệ tử phải là người có đủ mười lần An cư (mười năm, mười tuôi 
hạ), thông suốt Kinh Luật, có Trí tuệ, có thê cung cấp vật chất cho đệ tử, 
được Tăng già công nhận, cho phép được thu nhận đệ tử và mỗi năm chỉ 
thâu nhận được một đệ tử mà thôi. Trường hợp Trưởng lão Ủpasena (Ưu 
Bà Tiên), em ruột Tôn giả Sảriputta (Xá Lợi Phất), khi mới trải qua hai 
mùa An cư, đã thâu nhận đệ tử; sau bị Phật quở trách. 


Kế đến, vị Hòa thượng thế phát phải lo thủ tục Tăng già yết ma (Sangha 
Kamma) tức là hình thức tác bạch, báo cáo sự việc, để xin tiến hành lễ 
thâu nhận đệ tử. Mới gia nhập vào Giáo đoàn, người xuất gia phải thọ 
giới Sa di. Sa di (Sramanera) là cấp bậc thấp nhất trong Giáo hội. Tuôi 
nhỏ nhất có thê được thu nhận là bảy tuổi, thường được giao giữ các việc 
lặt vặt để tập quen với đời sống tu hành như quét tước, dọn dẹp lều, sân, 
phòng ô ốc cho sạch, hầu Thây hay giữ việc đuôi quạ (nhiều vùng ở Ấn Độ 
có rất nhiều quạ, thường gồm từng đàn, gây ồn ảo vả làm dơ các trú xứ, 
do đó mới có danh từ "Sa di đuổi quạ" để chỉ các chú tiêu còn nhỏ). Nếu 
người fu từ mười bốn tuôi trở lên thì được cho học tập đầy đủ phận sự 
của người xuất gia. 


Từ hai mươi tuổi trở lên, người xuất gia đã được xem là chững chạc, đầy 
đủ côt cách của một vị Tỳ kheo nhưng chưa thọ Cụ túc giới. 


Lễ thọ Sa di giới được cử hảnh tương đối đơn giản, những chỉ tiết rườm 
rà có lẽ được thêm về sau. Trong thời Phật, thủ tục chỉ đòi hỏi vị Thầy 
nhận đệ tử đủ tư cách, được Tăng già chấp nhận cho thâu đệ tử. VỊ Sa di 
là người trải qua giai đoạn thử thách đầu tiên, chuẩn bị đời sống tu hành 
của một vị Tỳ kheo, cần thê hiện cuộc sống thanh tịnh với mười giới Sa 
di như sau: 


— 


. Không sát sanh. 

. Không trộm cắp. 

. Không dâm dục. 

. Không nói dối 

. Không uống rượu. 

. Không dùng các món trang sức. 

. Không thực hiện hay tham dự việc đàn ca nhảy múa, 


. Không ngôi năm giường, ghê cao sang. 
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. Không ăn khi không phải bữa. 

10. Không cầm nắm, cất giữ vàng, bạc, tiền, châu báu... 

Trong mười giới trên, năm giới đầu là của một người Phật tử tại gia, ba 
giới kế tiếp cũng được Phật tử tại gia thực hiện trong những ngày trai 
giới (Bồ tát Uposatha). Thọ giới Sa di được năm hay sáu năm, nêu có SỐ 
tuổi tối thiểu là hai mươi, và trong quá trình làm Sa di, người xuất gia 
luôn luôn tỏ ra thanh tịnh, thăng tiên thì vị ây được cho thọ Cụ túc giới, 
nghĩa là giới bôn đây đủ của một Tỳ kheo, gôm hơn 150 giới như các tài 
liệu nguyên thủy và về sau (có bôn giới gôm 250 hay 270 giới). 


Lễ thọ Cụ túc giới được nhiều bộ Luật miêu tả rất phức tạp qua nhiều 
giai đoạn khác nhau. Đại khái, người xin thọ giới được Hòa thượng xét 
duyệt sau thời gian là Sa di, có đây đủ tư cách đê có thê làm Tỳ kheo, 
liên chuân bị cho ba y, bát khât thực và tọa cụ (tâm lót ngô!). 

Ba y là: 

1. An đà hội (Antàravàsa), gọi là y trong hay y dưới; 

2. Uất đà là tăng (Uttarasanga): y khoác ngoài, hay y trên; 

3. Tăng già lê (Sanghàti) gồm hai lớp, bao kín thân người. 

Y là loại phấn tảo, che bằng sợi vỏ cây, nhuộm màu vàng đất, tức màu 
hoại sắc. Y của Tỳ kheo là thứ rất quan trọng vì tượng trưng cho cả con 


người tu sĩ. Giới bốn Tỳ kheo dành rất nhiều điều về y mà một Tỳ kheo 
phải tuân theo. 


Bát khất thực hay bình bát, hay Bát đa la (Pàtra) là đồ dùng đề đựng thức 
ăn uống khi vị Tỳ kheo thực hiện hạnh khát thực, thường băng đất, bằng 
đồng, kích thước không quá lớn, không quá nhỏ, làm sao để vừa đựng 
thực phẩm đủ cho một bữa ăn (tức là toản bộ thực phẩm trong một ngày). 


Tọa cụ hay Ni sư đản (Nisìdana) là vật để lót ngôi, gồm nhiều lớp vải, 
ỏ... kích thước được ân định vừa đủ đê dùng làm chô ngôi cho vị Tỳ 
kheo. 


Majjhima Nikàya 140 (Kinh Trung Bộ) có thuật lại một chuyện rất cảm 
động liên hệ đên y và bát của một vị Tỳ kheo: 


“Một hôm đức Phật nghỉ đêm tại một nhà kho của một người thợ làm 
gốm, Ngài trông thấy nơi đây đã có một thanh niên đã đến trước Ngài. 
Trông vẻ cô đơn đáng mến của chàng, đức Phật hỏi xem vì sao chàng bỏ 
nhà ra đi, học đạo với alI, ải mộ học thuyết nào, đây là những câu hỏi mà 
các đạo sĩ, hành giả, khất sĩ... vẫn thường hỏi nhau mỗi khi gặp nhau. 
Chàng thanh niên tên là Pukkusàti bảo rằng chàng theo gương đức Cô 
Đàm, ngưỡng mộ lý thuyết của Ngài, Ngài là bậc Đạo Sư của chàng, 
chàng chưa bao giờ được gặp mặt nhưng chàng nghe nói Ngài đang 
hoăng hóa ở phương Bắc, tại thành Sảvatthi, đây là đẳng Giác Ngộ. Bậc 
A la hán. Đức Phật thuyết giảng cho chàng về chân lý, chàng rất cảm 
xúc, nhận ra đây chính là bậc Đạo Sư lý tưởng mà lâu nay chàng vô cùng 
kính mộ. 


Pukkusàti tha thiết xin được gia nhập Giáo đoàn. Đức Phật hỏi xem 
chàng đã có y và bát chưa, và khi chàng đáp chưa thì đức Phật dạy răng 
chư Phật không từng chấp nhận cho ai vào Giáo đoàn mà không có y, 
bát. Pukkusàti liền chạy đi kiếm y, bát; nhưng rủi ro thay chàng bị bò 
húc chết. Được tin nảy, đức Phật tuyên bố rằng Pukkusàti đã ở vào 
ngưỡng cửa Niết bàn và sẽ không bao giờ phải tái sinh vào cõi này nữa.” 
Câu chuyện trên nhằm thuật lại một niềm tin Phật, tin Pháp, tin Tăng của 
một người và sự giải thoát được do niềm tin mạnh mẽ ấy, và rõ ràng qua 
câu chuyện, ta cũng thấy được y và bát đối với một Tỳ kheo, đệ tử Phật 
thật vô cùng quan trọng, biểu hiện, định hình cho nếp sống của một 
thành viên của Tăng già. 

Khi đã chuẩn bị xong y, bát và tọa cụ cho đệ tử, vị Hòa thượng phải tác 
bạch trước chúng (Tăng già yết ma) để xin phép thọ giới cho đệ tử. Giới 
tử làm lễ thỉnh Giới sư, Hòa thượng, thỉnh Thầy Yết ma A xa lê dạy giáo 
lý, thỉnh Giáo thọ dạy Luật... Thường thường, tại các trú xứ mà Tăng già 


chỉ gồm 5, 7 vị thì Hòa thượng Bồn sư, A xà lê, Giáo thọ là một vị. 
Trường hợp Tôn giả Rahula (con ruột của Phật) thọ giới, đức Phật giao 
cho đại Trưởng lão SàrIputta là Hòa thượng, đại trưởng lão Moggallàna 
làm A xà lê, và đại trưởng lão Upàli làm Giáo thọ. Ít nhất trong mười 
năm đầu kể từ khi Giáo đoàn được thành lập, ba vị đại Trưởng lão trên 
được đức Phật giao việc giáo dục hướng dẫn các Tỳ kheo mới thọ giới và 
có thê cả về sau đó rất lâu nữa. Công lao dạy dỗ, hướng dẫn, tô chức, 
điều giải trong Giáo đoàn, sau đức Phật, phải kê đến Tôn giả Xá Lợi Phất 
(Sàriputta). 


Kê từ khi các Tỳ kheo trong Giáo đoàn được phép thâu nhận đệ tử, khi 
Giáo đoàn đã gia tăng lớn lao về số lượng thì việc thâu nhận Tỳ kheo 
mới có phần lơi lỏng, dễ dãi, do đó phát sinh nhiều trường hợp nhiều Tỳ 
kheo phạm Giới luật, hoàn tục, phá hoà hiệp Tăng... Do đó, đức Phật 
phải chế thêm nhiều Giới luật để giữ cương kỷ. Việc thâu nhận Tỳ kheo 
và Giáo đoàn trở nên chặt chẽ hơn, và sau thời Phật nhập diệt, thủ tục lại 
còn rườm rà, phiền toái hơn. 


Các bộ Tăng già Yết ma miêu tả tỉ mỉ việc thọ giới Tỳ kheo. Theo đó, 
sau khi giới tử cầu xin và được chấp thuận của Hòa thượng, Yết ma và 
Giáo thọ trong một Tăng giả Yết ma, Thầy Giáo thọ chỉ dẫn, chuẩn bị 
cho giới tử đầy đủ các điều phải thưa, phải làm trong buổi lễ. Tăng già 
họp, chất vẫn giới tử về các điều kiện để gia nhập Giáo đoàn. Sau khi 
Tăng già đã thuận, gới tử được truyền pháp tứ khí tức là bốn điều trọng 
cấm mà nếu vi phạm, một Tỳ kheo sẽ bị khai trừ ra khỏi Giáo đoàn. Đây 
là các pháp Ba la di (Pàrajika), Hán dịch là Đoạ khí hay Tha thắng. Tóm 
tắt bốn Ba la di là: 


1. Không được dâm dục. 

2. Không được sát sinh hoặc xúi dục sát sinh. 

3. Không được cố ý lấy đồ vật mà người ta không cho mình, hoặc xúi 
dục hành động lây. 

4. Không được nói dối (về các chứng đắc của mình). 

Sau phần truyền pháp tứ khí, là phần truyền pháp tứ y, tức bốn điều mà 
một Tỳ kheo suôt đời phải nương tựa vào và phải tuân giữ chặt chẽ, qua 
đó, ta thây được cuộc sông thanh bân của một vị Tỳ kheo đệ tử Phật. 


Phần sau đây được trích theo cuốn Yết ma yếu chỉ do Hòa thượng Thích 
Trí Thủ biên soạn (Quảng Hương G1à Lam PL. 2527). 


Hòa thượng hay Giới Sư nói: 


"Này tân Tỳ kheo, đức Như Lai, bậc Chí Chân, Đắng Chánh Giác đã nói 
đên bôn pháp sở y, Tỳ kheo y theo đây mà xuât gia, thọ giới Cụ túc, 
thành phâm chât Tỳ kheo: 


Thứ nhất, Tỳ kheo phải sống trên y phấn tảo, y theo đó mà xuất gia, mà 
thọ Cụ túc, thành phẩm chất của Tỳ kheo. Ngươi phải trọn đời thọ trì 
điều này. Trường hợp đặc biệt được phép thọ dụng là do y đàn việt cúng 
dường, y đã được cắt rọc hay hủy hoại (màu sắc). 


Thứ hai, Tỳ kheo sống trên sự khất thực, y theo đó mà xuất gia, mả thọ 
Cụ túc, thành phẩm chất Tỳ kheo. Ngươi phải trọn đời thọ trì điều này. 
Trường hợp đặc biệt được thọ dụng là một căn phòng riêng biệt, một 
ngôi nhà nóc nhọn, một căn nhà nhỏ, một hang đá hay căn phòng có 
chung một cửa. 


Thứ ba, Tỳ kheo sống y nơi gốc cây mà ngủ nghỉ, y theo đó mà xuất gia, 
mà thọ Cụ túc, thành phẩm chất Tỳ kheo. Ngươi phải trọn đời thọ trì 
điều này. Trường hợp đặc biệt được thọ dụng là một căn phòng riêng 
biệt, một ngôi nhà nóc nhọn, một căn nhà nhỏ, một hang đá hay hai căn 
phòng có chung một cửa. 


Thứ tư, Tỳ kheo sống y nơi các loại thuốc hủ lạn (thuốc chữa bịnh hút ra 
từ thảo mộc), y trên đây mà xuất gia, mà thọ Cụ túc, thành phẩm chất Tỳ 
kheo. Ngươi phải trọng đời thọ trì điều này. Trường hợp đặc biệt được 
thọ dụng là tô, sanh tô (cháo sữa), dầu, đường phèn và mật.” 


Sau cùng của lễ thọ giới là lời tuyên bố của Thầy Yết ma về việc buổi lễ 
hợp lệ, thành tựu, lời khuyên vị tân Ty kheo hãy nõ lực học tập, tu 
dưỡng, chứng đặc quả vỊ, v.v... 


Việc quy y, thọ giới của Tỳ kheo n1 cũng tương tự như trên, nhưng các 
Sa di ni, trước khi thọ Cụ túc giới phải học Giới luật trong hai năm, lễ 
thọ cụ tục giới phải được gồm hai mươi được gồm hai mươi vị hay mười 
vị (tuy trú xứ đông đúc hay ít người!) trong đó phân nữa là Tăng, phân 
nữa là Ni, thọ tắm pháp ba la di (ParajJika) và đặc biệt, thọ thêm Bát Kính 
Pháp là tám pháp Tôn kính Tỳ kheo mà ngay từ khi thành lập Ni đoàn, 
đức Phật đã chế ra: 


1. Tỳ kheo Ni dù bất cứ bao nhiêu tuôi hạ, đều phải một lòng kính trọng, 
lê phép với Tỳ kheo Tăng. 


2. Không được nặng lời với Tỳ kheo Tăng. 


3. Không được nêu tội Tỳ kheo tăng, không được ngăn Tỳ kheo Tăng xét 
tội Tỳ kheo NI. 


4. Phải thỉnh cầu Tỳ kheo Tăng khi thọ giới Cụ túc. 


5. Nếu phạm tội Tăng tàn, phải ở giữa hai bộ Tăng, phải hành pháp ý hỷ 
trong nửa tháng. 


6. Mỗi nửa tháng, phải thỉnh cầu Tỳ kheo Tăng là Giáo thọ. 
7. Không được An cư ở vùng không có Tỳ kheo Tăng. 


8. Sau mùa An cư, phải làm lễ Tự tứ trước hai bộ Tăng chúng (Tăng và 
ND. 


Tăng Chi Bộ Kinh III có dẫn lý do đức Phật chế Bát kỉnh pháp: 


"Này Ananda, cũng như một người vì nghĩ đến tương lai mà lo xây đập 
ngăn hỗ nước lớn không cho nước chảy qua, cũng vậy, nảy Ananda, vì 
nghĩ đến tương lai, Ta mới ban hành "Bát kinh pháp" này cho các Tỳ 
kheo Ni để họ trọn đời không được vượt qua.” 


Về Giới luật, Tỳ kheo Ni cũng thọ nhiều hơn Tỳ kheo Tăng và cũng như 
một số hình thức ràng buộc khác, vấn đề hoản toàn không ở chỗ phân 
biệt giá trị, phẩm chất giữa hai bộ chúng đệ tử Phật mả chỉ nhằm vào giải 
quyết một số hoàn cảnh, điều kiện của người phụ nữ xuất gia liên hệ đến 
toàn bộ của một khối cá nhân, tâm lý, tư tưởng, thể chất, xã hội, v.v... 
của chính người nữ tu sĩ. 


Thỉnh thoảng đức Phật, các Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiên Liên... cũng 
thâu nhận các nữ đệ tử rôi giao qua Ni đoàn, dưới sự lãnh đạo của bà Ma 
ha Ba Xà Ba Đê và các Trưởng lão NI khác đê làm thủ tục thọ giới, tu 
tập... 


Trường hợp ngoại đạo muốn xin quy y, thọ giới, gia nhập Giáo đoàn thì 
thủ tục có khó khăn hơn. Trung A hàm 32 có kế trường hợp Upàii, thuộc 
phái Ni kiền tử (Niganttha) đến với Phật để xin quy y, thọ giới làm Tỳ 
kheo đệ tử Phật, nhưng Phật bảo ông cần dành thì giờ để suy nghĩ cho 
thật chín chăn đã, để tránh một số khó khăn về sau. Quả thật, chính Upàii 
đa phải giải quyết bao nhiêu khó khăn phiền phức do những tín đồ Ni 
kiền tử gây ra vì Upàii là người có vai về lớn trong giáo đoàn Ni kiền tử. 
Trường A hàm 6 kế việc hai Bà la môn thuộc dòng Phả la (Phallas) xuất 


gia theo Phật giáo, đức Phật chấp thuận với điều kiện phải thử sống 
chung bốn tháng với Tăng đoàn. Cũng vậy, hai vị này đã gặp rất nhiều 
khó khăn do gia đình, do địa vị xã hội, do Tôn giáo cũ gây ra... Kinh còn 
kế rất nhiều trường hợp ngoại đạo gia nhập đoản Tỳ kheo để phá tối... 
Do đó, việc thâu nhận ngoại đạo vào giáo đoàn có phần kỹ càng, thủ tục 
có rườm rà hơn. Ví dụ: người ngoại đạo phải có thời gian sống chung với 
các Tỳ kheo, phải tách biệt với môi trường cũ, lễ thọ giới cho người 
ngoại đạo có nội dung khác hơn đôi chỗ... 

Qua một số sơ phác trên, ta thấy được phần nào hình ảnh, phẩm chất của 
một Tỳ kheo, hiền hòa, trang nghiêm, nhẫn nhục, nghèo nản... luôn luôn 
ràng buộc với tập thể Tăng già, sinh hoạt với Tăng già là nét nỗi bật của 
một Tỳ kheo đệ tử Phật. Khi vi phạm Giới luật dù nặng hay nhẹ, đương 
sự đều bị xử lý bằng cách tách rời khỏi Tăng giả trong một thời gian. Sở 
dĩ phải xử lý như thế là nhằm mục đích làm cho Tăng chúng được thanh 
tịnh. Việc xử lý nặng hay nhẹ đều có tính chất tiêu cực, điều chủ yếu là 
giữ mình, biết phân biệt sai, đúng, biết ăn năn sám hối... Giới luật đặt ra 
đều là nhân có duyên khởi liên hệ, nhằm để tránh sự sai phạm tái hiện, 
gây trở ngại cho tập thê. 


Ví dụ về bốn tội khí (Parajika Ba la đi) là cái lỗi lầm nghiêm trọng nhất, 
làm mất bản chất tịnh hạnh của một Tỳ kheo, được đặt thành Luật sau 
khi sự sai phạm đã gây trở ngại cho cá nhân người phạm và cho tập thể 
Tăng già, ít ra là trên phương diện tai tiếng đối với người đời. 

Trưởng lão Tu Đề Na (suddina) theo đòi hỏi của gia đình, đã trở về nhà 
giao hoan với người vợ cũ để mong có con nối dõi, một Tỳ kheo khác 
cũng làm như thế. Một Tỳ kheo khác sống trong rừng, bị dục tình ức chế, 
đã hành dâm với loài vượn. Trưởng lão Đạt ni ca lấy gỗ của vua Tân Bà 
Sa La để cất lều cho mình, một Tỳ kheo trộm áo của một người giặt bên 
bờ suối. Một số Tỳ kheo quán thân bất tịnh đã ghê tởm thân mình đến 
phải tự tử, một số Tỳ kheo khác do theo lời thỉnh cầu của các Tỳ kheo bị 
bệnh nặng tự ý, đã giết chết người bệnh vì nghĩ rằng làm thế là chấm dứt 
khổ đau cho người bệnh; hoặc các bộ Luật thường kê đến chuyện 
Migalandika (Lộc Trượng), mặc áo Sa môn, sống chung với Giáo đoản 
đã giết rất nhiều Tỳ kheo. Một số Tỳ kheo sống ở vùng hẻo lánh tưởng 
mình đã chứng đắc, hoặc giả như đã chứng đắc thật, đã tuyên bố thành 
công của mình để có nhiều đệ tử, được cúng dường... Những trường hợp 
trên đã được phát hiện, được báo cáo với đức Phật. Ngài đã nghiêm khắc 
quở trách các đương sự phạm tội và từ đó, chế ra các tội khí Ba la di là 
các trường hợp vi phạm nặng nề nhất, bị tấn xuất ra khỏi Giáo đoàn. 


Một Tỳ kheo được thọ Cụ túc giới, phải nghĩ rằng mình thực sự là người 
của Giáo đoàn, vì Giáo đoàn và vì lợi ích của chính mình mà phải thê 
hiện và thực nghiệm ngôi Tam bảo. Và, một trong những ý nghĩa nỗi bật 
nhất của một sa môn đệ tử Phật là vị ấy là một người thanh tịnh, đã 
chứng đạt hoặc chuẩn bị để chứng đạt Thánh quả. 


3/ ĐẠO ĐỨC CỦA MỘT TỲ KHEO 


Một Tỳ kheo, trước hết là một Sa môn như bao nhiêu Sa môn của các 
Giáo đoàn khác, sống nghèo nàn, thanh tịnh, sống đời không nhà, lang 
thang, khất thực nhằm mục đích tối hậu là giải thoát. Ỹ nghĩa giải thoát 
có thê quan niệm khác nhau tùy theo từng giáo phái. Mục đích của người 
tu sĩ Phật giáo là các Thánh quả, là Niết bàn tối hậu. Các quả vị tu chứng 
sẽ được bàn ở phần khác của cuốn sách này, ở đây chỉ là sơ phác một số 
nét cơ bản về hình ảnh, đạo đức của một vị Tỳ kheo, một thành viên của 
Tăng già thời đức Phật. Hình ảnh của con người đạo đức ấy trước tiên 
được thực hiện ở chính đức Phật và ở các Tỳ kheo đệ tử đã học tập theo 
Ngài. Phẩm chất đạo đức đặc trưng của Giáo đoàn Phật giáo, theo E. 
Conze (Buddhism, Its Essence and Development) là sự bần hàn, độc thân 
và bất bạo động. Những đặc trưng nảy, ta có thể dễ dàng tìm thấy ở hầu 
hết các Giáo đoàn khác không phải Phật giáo. Điều cần nói là, đặc trưng 
này biểu hiện một đặc trưng lớn xuyên suốt giáo lý của đức Phật. Đó là 
Ba Pháp ấn: Khổ, Vô thường, Vô ngã. 


Vì hiểu rằng đời là Khổ, lá vô thường, không có một bản ngã bất biến, 
thường hăng nào nên người tu sĩ Phật giáo nỗ lực diệt khổ, không tạo cơ 
hội, hoàn cảnh cho cái khổ phát triỀn, người tu sĩ xả bỏ, quên mình, 
thanh bản, từ, bi, hỷ, xả, hiền hòa, bất hại hay bất bạo động. 


Rải rác trong các phần trước, ta đã thấy được phẩm chất của vị Ty kheo, 
phâm chât ây được tóm gọn trong đoạn Kinh sau đây của Dìgha Nikàya 
I - 4 (Trường Bộ) nói vê đại đức của đực Phật qua nhận xét của ngoại 
đạo: 


"Sa môn Cô Đàm đã dứt bỏ việc gây hại cho đời, đã mắt hắn cái khuynh 
hướng gây hại ấy, Ngài đã mất hắn cái khuynh hướng gây hại ấy, Ngài 
đã gạt bỏ gậy gộc và gươm giáo. Ngải sống một cách khiêm hòa, tràn 
đây khoan lượng bằng Từ bi, mong muốn hạnh phúc cho chúng sinh.” 


"Ngài đã dứt bỏ việc lây của mà người khác không cho mình, đã mắt hắn 
cái khuynh hướng lây của mà người khác không cho mình. Ngài nhận 


những gì trao cho Ngài và sẵn sảng đem cho những thứ ấy, và Ngài sống 
băng tâm lòng chân thực, thuần khiệt...” 


“Ngài đã dứt bỏ nhục dục, đã mắt hăn cái khuynh hướng nhục dục, Ngài 
sống độc thân và tách biệt, và mất hắn sự ham mê nhục dục là thứ tâm 
thường...” 

"Ngài đã dứt bỏ sự nói dối, đã mất hăn cái khuynh hướng nói dối. Ngài 
nói sự thật, Ngài giữ lòng tin, Ngài đáng tin và chân thật. Ngài không sai 
lời đối với đời.” 

Ngài đã dứt bỏ sự vu khống, đã mất hắn cái khuynh hướng vu khống ấy. 
Khi Ngài nghe điều gì tại một nơi nào, Ngài sẽ không nhắc lại ở một nơi 
khác, gây bất hòa... mà Ngài nối kết những kẻ bất hòa lại với nhau và 
khích lệ những người đang là bạn bè với nhau. Niềm vui của Ngải là hòa 
ái và thích thú trong hòa ái, và khi nói, Ngài nói những lời hòa áI1.” 

"Ngài đã dứt bỏ việc nói lời cay nghiệt, đã mất hắn cái khuynh hướng 
nói lời cay nghiệt. Ngài chỉ nói những lời hiền hòa, dễ nghe, gây cảm 
xúc, giáo dục, khiến mọi người thích thú, được mọi người thích thú...” 
"Ngài dứt bỏ việc nói lời phù phiếm, đã mất hắn cái khuynh hướng nói 
lời phù phiếm. Ngài nói đúng lúc, thích hợp với các sự việc, bằng những 
lời đầy ý nghĩa. Lời nói của Ngài dễ nhớ, hợp lúc, rất rõ ràng, đúng đắn 
và cụ thể.” 

"Ngài không làm hại hạt giống và cây cỏ. Mỗi ngày Ngài chỉ dùng một 
bữa, không ăn ban đêm hoặc không đúng lúc. Ngài không xem ca múa 
hoặc tham dự hội hè có đàn ca múa hát. Ngài không mang đồ trang sức 
bằng tràng hoa, dầu thơm, son phấn. Ngài không dùng giường cao rộng. 
Ngài không nhận vàng bạc, hạt giống hay thịt tươi. Ngài không nhận phụ 
nhân, Nam hay nữ nô lệ, cừu hay dê, gà vịt hay heo cá, voI hay trâu bò, 
ngựa đực hay ngựa cái. Ngài không hành động như người môi giới, 
không đưa tin. Ngài không mua hay bán, không lừa gạt về cân lường, đo 
đếm. Ngài không bao giờ quanh co, không bao giờ mua chuộc, gian lận 
hay lừa đảo. Ngài không bao nhiêu nguyên rủa, giết chóc, trói buộc trộm 
cặp hay gây bạo lực.” (*) 


(*) Ghi chú: theo bản Anh ngữ của Pàli Text Soclety. Trích "Sources of 
Indian Tradition" (Chapt. VI, Theravada, Buddhism A. L. Basham), 
Colombia UnI. Press, New York, 1958. 


Trên đây là vài nét phắm chất đạo đức của đức Phật, gương mẫu cho 
toàn thê Tăng già. Đây là những nét cơ bản cho nội dung bộ Giới bôn Tỳ 
kheo (Patimokkha), cụ thể là trong mười giới của Sa di. Phẩm chất ấy 
được thê hiện trong cuộc sống hàng ngảy của người tu sĩ Phật giáo. Hình 
ảnh hiền hòa, thanh bằần của các vị đã trở thành quen thuộc đối với mọi 
người. Đây là kêt quả của việc tu tập Giới, Định, Tuệ, được thê hiện 
trong việc thực hành Bát Thánh đạo (Ariya AtthanJikammagøga): Chánh 
kiên, Chánh tư duy (hai chi phân thuộc vê Tuệ), Chánh ngữ, Chánh 
nghiệp, Chánh mạng (ba chi phân thuộc về Giới), Chánh tính tân, Chánh 
niệm, Chánh định (ba chi phân thuộc vê Định). Do thực hành Bát Thánh 
đạo, Giới, Định, Tuệ thăng tiên, phâm chât đạo đức thăng tiên, có thê đạt 
đên độ như đức Phật, hình tướng bên ngoài có sức cuôn hút sự kính mộ, 
Tôn sùng của mọi người, kê cả muôn thú. Nhiêu chuyện kê và Kinh có 
chép, đức Phật hàng phục voi dữ, rông.... thú rừng đên với các Tỳ kheo 
tại các rừng sâu... 

Một nét đặc biệt của người Tỳ kheo là tĩnh thần Tứ Vô lượng tâm (đại 
từ, bị, hỷ, xả) vôn là phương pháp tu tập cảm xúc đê xóa bỏ cái châp ngả 
mà một Tỳ kheo muôn tiên sâu vào Định phải thực hiện cho được. Từ là 
lòng muôn điêu tôt cho kẻ khác, Bi là lòng thương chúng sinh đau khô, 
Hỷ là lòng vui khi thây người khác được sung sướng, và Xả là lòng 
buông bỏ mọi sự ràng buộc. Ở đây ta chỉ bàn đên khía cạnh đạo đức của 
Tứ Vô lượng tâm, đây là khía cạnh quên mình, thê hiện Vô ngã trong 
cuộc đời, hệ luận của nhân sinh quan hàm chứa trong ba pháp ân (Khô, 
Vô thường, Vô ngã). Bôn chi phân của Tứ Vô lượng tâm đêu nhăm thê 
hiện Vô ngã, cho nên trong một chi phân đêu bao hàm ba chi phân kia. 
Từ Kinh (Mettà Sutta) hay Kinh Tập (Sutta Nipàta) đều có bài kệ nói về 
lòng từ vô lượng của người đệ tử đức Phật: 

"Mong sao tất cả chúng sinh đều thấy an lạc! 

Mong sao tất cả chúng đều đạt được niềm vui tự nội! 

Tắt cả chúng sinh, dù là chúng sinh nảo đi nữa, 

Không kê mạnh hay yếu, 

Ở cõi thấp, cao, cõi trung, thô hay tẾ, 

Vô tình hay hữu tình, 


Ở gần hay ở xa, 


Đã sinh ra hay chưa sinh ra, 

Mong sao tất cả chúng sinh đều đạt được niềm vui tự nội. 
Mong sao không có kẻ nào lừa gạt kẻ khác, 
Cũng không hè chút nào lừa gạt kẻ khác, 
Không vì ác tâm, thù hận, 

Mà muốn kẻ khác sầu khô. 

Như một người mẹ suốt đời chăm sóc đứa con 
Đức con độc nhất, 

Đối với mọi chúng sinh cũng thế, 

Tâm mình phải quảng đại, 

Lòng từ đới với toàn cõi thế gian, 

Quảng đại, khởi lên từ tâm mình, 

Bên trên, bên dưới và xuyên suốt, 

Không ngăn ngại, không vì thù hận và ác tâm. 
Đi, đứng, ngồi hay năm, 

Hay trong giấc ngủ, 

Vẫn giữ chặt chánh niệm này, 

Vì đây là thê cách cao thượng... 

Tránh mọi tà kiến, 

Đức hạnh tràn đầy Trí tuệ, 

Thắng vượt mọi tham dục khô đau 

Và sẽ chẳng bao giờ tái sinh!" 


Pháp Cú Kinh, 3 5, nêu bài kệ về sự xả bỏ, sự thanh tịnh, hiền hòa, lòng 
yêu hòa bình, tinh thân bât hại: 


"Kẻ ây sỉ nhục ta, đánh đập ta, 
Kẻ ấy đánh bại ta, kẻ ấy cướp bóc ta!" 


Kẻ nảo nuôi dưỡng những ý nghĩ như thế 

Không bao giờ được anh tịnh trong thù hận... 

Còn kẻ nào không nuôi dưỡng những ý nghĩ ấy, 
Được nhanh chóng an tịnh, 

Không bao giờ trong đời, 

Hận thù được lắng dịu bằng hận thù, 

Chỉ có tình thương mới làm lắng dịu được hận thù. 
Đấy là Luật vĩnh cửu." 


Tinh thần bất hoại, bất bạo động không phải là sự khiếp sợ mà là biểu 
hiện của lòng yêu hòa bình, lòng Từ bi và sự dũng cảm. Tinh thần này 
thể hiện trước nhất ở chính đức Phật. Ngài thường kể lại cho các đệ tử 
của Ngài gương Từ bị dũng cảm của Ngài khi Ngài còn là Bồ tát trong 
các tiền kiếp xa xưa mà ta biết được qua bộ Kinh Bồn Sanh (Jataka 
Nikàya) Ngài đã cảm hóa biết bao nhiêu kẻ đữ, Ngài chịu bị tra tấn, bị 
đánh đập, chặt tay chân, móc mắt... mà vẫn luôn luôn từ ái, khoan hòa. 


Trong Tập A hàm, Trung Bộ Kinh, Trưởng Lão Tăng Kệ đều có kê 
chuyện Tôn giả Punna (Phú lau na), đệ tử lớn của Phật, đại diện cho 
Tăng giả, đến xứ Sronàparanta (Du lăn na) để dạy đạo cho người Xứ này. 
Dù biết rằng người ở đây chưa được thuần hóa, Ngài cũng quyết xin đức 
Phật cho phép Ngài đến hoăằng hóa: 


- Đức Phật dạy: "Người dân ở xứ Sronàparanta nóng nảy, bạo lực, dữ 
dăn. Họ nói những lời dữ dăn, thô lỗ. Nếu họ nói với ông những lời đữ 
dăn, thô lỗ, hỗn láo thì ông nghĩ thế nào?" 


- Punna: "Con sẽ nghĩ rằng người dân ở Sronàparanta quả thực là những 
người tốt bụng lũ hiền lành vì họ không đánh con bằng tay, cũng không 
ném đá vào con." 


- Đức Phật: "Nhưng nếu họ đánh ông băng tay hay ném đá vào ông thì 
ông sẽ nghĩ thê nào?.” 

- Punna: "Con sẽ nghĩ rằng họ là những người hiền hành và tốt bụng vì 
họ không đánh con băng gậy, không đâm con băng gươm." 

- Đức Phật: "Nhưng nếu họ đánh ông bằng gậy hoặc đâu ông bằng gươm 
thì ông sẽ nghĩ thê nào?" 


- Punna: "Con sẽ nghĩ họ là những người hiền lành và tốt bụng vì không 
giêt chêt con." 


- Đức Phật: "Nhưng nếu họ giết ông, này Punna, ông sẽ nghĩ thế nào?" 


- Punna: "Con sẽ nghĩ rằng họ là những người hiền lành và tốt bụng vì 
họ giải thoát cho con khỏi cái thân xác thối tha này một cách dễ dàng. 
Con biết rằng có nhiều tu sĩ đã hỗ thẹn vì cái thâm xác của mình, đã bối 
rối, chán nản và các vị ấy đã tự tử bằng khí giới, đã dùng thuốc độc, đã 
tự treo cô bằng dây thừng hay lao mình vào vực sâu." 


- Đức Phật: "Này Punna, ông có thiện tâm, nhẫn nhục cao nhất. Hãy đi 
và dạy cho họ làm sao đê họ được giải thoát như chính ông, ông đã giải 
thoát!" 


Không cân phải nói, phẩm chất của người Tỳ kheo quyết định phẩm chất 
của Tăng giả và sự tồn tại của Tăng già. Phẩm chất ấy là kết quả của việc 
thực hiện tu tập của Trí tuệ và hành trì Thiền định và là điều kiện để 
thành tựu Trí tuệ giải thoát. Giới bốn Tỳ kheo (Patimokkha) để các Tỳ 
kheo giữ mình mà tiếp tục tu học. Đấy là sự giữ gìn thân, khẩu, ý của 
mình cho thanh tịnh, khiến toàn thể Tăng già thanh tịnh. 


Đạo đức học mang ý nghĩa chủ yếu là đánh giá hành động, liên hệ đến tri 
thức. Đấy lả sự thực hiện cuộc sống xuyên qua hành động đúng theo tri 
thức. Do đó đạo đức hướng dẫn cuộc sông. Ý nghĩa đạo đức đơn giản, cụ 
thê nhất trong cuộc sông, trong giao tiếp xã hội là sự làm thiện, tránh ác, 
là tình thương, sự làm chủ lấy mình... Ý nghĩa đó ta có thể tìm thấy dễ 
đàng trong Kinh Pháp Cú (Dhammapada) ghi lại những lời dạy của đức 
Phật, trước hết là cho Giáo đoàn của Ngài và tất nhiên là cho tất cả mọi 
người. Sau đây là một số đoạn trích trong Kinh Pháp Cú, do đại đức 
Rahula chọn dịch mà từ đó, chúng tôi rút ra vải phần nhỏ tiêu biểu cho 
đạo đức của người Tỳ kheo: 

1.”Người thiện an vui trong cuộc đời này và an vui trong đời sau. Trong 
cả hai cuộc đời, người ấy đều an vui. Người ấy bằng lòng và vô cùng 
sung sướng khi trông thấy hành vi thanh tịnh của mình.” 

2.”Cái tâm thì khó điều ngự vả không ổn định, nó muốn đi đâu thì đi. 
Cần phải điều ngự nó. Cái tâm được điều ngự đảm bảo hạnh phúc.” 
3.”Hương thơm của đức hạnh cao hơn rất nhiều so với hương thơm của 
trầm hương, của hoa sen hay của hoa lài.” 


4.”Người ta có thê thắng phục hằng nhiều ngàn người trong một trận 
chiên, nhưng kẻ nào thăng phục được mình thì kẻ ây là kẻ thăng phục 
cao thượng nhât.” 


5.”Sống một ngày trong đức hạnh và Thiền định có giá trị hơn sống một 
trăm năm trong thói xâu và sự buông lung.” 


6.”Kẻ nào khi tìm kiếm hạnh phúc của mình mà không làm hại của 
chúng sinh vôn mong được hạnh phúc thì sẽ hạnh phúc trong đời sau.” 


7.”Nếu mình giữ theo lời mình khuyên kẻ khác thì hãy tự điều khiển 
mình mới có thê điêu khiên kẻ khác. Quả thực, khó mà điêu khiên chính 
minh.” 


§.”Tránh điều các, vun trồng điều thiện và thanh tịnh cái tâm, đấy là lời 
chư Phật dạy.” 


9.”Sầu khổ sinh ra từ dục lạc, sợ hãi sinh ra từ dục lạc. Nếu đã vượt qua 
dục lạc thì không biêt đên sâu khô, sợ hãi.” 


10. Một người bạc đãi các chúng sinh thì không phải là một vị Thánh 
thiện. Kẻ nào Từ bị đôi với hêt thảy các chúng sinh mới đáng được gọi là 
vị Thánh thiện.” 


11.”Cần phải thực hành đức hạnh suốt đời. Cần phải giữ lòng tin vững 
chăc. Cân phải đạt Trí tuệ. Cân phải không làm một điêu bât thiện nào.” 


12.”Chính mình là kẻ hộ trì mình, chứ ai đâu khác là kẻ hộ trì mình? Vậy 
thì hãy tự kiêm soát mình như người thương gia kiêm soát con ngựa 
hung hăng của ông ta.” 


Dù Phật giáo mang tính chất sinh động tươi mát, vẫn không tránh khỏi 
cái nhìn của nhiều người, thấy hình ảnh một tu sĩ Phật giáo có nét khắc 
khổ, bị câu thúc bằng hình thức của Giới luật. Vấn đề là ở chỗ tự thân 
người tu sĩ có cảm thấy khắc khổ và bi câu thúc hay không, chứ không 
phải là do PEHCU khác quan niệm về vị ấy. Hơn nữa, nếu ghi nhận có cái 
thất "tiêu cực" về thái độ thanh thoát nhẹ nhảng cũng ở chính người tu sĩ 
Phật giáo, ta cũng không thể không nhận định răng, đạo đức là sự thê 
hiện của tri thức trong cuộc sống trong thế giới hiện tượng tương đối và 
giới hạn. Đạo đức không phải là sự giải thoát mà là sự phò trợ đưa đến 
giải thoát và là kết quả từng bước tu tập để giải thoát. H. De Glasenapp 
đã nhận định tính cách tương đối của đạo đức như sau: 


1.”Đạo đức học Ấn Độ có những giới hạn của nó được vạch ra rất rõ rệt. 
Nó có giá trị đối với những chúng sinh trong vòng luân hồi; những ai đã 
thoát khỏi luân hồi thì trái lại, không còn bị lệ thuộc vào những quy định 
của đạo đức nữa. 


2.”Tất cả những hảnh vi đạo đức nào (ít ra là đối với nhiều trường phái) 
cũng chỉ có một giá trị tương đối; cuối cùng, nó dẫn đến một trạng thái 
mà khi ấy nó không còn quan trọng nữa vả khi ấy tâm thức không còn 
đòi hỏi một thứ đạo đức nào.” (Henri De Glasenapp, "La Philosophie 
Indienne", tr. 215, Payot, Paris, 195 ]). 


Thật thế, vẫn đề đạo đức chỉ đặt ra cho những kẻ chưa giải thoát trong 
việc tiên đến mục đích giải thoát tối hậu. Ở các vị đã giải thoát, trong 
tính chất viên mãn, tuyệt đối, tính chất đạo đức tự phát tiết ra bên ngoài 
khiến người bình thường, "trong một giới hạn nào đó" cũng nhận ra được 
đạo đức cao vời của các vị. Sở dĩ bảo rằng "trong một giới hạn nào đó" là 
vì người bình thường hay phàm phu chỉ nhận ra được những phản ánh 
của một đạo đức tương đối ở đời mà thôi. Cho nên, trong Trường A hàm, 
Kinh Phạm Võng, sau khi đức Phật nhắc vào lời tán thán của người đời 
về Ngài, Ngài còn dạy: 


"Này các Tỳ kheo, còn có những pháp khác, sâu kín, khó thấy, tịch mịch, 
mỹ diệu, vượt ngoài tầm của lý luận suông, tế nhị, chỉ những người trí 
mới nhận hiệu. Những pháp ấy, những ai tán thán một cách chính xác về 
đức của Như Lai mới nói đến.” 

Đức của Như Lai nói trên, là đức Trí, đức Vô chấp, đức Vô ngã, đức 
Giải thoát của một vị đã giác ngộ vậy. 

Và, dù đạo đức có tính cách tương đối, đạo đức Phật giáo cho đến nay 
vẫn không có gì là lỗi thời, và phẩm chất đạo đức của Tăng già thời Phật 
hắn là rất cao vời khiến rất nhiều vị đạt Thánh quả, và phẩm chất đạo 
đức ấy tiếp tục tồn tại trải qua hơn hai mươi lăm thế kỷ nay. 

Chương V: SINH HOẠT CỦA TĂNG GIÀ 

Một Tỳ kheo luôn luôn tâm niệm rằng mình phải tu học để giải thoát và 
giúp chúng sinh giải thoát hay nói khác đi là tự độ và độ tha. Người ta 
thường nhìn vảo hình thức thê hiện công hạnh mà gán cho hình thức thê 
hiện ấy cái tính chất đại thừa hay tiểu thừa. Hắn ai cũng dễ dàng nhận 
định rằng tự mình không độ được mình thì khó mà độ được kẻ khác, 
cũng như muốn dạy chữ cho người thì phải biết chữ trước đã. Dù có tâm 
Từ bị, vị Tỳ kheo muốn độ cho người khác thì vị ấy phải đạt một số 


thành quả trên đường tu học đã. Bậc A la hán, chứng quả cao nhất trong 
hàng Thánh quả thường được miêu tả là một vị dửng dưng, là một "cây 
khô”, không vướng bận mọi sự, hình như tách biệt với cuộc sống bình 
nhật. Sự thật không phải thế, miêu tả trên chỉ nhằm trên ý nghĩa hiện 
tượng áp dụng cho trường hợp một vị "đã rũ sạch nợ trần ai.” Nhưng, hết 
nợ không có nghĩa là không còn gì để làm; và dù đang còn nợ, đang trả 
nợ không có nghĩa là không chia cho kẻ khó. Ý nghĩa tự độ, tinh tấn tu 
học để giải thoát của một vị Tỳ kheo là thù thăng, nhưng ý nghĩa độ tha 
của vị ây cũng song song tôn tại. 


Với tư cách là một thành viên Tăng già, vị Tỳ kheo ngoài nỗ lực tu tập 
để tự giải thoát, còn có bổn phận xây dựng, đây mạnh giải thoát của 
Tăng già, làm cho Tăng già đồng nhất với Phật và Pháp, làm cho trọn ý 
nghĩa Tam bảo mà mình đã đặt sinh mạng vào mà nương tựa. Nếu Tam 
bảo là chân tính của thực tại thì Tam bảo là cái vốn có của mọi chúng 
sinh. Có điều chúng sinh do còn mê muội, chưa thể hiện được Tam bảo 
thì vị Tỳ kheo phải giúp chúng sinh thể hiện cho được, và nghĩ cho cùng, 
đấy cũng chỉ là sự vận hành tự nhiên của cái công năng vô lượng của 
Tam bảo mà thôi. Tóm lại sinh hoạt của một Tỳ kheo là tu tập, học hỏi, 
giúp đỡ các vị đồng tu để cùng nhau thăng tiến và giúp cho mọi chúng 
sinh tiễn lên trong Phật giáo. 


Sinh hoạt của Tăng già được miêu tả rải rác trong Kinh, nhất là trong 
Luật tạng, trong bộ Maha Vagga và Culla Vagga trong Giới bồn Tỳ kheo 
(Patimokkha) và trong các bộ nói về Tăng già yết ma (Sanghakamma)... 
Trong khuôn khô giới hạn của cuốn sách này, chúng tôi chỉ giới thiệu 
khái quát các tô chức, sinh hoạt của Tăng già thời đức Phật, bỏ qua 
những chỉ tiết rườm rà hoặc bị nghi là được thêm thắt vào sau khi đức 
Phật nhập diệt. 


Tăng già Tỳ kheo đã sớm tách khỏi đời sống lang thang của các đoàn Sa 
môn thời bấy giờ để dần dần đi vào nếp sống định cư trên mặt hình thức 
theo từng nhóm, số lượng không đồng đều, nhưng cũng có nhiều vị Tỳ 
kheo xin phép đức Phật được rút vào rừng sâu để độc cư, và được đức 
Phật chấp thuận, nhiều vị xin đi xa để hoằng hóa Phật pháp là các vị 
Chiêu đề Tăng, nhiều vị sống tu tập quanh đức Phật để thuận tiện tu học 
theo yêu cầu của bản thân, nhiều vị sống hợp quần trong các Tỉnh xá ở 
nhiều địa phương rải rác khắp các nước trong vùng Bắc Ấn... Đến khi 
Giới luật đã thành hệ thống sinh hoạt của các đoàn Tỳ kheo ở các nơi tùy 
theo địa phương có khác nhau, nhưng trên đại thê vẫn giống nhau, phù 
hợp với tinh thần Giới luật. 


1/ THƠI BIÊU MỖI NGÀY 


Buỗi sáng, sau khi Kinh hành, môt hình thức đi bộ có tính cách tập thê 
và Thiền định, các ly kheo đi khất thực cũng như chính đức Phật cũng 
đi khất thực. Các vị đi đơn lẻ, trừ một số Đại Trưởng lão hay đức Phật 
thường có Thị giả đi theo (theo hầu đức Phật thường là Tôn giả Ananda, 
có khi là Tôn giả Rahula, hay một Tôn giả khác). Các vị đi khắp các nẻo 
đường, theo thứ tự nhà, không phân biệt nhà giàu, nghèo, sang hèn đề 
nhận thực phẩm cúng dường của các gia chủ. Khất thực xong, các vị trở 
về trú xứ hay đến một nơi nào đó để nghỉ chân và dùng bữa trưa là bữa 
độc nhất trong ngày. Sau bữa ăn, các vị thu dọn các thứ, ngồi nghĩ chốc 
lát rồi đến một nơi hoang văng như một căn nhà trồng, một gốc cây lớn... 
để ngôi kiết già, thực hành Thiền định. 


Trừ trường hợp có gia chủ thỉnh mời và có tác bạch với Tăng chúng, 
Luật định không cho phép các Tỳ kheo vào thôn xóm quá sớm hay quá 
muộn, nên các Tỳ kheo thường dùng thì giờ trước và sau buổi khất thực 
để ghé vào đâu đó để giảng pháp. Kinh kể nhiều trường hợp đức Phật 
nhận thấy còn sớm đối với thời khất thực, Ngài thường ghé đến giảng 
pháp ở chỗ các du sĩ ngoại đạo, hoặc ở các nhà đàn việt, thí chủ. Trung 
Bộ Kinh 88 kể việc Tôn giả Ananda đi khất thực trong thành Sàvatthl, 
khi trở về gặp vua Pasenadi (Ba Tư Nặc) nước Kosala cưỡi voi ra khỏi 
thành, Tôn giả đã giảng cho vua thân hảnh, khẩu hành và ý hành. Trung 
Bộ Kinh, 98 kể việc Tôn giả SảàrIputta sau khi khất thực trong thành 
Rảjagaha (Vương Xá) đến giảng cho Bà la môn Dhananjari về điều phi 
pháp, điều bắt chính... 


Gần đến xế chiều, các vị trở lại trú xứ để nghe đức Phật, hoặc các đại 
Trưởng lão, giảng pháp. Cũng có khi đang giảng, đức Phật cảm thấy một, 
liền nhường lời cho các Trưởng lão. Tôn giả A Nan (Ananda) giảng pháp 
làm tươi vui, phấn khởi người nghe được đức Phật khen ngợi (Trung Bộ, 
134); Tôn giả Sảriputta giảng về các cấu ué, về Chánh tri kiến (Trung bộ 
D), về thái độ, tác phong của một Tỳ kheo đối với các vị đồng tu, với Phật 
tử tại 1a trong tu tập... (Trung Bộ, 64) 


Sau thời pháp, các Tỳ kheo thường bàn bạc với nhau về giáo lý, về Kinh 
nghiệm tu tập. Các vị học hỏi nhau, tìm hiểu nhau; có điều gì khó khăn 
thì bạch với đức Phật, hoặc các Trưởng lão để được dẫn giải. Kinh Bốn 
Sanh (Jakata Nikàya) có đến khoảng năm trăm truyện về tiền thân của 
đức Phật, được đức Phật kế lại để giảng dạy các Tỳ kheo, thường thì 
nhân các Tỳ kheo tu tập trong Pháp đường bàn về một vấn đề gì đó, một 


sự việc nào đó..., và đức Phật bước đến, nghe được và giảng cho nghe. 
Trung Bộ, 43, kể việc Tôn giả Sảriputta giảng cho Tôn giả Maha 
Kotthita (Đại Câu Thị Na) về biệt tuệ (duppannàra), Trí tuệ, thức, cảm 
thọ, ý thức thanh tịnh, tam hữu. Trung Bộ Kinh, 138 kê việc các Tỳ kheo 
thảo luận với nhau về Phật pháp, cuối cùng phải nhờ Tôn giả Maha 
Kaccayàna (Đại Ca chiên diên) giảng giải cho rõ nghĩa... 


Buôi chiều, nếu còn thì giờ, các Tỳ kheo đôi khi cùng nhau đến thăm các 
Tỳ kheo ở các trú xứ gần đó, hoặc có khi đến nghe hay tham dự thảo 
luận với một vài du sĩ ngoại đạo thân hữu. Trung bô, 88, chép việc Tôn 
giả A Nan Đa tại Tình xá Ghosita xứ Kosambi, vào buổi chiều cùng một 
số Tỳ kheo đến Devarata sobbha gặp du sĩ Sandaka, đã giảng cho du sĩ 
Sandaka về bốn phi phạm hạnh, về công năng của một vị A la hán. 


Trú xứ của chư Tỳ kheo vẫn thường là nơi đến tham vẫn của hàng vua 
chúa, Hoàng thân, Bà la môn, du sĩ, các thiện Nam tín nữ... Kinh chép rất 
nhiều trường hợp ngoại đạo được chứng quả sau khi đến tham vấn đức 
Phật, nhiều vị xin gia nhập Tăng đoàn, nhiều cư sĩ khai ngộ... 


Vào buổi tối, xen kẽ từng canh, các Tỳ kheo ngủ rồi lại thức dậy ngồi 
Thiên và đi bách bộ (Kinh hành). Tính ra, các vị chỉ ngủ khoảng bôn, 
năm giờ trong hai mươi bôn g1ờ môi ngày. 


Việc tụ tập như vậy đã chiếm hầu hết thời gian trong một ngày của một 
Tỳ kheo. Nội dung học tập tu hành bao gồm Giới Định Tuệ (Tam học), 
sẽ được bàn trong phần tới. Ở đây, chúng ta xem tới một số sinh hoạt, tô 
chức nôi bật, định rõ sắc thái của Tăng già như Yết ma, Bồ tát, An cư, 
Tự tứ, v.v... 


2/ TĂNG GIÀ YÉT MA (SANGHA KAMMA) 


Tăng giả Yết ma là một thủ tục, tổ chức mang màu sắc đặc biệt của Phật 
giáo trong giới Tăng già. Mục đích và nguyên nhân hình thảnh tổ chức 
và thủ tục này có thể được nhận ra dễ dàng khi ta xét đến hình thức vả 
nội dung thực hiện của nó. 


Kinh thuật lại rằng sau khi cướp ngôi của vua cha là Bimbisảra (Tần Bà 
Sa La), vua AJàtasattu (A Xà Thể) của nước Magadha tuyên chiến với xứ 
Vajji (Bạt Kỷ). Nhà vua sai đại thần là Vassakảra (Vũ Xá) đến hỏi ý kiến 
đức Phật về sức mạnh của xứ Vajji để liệu xem có thể tiễn quân đánh 
chiếm ngay xứ này hay không. Dĩ nhiên đức Phật không bao giờ muốn 
có chiến tranh nên Ngài đã khéo léo dùng cách hỏi Ananda về từng điểm 


do Ngài nêu ra, theo đó có thể định được sự hưng thịnh của mốt quốc 
gia. Theo các câu trả lời của Tôn giả Ananda, xứ Vajji đã đáp ứng bảy 
điểm chứng tỏ xứ này rất ồn có. Vassakảra nghe xong về bản với vua 
Ajatasattu bãi bỏ việc tiễn quân. Bảy điểm hay bảy điều kiện khiến một 
quốc gia vững mạnh mà ngay sau đó đức Phật đã nêu lên cho các Tỳ 
kheo: 


1. Thường xuyên tụ họp, tụ họp đầy đủ để bàn luận Chánh pháp. 


2. Tụ họp trong tinh thần hòa hợp và giải tán trong tinh thần hòa hợp và 
làm việc trong tinh thân đoàn kết. 


3. Không bãi bỏ các Luật lệ cũ, không ban hành Luật lệ mới, theo đúng 
các học giới đã ban hành. 


4. Tôn trọng, phục vụ các Tỳ kheo Trưởng lão, vâng theo lời dạy bảo của 
các vị ây. 

5. Không bị lôi cuốn bởi tham ái. 

6ó. Khiến cho trú xứ của mình luôn luôn là nơi nhàn tịnh. 

đà Sống an trú trên Chánh niệm, tạo an lạc cho các vị đồng tu. 


Các chi tiết trên được nêu rõ trong Trường Bộ Kinh, Kinh Đại Bát Niết 
Bàn, rõ ràng nhẫn mạnh ở đặc điểm hòa hợp và thanh tịnh trong Tăng 
giả. Bộ GIới bốn Tỳ kheo được hình thành nhằm đáp ứng yêu cầu trên 
nhưng thủ tục tô chức thực hiện theo đúng nội dung của GIới bốn lại 
càng vô cùng cần thiết, đấy là lý do hình thành Tăng già Yết ma vậy. Lý 
do này lại càng tỏ ra cần thiết cấp bách hơn qua một sự việc khác được 
Kinh Trường A hàm nhắc đến: Kinh Chu na kể răng khi Giáo chủ của 
phái Kỳ na (Jainism) là Niganthan Nàtaputta tạ thế, các đệ tử của giáo 
phái này tranh chấp nhau dữ đội. Được tin ấy, Tôn giả Ananda Kinh 
Hoàng lo sợ, thỉnh cầu đức Phật dạy các pháp đưa đến sự hòa hợp trong 
chúng Tỳ kheo. Kinh Chúng Tập kể rằng khi nghe được tin ấy, Tôn giả 
Sàriputta đã tập hợp các Tỳ kheo, nhắc lại những điểm chính yếu trong 
Phật pháp hầu tránh những tranh cãi về giáo lý sau khi đức Phật nhập 
Niết bàn. 

Những sự việc như thế đã chứng tỏ rằng Tăng già đã lớn mạnh, đặc biệt 
là về số lượng, cần phải có những pháp tắc, thể chế, thủ tục điều hành 
sinh hoạt chặt chẽ, rõ ràng để giữ vững sự thuần nhất hòa hợp giữa các 
Tỳ kheo. Nghĩa là Tăng già Yết ma phải thực hiện trong các sinh hoạt 


cộng đồng lớn nhỏ của Tăng già ở từng trú xứ, địa phương trên khắp địa 
bàn ở Bắc Ấn Độ lúc bấy giờ. 

Tăng già Yết ma (Sanghakamma) là danh từ ghép của Tăng già (Sangha) 
và Yết ma (Kamma), Sangha hay Tăng, Tăng già, chỉ chung cho các đệ 
tử xuất gia của đức Phật. Tăng già còn được hiểu là một đơn vị gồm các 
Tỳ kheo sống chung trong một cương giới (Sìma), Kamma hay Yết ma, 
nghĩa là hành động hay toàn bộ các hành động, tức hành vi có sự tác ý. 
Yết ma còn được hiểu là nghiệp, tức hành động có ý thức đưa đến một 
kết quả mà tác nhân hành động phải chịu trách nhiệm. Hành động này có 
thể là do một cá nhân (biệt nghiệp) hay do một tập thể (cộng nghiệp). 
Tăng già ở đây hiểu theo nghĩa một cộng đông Ty kheo, sông trong một 
cương giới, cho nên Yết ma có nghĩa thù thắng về mặt tập thể. Từ đó 
Tăng già Yết ma, thường gọi là Yết ma, được hiểu là nghị sự, quyết định, 
giải quyết các sự việc trong một cộng đồng Tỳ kheo. Trong ý nghĩa có 
tính cách hiến định, Tăng già Yết ma là hành động của tập thể Tỳ kheo 
được thực hiện trong sự phù hợp với những nguyên tắc đã đề ra với các 
hình thức, thủ tục. 


Lại nữa, Yết ma trong ý nghĩa là nghiệp liên hệ đến ba phân tố thân, 
khẩu, ý: một hành động tạo nghiệp là phải có sự tác ý, có do miệng nói 
ra, có do thân thực hiện, thê hiện chánh niệm, chánh ngữ, chánh mạng, từ 
đó tu tập các chi phần khác của Bát Thánh đạo. Ngoài việc hướng dẫn 
sinh hoạt tu tập đúng như Pháp, Tăng già Yết ma biểu lộ hành động của 
cả một tập thể. Hành động của cá nhân thì riêng lẻ; việc tác ý của cá 
nhân thì khó hiểu hiện được sự nhất trí của tập thể, chỉ có lời nói được 
phát biểu trước tập thể, chỉ có lời nói được phát biểu trước tập thể, được 
tập thể tuyên bố; quyết định chấp thuận băng lời thì hành động mới được 
xem là của tập thể, hành động có giá trỊ. Lời nói ở đây là lời tác bạch 
trước tập thể, một vị đại diện hỏi ý kiến chung và phát biêu lên ý kiến 
chung. Đó là hình thức tiến hàng Tỳ kheo Yết ma vậy. Như thế trong đời 
sông cộng đồng Tỳ kheo, mọi việc thuộc cá nhân có liên quan đến tập 
thể (và điều này hầu như thường xuyên) vả thuộc tập thể cần phải được 
tác bạch trước Tăng chúng để được biểu quyết, tức là phải tác bạch Yết 
ma. Rất nhiều trường hợp phải thực hiện Yết ma: việc thọ ĐIỚI, ân định 
cương giới, tô chức thuyết giới, kiết hạ, Tự tứ, thọ y mới, chia vật dụng, 
v.v... Sách Yết ma Chỉ Nam phân biệt có 131 trường hợp Yết ma. Muốn 
tiễn hành thủ tục Yết ma, Tăng già phải hội đủ túc số tối thiểu tùy theo 
trường hợp: 


- Tăng già gồm bốn vị đề tác tất cả pháp trừ các trường hợp Yết ma thọ 
Cụ túc giới (Upasampada), xuất tội Tăng tàn (Abhàna: luận tội một Tỳ 
kheo) và Tự tứ (Paràvàna: ngày kết thúc mùa An cư Tăng chúng nhận 
xét nhau). 


- Tăng giả gồm năm vị để tác tất cả pháp trừ các trường hợp Yết ma thọ 
Cụ túc giới, xuất tội Tăng tàn tại các trú xứ ở thành thị (À vàsa). Riêng tại 
các trú xứ ở vùng xa xôi (Àrama) thì Tăng già gồm năm vị cũng được 
phép thực hiện Yết ma thọ Cụ túc giới. 


- Tăng già gồm mười vị để tác tất cả pháp trừ trường hợp xuất tội Tăng 
tàn. 


- Tăng già gồm hai mươi vị để tác tất cả pháp. 


Khi Yết ma được thực hiện với đầy đủ túc số Tăng thì được gọi là Tăng 
pháp Yết ma. Một vị đại diện Tăng sẽ trình bày sự việc, tức tác bạch 
(Natti) và sau đó xin ý kiến của Tăng già, còn gọi là Yết ma 
(Anussảàvanà). Tùy theo sự quan trọng nhiều hay ít, vị đại diện Tăng, sau 
khi tác bạch sự việc, sẽ xin ý kiến Tăng già một hay nhiều lần, có ba loại 
Tăng Pháp Yết ma: 


- Đơn Bạch (Natti Kamma): chỉ một lần tác bạch lả đủ, không cần phải 
xin ý kiên. 
- Bạch nhị (Natti Dutiya Kamma): một lần tác bạch và một lần xin ý kiến 
biểu quyết. 


- Bạch tứ (Natti Catuttha kamma): một lần tác bạch và ba lần xin ý kiến 
biêu quyết. 


Sách Yết Ma Chỉ Nam phân biệt trong 131 Tăng pháp Yết ma (trường 
hợp, sự việc) có mười bôn pháp đơn bạch, bảy mươi tắm pháp bạch nhị, 
và ba mươi chín pháp bạch tứ. 


Sau khi vị đại diện xin Tăng già biểu quyết băng hình thức câu hỏi với 
yêu cầu trả lời thuận hay không thuận: a1 im lặng tức là chấp thuận, ai 
không chấp thuận thì nói lên. Sự việc được thành tựu nếu tất cả các Tỳ 
kheo hiện diện đều đồng ý thuận; nếu có một À, kiến không thuận thì sự 
việc được xem là không thành. Cần ghi nhớ rằng túc số Tăng không kể 
đến các vị có liên hệ đến sự việc (ví dụ: Tỳ kheo đang yêu cầu một sự 
việc, hay đang bị luận tội). 


Đại khái, một Yết ma được xem là thành tựu cần phải thỏa bốn điều 
kiện: 


1. Đủ túc số Tăng được ấn định cho mỗi loại Yết ma. 
2. Giới trường được ân định rõ rệt, đúng Luật. 


3. Các hình thức Yết ma được thực hiện đúng (đơn bạch, bạch nhị hay 
bạch tứ) tùy theo từng loại Yêt ma. 


4. Tất cả các thành viên hiện diện đều đồng ý, riêng những vị trong cùng 
trú xứ mà vắng mặt vì có lý do chính đáng phải có người đại diện báo 
cáo và có lời xin tuân theo quyết định của Tăng già. 

Tổ chức và thực hiện Tăng gia Yết ma là để làm cho Tăng già vững 
mạnh. Phân đầu chương này ta đã nhắc tới tinh thần tô chức Tăng già 
tương tự như tinh thần tổ chức một quốc gia khi nhắc đến việc đức Phật 
hỏi Tôn giả Ananda về xứ Vajjì. Hắn tinh thần mả đức Phật muốn đưa 
vào Tăng già có liên quan đến tinh thần tô chức sinh hoạt theo hình thức 
chính trị thời bấy giờ. Vào thời Phật, ngoài một số nước đã tiến đến chế 
độ quân chủ như Magadha, Kasala... vẫn còn nhiều vùng đất theo thể chế 
chính trị Hội đồng Bộ tộc (Tribal Councils) của nhiều bộ tộc nổi danh: 
Sakyas, Mallas, Licchavis, Vajjis... Tuy hiện không còn tìm được các 
văn kiện, hiến pháp của các thê chế chính trị trên để căn cứ, nhưng qua 
sự việc nêu trong Kinh Mahaparinibbàna (Đại Bát niết bàn), đại thần 
Vassakàra tin ngay là xứ Vajji rất vững mạnh qua các câu hỏi của đức 
Phật và lời đáp của Tôn giả Ananda, chứng tỏ răng tinh thần tô chức 
chính trị mà đức Phật nêu đã rất phố biến thời bấy giờ. Có điều, có Tăng 
già, ý nghĩa chính hiểu theo thông thường đã biến đổi đi và nổi rõ lên 
tính chất hòa hợp thanh tịnh. Hình thức thủ tục xem ra có vẻ rườm trà, 
câu nệ, hình như không thích hợp với một giáo lý Vô ngã; nhưng đứng 
về mặt tô chức, thủ tục là vô cùng cần thiết đề hướng dẫn việc tu tập, đề 
tạo thành một khối Tăng già thống nhất làm tiêu bản cho mỗi Tỳ kheo và 
cho quần chúng Phật tử (hoặc không phải Phật tử) nhận định về Tăng già 
để rồi phát lòng ngưỡng mộ, tin tưởng mà quy hường đời mình vào. 


Trong một cộng đồng hòa hợp thanh tịnh như pháp, như Luật của đức 
Phật chế, mọi xu hướng lệch lạc và cái ngã chấp không có dịp phát triển, 
và chúng dễ dàng bị phát hiện. Đối với một cá nhân, đến một lúc nào đó 

sẽ hài hòa, đồng nhất với Giới luật, sẽ cảm thấy không có chút ràng buộc 
nào, thậm chí mọi tô chức, thủ tục, Giới luật đối với tự thân sẽ tiêu tan đi 
khi cá nhân ấy đang ở bên mép bờ của Chứng noộ. 


3/ BÓ TÁT (UPOSATHA) 


Bồ tát hay Bồ sa tha được hiểu là buôi lễ được tổ chức định kỳ mỗi tháng 
hai lân, qua đó, các Ty kheo tụ họp lại đê được nghe đọc lại giới bôn rôi 
tự xét mình có vi phạm điêu gì mà sám hôi, thanh tịnh mình. 


Trước khi Phật giáo xuất hiện tại Án. độ, Kinh Veda ấn định hai kỳ lễ bái 
cho các gia chủ: Hắc nhật (Darsa mồng một) và Bạch nhật (Pourramàsa 
Rằm). Trước ngày tế lễ (Soma) gia chủ phải trai tịnh, kiêng giữ mình cho 
thanh tịnh, như nhịn ăn, nghỉ lao động, kiêng giao hợp phái tính, sống 
riêng trong một căn phòng có đốt lửa thờ suốt đêm... Ngày ấy gọi là 
Vrata (vrata, tiếng Phạn, nghĩa là chuẩn bị, sửa soạn, khởi sự). Ngày 
Vrafa còn được gọi là ngày Upavasatha (Pàli: Uposatha) Ô ba la sa CÓ 
sốc là "Upa" nghĩa là "gần", gần gũi với đời Thánh thiện, "Vas" là sống, 
ở. Upavasatha (Uposatha) trở thành Thánh nhật đối với tín đồ Bà la môn, 
và ý nghĩa của ngày trở thành phổ biến khắp các giáo phái khất sĩ không 
phải là Bà la môn chính thống. Phái Ni kiền tử (Nigantha) đọc là 
Posadha và tiếng Pàli đọc là Uposatha. Câu Xá Luận giải thích rằng 
Posadha là hợp nghĩa của động từ "Pus” nghĩa là "nuôi lớn" và động từ 
"Dha" nghĩa là "đặt đê", "duy trì"; từ đó, Hán dịch là "Trưởng tịnh”, tức 
là nuôi lớn sự thanh tịnh. 


Chương Uposatha của bộ Mahảvagga II có kế rằng vua Bimbisara (Tân 
Bà Sa La) của xứ Magadha (Ma Kiệt Đà), vị đại đệ tử tại gia của đức 
Phật nhận thấy rằng các giáo đoàn không phải Phật giáo thường tụ tập 
vào các ngày lễ và giảng cho dân chúng, rất được dân chúng tán đồng, 
ngưỡng mộ. Nhà vua tự nghĩ: "Phải chi các đạo sư (tức các Tỳ kheo) 
cùng hợp nhau lại vào ngày mười bốn, mười lăm hay mồng tám của mỗi 
tháng!.” Vua đi đến đức Phật và bảy tỏ ý nguyện trên. Đức Phật chấp 
thuận và cho phép các Tỳ kheo hội họp vào các ngày trên. Nhưng, do 
trình độ Thiền định cao vời của các Tỳ kheo, đệ tử Phật, hầu như thời 
gian họp mặt của các vị là sự im lặng và Thiền định. Sự việc ây khiến về 
sau vua Alàtasattu đã phải thốt lên khi thấy trong một đêm rằm, một 
ngàn hai trăm năm mươi vị Ty kheo, có sự hiện diện của đức Phật, cả 
một tập thể ngôi im phăng phắc: "Không một âm thanh, không một tiếng 
hắt hơi hay tiếng ho! UdaJibha, con trai ta há chịu được một tập thê vên 
lặng như thế này!" (Trường Bộ Kinh II). 

Ngày Bồ tát được thực hiện như thế hắn không làm vừa lòng nhiều gia 
chủ thường đi đây đó, theo dõi việc thuyết giảng của các giáo đoàn để 
học hỏi, nghiên cứu giáo lý của các bậc Thầy. Có lẽ do yêu cầu khách 


quan ấy vả có lẽ do nhiều trường hợp vi phạm giới hạnh, các Tỳ kheo 
cần thọ trì Giới luật chặt chẽ hơn, nên đức Phật đã đạy: "Này các Tỳ 
kheo, Ta cho phép các Ông được giới bổn Ba la đề mộc xoa 
(Patimokka)." 

Nhiều tài liệu bảo rằng trước khi việc thuyết giới Ba la đề mộc xoa được 
xem là chủ yếu trong ngày Upasatha, các Tỳ kheo cũng đã họp nhau lại, 
nhắc lại các giáo pháp của đức Phật, kể lại các chuyện Bổn Sanh của 
Ngài, đọc các bài kệ, những lời Phật răn dạy là nên làm, không nên làm... 
Về sau, khi Giới luật hình thành khá đầy đủ thì ngày Uposatha đối với 
các Tỳ kheo lả ngày thanh tịnh, thuyết giới. 


Đề chuẩn bị Bồ tát, đại để, một số công việc cần được thực hiện: NT) 
Ghi chú: Theo NaNamoli Thera, The Pàtimokkha (bản Anh ngữ dịch từ 
Pàli), The Soctal Sclence Assoclation Press of thailand, Bangkok 1966. 


1. Quét dọn sạch sẽ nơi làm lễ. 

2. Thắp đèn lồng. 

3. Trải thảm. 

4. Chuẩn bị nước để uống và đề rửa. 


(Bốn phần việc này có thể do vị cư sĩ gia chủ của Tinh xá thực hiện, 
hoặc do một hay nhiêu Tỳ kheo thạo việc thực hiện). 


5. Tác bạch sự gửi dục, thuyết tịnh của Tỳ kheo vắng mặt có lý do chính 
đáng (tức là vị Tỳ kheo gửi găm chuyền lời Tỳ kheo vắng mặt xin được 


phép văng). 


6. Tác bạch sự thanh tịnh của Tỳ kheo văng mặt (tức là vị Tỳ kheo được 
gửi gắm bào rằng Tỳ kheo vắng mặt không vi phạm Giới luật). 


7. Nêu mùa, kỳ Bồ tát: thường gồm ba mùa: mùa đông, mùa hạ và mùa 
mưa. Môi kỳ có sáu hay tám kỳ Bô tát... 


8. Đếm số Tỳ kheo hiện diện. 


9. Giáo giới Tỳ kheo ni: Ni đoàn cử người đến thỉnh Tăng sang thọ giáo, 
nêu thuận tiện thì Tăng g1à cử người sang thọ giáo... 


Lễ Bồ tát được xem là thực hiện theo đúng Luật nếu: 


- Đủ túc sô Tăng từ bôn vỊ trở lên. 


- Các vị ngôi cách nhau một cánh tay. 


- Tất cả các Tỳ kheo trú trong cùng cương giới phải tụ tập, nếu có vị nảo 
văng thì phải gởi dục và thuyết tịnh. 


- Tất cả các Tỳ kheo hiện diện phải hoàn toàn thanh tịnh, không có aI vi 
phạm Giới luật. 


Bộ Culla Vagga IX kê rằng một lần, tại Sàvatthi trước Tăng chúng đông 
đảo, Tôn giả Ananda đã thỉnh Phật thuyết giới nhưng Phật im lặng. Sau 
lời thỉnh lần thứ ba của Tôn giả Ananda, đức Phật dạy: "Này, Ananda, 
hội chúng không hoàn toàn thanh tịnh.” Trưởng lão Moggalàna (Mục 
Kiền Liên) thi triển thần thông; quán sát khắp hội chúng và thấy được 
một Tỳ kheo nọ là kẻ thối thất, phạm giới hạnh, đầy tham dục... Trưởng 
lão đã lên tiếng mời kẻ nào không thanh tịnh thì ra khỏi pháp đường, mời 
đến ba lần nhưng Tỳ kheo kia vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng, Trưởng 
lão phải kéo Tỳ kheo ấy ra ngoài. Bấy giờ hội chứng mới được xem là 
hoàn toàn thanh tịnh. 


Đức Phật dạy: "Này nữa, này các Tỳ kheo, như đại dương không dung 
chứa một tử thi, một thây chết. Hễ tử thi, thây chết có thể bị ném vào đại 
dương, tử thi, thây chết ấy cùng nhanh chóng bị đây vào bờ, bị quãng lên 
đất khô. Cũng thế, này các Tỳ kheo, hễ kẻ nào thối thất, tham dục... (phi 
phạm hạnh), Tăng già sẽ không sống chung với kẻ ấy, hãy nhanh chóng 
tụ họp lại, loại kẻ ấy ra, và dù cho kẻ ấy có ngôi giữa Tăng chúng, kẻ ấy 
cũng xa rời Tăng chúng và Tăng chúng xa rời kẻ ấy... Tăng Chi II và 
Trung A hàm 37 có nêu lời đức Phật dạy: "Này các Tỳ kheo, không thê 
và không có sự việc rằng Như Lai tiến hành Bồ tát và đọc Giới bổn trong 
một Hội chứng không hoàn toàn thanh tịnh.” 


Do đó, để dự kỳ Bồ tát, vào những ngày trước đó, các Tỳ kheo phải sám 
hôi (Parisuddhn) tât cả những sai phạm của mình đê có thê tự tuyên bô 
răng mình thanh tịnh, xứng đáng được nghe đọc Giới bôn. 


Sau khi đã được chuẩn bị vả hội đúng các điều kiện trên, lễ Bố tát được 
tiến hành. Trong những năm đầu, Bồ tát được thực hiện rất đơn giản 
nhưng càng về sau, hình thức càng phức tạp hơn. Chúng tôi xin trích 
phần sau đây trong cuốn "Yết ma Yếu Chỉ" của Hòa thượng Thích Trí 
Thủ, trường Cao Cấp Phật Học Việt Nam ấn hành năm 1991, trong đó, 
một số chỉ tiết có thể sai khác đôi chút với các tải liệu khác, nhưng đại 
thể thì các tài liệu đều không sai khác nhau nhiều; qua đó, chúng ta có 
được một ý niệm khái quát về sinh hoạt Bồ tát: 


.”.. Thượng tọa tác pháp Yết ma thuyết giới hỏi: 

- Tăng đã họp chưa? 

- "Duy na đáp: Tăng đã họp. 

- Hòa hợp không? 

- Hòa hợp. 

- Người chưa thọ giới Cụ túc đã ra chưa? 

- Đã ra. 

- Các Tỳ kheo không đến có gửi dục và thuyết tịnh không? 
- "Thượng tọa hỏi tiếp: Tăng nay họp để làm gì? 

- Yết ma thuyết giới. 


- "Thượng tọa bạch Yết ma: Đại đức Tăng, xin lắng nghe: Hôm nay là 
ngày... tháng..., ngày Bồ tát, chúng Tăng thuyết gIỚI. Nếu thời gian thích 
hợp với Tăng, Tăng nay chấp thuận hòa hợp thuyết giới. Đây là lời tác 
bạch. 


"Thưa các Đại đức, nay đang là mùa... mùa này có... kỳ Bồ tát. Trong 
nửa tháng này, một kỳ Bồ tát đang đi qua, có hai kỳ Bồ tát đã qua và còn 
ba kỳ Bồ tát nữa sắp tới. Tuôi giả và sự chết đang gần kè, Phật pháp sắp 
tàn diệt. Thưa các Đại đức, chỉ cần đắc đạo, hãy nhất tâm cần câu tinh 
tấn. Vì sao vậy? chư Phật do nhất tâm cần cầu tinh tân mà chứng đắc Vô 
thượng Bồ đề, huống nữa là các thiện pháp khác. Mỗi người đang lúc 
đang khỏe mạnh, hãy nỗ lực tu thiện. Sao lại không cần cầu, đâu thê đợi 
đến giả! Ham muốn nào vui chỉ? Ngảy nay đã qua, mạng sống lần giảm 
như cá thiếu nước, đâu có vui gì! 


"Thưa các Đại đức, nay tôi sẽ nói Ba la đề mộc xoa. Các Đại đức hãy 
lãng nghe, khắc ghi kỹ. Nếu biết tự mình có phạm, hãy nên tỏ bảy và 
sám hối, ai không phạm thì im lặng. Do sự im lặng mà tôi biết các Đại 
đức thanh tịnh. Như một người được aI hỏi điều øì thì phải theo sự thực 
mà đáp. Cũng vậy, Ty kheo nào ở trong chúng đã được ba phen hỏi, nhớ 
kỹ mình có phạm mà không phát lộ, Ty kheo đắc tội vọng ngữ. Đức Phật 
dạy rằng sự cố ý vọng ngữ là pháp chướng đạo. Tỳ kheo nào nhớ kỹ 
mình có tội, muôn câu thanh tịnh, cân phải phát lô, phát lỗ thì an lạc. 


"Thưa các Đại đức, tôi nói xong phần tựa, nay hỏi các Đại đức trong đây 
có thanh tịnh không? (ba lân). Các Đại đức trong đây thanh tịnh, vì im 
lặng. Tôi ghi nhận như vậy.” 


Tiếp theo là phần đọc Giới bổn Ba la đề mộc xoa, gôm 150 pháp, gồm 
bảy loại (sẽ bàn ở phần Giới học). Sau mỗi loại pháp, vị Thượng tọa lại 
nói ba lần: "Tôi đã đọc xong (...) pháp... Nay hỏi các Đại đức trong đây 
có thanh tịnh không?... Các Đại đức trong đây thanh tịnh, vì im lặng (tức 
không aI phát lộ sự vi phạm của mình). Tôi ghi nhận như vậy.” 


Các hình thức thủ tục thực hiện một kỳ Bồ tát cũng như nội dung thuyết 
giới Ba la đề mộc xoa ngay trong thời đức Phật cũng có thay đối tùy theo 
địa phương, hoàn cảnh, thời gian Bộ Mahavagga có ghi năm cách thuyết 
giới Ba la đề mộc xoa như sau: 


1. Chỉ thuyết phần tựa, phần còn lại thuyết rằng: "Như Tăng thường 
nghe.” 


2. Thuyết phần tựa và bốn pháp Ba la di (Pàrảjika), phần còn lại thuyết 
răng: "Như Tăng thường nghe.” 


3. Thuyết phần tựa, bốn pháp Ba la di, mười ba pháp Tăng giả bà thị sa, 
(Sanghadli sesa), phân còn lại thuyêt răng: "Như Tăng thường nghe.” 


4. Thuyết phần tựa, bốn pháp Ba la di, mười ba pháp Tăng giả bà thi sa, 
và hai pháp Bât định (Anyata). 


5. Thuyết toàn bộ giới bồn Ba la đề mộc xoa. Thuyết giới theo bốn cách 
đầu là thuyết văn tắt và chỉ được phép thực hiện khi Tăng chúng tại trú 
xứ đang bị các nguy biến đe dọa: 1) do chính quyên, 2) do trộm cướp, 3) 
do hỏa hoạn, 4) do lũ lụt, 5) do người, 6) do loại phi nhân, 7) do thú đữ, 
8) do loài rắn rết, 9) do những nguy hiểm khác đe họa tính mạng (như 
nhà ở sắp sập...), 10) do các nguy hiểm cho sinh mạng của Tỳ kheo ngoài 
các lý do trước. 


Khi trú xứ không đủ bốn Tỳ kheo, mà chỉ có ba, hai hay một vị, thì các 
vị này vẫn chuẩn bị đầy đủ các phần vụ cho ngày Bồ tát, rồi ngồi chờ 
xem có khách Tăng nào đến để cho đủ túc số hành lễ hay không (Trong 
thời đức Phật rất đông các Tỳ kheo không có trú xứ nhất định, chỉ tụ về 
một nơi nào để xin làm lễ). Nếu không có ai đến thì các vị sẽ thực hiện 
đối thủ thuyết giới (Parisuddhi Ủposatha) trong trường hợp chỉ có hai 
hay ba vị, bằng cách mỗi vị hướng vảo các vị kia mà tuyên bố là mình 


thanh tịnh; hoặc thực hiện tâm niệm thuyết giới (Adhitthànà uposatha) 
trong trường gợp chỉ có một vị, băng cách tự bảo mình là thanh tịnh. 


Ngày Bồ tát, theo phương cách của đức Phật chế, rõ ràng là để un đúc 
cuộc sống tịnh hạnh của người Tỳ kheo, xây dựng sự đoàn kết thanh tịnh 
trong cộng đồng Tăng già, thê hiện rõ nét tính chất nền tảng của Giới học 
trong Tam học Giới Định Tuệ. 


4/AN CƯ (VASSAVASA) 


Ở phần III của cuốn sách này đã bản qua về thời An cư (Vassa vasa) của 
các Tỳ kheo đệ tử đức Phật. An cư là một tập quán chung của các giáo 
đoàn thời bấy ĐiỜ để tránh mưa (Rain Retreat), nhưng đặc biệt ở Phật 
giáo, các tu sĩ sống chung với nhau theo từng nhóm năm, bảy vị, vài 
mươi hay vài trăm vỊ... tại các Àvàsa hay Àràma. 


Mùa An cư của Phật giáo có ý nghĩa nổi bật là thời gian để các Tỳ kheo 
sống hòa hợp tịnh trú, thăng tiến tu học như học tập, thảo luận giáo pháp 
và thực hành Thiền định. Ngoài thời gian đi khất thực, được xem là để 
hành trì tu tập, các Tỳ kheo không được tự ý ra khỏi cương giới nếu 
không có duyên sự đặc biệt là những trường hợp phải thưa trình trước 
Tăng chúng bằng việc thực hiện Tăng già Yết ma. Mùa An cư còn là thời 
gian để các Phật tử tại gia có dịp bày tỏ niềm tin, công lao đóng góp vào 
việc tu tập của các Tỳ kheo, học hỏi, thân cận các vị sống đời Thánh 
thiện. Các Phật tử tại gia thường đem thực phẩm, thuốc men, vật dụng 
đến cúng dường chư Tăng... 


Thời gian An cư là ba tháng; bắt đầu từ ngày mồng một tròn tháng 
Asàdha (Àsảdha A sa đà). Theo cách tính của Ngài Huyền Trang, trong 
Đại Dương Tây Vực Ký, thì đấy là ngày 15 5 theo lịch Trung Quốc (tức 
vào khoảng giữa tháng 6 dương lịch). Người ta còn phân biệt thời kỳ tiền 
An cư và hậu An cư (thời gian hơn kém nhau một tháng); hậu An cư lại 
được chia thành trung An cư (một tháng sau ngày khởi sự hậu An cư) và 
hậu An cư (một tháng sau ngày khởi sự trung An cư). Cách chia như trên 
chỉ để nhăm hợp thức các trường hợp nhập An cư sớm hay chậm tùy 
theo hoản cảnh của các Tỳ kheo, dù kết An cư sớm hay chậm thời gian 
An cư vẫn phải tròn ba tháng. 


Số đông Tỳ kheo thường không sống cô định tại một nơi nào, các vị 
thường đi đây đó; đến mùa An cư, các vị sẽ xin kết An cư tại nơi thuận 
tiện, gần nơi mà mình đang hành đạo. Do đó, tại một trú xứ muốn tô 
chức An cư, các Tỳ kheo thường trú hay bán trú, hoặc gia chủ cúng 


dường cơ sở vật chất cho một mùa An cư phải chuẩn bị phòng xá, vật 
dụng, dự trù thêm các thứ để có thê đón một số khách Tăng đến An cư. 
Đức Phật ấn định rằng mỗi trú xứ An cư phải có một Thượng tọa làm 
Luật sư y chỉ để trông coi điều hành, xử lý các trường hợp vi phạm Luật. 


Vì An cư là thời gian để các Tỳ kheo sống chung hòa hợp, thanh tịnh để 
thăng tiến trong tu học cho nên ngoài các duyên sự quá cần thiết (chỉ 
được phép qua hai trường hợp văng mặt: dưới bảy ngảy và từ bảy ngày 
đến bốn mươi ngày, quá bốn mươi ngày xem như bị phá hạ, không được 
kề là đã An cư một mùa), các vị phải gác lại một số việc để tập trung thời 
giờ học tập, tu hành, cụ thể là Thiền định. Thậm chí, Trung A hàm còn 
kế việc các Tôn giả dòng họ Thích như A Na Luật (Anurudha), Nan đả 
(Nanda), Kim tỳ la (Kimbila) giữ hạnh tịnh khẩu, tức chỉ giữ im lặng và 
ra dấu khi cần tỏ ý chứ không thốt ra lời trong suốt mùa An cư. 


Mùa An cư là thời gian dài nhất trong năm mà ý nghĩa tu học được nỗi 
bật nhất. Đây là thời gian quan trọng trong năm mà ý nghĩa tu hảnh được 
nôi bật nhất. Đây là thời gian quan trọng, các thời điểm thuận tiện để tiễn 
bộ, và số mùa An cư được kể là số tuôi đạo của cuộc đời một Tỳ kheo. 
Trong ý nghĩa luôn luôn tỉnh tấn, số tuổi đạo càng cao càng được xem lả 
càng gần với sự Chứng ngộ tối hậu. 


5/ TỰ TỨ (PAVÀRÀNA) 


Tự tứ là buôi lễ tổ chức vào mùa cuối cùng của mùa An cư, tiếng Phạn 
(Sanskrit) là Pràvaràna được phiên âm Hán Việt là Bát hòa la hay Bát lặc 
bà lặc noa. Pràvaràna có nghĩa là sự thỉnh mời (Invitation). Từ Hán dịch 
cũ là Tự tứ (tự: tự mình; tứ: mặc sức; về sau được dịch là tùy ý, thỉnh 
thỉnh). 


Ký Quy Truyện, quyên 2 có ghi: "Tiếng Phạn là Pràvaràna, dịch là tùy ý; 
có nghĩa là cho thỏa bụng: cũng có nghĩa là để cho người khác nêu lên 
điều mà mình vi phạm" (Phạn vân Bát lặc bà lặc noa, dịch vi Tùy ý, diệc 
thị Bảo túc nghĩa, diệc thị Tùy tha nhân ý cử kỳ sở phạm). Phật Học Đại 
Từ Điền, Khải Minh Thư Cục, Đài Loan, giải nghĩa từ Tự tứ rằng: 
"Khiến cho chúng Tỳ kheo thanh tịnh, người khác mặc tình nêu các tội 
mả mình đã vi phạm, mình sám hối các tội ấy với các vị Tỳ kheo" (Sử 
tha thanh tịnh tứ cử kỳ sở phạm chỉ tội, đối tha Tỳ kheo nhi sám hối nhị), 
và giải nghĩa từ tùy ý rằng: "Do ý của người khác mặc tình nêu lên sự sai 
phạm của mình thì gọi là tùy ý” (Sở tùng tha nhân chi ý tứ cử kỳ sở 
phạm có vân tùy ý) 


Như thế, Tự tứ hay Thỉnh thỉnh, hay Tùy ý là sự việc một Tỳ kheo để 
cho các Tỳ kheo khác mặc sức nêu lên hết những sai phạm của mình để 
từ đó mình sám hối trước các vị ấy. Rõ ràng đây là một hình thức phê 
bình, tập thể phê bình một cá nhân và cá nhân nhận khuyết điểm, tỏ ra 
hồi tiếc và hứa sẽ sửa chữa nếu mình có sai phạm. 


Sám hối (Parisuddhi) được thực hiện đều đặn mỗi tháng hai lần trước 
ngày Bồ Tát, trong đó, một Tỳ kheo tự phê bình kiểm điểm mình, tự nêu 
ra những sai sót của mình, rõ ràng là sự tự phê. Tự tứ (Pavàràna) được tổ 
chức mỗi năm một lần vào cuối mùa An cư, trong đó, một Tỳ kheo phê 
bình các Tỳ kheo khác. Có thể nói sám hối, và Tự tứ lần lượt có nghĩa là 
tự phê và phê vậy. 


Ta hãy xem một đoạn nói về ngày Tự tứ thời đức Phật trong những năm 
đầu mới hình thành Tăng già trong Tương Ưng Bộ Kinh: 


"Nhân ngày trăng tròn của Bồ Tát và Tự tứ, Thế Tôn ngồi ở ngoài trời; 
chư vị Tỳ kheo im lặng ngôi vây quanh Ngải. Thế Tôn nhìn quanh chúng 
Tỳ kheo và mở lời: Này các Tỳ kheo, này các Tỳ kheo, nay Ta mời các 
Tỳ kheo nói lên, các Tỳ kheo có điều gì chỉ trích Ta hay không, về thân, 
hay về lời nói?.” Bấy giờ chúng Tăng gồm năm trăm vị A la hán. 


"Tôn giả Xá Lợi Phất đắp thượng y chắp tay vái chào Thế Tôn và bạch: 
"Bạch Thế Tôn, chúng con không có gì chỉ trích Thế Tôn về thân hay lời 
nói. Bạch Thế Tôn, con đường chưa sanh khởi, Thế Tôn làm cho sanh 
khởi; con đường chưa được biết, Thế Tôn làm cho được biết; con đường 
chưa được thuyết giảng, Thế Tôn thuyết giảng. Thế Tôn biết đạo, hiểu 
đạo, thiện xảo về đạo. Và bạch Thế Tôn, các đệ tử nay là những người 
sống hành đạo và sẽ thành tựu đạo về sau. Và bạch Thế Tôn, con xin mời 
Thế Tôn nói lên, Thế Tôn có điều gì chỉ trích con hay không, về thân hay 
lời nói?" 

"Thế Tôn đáp: "Này Xá Lợi Phất, Ta không có gì chỉ trích Ngươi về thân 
hay về lời nói. Này Xá Lợi Phất, Ngươi là bậc đại trí.... quảng trí..., tốc 
trí..., tiệp trí..., nhuệ trí..., nhập trí... Này Xá Lợi Phất, ví như †iỜng tử 
của vua Chuyên Luân, chân chánh vận chuyên bánh xe pháp đã được vua 
cha vận chuyển; cũng vậy này Xá Lợi Phất, Ngươi chân chính vận 
chuyển pháp luân Vô thượng đã được Ta vận chuyền.” 

"Tôn giả Xá Lợi Phất bạch tiếp: "Bạch Thế Tôn, Thế Tôn không có gì 
chỉ trích con về thân hay lời nói. Vậy bạch Thế Tôn, đối với năm trăm 
Tỳ kheo này, Thế Tôn có gì chỉ trích về thân hay lời nói không?" Thế 


Tôn đáp: "Này Xá Lợi Phất, trong khoảng năm trăm Tỳ kheo này, sáu 
mươi Tỳ kheo là bậc Tam minh, sáu mươi Tỳ kheo là bậc Thăng trí, sáu 
mươi Tỳ kheo là bậc Câu phân giải thoát, và các vị còn lại là Tuệ giải 
thoát.” 


Buổi Tự tứ đươc kết thúc sau khi Tôn giả Vangìsa đắp thượng y xin phép 
đức Phật đọc lên bài kệ tán thán buôi Tự tứ... 


Theo trên, ta thấy sinh hoạt Tự tứ vào những năm đầu tiên, khi Tăng già 
được thành lập, gồm năm trăm vị A la hán An cư quanh đức Phật. Buỗi 
Tự tứ thật nhẹ nhàng, đơn giản và đầy ý nghĩa của một tập thê thanh tịnh, 
hòa hợp. Đây là sinh hoạt của một cộng đồng gồm những vị đã chứng 
đắc Thánh quả, không bị ràng buộc bởi những Giới tướng. Những thê 
thức, nội dung về sau được thêm thắt trong Tự tứ và trong tất cả những 
sinh hoạt khác là do bởi nhiễu trường hợp vi phạm GIới luật, thiếu thanh 
tịnh, và do nhằm ngăn ngừa những trường hợp đó. 


6/ THỌ Y CA THỊ NA (KATHINA) 


Việc thọ y Ca thi na (Kathina) được thực hiện sau ngày Tự tứ, chấm dứt 
một mùa An cư. Các Tỳ kheo sau ba tháng An cư, thăng tiên trong tụ tập, 
xứng đáng được thọ nhận một y mới là y Ca thi na, ngoài ba y theo Luật 
định. 


Các bộ Luật thường dẫn duyên khởi việc thọ y Ca thi na như sau: Nhân 
một mùa An cư vừa chấm dứt, một số Tỳ kheo vội vã lên đường đến 
Sàvatth để gặp đức Phật. Mùa mưa còn chưa dứt, đường sá lầy lội, cả ba 
y trên người mỗi Tỳ kheo đều ướt sũng: việc đi đường rất khó khăn, gây 
mệt mỏi. Thấy vậy, đức Phật dạy rằng từ đấy, sau mỗi mùa An cư, các 
Tỳ kheo nên thọ y Ca thi na để được năm điều lợi ích trong một thời gian 
hạn định là bốn hay năm tháng: 


1. Ngoài ba y, các Ty kheo được cất chứa vải, y quá mười ngày để chuẩn 
bị dùng vải hay y ấy để may y hay thọ y mới, tức là y Ca thi na. 


2. Không cần phải mang một lúc đủ ba y như Luật định. 
3. Được phép thọ thực tại nhiều nhà thí chủ, miễn là không quá ngọ. 
4. Được thọ thực riêng từng nhóm từ bốn vị trở lên. 


5. Được vào thôn xóm trước hay sau bữa ăn không cần báo trước cho 
một Tỳ kheo khác. 


Duyên khởi việc thọ y Ca thi na cũng được Luật Ngũ phần kê rằng có lần 
cả ba y của Trưởng Lão A Na Luật (Anurudha) đều rách cả, Trưởng lão 
không thể may một lúc cả ba y trong một ngày, vì theo Luật định không 
được cất giữ vải quá mười ngày, và khi may y, phải may nội trong một 
ngày. Nhân đó, Phật cho phép các Tỳ kheo thọ y Ca thi na. Trung A 
hàm, 19, có nêu sự việc trên và thêm chỉ tiết rằng Trướng lão A Na Luật 
được đức Phật đứng ra trương y và tám trăm Tỳ kheo hợp sức may cả ba 
trong một ngày. Sau đó, Phật dạy Tôn giả A Na Luật thuyết giảng về 
công đức của y Ca thi na (thực ra nội dung bài giảng chỉ nói đến công 
hạnh tu tập cho đến khi đạt quả A la hán của một Tỳ kheo). Sau đó đức 
Phật khuyên các Tỳ kheo nên thọ y Ca thi na. 


Hai mẫu chuyện trên thực ra vẫn chưa rõ ràng để ta có thể kết luận rằng 
đây là duyên khởi của việc thọ y Ca thi na. Lời khuyên dạy của đức Phật 
răng nên thọ y Ca thi na ở hai mẫu chuyện khiến ta có thể nghĩ rằng thọ 
y Ca thi na vốn đã có từ trước đó nhưng chưa được phô biến. Lại nữa, ba 
y của trưởng lão A Na Luật được đức Phật và tám trăm Tỷ kheo may cho 
một ngày ây cũng không thê gọi là y Ca thi na vì thọ y Ca thi na là chỉ 
thọ một y thôi. Nếu mẫu chuyện sau được xem là duyên khởi của việc 
thọ y Ca thi na thì ý nghĩa của y phải do đức Phật thuyết dạy chứ tại sao 
lại do Trưởng lão A Na Luật nêu lên? Hơn nữa, nội dung bài thuyết 
giảng của Trưởng lão cũng không thấy nhắc cụ thể đến y Ca thi na. 


Ý nghĩa mà ta rõ ràng nhận thấy về y Ca thi na là nhân nhiều sự việc 
thực tế, theo đó một số điều trong Giới luật đã gây trở ngại cho các Tỳ 
kheo, do đó đức Phật chế ra việc thọ y Ca thi na, được xem là nới lỏng 
các điều Luật ẫy. Việc thọ y Ca thi na sau mùa An cư được xem là đề 
đánh giá một bước thăng tiến về công đức tu tập của một Tỳ kheo, xứng 
đáng để bớt phải bị rằng buộc theo hình thức bởi một số Giới luật. 


Ca thi na còn được gọi là Kiết sĩ là phiên âm của từ Sanskrit "Kathina", 
có nghĩa là kiên cố, vững bên. Ca thi na có lẽ được hiểu theo nghĩa bóng 
là sự kiên trì trong giới hạnh, cho nên được dịch là công đức Y. Y Ca thì 
na đang mang theo kiểu một trong ba y theo Luật định (uất đa la tăng tức 
y thượng, an đà hội tức y hạ và tăng giả lê tức y ngoài cùng). Việc dùng 
vài may y. thọ y, xả y đều có tác pháp Tăng già Yết ma. 


Phật chế ra việc thọ y Ca thi na như đã nói, để các Tỳ kheo được thọ 
nhận năm điều thuận lợi, nhằm nới rộng một số điều Luật, chứng tỏ Giới 
luật không phải cứng nhắc. Y Ca thi na cũng là phương tiện cúng dường 
của các Phật tử tại gia để bày tỏ lòng cung kính, ngưỡng mộ, đóng góp 


công đức đối với các Tỳ kheo đang tu học. Từ đó, y Ca thi na còn có ý 
nghĩa khích lệ sự tính tân của các Tỳ kheo sau môi mùa An cư vậy. 


Rải rác trong các chương trước vả trong chương này chúng ta thấy được 
một số nét cơ bản về sinh hoạt của Tăng già: qui y thọ giới, học tập, 
thuyết giảng, Yết ma, An cư, Tự tứ, v.v... Còn nhiều hình thức khác nữa 
mà ta có thể tìm hiểu kỹ cảng hơn qua Kinh tạng, Luật tạng... Các hình 
thức và nội dung sinh hoạt có khi mang những nét rườm rà, phức tạp; 
nhưng nhìn sâu hơn, ẤT cả đều biểu hiện một nếp sông bần hàn, thanh 
tịnh, hòa hợp, tinh cần; vừa là kết quả, vừa là sự chuẩn bị tăng trưởng 
của Giới, Định, Tuệ để đưa đến giải thoát. Tăng già là một tô chức, và dù 
nhăm mục đích tối hậu là giải thoát, vẫn phải trụ vào hình tướng, phải 
dùng mọi phương cách, biện pháp để ôn định. Những gò bó, rườm tà, 
nếu có, cũng chỉ là những hình tướng được chọn lọc, thuận lợi cho việc 
tu tập, là môi trường để người tu điều ngự tâm mình. Ý nghĩa nảy năm 
trong Giới học, điều kiện để đưa đến Định, Tuệ, tức Giải thoát vậy. 


Chương VI: TAM HỌC: GIỚI HỌC, ĐỊNH HỌC, TUỆ HỌC 
1/ Ý NGHĨA KHÁI QUÁT 


Mục đích tối hậu của Phật giáo là giải thoát, thực chứng Niết bàn. Giải 
thoát là thoát khỏi sự trói buộc của khổ đau, luân hồi. Nhiêu từ Phật học 
dùng để tả cái giây phút thành tựu tối hậu của người tu, đồng thời được 
xem như đồng nghĩa với giải thoát là: giác ngộ, chứng ngộ, thê nhập 
Chân lý, đại ngộ, đại giác... đều là những từ chỉ về Trí tuệ. Suốt bốn 
mươi năm hoăng hóa, đức Phật cũng chỉ nhằm mở ra dạy cho người ta về 
chân lý ấy. Đức Phật thường được gọi là bậc Giác Ngộ, bậc Đại Trí, Tối 
Thăng Trí, Đại Giác, Thiên Nhân Sư, Thế Gian Giải, Chánh Biến Tri... 
cũng là do người ta muốn chỉ đến Trí tuệ siêu việt của Ngài. Mười Như 
Lai lực hay mười khả năng thù thắng của đức Phật được người đời xưng 
tụng là mười khả năng Trí tuệ. 


Toản bộ khối lượng không lồ của Kinh Luận Phật giáo chỉ nhằm đưa 
người ta đến cái biết, cái nhìn đúng thực tại, và nói cho cùng, mọi học 
thuật trên thế gian cũng chỉ nhằm trình bày cái sở kiến, cái biết. Thực tại 
được nói đến cũng không ngoài cải biết, hay nói cách khác, toàn bộ thực 
tại là cái biết, toàn bộ học thuật thế gian đều khởi sự băng cái biết và kết 
thúc băng cái biết. Các vấn đề thường được nêu kèm theo cái biết là biết 
để làm gì, tri hành hợp nhất... tựu trung chỉ là những hệ luận của cái biết. 
Thực ra không có ai muốn, không có ai tự nhận rằng mình nghĩ một đăng 


mả làm một nẻo; chỉ có cái không biết, hay không biết trọn vẹn mới gây 
trở ngại cho hành động hoặc gây trở ngại cho mình, cho người... Và, một 
khi cái biết đã viên mãn trọn vẹn thì bấy giờ chăng còn vấn đề gì cả đối 
với cá nhân đã thê nghiệm cái biết ấy. Cái biết trọn vẹn có công năng 
chiếu rọi, thấu nhập vào mọi sự là Trí tuệ tối thượng, cái trạng thái biết 
như thế gọi là Giác, Đại Giác, Chứng Ngộ, Giải Thoát vậy. Đấy là cái 
biết của chư Phật. Đấy là cả một khối nhất như của toàn bộ thực tại 
không phân chia. Khi ấy, cái biết về một đối tượng chính là đối tượng ấy 
và khi ấy không còn vấn đề gì để bàn và không thê nghĩa bàn được. 


Các giáo lý, học thuyết để đưa một con người bình thường từ cái biết 
chưa trọn đến cái biết tối thượng, tức là cái Tuệ giác tối thượng. Trong 
mục tiêu ẫy, Phật học chia cái học về thực tại này đây vốn đồng nhất tròn 
đây ra làm ba mặt: Giới, Định và Tuệ học. 

Giới là từ Hán dịch từ chữ Sìla, thường được hiểu là Giới hạnh, điều 
Luật đạo đức. Sila nguyên nghĩa là sự tự nhiên, là thói quen. Vậy Giới 
vốn là thực tại với những quy Luật vận hành rất tự nhiên và không mang 
một ý nghĩa đạo đức nào cả. Có điều ta muốn vượt ra ngoài giới hạn của 
tự nhiên, nêu ta hành động trái với quy Luật của tự nhiên (và của xã hội 
trong đời sống hàng ngày) thì ta sẽ gặp trở ngại. Nếu tôi ăn quá nhiều, 
vượt quá khả năng tiêu hóa của tôi thì tôi sẽ bị bịnh; nếu tôi cướp giật 
của người khác thì tôi sẽ bị trừng trị theo pháp Luật của nhà nước. Vậy 
tôi không nên vượt khỏi quy Luật. Tôi cần đánh giá hành động của tôi là 
đúng sai thế nào để tôi khỏi bị trở ngại trong cuộc sống: điều gì nên làm, 
điều gì không nên làm. Từ đây, ý nghĩa đạo đức của giới mới xuất hiện. 
Về sau, sự giữ mình, điều ngự mình để làm sao cho được an vui, để đừng 
bị trở ngại, khổ đau được øọI là sự trì ØIỚI. 


Định, Hán dịch của từ Samàdhi, trong ý nghĩa chung là Thiền Định 
(Sanskrit: Dhyàna, Pàli: Jhàna). Samàdhi có nghĩa là sự tập trung cô 
đọng, sự nhất tâm, định tâm. Hán dịch là Định, có ý nhân mạnh sự ngưng 
tụ, trái nghĩa với sự tán loạn. SamàdhI có một số từ bà con là: Samà, 
Samanà (giống nhau, như nhau), Samaneti (góp chung lại), Samàhati 
(góp lại, thắp sáng), Samàvàya (sự họp lại, nôi lại), Samàdhibảla (định 
lực), Samàdhiyati (sự văng lặng, định tâm)... Định là bản thê văng lặng, 
nhất như, như thị của thực tại. Đối với một cá nhân, định là trạng thái 
thanh tịnh, nhất tâm, ôn có, vững vàng, chuyên sâu. Cái tâm có định mới 
bình an, không lo lắng chao đảo, không nghi ngờ sợ hãi, không bị lôi kéo 
bởi những xu hướng xấu. Có định mới hiểu rõ được sự vật, thông hội 
được thực tại. 


Tuệ, Hán dịch của từ Pannà. Như trên nói, Tuệ là cái biết trọn vẹn, chiếu 
rọi thông suốt vạn pháp. Tuệ là cái biết, đồng nhất với vạn pháp. Tuệ là 
cái biết, cái thấy đúng y như các pháp. Kinh dạy: "Chánh kiến là Tuệ.” 
Nhưng đối với một người bình thường chưa giác ngộ thì Tuệ, dù là bản 
thể người ấy, vẫn chưa được tỏ hiện, hoặc chỉ hiện dưới hình thức phiến 
diện là cái biết của cảm giác, thông qua giác quan, có thê sai lầm, vụn 
vặt, nhưng lại có khả năng phát triển, thăng hoa. Đây là động cơ và lý do 
tồn tại của giáo dục và học tập vậy. 


Vì Giới, Định, Tuệ là ba mặt của một thực tại, cho nên trong Giới có 
Định, có Tuệ; trong Định có Giới có Tuệ; trong Tuệ có Giới có Định. 
Mức độ thăng hoa của một trong ba chi phần này có liên quan đến hai 
chi phần kia. Có Tuệ mới biết đâu là Giới; có Tuệ mới ồn định được tâm; 
cảng thực hiện Giới, tức là càng thực hiện các quy Luật tự nhiên thì càng 
hiểu biết về thực tại, từ đó hiểu được tâm, ổn định tâm; có ôn định tâm, 
thì tâm mới thanh tịnh, cái biết từ đó sẽ sáng sủa hơn, v.v... 


Trong một giai đoạn của quá trình phát triển tâm, ta xem Định là chuyên 
tiếp để đến Tuệ (cũng như Tuệ là chuyên tiếp để đến giải thoát, giải thoát 
tri kiến), ta thấy lời dạy sau đây của đức Phật nêu rõ mối liên hệ hữu cơ, 
biện chứng của Giới, Định, Tuệ khi Ngài được hỏi về Đức hạnh và Trí 
tuệ: 


"Này Bà la môn, Trí tuệ được Giới hạnh làm cho thanh tịnh, Giới hạnh 
được Trí tuệ làm cho thanh tịnh. Ở đâu có Giới hạnh ở đó có Trí tuệ. Ở 
đâu có Trí tuệ ở đó có G1ới hạnh. Người có Giới hạnh nhất định có Trí 
tuệ; người có Trí tuệ nhất định có Giới hạnh. Giới hạnh và Trí tuệ được 
xem là tối thắng trên đời.” (Trường Bộ IV, Kinh Sonadanda) 


Giới, Định, Tuệ là nội dung tu học của các Tỳ kheo đệ tử đức Phật. Tam 
học này là bước đường mà một Tỳ kheo phải Kinh qua để tiến đến giải 
thoát. Tu học là tu học Giới, Định và Tuệ. Vào những ngày cuối cùng, 
trên đường từ Ràjagaha (Vương Xá) đến Kusinagara (Câu Thi Na) để 
nhập Đại Niết bàn, đức Phật giảng đi giảng lại về cõi Giới, Định, Tuệ 
qua những chặng Ngài cùng các Ty kheo dừng chân: RàJagaha, 
Ambalatthika, Nalanda, Kotigàma, Nàdika, Vesalì... 


Phần trên đây chỉ bàn đại lược, nhằm đề nhấn mạnh ba điều: 


1. Sự học hành tu tập vê Giới, Định, Tuệ là một việc rât đương nhiên, rât 
tự nhiên đôi với ai muôn giảm bớt và loại trừ những trở ngại, những khô 


đau trong cuộc sông. Và, băng nhiêu hình thức khác nhau, các ngành học 
đêu nhăm triên khai ba cái học này. 


2. Đối với hàng hữu học, không thể có cái học chuyên biệt về một chỉ 
phân nào mà không liên hệ đên hai chi phân kia. 


3. Hình thức và nội dung hành trì Tam học Giới, Định, Tuệ là tương đối, 
linh động theo thời điêm, theo cá nhân, hoàn cảnh... 


Với nhận định trên, ta có thể nêu ý nghĩa thù thăng của từng chi phần 
Giới, Định, Tuệ một cách văn tắt như sau: 


- Giới học là cái học về Luật tắc trong sinh hoạt của cộng đồng các tu sĩ 
Phật giáo, về những điều thiện phải làm và những điều ác phải tránh, về 
sự giữ gìn thân, khẩu, ý, để khỏi tạo nghiệp xấu, khỏi ảnh hưởng xấu đến 
bước đường tu tập của một Tỳ kheo. Giới học thường được hiểu là học 
tập, tu hành theo Giới bốn Tỳ kheo (Pảtimokkha) là Bộ Giới Kinh gồm 
những Giới luật do đức Phật chế. 


- Định học là cái học về Thiền định để tâm được ổn có, được thanh tịnh, 
từ đó Tuệ được phát triên. 


- Tuệ học là cái học về giáo lý của đức Phật, để có chánh kiến, để thực 
chứng chân lý tôi hậu là Giải thoát, Niệt bàn. 
2/ GIỚI HỌC 


Giới học là sự học hành, tu tập về Giới. Giới học ở đây, ngoài ý nghĩa 
tông quát như đã trình bày trên, có ý nghĩa thù thăng vê mặt đạo đức. 


Các bộ Luật được biên tập đầy đủ, hệ thống vào khoảng giữa thế kỷ thứ 
IV sau Tây lịch, ghi lại khá đầy đủ về những sinh hoạt của Tăng già thời 
đức Phật qua những mẫu chuyện được xem là duyên khởi cho những lời 
dạy về Giới luật của đức Phật. Qua đó ta thấy được những lời dạy qua 
hình thức: "Này các Tỳ kheo, hãy làm những điều này...” hoặc "Này các 
Tỳ kheo, không được làm những điều này...” Những điều khuyên dạy ấy 
được nêu lên trong nhiều hoàn cảnh khác nhau và được sao chép một 
cách thiếu hệ thống, có khi nội dung mâu thuẫn với nhau. Hiện nay 
chúng ta có được sáu bộ Luật của sáu Tông phái khác nhau, tuy vậy nội 
dung của các bộ đại thể không khác nhau bao nhiêu. Đó là các bộ 
Theravada Vinàya, Mahàsanghika XVinàya, Mula Sarvastivàda, 
Mahàsasàka Sarvastivàda, Pharmaguptaka Sarvastivàda, và Sarvastivàda. 


Trong sáu bộ Luật trên, bộ Theravada Vinàya của Thượng tọa bộ là đầy 
đủ và hệ thông nhât. Bộ Theravàda Vinàya có tên Pàli là Vinàya Pitaka 
mà ngày nay người ta vân gọi là Luật tạng. 


Nhắc đến Luật tạng, ta phân biệt ba phần trong nội dung là: 
1. Pàtimokkha (Ba la đề mộc xoa) tức bộ Giới Bốn Tỳ kheo. 


sh Mahavagga (Đại phẩm): ghi lại những quy định trong sinh hoạt của 
Tăng già như thọ giới, nhập hạ, ăn mặc, thuốc men, các quyền hạn của 
Tỳ kheo... 


3. Cullavagga (Tiêu phẩm): ghi lại những qui định về cách cư xử, đối đãi 
giữa các Tỳ kheo Tăng, NI... 


Như trên đã nói, Luật tạng ghi lại những trường hợp làm duyên khởi đưa 
đến lời dạy của đức Phật theo từng trường hợp riêng lẻ và không được 
sắp xếp một cách hệ thống. Sự hình thành các bộ Luật tương đối khá 
chậm đến gần cả chục thế kỷ sau thời đức Phật. Chỉ có toàn bộ 
Pàtimokkha là sắp xếp các lời dạy của Phật tương đối có hệ thống và lại 
còn qui định những tội v1 phạm. Rải rác trong Kinh điển, chính đức Phật 
đã nhiều lần nhắc nhở rằng Pàtimokkha là nội dung tu trì căn bản nhất để 
từ đó người Tỳ kheo thăng tiến đến giải thoát tối hậu. 

Về từ nguyên, Pàtimokkha có nghĩa là sự liên kết, mối ràng buộc. Từ đó, 
Pàtimokkha được giải thích là sợi dây ràng buộc Tăng già, sự thống nhất 
chặt chẽ, của các Tỳ kheo, sự nối kết mình vào giáo lý của đức Phật. 
Cũng từ nghĩa này, Pàtimokkha được hiểu là sự trói buộc các hành động, 
giữ gìn thúc liễm thân, khẩu, ý để khỏi rơi vào sai lầm như buộc mồm 
trâu để trâu khỏi ăn lúa mạ. 


Pàtimokkha gồm tiếp đầu ngữ là Pàti, có nghĩa là hướng về theo chiều 
hướng, và Mokkha có nghĩa là giải thoát. Theo đó, Pàtimokkha có nghĩa 
là sự đưa đến giải thoát. Từ Hán dịch Pàtimokha là Giải thoát, Biệt giải 
thoát, Biệt biệt giải thoát, Tùy thuận giải thoát... đều là lẫy gốc từ 
Mokkha và diễn thêm nghĩa theo ý nghĩa toàn bộ nôi dung của 
Pàtimokkha. Ta có thê hiểu Pàtimokkha là những hành vi, giới hạnh, 
những học pháp đưa đến sự giải thoát. 


Vào lúc khởi đầu, Tăng giả đang là một giáo đoàn Sa môn, các Tỳ kheo 
đều đạt Thánh quả nên Giới luật không cần thiết. Đến khi Tăng giả đã 
lớn mạnh, các Tỳ kheo được phép thâu nhận đệ tử thì những trường hợp 
sai trái bắt đầu xảy ra. Do đó đức Phật vốn không có ý định đặt ra những 


Luật lệ, giáo điêu cứng nhắc, đã phải đưa ra một sô điêu lệ lẻ tẻ "nên 
làm...”, "không nên làm...” 


Chúng ta chưa tìm ra tài liệu về nội dung của bản Pàtimokkha vào thời 
kỳ đầu của Tăng giả và về những thời điểm mà những điều Luật dần dần 
được thêm vào. Những chi tiết dưới đây phần lớn là dựa vào các sớ luận 
của luận sư Buddhaghosa (Phật Âm) được viết vào khoảng cả ngàn năm 
sau khi các sự việc xảy ra. 


Sau khi Tôn giả Sàriputta đắc quả A la hán, và khi đức Phật cùng đoàn 
Tỳ kheo đang ở Veluvana gân Ràjagaha, đức Phật đã đọc bản 
Pàtimokkha lần đầu tiên trước hội chúng gồm một ngàn hai trăm năm 
mươi vị Tỳ kheo vào ngày trăng tròn thuộc chòm sao Màpha (khoảng 
tháng 2, 3 dương lịch), vào năm thứ ba sau ngày đức Phật thành đạo. 
Đây là bản Ovàda Pàtimokkha (Ovàda: sự huấn dụ, lời khuyên bảo, nhắc 
nhở). Từ đó, thỉnh thoảng đức Phật vẫn tuyên đọc bản này trước các Tỳ 
kheo đệ tử của Ngài. 


Như vậy, lúc ban đầu, đức Phật đã tuyên đọc bản Pàtimokkha có nội 
dung ngăn gọn, sơ sải, là tập hợp những lời huấn dụ của đức Phật về một 
số điểm trong sinh hoạt tập thê Tăng già và của cá nhân từng Tỳ kheo. 
Chúng ta không biết được rõ các trú xứ của các Tăng già rải rác ở các 
nơi có đọc đều đặn bản Ovàda Pàtimokkha mà chính đức Phật đã tuyên 
đọc hay không. Cho đến khi theo lời thỉnh cầu của vua Bimbisara, đức 
Phật cho phép các Tỳ kheo tổ chức ngày Uposatha và đọc giới bồn, thì 
về sau, việc tụng đọc giới bốn trở thành đều đặn và bắt buộc. Trước khi 
có sự kiện xảy ra tại Sàvảtthi, có Tỳ kheo không thanh tịnh trong hội 
chúng và đức Phật tuyên bố từ đấy Ngài sẽ không đọc Pàtimokkha nữa, 
thì Pàtimokkha được tuyên đọc bấy giờ vẫn là bản Ovàda Pàtimokkha. 
Chúng ta còn phân biệt được một bản Pàtimokkha nữa được hình thành 
về sau, gồm nhiều giới hơn, được sắp xếp tương đối hệ thống hơn, cụ thê 
hơn với những ấn định về tội danh vi phạm, đấy là bản Ànapàtimokkha 
(Àna nghĩa là mệnh lệnh, bắt buộc phải theo). Có lẽ thời điểm hoàn 
thành bộ Pàtimokkha này mà về sau ta gọi là Vinàya Pàtimokkha vào sau 
khi có sự việc Trưởng lão Sudinna v1 phạm trường hợp mà đức Phật dạy 
là rất trầm trọng. Bấy giờ là khoảng năm thứ hai mươi sau khi Tăng già 
được thành lập. 

Trưởng lão Sudinna (Tu Đề Na) nhập tu đã được tám năm, nỗi danh là 
một Tỳ kheo tinh cần chánh hạnh, giữ hạnh đầu đà chuyên thâm. Bấy giờ 
theo lời yêu cầu khẩn thiết của gia đình, cần có con để nối dõi, Giới luật 


bấy giờ chưa có văn bản ngăn cắm cụ thể nên Sudinna đã trở về gia đình, 
"sống" với người vợ cũ. Sau đó, Sudinna rất hối hận, ray rức trở nên 
"phờ phạc, đau đớn, bạc phước, vàng vọt, gân nỗi khắp người, buồn rầu, 
khổ sở, ê chề, ân hận, trĩu nặng sầu bi.” Các Tỳ kheo đồng tu đã trách cứ 
Sudinna gay gắt, và khi được nghe bạch lại sự việc, đức Phật đã nghiêm 
khắc quở trách Sudinna: 


"Này kẻ rồ đại kia, sao ông lại có thể chạy theo dục lạc trong khi bằng 
nhiều cách ta đã giảng dạy để nhằm cho được vô dục; sao ông lại có thể 
để cho bị trói buộc, trong khi bằng. nhiều cách, ta đã giảng dạy để nhằm 
cho được giải mở; sao ông lại có thê thủ chấp, trong khi bằng nhiều cách, 
ta đã giảng dạy để nhăm cho được vô thủ chấp? Này kẻ rồ dại kia há 
không phải bằng nhiều cách ta đã giảng dạy diệt dục, há không phải ta đã 
giảng dạy để thắng kiêu căng, để ngăn chận tham ái, để phá bỏ thủ chấp, 
để sở đắc vô dục?" Đức Phật còn nhắn mạnh: "Này kẻ rô dại kia, ông là 
kẻ đầu tiên làm điều sai quấy!.” 


Sau đó,đức Phật nêu ra mười lý do thiết lập Giới luật để các Tỳ kheo đệ 
tử tu tập. Mười lý do nảy còn được nhắc lại trong Tăng Chi Bộ Kinh 
(Anguttara Nikàya V, 70) khi đức Phật trả lời Trưởng lão Upàki (Ưu bà 
ly) về mục đích tuyên dạy Pàtimokkha của đức Phật: 


"Này Upàii, đây là mười lý do khiến ta tuyên dạy Pàtimokkha. Mười lý 
do này là gì? 


1. Để Tăng già được mỹ mãn. 

. Để Tăng giả được ồn thuận. 

Đề kiềm giữa các Tỳ kheo khó kiềm giữ. 

. Đề thiện Tỳ kheo được ôn thuận. 

Đề chế ngự các lậu hoặc (Àsava) trong hiện tại. 
Đề ngăn ngừa các lậu hoặc đời sau. 

Để tạo tin tưởng cho những người ít tin tưởng. 


. Đề xác tín cho những người có lòng tin. 
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. Đề chánh pháp được bên vững. 
10. Để phù trợ cho Luật. 


"Này Upàli, đấy là mười lý do nhằm dạy dỗ các đệ tử của Như Lai và là 
mục đích tuyên dạy Pàtimokkha.” 


Việc ban hành một cách long trọng về Giới bốn Tỳ kheo, tức bộ 
Anàpàtimokkha đã được thực hiện từ đấy, khoảng năm thứ 20 sau ngày 
Phật thành đạo. Tính cách chặt chế nghiêm khắc đã thê hiện rõ ràng hơn, 
đây là mệnh lệnh, bắt buộc phải theo (Ảna), nếu vi phạm thì bị định tội 
chứ không phải chỉ là những lời huấn dụ, khuyên nhủ như trước (Ovàda). 

Rải rác trong các Kinh, ta thấy có nhắc nhở đến bộ Giới luật này, gồm 
hơn một trăm năm mươi điều. Ví dụ, Tăng Chi IIL, 9 có ghi lời Phật dạy: 


"Này các Ty kheo, việc tụng đọc hơn một trắm năm mươi điều phải được 
thực hiện mỗi tháng hai lần. Giờ đây tất cả các điều Luật đều được tập 
hợp lại để tạo ra ba cấp độ giáo huấn. Ba cấp độ ấy là gì? Đấy là đức 
hạnh được thăng tiễn (Giới), tâm thức được thăng tiễn (Định), và Trí tuệ 
được thăng tiễn (Tuệ). Mỗi cấp độ đều gøôm hết mọi điều Luật. Do đó, 
này các Tỳ kheo, ai tu tập được chừng nào thì chứng đạt được chừng ấy; 
a1 tu tập trọn vẹn thì chứng đạt được trọn vẹn. Ta tuyên bố rằng những 
điều Luật đề tu tập này không thê không mang lại hiệu quả.” 


Hơn một trăm năm mươi điều nói trên tất nhiên đã hình thành dần dần 
trong suốt hai mươi năm, qua nhiều trường hợp, hoàn cảnh khác nhau, có 
sửa đối thêm bớt mà phần nhiều là thêm vào. Cho đến nay, các bộ 
Pàtimokkha có khác nhau về tông số các điều Luật, nhưng trên đại thê 
vẫn rất giống nhau về nội dung. Hiện nay, ta phân biệt bản Pảtimokkha 
bằng tiếng Pàli và Sanskrit bên cạnh các bản dịch băng tiếng Trung Hoa 
và Tây Tạng. Đó là các bản Pàtimokkha của Theravada (Thượng tọa bộ 
Pàli), của Mùla Sarvastivảda (Nhất thiết hữu bộ Sanskrit) và của 
Mahasangha (Đại chúng bộ Sanskrit), ngoài ra còn một bản không đầy 
đủ của Sarvastivàda, có tổng số ĐIớI lần lượt 227, 258, 218 và 263. 
Trong số các bộ này, bộ Pàtimokkha của Theravada có hệ thống nhất và 
lưu hành phô biến nhất hiện nay và là bản cổ còn giữ được tại Màgadha. 


Sau đây là sơ lược nội dung 227 giới của Ba la đề mộc xoa thuộc 
Thượng tọa bộ (Theravàda Pàtimokkha), được chia làm tám tụ, lần lượt 
là: 

I. Bốn pháp Ba la di (Pảràjika dhamma): Bốn pháp quan trọng nhất, 
người vi phạm bị xem là hoản toàn mắt phẩm chất Tỳ kheo, bị xem như 
người đã chết, bị tần xuất, không được sông chung với Tăng chúng, phải 
hoàn tục. 


Đó là: 1) Hành dâm; 2) Trộm cắp; 3) Giết người; 4) Đại vọng ngữ (nói 
đôi răng mình đã chứng ngộ). 


2. Mười ba pháp Tăng già bà thị sa (Sanghaddidesà dhamma): tức Tăng 
tàn, ví như người ây sắp chết cần được cứu sông gập. Nếu Tỳ kheo nào 
phạm tội này, liền được đưa ra Tăng già Yết ma để định tội, sau đó Tỳ 
kheo ây không được tham dự các sinh hoạt qui định trong Tăng chúng, bị 
tạm mắt số quyền lợi, sau đó sống biệt trú trong sáu đêm để tự sám hối 
và cuối cùng được đưa ra Tăng già Yết ma gồm hai mươi vị để xuất tội. 


Mười ba pháp này đại khái gồm có hành động biêu lộ sự dâm dục, nhưng 
chưa đến mức phải bị tội Ba la di (từ I1 đến 4); làm mai mối (5); tự ý xin 
làm phòng xá cho mình (6 và 7); vu khống Tỳ kheo khác (8 và 9); phá 
hoả hợp Tăng (10 và 11); có hành vi xấu làm hoen ô nhà người khác 
(12); không nghe lời can gián đúng (13). 


3. Hai pháp Bất định (Anivàka dhamma): Hai trường hợp vi phạm giới 
của một Tỳ kheo do một cư sĩ thành tín báo cáo với Tăng già. Bấy giờ 
Tăng già họp vả định tội Tỳ kheo ấy. Do chưa định được ngay là tội gì vì 
còn phải đưa sự việc ra Tăng già Yết ma để định tội, nên gọi là pháp bất 
định. 


4. Ba mươi pháp Ni tát kỳ ba dật đề (Nissagiyà Pàcittya dhamma): Hán 
dịch âm là Ni tát kỳ ba dật đề, nghĩa là Xả đọa, chỉ các giới về việc sử 
dụng không đúng pháp một số vật dụng như y (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10); ngọa cụ (11, 12, 13, 14, 15); tọa cụ (23, 24, 25, 26, 27, 28, ° bát 
(21, 22); tiền bạc (18, 19, 20)... về số lượng, tầm cỡ, chất liệu v.v.. 


Phạm vào giới này, người Tỳ kheo phải ra trước Tăng già để xả bỏ các 
vật dụng trên vả sau đó phải thành tâm sám hối, nếu không, Tỳ kheo bị 
cho là sẽ phải đọa địa ngục. 


5. Chín mươi hai pháp Ba dật đề (Pàcittya dhamma): Ba dật đề được dịch 
là Đọa. Tỳ kheo vi phạm giới này phải sám hối trước Tăng già, nếu 
không thì bị xem là sẽ đọa địa ngục. 

Đó là các giới về: cách nói năng, tiếp xúc, đối đãi với các Tỳ kheo đồng 
tu (1, 2, 3, 4, 12, 13, 53, 54, 55, 58, 59, 63, 64, 6ó, 69, 70, 74, 75, 76, 
78); đối với Tỳ kheo mi (21, 22, 24, 25, 26); đối với phụ nữ (9, 30, 45); 
thái độ khi vào nhà gia chủ, các xử sự đối với người ngoài (7, 8, 42, 43, 
44); những sinh hoạt thường nhật như ăn, uống, y phục, tọa cụ, ngọa cụ 


(31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 62, 87, 88, 90, 91, 92); một số sinh hoạt lẻ tẻ 
(10,11; 51;.56)V:V..: 


6. Bốn pháp Ba la đề xá ni (Pảtidesaniya dhamma), dịch nghĩa là Hối 
quá, tức sám hối lỗi lầm tự nêu sự Sai quây của mình trước một Ty kheo 
khác (có nhiều tài liệu giải thích rằng phải sám hối trước từng Tỳ kheo 
một đối với cả tập thể Tỳ kheo trong trú xứ). 


Đó là các giới nói về: nhận thức ăn của Tỳ kheo ni (1); nhận thức ăn tại 
nhà gia chủ do Tỳ kheo mi có mặt ở đó sai người mang lại (2); thọ thực 
tại nhà cư sĩ có trình độ tu học cao mà không do lời thỉnh cầu trước của 
cư sĩ ấy (3); nhận thức ăn do thí chủ mang đến trú xứ A lan nhã (nơi xa 
xôi nguy hiểm). 


7. Bảy mươi lăm pháp Chúng học (Sekhiyà dhamma): Chúng học là Hán 
dịch từ Sekhiyả, nguyên nghĩa là huấn luyện, học tập. Pháp Chúng học là 
những pháp mà Tỳ kheo phải học tập và thực hành theo. Đây là những 
điều khoản về đi, đứng, năm, ngồi, ăn, uống, thuyết pháp, những thể hiện 
tác phong đạo đức của người Tỳ kheo, thái độ cư xử trong giao tiếp với 
thế tục. Các điều khoản này không phải là giới; mỗi điều khoản đều mở 
đầu bằng: "Tôi sẽ không...”, tức là những điều tâm niệm cân phải học 
tập. Tuy vậy, nếu vi phạm, ñ Tỳ kheo bị coi là phạm tội, sẽ phải tự 
sám hối (nếu vô tình vi phạm), hoặc phải sám hối với một Tỳ kheo khác 
trong trú xứ (nếu có ý vi phạm). 


Đó là các pháp về: việc may mặc y (từ 1 đến 4, và từ 9 đến 10); cử chị, 
động tác, công việc (Š - 8, II - 26, và từ 73 - 75); việc ăn uống thọ nhận 
thực phẩm (từ 27 đến 56); việc Tôn pháp khi thuyết giảng cho người 
khác (từ 57 - 72). 


S. Bảy pháp Diệt tránh (Adhikarana samathà): Từ Adhikarana có nghĩa 
là tổ tụng, tranh cãi, kiện thưa, từ Samathà có nghĩa là sự im lặng, ngưng 
bặt. Diệt tránh là làm ngưng, giải quyết, chấm dứt sự tranh cãi. Pháp diệt 
tránh là những nguyên tắc để giải quyết mọi sự bất đồng, tranh luận 
trong Tăng già. Đó là: 


a) Hiện tiền Tỳ ni (Sammukhà Vinàya): giải quyết băng nguyên tắc hiện 
diện. Việc định tội phải được thực hiện đúng pháp, đúng Luật, đúng giới 
hiện hành. Tăng già khi định tội phải có mặt Tỳ kheo bị cáo. 

b) Ức niệm Tỳ ni (Sati Vinàya): giải quyết bằng nguyên tắc Tăng già họp 
với Sự có mặt của Tỳ kheo bị cáo đê Tỳ kheo này nhớ lại sự việc đã xảy 


ra, trình bảy lại rõ ràng. Sau đó Tăng già quyết định. Nếu đương sự có 
tội thì sẽ bị xử phạt theo Luật định; nêu không thì thôi. Sau đó không ai 
được gợi lại sự việc hay hỏi han lôi thôi nữa. 


c) Bất si Tỳ ni (Amùlha Vinàya): giải quyết trong trường hợp một Tỳ 
kheo bị cuồng si, mất trí, đã phạm nhiều lỗi lầm nhưng sau đó đã lành 
bệnh. Tăng già họp Yết ma (Bạch tứ) và tuyên bố Tỳ kheo ấy đã lành 
bệnh, nhưng lỗi lầm mà Tỳ kheo đã phạm trong thời gian mất trí là 
không kế từ đây, Tỳ kheo ấy sinh hoạt bình thường trong Tăng chúng. 
Yết ma thực hiện xong không aI được nhắc lại sự việc cũ nữa. 


d) Tự ngôn trị (Patinna Karanàm): giải quyết theo nguyên tắc Tăng già 
chỉ phân tích sự việc một cách vô tư chứ không kết tội một Tỳ kheo nào 
nếu Tỳ kheo â ấy không nhận là mình có tội. Nếu tội trạng đã rõ ràng mà 
đương sự vẫn không nhận tội thì sự việc được giải quyết theo nguyên tắc 
khác là nguyên tắc "đa nhân ngữ.” 


e) Đa nhân ngữ (Yebhuyyasikả): giải quyết bằng cách quyết định theo ý 
kiên của đa sô (theo biêu quyêt công khai hoặc theo cách bỏ thăm phiêu). 


f) Tội xứ sở (Tassa papiyasikả): giải quyết trong trường hợp có tội nhưng 
cứ tìm cách nói quanh co chứ không hắn là nhận tội hay không nhận tội. 
Bấy giờ Tăng giả quyết định cư xử trị bằng cách tạm thời loại Tỳ kheo 
ây ra khỏi phần lớn sinh hoạt, quyền lợi theo Luật định cho đến khi Tỳ 
kheo ấy nhận tội, bấy giờ Tăng già lại họp Yết ma để xuất tội cho. 


ø) Như thảo phú địa (Tina Vattharaka): giải quyết bằng cách khỏa lấp 
mọi sự tranh cãi (như lấy cỏ che phủ đất dơ). Khi cả trú xứ chia làm hai 
phe tranh cãi, gây mâu thuẫn trầm trọng, không thê giải quyết băng cách 
nào khác được. Bấy giờ tất cả các Tỳ kheo của cả hai nhóm đều bị xem 
là có tội. Tăng già họp Yết ma, quyết định tất cả đều phải sám hối và từ 
đó không aI được nhắc lại chuyện cũ nữa. 


Trên đây là sơ lược nội dung của Ba la đề mộc xoa (Pàtimokkha), còn 
gọi là Tỳ kheo Giới bổn, có thể xem là nội dung hành trì để giữ gìn thân, 
khẩu, ý cho được thanh tịnh. Giới là bước đi đầu tiên, rất căn bản để đạt 
Định và Tuệ. Đức Phật dạy: 


"Này các Tỳ kheo, hãy sống trong sự sở hữu giới hạnh, trong sự sở hữu 
Ba la đề mộc xoa. Hãy sống chế ngự với sự chế ngự của Ba la đề mộc 
xoa, trong sự sở hữu oai nghi chánh hạnh, thấy được sự nguy hiểm của 


những lỗi nhỏ nhất, xử lý chúng một cách đúng đắn. Hãy tụ tập trong học 
giới" (Trung Bộ VI, Kinh Akankheya) 


Đức Phật còn giải thích thế nào là vị Ty kheo thiện xảo trong sự tu trì 
Giới luật: 

"Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo thiện xảo trong tu trì Giới luật thì có bảy 
điều. Thế nào là bảy? Vị ấy biết thế nào là phạm lỗi; vị ấy biết thế nào là 
lỗi nhẹ; vị ấy biết thế nào là lỗi nặng: vị ấy đầy đức hạnh và sống mà 
được chế ngự bởi Ba la đề mộc xoa, toàn hảo trong chánh hạnh và oai 
nghỉ và tụ tập trong học giới; nêu muốn, vị ấy đặc tứ Thiền định đưa đến 
an lạc trong hiện tại một cách dễ dàng, chắng chút khó khăn nào; và do 
dứt lậu hoặc, vị ấy thể nhập tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu và vị ấy 
biết và thể nghiệm cho chính mình ngay cả trong đời này.” 


n. các Tỳ kheo, một vị thiện xảo trong Giới luật thì có bảy điều như 
hế." (Trường A hàm, Kinh Du hành) 


Việc tu trì Giới luật là vô cùng quan trọng, vì "a1 tập (Giới luật) được 
chừng nào thì chứng đạt được chừng ấy, ai tu tập trọn vẹn thì chứng đạt 
được trọn vẹn." Nhưng, xét nội dung Giới bổn, ta thấy, các giới được 
đức Phật ban hành là tùy theo từng Nhân duyên hoản cảnh khác nhau, số 
giới điều trong các giới bồn lại không giống nhau, hệ thống sắp xếp cũng 
chưa chặt chẽ, nhiều giới xem ra quá vụn vặt, lẻ tẻ. Như thế đủ biết rằng 
nội dung giới không quan trọng bằng tinh thần giữ gìn Giới luật. Luôn 
luôn ý thức đến mọi hành vi của mình, sự hộ trì các căn, giữ gìn thân, 
khẩu, ý mới là vấn đề chủ yếu trong việc tu tập Giới luật, mà không phải 
chấp nhặt những hình thức gò bó, cứng nhắc vốn không hề có trong tinh 
thần Phật giáo. Khi sắp nhập Đại Niết bàn, đức Phật có dặn Tôn giả 
Ananda: "Này Ananda, sau khi Ta nhập diệt, Tăng già có thể bỏ bớt 
những học giới nhỏ nhặt.” (Tăng Chi IV, 139). 


Giới luật ấn định hình thức xử trị theo từng tội trạng. Tội và xử tội đây 
không hề có ý nghĩa đền tội hay phạt tội như ngoài xã hội. Phật giáo 
không quan niệm có một đẳng xử tội hay khen thưởng hành vi của con 
người. Những hình thức "xử tội" trong Tăng già lại càng làm nỗi rõ quan 
niệm ấy. Ở đây, sám hối là chủ yếu. Có tội thì phải sám hối. Sám hối là 
tự mình xét tội mình, những rõ những sai trái của mình, tự đem mình ra 
mỗ xẻ mà đánh giá mình. Ở một mức độ đứng đắn, người phạm lỗi thấy 
rõ tội của mình đã làm cho mình bị trở ngại trong tu học. Chung quy 
trong các cách hảng xử tội trong Tăng già đêu đưa đến sám hối của chính 


đương sự phạm tội. Sự việc người có tội bị tạm thời ngưng một số sinh 
hoạt Tăng sự hay có thể phải biệt trú trong một thời gian ngăn cũng chỉ 
cho đương sự thuận tiện trong việc sám hồi. Trường hợp phạm các tội Ba 
la di, bị xem là "người đã chết", bị tân xuất khỏi Tăng già là một việc 
đúng đắn, tự nhiên, vì đương sự phạm lỗi nặng như thế thì không còn 
phẩm chất của Tỳ kheo. Đương sự nếu không bị pháp Luật xã hội trừng 
trị (như trường hợp đại vọng ngữ, hành dâm...) thì vẫn có thể trở thành 
một Phật tử tại gia thuần thành và vẫn có nhiều cơ hội đạt Thánh quả. 


Người tu sĩ Phật giáo hành trì giới hạnh không phải chỉ là để tránh đừng 
bị tội mà còn lý do chính đáng hơn, thiết thực hơn là đề mình khỏi bị trở 
ngại trong việc tu tập. Nội dung bộ Giới luật, tuy đôi chỗ có phần chi 
tiết, câu nệ hình thức, nhưng vì không phải những điều Luật nêu ra có 
tính chất áp đặt, nên không đủ đề áp dụng cho mọi thời, mọi nơi. Đó là lý 
do khiến các giới bổn có khác nhau về số giới điều. Tinh thần giữ giới, 
do đó, được xác định rõ theo Tam tụ giới là ba ý nghĩa của việc tu trì giới 
hạnh: 


- Nhiếp Luật nghi giới là việc giữ giới đúng theo giới bốn; 

- Nhiếp thiện pháp giới là lẫy điều thiện là giới căn bản để thực hành; 

- Nhiếp chúng sinh giới là xem việc làm lợi cho chúng sinh là giới cần 
thực hiện. 


Đó là tinh thần tự lợi và lợi tha vậy. 
3/ ĐỊNH HỌC 


Định học là cái học đưa đến ôn định tâm, thanh tịnh tâm. Tâm ở trạng 
thái định thì văng lặng, trong suốt, từ đó sức tập trung về một đối tượng 
trở nên mạnh mẽ, sáng rõ. Tuệ giác hoàn hảo, Niết bàn, không thể được 
chứng nghiệm nếu cái tâm không định. Nói khác đi, nếu không có định, 
không thông qua Thiền định thì không có Tuệ giác, không có Chứng 
ngộ. 


Định (Samàdhi) thường được dùng cùng nghĩa với Thiền định (Jhàna, 
Thiền na), có nghĩa là sự vắng. lặng, sự trầm tư. Từ ghép Thiền Định 
(Jhàna Samàdhi) thường dùng để chỉ cái phương pháp làm cho tâm vắng 
lặng, đưa tâm đến trạng thái tập trung cao độ, thành cái nhất điểm của 
tâm. Cũng có thể nói một cách đơn giản, Thiền định là sự tu tâm. Thiền 
định lây sốc nghĩa ở từ Bhàvanà, nghĩa là sự tu tập, sự phát triển tâm 
linh. 


Định thường được hiểu là sự dừng đứng, sự ôn có, dứt bặt mọi động loạn 
nên còn được dịch là "Chỉ.” Theo nghĩa này, các học giả về Định, tức là 
"Hành giả", tu theo ba nội dung: Bát định (tám định), Tứ Vô lượng tâm 
(Từ, Bi,Hi, Xả) và phát triển năng lực thần thông. 


Bát định (Jhàna): hay các Thiền na, tám cấp độ thăng tiến của tâm linh 
nhờ sự tập trung chú ý, cô đọng tâm thức thành nhất điểm, loại dần 
những khuynh hướng xấu, tiến đến cảm giác hi, lạc và tiếp tục tiến lên 
mãi cho đến khi ngưng cả tưởng và cả thọ, gần như đụng chạm với hư 
không. Đấy là sự Kinh qua ba cõi Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới bằng 
công phu Thiên định gồm tám cấp độ: 


1) Sơ Thiền; 

2) Nhị Thiền; 

3) Tam Thiên; 

4) Tứ Thiên; 

5) Không vô biên xứ; 

6) Thức vô biên xứ; 

7) Vô sở hữu xứ; 

8) Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 


Thân thông (Abhinnà): phát triển những khả năng siêu việt vốn có trong 
môi người, chê ngự những quy Luật của thê giới hiện tượng và trong 
chiêu hướng này, hành giả tỏ ra thong dong tự tại. 


Tứ vô lượng tâm (Brahma Vihàra): rèn luyện cảm xúc theo xu hướng tốt, 
phát triên cái tâm đên vô lượng về bôn phương diện: 


1) Từ (lòng muốn cho chúng sinh được vui sướng); 
2) Bi (lòng thương chúng sinh đau khổ); 

3) Hi (lòng vui khi thấy chúng sinh vui); 

4) Xả (sự xả bỏ, tha thứ về tất cả). 


Bát Thiền và thần thông là phép tu đã có từ trước đức Phật và rất nhiều 
đạo sĩ đã chứng đắc những cảnh giới cao vời, đức Phật cũng công nhận 
hiệu quả của chúng. Bằng chính tự thân Ngài, Ngài đã đạt tới cảnh giới 
của phép tu này là Phi tưởng phi phi tưởng xứ định, khi Ngài chưa thành 


đạo (học với Uddaka Ràmaputta Ưu đà già La ma tử). Đức Phật một mặt 
xác nhận nguồn hạnh phúc đạt được nhờ phép tu Định nói trên, một mặt 
Ngài cũng lưu ý Phi tưởng phi phi tưởng xứ định không phải là giải 
thoát, Niết bàn, nghĩa là vẫn còn sinh tử luân hồi, và hành giả thường an 
trú trong cõi hạnh phúc này mà không tiến xa hơn nữa để đi đến giải 
thoát tối hậu. Ngài cũng xác nhận răng thần thông không đem lại giải 
thoát, có khi chỉ là vô ích, và thậm chí còn có hại nữa, nên Ngài thường 
ngăn cấm các đệ tử thi triển thần thông và chính Ngài, Ngài cũng rất 
hiếm khi sử dụng. 


Đức Phật đã dạy Pháp môn Thiền định mà do tự Ngài thực hành và 
chứng ngộ là Tuệ định, là Trí tuệ minh sát (Vipassana). Như trước đã 
nói, tính chất thù thăng trong Phật học là Trí tuệ. Cho nên Giới học, Định 
học cũng đều là Tuệ học. Các luận sư thường phân biệt trong Thiền định 
có Định và Tuệ, và coI đó là hai con đường. Hành giả thực hành theo con 
đường Định để có tâm ôn có, rồi kế đó đi vào con đường Tuệ; có vị cho 
rằng có thê đi thắng vào Tuệ mà không cần thông qua Định. Từ Định ở 
đây được dùng để chỉ riêng Bát định đã nói trên, ý nghĩa hẹp hơn ý nghĩa 
chung của Định. Định (Samathà) để chỉ riêng cho Thiền chỉ (dứt bặt, 
văng lặng) phân biệt với Thiền quán (Vipassana) chỉ riêng cho Trí tuệ. 
Nhưng chúng ta đã lưu ý từ đầu chương rằng Giới, Định, Tuệ là ba mặt 
của một thực tại này đây, cho nên không thể có Tuệ nào mả không có 
Giới và Định. Do đó, Pháp môn Thiền học của đức Phật đưa thăng đến 
Tuệ, đến giải thoát tất nhiên phải đi qua Định. Có điều với phương pháp 
này, hảnh giả đã đi trọn vẹn con đường thì hắn nhiên đến giác ngộ, đạt 
Tuệ tối thượng, khác với phương pháp Định có từ trước đức Phật, chỉ 
đưa cảnh giới cao nhất là Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 


Hắn nhiên, tùy căn cơ của từng người, người ta có thể đến với chân lý 
bằng nhiều ngõ, bằng vô lượng pháp môn. Lịch sử Phật giáo đã cho thấy 
rất nhiều những trường chứng ngộ khác nhau, được miêu tả trong 
Trưởng lão Tăng Kệ (Theragàthà) và Trưởng lão Ni Kệ (Therigàthà) 
v.v... Ở đây, chúng ta xét đến một pháp môn Thiền định mà Kinh điển 
Nguyên thủy nhắc nhở đến nhiều nhất. Đó là pháp môn Niệm tâm 
(Satipatthàna) hay còn gọi là Niệm xứ với Kinh Satipatthàna (số 22 của 
Digha Nikàya và số 10 của Majjhima Nikàya) và rải rác ở nhiều nơi khác 
nữa. Đây là bản nêu rõ bốn nội dung lớn của các đề tài quán niệm, cho 
nên còn gọi là Kinh Tứ Niệm Xứ. Tứ Niệm Xứ còn được đề cập đến 
trong nhiều Kinh khác như: Kinh Nhập Tức Xuất Tức Niệm 


(Ànàpànasatisuttam), Kinh Song Tầm (Dvedhàvitakka), Kinh An Trú 
Tâm (Vitakka santhàba)... 


Satipatthàna là bản Kinh quan trọng nhất, tiêu biểu nhất trong Thiền 
Nguyên thuỷ do chính đức Phật giảng dạy cho các Ty kheo đệ tử Ngài. 
Trong phần mở đầu Kinh, Phật dạy: "Này các Tỳ kheo, đây là con đường 
độc nhất (ekàyano maggo) đưa chúng sinh đến thanh tịnh, thắng vượt 
phiền muộn bị thương, diệt trừ khổ đau sầu não, đạt đến Chánh đạo, 
chứng đắc Niết bản.” 


Vì tầm quan trọng của Satipatthàna, chúng ta cần bàn thêm về ý nghĩa và 
nội dung của bản Kinh này. 


Satipatthàna được dịch là Niệm xứ, Niệm tâm, Chánh niệm, Tỉnh giác. 
SatI (Sanskrit: Smrti) nguyên nghĩa là ký ức, sự nhớ lại, thường được 
hiệu là sự chú tâm, chú ý. Patthàna nguyên nghĩa là đặt vào, giữ cho có 
mặt. Satipatthàna do đó có nghĩa là sự chú tâm vào, là chánh niệm tỉnh 
giác vậy. Y nghĩa suy động toàn bộ nội dung của Kinh là sự chú tâm, 
định tâm và quán niệm. 

Satipatthàna được dịch là Tứ niệm xứ, như đã nói, vì nó bản đến bốn nội 
dung lớn của các đê tài quán niệm. Đó là: 

1) Thân (thân thê, đường hơi thở); 

2) Thọ (sự cảm thọ); 

3) Tâm (các trạng thái của tâm thức); 

4) Pháp (các nội dung của tâm thức). 

Trong phần quán thân thê, đề tài quán hơi thở, quán các tư thế của thân 
thê là phân có nét thù thăng đưa tâm vào Định. Các phân khác như quán 
Thọ, quán Tâm, quán Pháp... là những phân dân đên Tuệ nhưng ý nghĩa 
Định vân luôn luôn xuyên suôt. Toàn bộ bản Kinh dân dắt hành giả thâm 
nhập giáo lý của đức Phật băng Kinh nghiệm của chính hành giả, nôi bật 
cụ thê là Tứ đê, là Duyên khởi, Tam Pháp ân (Khô, Vô thường, Vô 
ngã)... 

Đây là con đường tụ tập tự nhiên, đơn giản, hợp lý, hiền hòa, hoàn toản 
không có chút gì là xa vời với thực tê. 


1. Quán thân thể (Kàya) 


Quán thân thể để nhận ra thân thê này là giả tạm, là sự nỗi kết của nhiều 
hình thái vật chất, không có gì là thiêng liêng, là đáng quý, không đáng 
để gọi là tôi, là của tôi, không có gì để gọi được là Ngã, là linh hồn 
thường hằng, bất diệt cả. 

a) Quán hơi thở (Ànàpànasati): để ý đến hơi thở hít vô ra, dài ngắn thế 
nào để ôn định tâm, đi dần vào sự tập trung chú ý, đồng thời hành giả, 
bằng Kinh nghiệm cụ thê, hiểu được tính chất vô thường, duyên sinh 
trong chuỗi quá trình vận động của hơi thở ra và vô. 


"Chú tâm, vị ấy hít vô, và chú tâm. vị ấy thở ra. Hít vô dài, vị ây biết 
"Tôi hít vô dài.” Thở ra dài, VỊ Ấy biết “Tôi thở ra dài.” Hít vô ngắn, vị ấy 
biết "Tôi hít vô ngắn.” Thở ra ngắn, vị ấy biết "Tôi thở ra ngắn.” 


"Cảm nghiệm cả toàn thân, tôi sẽ hít vô”, vị ây tập như thế.”An tịnh sự 
hoạt động của thân thê, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập như thê. 


b) Quán các tư thế của thân thể: Chú tâm đến mọi tư thế của thân thê như 
đi, đứng, ngồi, nằm, co, duỗi... từ đó hàng giả làm chủ được cái thân và 
do đó cái tâm hay nói cách khác, có được cái tâm tự chủ. Chú ý đến cái 
tư thế của thân thê còn khiến hành giả nhàm chán cái thân thể, vì theo 
Ngài Nyanaponika, chú ý đến các tư thế của thân thể quá nhiều lần, 
khiến ta có cảm giác nhằm chán như cứ xem mãi các tư thế của một hình 
nhân múa rối. (Nyanaponika, "The Heart of Buđhist Meditation") 


"Lại nữa, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo đang đi, biết rằng "Tôi đang đi”; 
khi đang đứng biết rằng "Tôi đang đứng": khi đang ngồi, biết rằng "Tôi 
đang ngôi", khi đang năm, biết rằng "Tôi đang năm": hoặc thân thể của 
VỊ ẫy được đặt trong tư thế nào, vị ấy biết thân thể đúng như tư thế ấy.” 


c) Liễu hội về các chức năng vận hành của thân thể: Sự hiểu biết đúng 
đắn (nàna), bằng Trí tuệ (pannà) do chánh niệm (sati) về các chức năng 
vận hành của cơ thể. Đây không phải là sự chú ý suông về các tư thế của 
thân thể mà có sự tham gia điều động vào các hoạt động của thân thê, 
nhờ đó hiểu biết rõ hơn về tính chất Vô ngã, vô thường của thân thê. 


"Lại nữa, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo khi đang ởđi tới và khi đang đi 
luI, VỊ ây vận dụng sự liễu hội về điều mình đang làm; khi đang quay 
nhìn vào và khi đang ngoảnh đi, vị ấy vận dụng sự liễu hội về điều mình 
đang làm; khi đang co cúi và khi đang ưỡn duỗi, vị ây vận dụng sự liễu 
hội về điều mình đang làm; khi đang ăn, uống, nhai, nếm, vị ấy vận dụng 
sự liễu hội về điều mình đang làm; khi đang đim đang đứng, đang nằm, 


đang ngôi, đang thức, đang nói, đang 1m, vị ây vận dụng sự liêu hội vê 
điêu mình đang làm.” 


d) Quán sự ghê tởm của thân thể: Nhận biết thân thể chỉ là một tổng hợp 
những thứ dơ dáy, đáng ghê tớm, không có gì đáng gọi là tôi, là của tôi, 
từ đó thây răng cái thân thê này là Vô ngã, Vô thường, Khô đau. 


"Lại nữa, này các Ty kheo, một Tỳ kheo quán tưởng, về chính cái thân 
thể này được bao bọc bằng da và đầy những thứ dơ dáy, từ gót chân trở 
lên và từ đỉnh đầu trở xuống mà suy nghĩ rằng: "Trong thân thê này đây 
có tóc, lông, móng, răng, da thịt, gần Xương, tủy, thân, tim, gan, hoành 
cách mô, lá lách, phối, ruột non, ruột giả, màng ruột, phân, mật, đảm, 
mủ, máu, mô hôi, mỡ đặc, mỡ ướt, nước miêng, nước nhòn, nước khớp 
xương, nước tiêu.” 


e) Quán tứ đại: Quán bốn thành tố cơ bản cấu tạo nên mọi vật chất, hình 
thành cái thân thể con người, được gọi tượng trưng là đất (chất rắn), 
nước (chất lỏng), gió (chất khí, sự vận động), lửa (hơi nóng), từ đó hiểu 
rõ về Vô ngã, về lý Nhân duyên. 


"Lại nữa, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo quán tưởng về chính cái thân 
thể này theo như các tư thế mà nó được đặt để, sắp xếp về mặt tứ đại: 
"Trong thân thê này có địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại.” 


f) Quán nghĩa địa: Quán một xác chết ở nghĩa địa để nhìn thấy sự tan rã, 
hư nát dần dần của nó, từ đó hiểu rõ tính chất vô thường, Vô ngã của 
thân thể, của mọi chúng sinh... (Vào thời đức Phật, tại Ấn Độ, các thi hài 
của những người nghèo, các tội phạm... thiếu phương tiện để thiêu, 
thường bị vứt bỏ trong các khoảnh rừng dành riêng cho chúng tự tan 
rã...) 


"Lại nữa, này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo nhìn thấy một xác chết đã 
một, hai hay ba ngày, trương sình, xanh thâm, thôi rã bị vứt bỏ trong bãi 
tha ma...” 


"Khi một Tỳ kheo nhìn thấy một xác chết bị vứt bỏ trong bãi tha ma 
đang bị quạ, diêu hâu, chó, giả can hay các loài dòi bọ khác nhau ăn... 


”,, chỉ còn là một bộ xưong với thịt và máu được nôi lại băng gân... 
”,, chỉ còn là những cái xương rời, rãi rác khăp mọi phía... 


”,, chỉ còn lại những cái xương trăng bệch, màu như vỏ ôc... 


.”.. chỉ còn là những cái xương đã hơn một năm, năm một đông... 
.”.. chỉ còn lại những cái xương mục rã hêt và trở thành bụi... 


”,. Rồi vị ây liên hệ chính cái thân thể của mình như thế này: "Thật vậy, 
thân thê của ta đây cũng cùng một bản chât như thê, rôi sẽ trở thành như 
thê và sẽ không thoát khỏi điêu ây.” 


2. Quán cảm thọ (Vedana) 


Quán sự thọ nhận và biêu hiện phản ứng của giác quan trước sự kích 
thích của sự vật, từ đó nhận điêu kiện nguyên nhân của tham ái, châp thủ 
và hiệu ra cái duyên sinh của khô. 


"Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo khi thể nghiệm một cảm thọ vui thích, 
biết là, "Tôi thể nghiệm một cảm thọ vui thích.” Khi thể nghiệm một 
cảm thọ phiền khổ thì biết là, "Tôi đang thể nghiệm một cảm thọ phiền 
khổ ": khi thê nghiệm một cảm thọ không vui thích, không phiền khổ, 
vậy ấy biết, "Tôi thê nghiệm một cảm thọ không vui thích, không phiền 
khổ": khi thê nghiệm một cảm thọ vui thích thuộc vật chất, vị ấy biết, 
"Tôi thê nghiệm một cảm thọ vui thích thuộc vật chất; khi thể nghiệm 
một cảm thọ thuộc tỉnh thân, vị ây biết, "Tôi thê nghiệm một cảm thọ vui 
thích thuộc tinh thần": khi thê nghiệm một cảm thọ phiền khô thuộc vật 
chất... thuộc tinh thần... không vui thích, không phiền khổ thuộc vật 
chất,... thuộc tỉnh thần...” 


3. Quán tâm thức (Citta) 


Quán những trạng thái của tâm để từ đó phát triển tâm theo chiều hướng 
tốt. 


"Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo khi có tâm tham dục, biết rằng tâm có 
tham dục; khi có tâm không tham dục, biết tâm không tham dục; khi có 
tâm sân hận, biết có tâm sân hận; khi có tâm không sân hận..., khi có tâm 
s1 muỘội..., khi có tâm không s1 muội.., khi tâm ở trạng thái thu nhiếp... 
khi tâm ở trạng thái tán loạn..., khi ở tâm trạng phát triển.... khi tâm ở 
trạng thái cao hơn... khi tâm ở trạng thái định.., khi tâm ở trạng thái 
không định....ở trạng thái giải thoát..., ở trạng thái chưa giải thoát, biết 
tâm ở trạng thái chưa giải thoát.” 


4. Quán Pháp (Dhamma) 


Quán đối tượng của tâm thức, lấy đó làm nội dung tư duy, dần dân đưa 
tư duy chánh pháp đê có chánh kiên, từ đó hành giải vượt qua phiên não, 
trở ngại và phát triên khả năng chứng ngộ. 


a) Quán năm triền cái (Nïvarana): Quán năm sự ngăn che trở ngại cho 
VIỆC giải thoát: ái dục, sân hận, hôn trầm thuy miên (trầm trệ, buồn ngủ), 
trạo hối (dao động, rối loạn), nghĩ (nghi ngờ). Hành giả quán từng triền 
cái để nhận mặt nó, để biết chúng sinh khởi, hoại diệt ra sao, làm sao đề 
biết chúng không còn sinh khởi nữa... 


"Này các Tỳ kheo, khi có ái dục, một Tỳ kheo biết, “Trong tôi có ái 
dục”; hoặc khi không có ái dục, vị ấy biết "Trong tôi không có ái dục.” 
Vị ấy biết ái dục chưa sinh khởi nay khởi như thế nào; vị ấy biết ái dục 
đã sinh khởi, nay bị khử diệt như thế nào; và vị ấy biết ái dục đã bị khử 
diệt sẽ không sinh khởi trong tương lai như thế nào.” 

(Đối với bốn triển cái còn lại, hành giả cũng quán niệm như thế) 

b) Quán Năm uấn (Skhanda): Quán năm yếu tố tạo nên ý nghĩa hiện hữu 
của con người, từ đó hành giả nhận ra rằng sự hiện hữu của con người là 
do Nhân duyên, không tìm thấy cái gì có thể gọi là ngã, tất cả chỉ là quá 
trình vận hành tương tục của Nhân duyên. 


"Này các Tỷ kheo, một Tỳ kheo nghĩ "Đây là sắc; đây là sự sinh khởi 
của sắc, còn đây là sự hoại diệt của sắc. Đây là thọ..., đây là tưởng..., đây 
là hành..., đây là thức...” 


e) Quán Sáu nội xứ và Sáu ngoại xứ (Àyatana): Quán sáu quan năng của 
con người (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) và sáu đối tượng của chúng (hình 
sắc, âm thanh, mùi, vị, sự xúc phạm, sự vật) tác dụng qua lại mà tạo nên 
cái biết; từ đó hành giả nhận ra rằng tất cả đều do duyên sinh, vô thường, 
Vô ngã, và những trói buộc khổ đau đều từ đó mà sinh khởi. 


"Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo biết mắt và các hình sắc và kiết sử (sự 
ràng buộc; samyojana) sinh ra do hai thứ này; vị ấy biết kiết sử chưa sinh 
khởi nay sinh khởi như thế nảo; vị ấy biết kiết sử đã sinh khởi nay bị khử 
diệt như thế nào; và vị ấy biết kiết sử đã bị khử diệt sẽ không sinh khởi 
trong tương lai như thế nào... 

"VI ây biết tai và các âm thanh, và các kiết sử sinh ra do hai thứ này:... 


"VỊ ây biệt mũi..., lưỡi..., thân, ý và các đôi tượng của ý, và biệt kiêt sử 
sinh ra do hai thứ này; vị ây biệt kiệt sử chưa sinh khởi, nay sinh khởi 


như thế nào; vị ấy biết kiết sử đã sinh khởi nay bị khử diệt như thế nào; 
và vị ây biệt kiệt sử đã bị khử diệt sẽ không sinh khởi trong tương lai 
như thê nào.” 


đ) Quán Bảy Giác chỉ (Bojhanga): Quán bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, từ 
đó hành giả nhận biết tâm mình đã phát triển đến mức độ nào để rồi nỗ 
lực đạt đến mức tôi đa của bảy yếu tố này. Bảy yếu tổ ấy là: 1) Niệm 
giác chi (yếu tổ về chánh niệm); 2) Trạch pháp giác chỉ (yếu tố về sự thật 
duyên sinh của các đối tượng tâm thức); 3) Tinh tân giác chi (yếu tổ về 
năng lực tiễn bộ, tinh cần), 4) Hỷ giác chi (yếu tố về sự an vuI); 5) Khinh 
an giác chỉ (yếu tô về sự thanh thản, nhẹ nhàng); 6) Định giác chỉ (yếu tố 
định, tập trung tâm thức); 7) Xả giác chi (yếu tố về sự buông xả). 


"Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống mà quán đối tượng tâm thức trong 
đôi tượng tâm thức (tức quán pháp) về bảy giác chi là như thê nào? 


"Này các Tỳ kheo, khi có niệm giác chi, vị ấy biết, "Trong tôi có niệm 
giác chỉ" hoặc khi không có niệm giác chi, vị ấy biết, "Trong tôi không 
có niệm giác chi", và vị ấy biết niệm giác chi nay sinh khởi như thế nảo, 
và niệm giác chi đã sinh khởi nay phát triên viên mãn như thế nào.” 


(Đôi với sáu giác chi còn lại, hành giả cũng quán niệm như thê). 


e) Quán Tứ đề (Sacca): Quán bốn chân lý cao cả (bốn sự thật của bậc 
Thánh), vô cùng quan trọng trong Phật giáo mả trong lần chuyển pháp 
luân đầu tiên, đức Phật đã giảng dạy; từ đó, hành giả bằng Kinh nghiệm 
của chính mình, có chánh kiến về cuộc đời, hiểu chánh đạo đưa đến giải 
thoát. 


"Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo biết đúng theo thực tại, "Đây là khổ"; vị 
Ấy, biết đúng theo thực tại.”Đây là nguyên nhân của khổ" (Tập); vị ây 
biết đúng theo thực tại, "Đây là sự chấm dứt khổ" (Diệt); vị ấy biết đúng 
theo thực tại, "Đây là con đường đưa đến sự chấm dứt khô" (Đạo).” 


Trên đây là Bốn Niệm xứ mả Kinh Satipatthàna nêu ra. Quán thân, quán 
thọ, quán tâm, quán pháp là nội dung rất rõ ràng, cụ thể của Kinh, làm 
căn bản và định hình cho Thiền định, từ thời đức Phật. Thiền định 
nguyên thủy theo đó, rất đơn giản, hiền hòa, tự nhiên; việc thực hành 
cũng dễ dàng, nhẹ nhàng: 


"Này các Tỳ kheo, một Tỷ kheo sau khi đã đến một khu rừng, đến một 
gôc cây, hay đến một căn nhà trồng, một nơi trồng trải, ngôi xuông theo 


thế kiết già, giữ thân thể ngay thắng và đặt niệm tâm trước mặt (sẵn sàng 
với sự chú tâm). 


"Chú tâm, vị ây hít vô. Chú tâm, vị ấy thở ra...” 


Như trước đây đã nói, các Tỳ kheo hằng ngày dành rất nhiều thì giờ để 
Thiền định chuyên tâm: từng canh cách nhau trong đêm, các vị nghỉ rồi 
thức dậy tản bộ và Thiền định; sau bữa trưa lại Thiền định chuyên thâm. 
Các vị sống tại các trú xứ xa xôi, hẻo lánh; có khi dùng suốt ngày để 
Thiền định, hoặc nhập định trong nhiều ngày. Nhưng như nội dung bản 
Kinh có nêu, Thiền định không phải chỉ trong tư thế ngồi kiết già, mả 
còn được thực hiện Ở mọi tư thế: đi, đứng, năm... qua mọi động tác của 
thân thể trong đời sống hằng ngày. Các đề tài quán niệm được nhằm vảo 
chính bản thân, thông qua cảm nhận, chứng nghiệm của hành giả, và các 
đề tải này còn được mở rộng sang phía người khác, nghĩa là quán bên 
trong và bên ngoài. Ví dụ: ở phần quán thân thê, bản Kinh ghi: .”.. Theo 
như thế, vị ấy sông mà quán thân thể trong thân thê bằng cách hướng vảo 
bên trong và hướng ra bên ngoài.” 


Do cứ mãi quán niệm, chú tâm càng cao độ, hành giả cứ đối đãi qua lại 
với đề tài quán niệm, sự thê nghiệm đề tài cứ được lập đi lập lại mãi đến 
một lúc nào đó, thực tại hiện ra với hành giả trung thực, trọn vẹn mà 
không cân có sự tham gia của hành giả. Có thân thể đây, có khổ, có vui, 
có chứng đạt... mà không hề có người khổ, người vui, người chứng... Vô 
thường, Vô ngã được thê nghiệm đến tối đa, đưa đến thái độ thong dong, 
tự tại, an tịnh viên mãn, giải thoát vậy. 


Sau mỗi đề tài quán niệm, Kinh luôn luôn nhấn mạnh đến sự tự thân thê 
nghiệm đê tài bây giờ đã trở thành một thực tại rât cụ thê với sự chú tâm 
cao độ. Ví dụ, vê quán thân thê, Kinh dạy: 


.. Vị ấy sống mà quán các yếu tô sinh khởi trong thân thể, hoặc vị ấy 
sống mả quán các yếu tổ hoại diệt trong thân thể. Hoặc niệm tâm của vị 
ây được xác lập với ý nghĩ: "Có thân thê tôi đây" đến mực cần thiết cho 
sự hiểu biết và chú tâm như thế, và vị ấy sống, tự tại và không chấp trước 
vào một thứ gì trong đời. Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống mả quán 
thân thể trong thân thê là như thế đấy.” 


Như vậy, Thiền định thời đức Phật là Satiphatthàna, Niệm Tâm, là Bốn 
Niệm xứ. Đây là Pháp môn đưa thăng đên Tuệ giác, Giải thoát. Ở phân 
cuôi Kinh, đức Phật dạy: 


"Này các Tỳ kheo, vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này, theo cách này, trong 
bảy năm, vị ấy có thể chứng đạt một trong hai vị sau: Quả vị Chánh trí 
(A la hán) ngay trong đời nảy, hoặc quả vị Bất hoàn (A na hàm) nếu còn 
đôi chút dư báo trong hiện tại. 


”.. Này các Tỳ kheo, đừng nói chi đến bảy năm, vị nào tu tập Bốn Niệm 
xứ này, theo cách này trong sáu năm... trong năm năm, trong bốn năm..., 
trong bảy tháng, trong sáu tháng..., trong một tuần, vị ấy có thể đạt một 
trong hai quả vị sau: quả Chánh trí (A la hán) ngay trong đời này, hoặc 
quả vị Bất hoàn (A na nàm) nếu còn chút dư báo trong hiện tại" 


"Vì như thế nên Ta nói, này các Tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa 
đến thanh tịnh cho chúng sinh, thăng Vượt phiền muộn bị thương, diệt trừ 
khổ đau sầu não, đạt đến Thánh đạo, chứng đắc Niết bản, đó là Bốn 
Niệm xứ.” 

Bốn niệm xứ là đề tải tu tập Thiền định của các đệ tử đức Phật. Đức Phật 
đã nhắc nhở về Bốn Niệm xứ rất nhiều lần trong những lần thuyết giảng, 
khuyến khích các đệ tử tu tập. Và chính cũng với đề tài này, các Tôn giả 
Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, La Hầu La... đã quán niệm và đã chứng 
quả. 


Đoạn Kinh sau đây, Kinh Chánh Niệm (Trung Bộ) cũng bao gồm nội 
dung Tứ Niệm xứ và còn được triên khai ra, mở ngõ cho sự phát triên 
Thiên định về sau: 


"Thế Tôn trú tại Sàvatthi (Xá Vệ), nơi Tỉnh xá Cấp Cô Độc 
(Ànathapindika), vườn Kỳ Đà (Jetavana). Một buổi sáng, Ngài thức dậy, 
đắp y, mang bát vào thành Sảvatthi khất thực. Tôn giả Ràhula theo sát 
Ngài. Khi đang đi, Thế Tôn vẫn nhìn thăng và nói cùng Tôn giả rằng: 
"Cái gì thuộc sắc quá khứ, hiện tại hay vị lai, ở trong hay ở ngoài, xa hay 
gân, cân phải được nhìn một cách liêu hội với ý nghĩ răng: "Đây không 
phải là của tôi, đây không phải là tôi, đây không phải là tự ngã của tôi.” 

- "Bạch Thế Tôn, chỉ quán riêng sắc mà thôi sao? 
- "Này Ràhula, cả thọ, tưởng, hành và thức nữa. 


- "Tôn giả Ràhula tự bảo: "Ai lại đi khất thực hôm nay khi đã được Thế 
Tôn khuyên dạy như thê!" Rôi Tôn giả quay trở vê, ngôi kiệt già, g1ữ 
thân thê ngay thăng và tập trung tư tưởng. 


- "Tôn giả Sàriputta trông thấy Tôn giả Ràhula như thế liền bảo: "Hãy 
tập định vào hơi thở vô và hơi thở ra, vì tu tập như thê rât có lợi lạc.” 


- "Đến chiều, Tôn giả Ràhula đứng dậy và đi đến Thế Tôn, hỏi Ngài làm 
sao đề tu tập Thiên định vê quán hơi thở vô và hơi thở ra. Thê Tôn dạy: 


- "Này Ràhula, hễ cái gì cứng và chắc trong thân người như tóc, móng, 
răng, da, thịt, v.v... thì gọi là thành tổ Đất, thành tố Nước gồm mật, đờm, 
dãi, mủ, máu, mô hôi v.v... Thành tố Lửa gồm những thứ làm cho âm, 
nung nấu, đốt cháy tạo nên sự tiêu hóa đồ ăn, thức uống. Thành tô Gió là 
hơi trong thân thể vận động lên xuống, hơi trong bụng dưới và bao tử, 
hơi vận động từ bộ phận này sang bộ phận khác, hơi hít vô và hơi thở ra 
của phối. Và cuối cùng, thành tố Rỗng Không gồm những đường ông 
của tai, mũi, cửa miệng và thực quản mà đồ ăn, thức uông đi vào đó rôi 
ra khỏi thân thể. Năm thành tố này hợp với năm thành tố bên ngoài thành 
ra năm đại (ngũ đại). Tất cả phải được nhìn một cách khách quan với sự 
liễu hội, với ý nghĩ rằng: "Đây không phải của tôi, đây không phải là tôi, 
đây không phải là tự ngã của tôi" Với thái độ liễu hội như thế, người ta 
chối bỏ năm đại, và tâm chắng ham thích năm đại. 

- "Này Ràhula, hãy tu tập như Đất vì người ta ném những đồ sạch và đồ 
dơ, phân và nước tiêu, đàm, dãi, máu, mủ trên đất, nhưng, đất cũng không 
bực bội, không ghê tởm. Và vì Ngươi cứ giữ tâm như đất nên không có 
sự vui buồn nảo xâm chiếm hay bám lẫy Ngươi. 


- "Cũng thế, Ngươi cần tu tập tâm như Nước, vì người ta ném những đồ 
sạch, đô dơ vào nước, nhưng Nước cũng không bực bội, không ghê 
tởm... Cũng thê, như Lửa..., như GIó... như Khoảng trông... 


- "Này Ràhula, hãy tu tập tâm Từ, vì nếu tu như thế ác ý sẽ giảm đi; hãy 
tu tập tâm BỊ, vì tu như thế động loạn sẽ giảm đi; hãy tu tập tâm Hỷ, vì tu 
như thế sân hận sẽ giảm đi; hãy tu tập tâm Xả, vì tu như thế xung khắc sẽ 
n Em 

>. Hãy tu tập quản niệm hơi thở... Một Tỳ kheo đi đến một khu rừng, 
bộ một gốc cây, hay một căn nhà trống, ngôi kiết già, định tâm... Chánh 
niệm, vị ây hít vào và thở ra. Khi hít vô hay thở ra dài, vị Ấy, biết rõ mỉnh 
đang hít vô và thở ra dải... Cũng thế, khi hít vô và thở ra ngắn, vị ấy biết 
mình hít vào và thở ra ngắn...” 


Nội dung đoạn Kinh trên vẫn là nội dung của Kinh Satipatthàna như đã 
bàn, nhưng ở đây còn thêm vào phân tu tập Tứ Vô lượng tâm đê gia lực 


cho việc định tâm. Và đặc biệt, đoạn Kinh còn triển khai việc phát triển 
cái tâm tiến đến sự bình thường, dửng dưng, Vô ngã, bình đẳng, không 
thiên chấp. Chiều hướng tu tập này về sau được phát triển mạnh mẽ, rực 
rỡ trong Đại thừa, đặc biệt trong Thiền Tông Trung Hoa, Nhật Bản, Việt 
Nam. Cho nên, bảo Satiphatthàna là "Con đường độc nhất" là bảo trong 
ý nghĩa rằng nó bao gồm mọi con đường, mọi phương pháp Thiền định 
đúng đắn vậy. 


4/ TUỆ HỌC 


Toàn bộ Giáo lý mà đức Phật hoằng hóa trong buồn mươi lăm năm đều 
nhằm đưa người ta đến Tuệ giác giải thoát. Nội dung Tuệ học chính là 
toàn bộ giáo lý ây, bao gôm đủ Giới học và Định học. Nội dung giáo lý 
đức Phật là cả một hệ thống chặt chẽ, chặt chế đến nỗi ta có thể bắt đầu 
cái học từ bất cứ chỗ nào của hệ thông ấy để rồi phải kinh qua toàn bộ hệ 
thông. 


Nội dung trình bày ở đây không phải là bản tóm lược của Giáo lý Phật 
giáo căn bản, cũng không phải là bản liệt kê từng chủ đề nội dung giáo 
lý, mà chỉ nhằm nhắc lại những nét khái quát về những vấn đề nỗi bật, có 
tính cách đặc thù của Phật giáo thời đức Phật. Trong tỉnh thân ấ ấy, chúng 
tôi sẽ trình bày sơ lược về Tứ Thánh Đế, gồm cả Ngũ uấn, Thập nhị 
Nhân duyên. 


- Tứ Thánh Đề (Cattàri Ariyasaccàni) 


Tứ Thánh để là bón chân lý được đức Phật đem thuyết giảng cho năm vị 
Tỳ kheo, nhóm Tôn giả Kiều Trần Như (Kodannà) trong lần chuyên 
Pháp luân đầu tiên lại Isipatana, Baranasì (Bà La Nại). Bốn chân lý ấy là 
Khô đề (Dukkha), Tập để (Samudaya), Diệt để (Nirodha) và Đạo đế 
(Magga). Tứ đề là giáo lý vô cùng quan trọng. Nói đến Giáo lý Phật giáo 
là nói đến Tứ đế. Ta tìm thấy Giáo lý Tứ đế được đức Phật nhắc đến rất 
nhiều nơi trong Kinh tạng: Trung Bộ Kinh II, Trung A hàm 31, Kinh 
Tiểu Bộ, Trưởng Lão Tăng kệ, Tương Ưng Bộ Kinh V, v.v... Tôn giả 
Sàriputa đã ca ngợi giáo lý Tứ đề như sau: 


"Này chư Hiền giả, ví như tất cả dấu chân của mọi loài động vật đều 
nhiếp trong dấu chân voi, vì dâu chân này lớn nhất trong tất cả dấu chân 
vê mặt to lớn. Cũng vậy này chư Hiền giả, tất cả các thiện pháp đều tập 
trung trong Tứ Thánh đế.” 


Tứ Thánh để bao gøôm tất cả quan điểm vũ trụ, nhân sinh, triết học và đạo 
học của Phật giáo: 


a) Khô đế: Nhận chân đời là khổ. Khổ là một thực tế của cuộc đời. Đây 
là một nhận thức khách quan, không mang ý nghĩa bi quan, chắn nản, 
không phải là một sự đánh giá, không mang tính chât đạo đức hay phê 
phán. 


"Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu muộn bi thương, 
đớn đau, ưu phiên, tuyệt vọng là khô; tóm lại, năm thủ uân là khô.” 


b) Tập đế: Tập đề là sự thật về nguyên nhân của khổ, đó là sự khát ái 
(Tanhà). 


"Chính sự khát ái này đưa đến sự tái hiện hữu (ponobhàvikà) nối kết với 
tham dục, cầu tìm hý lạc chỗ này chỗ kia, nghĩa là ái sự dục lạc (dục ái), 
khát ái sự hiện hữu (hữu ái), khát ái sự vô hiện hữu (vô hữu ái)" 

Nhưng tham ái lại khởi sinh từ dục lạc. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý (sáu 
căn) với các đối tượng của chúng (sáu trần) hiện hữu và tác động vào 
nhau thì dục lạc hiện hữu, từ đó tham ái khởi lên. 


c) Diệt đề: Sự chấm dứt khổ là Diệt đế, đó là Niết bàn. 


Chấm dứt khổ là sự chấm dứt sinh tử luân hồi, không còn có duyên sinh. 
Niệt bàn là thực tính vô vi viên mãn không diên tả được băng ngôn từ, 
chỉ được đê cập băng những miêu tả tiêu cực phủ định mọi hữu vi. 


Niết bàn là sự giải thoát tối hậu, là cứu cánh của sự tu tập. 

đd) Đạo đề: là con đường đưa đến sự diệt khổ, đến cứu cánh Niết bản. 
Đấy là Bát Thánh đạo (Ariya Atthangika Magsa): 

1. Chánh kiến (thấy, hiểu đúng đắn, đúng pháp); 

. Chánh tư duy (suy nghĩ đúng đắn, đúng pháp); 

. Chánh ngữ (lời nói đúng đắn, đúng pháp); 

. Chánh nghiệp (việc làm đúng đắn, đúng pháp); 

. Chánh mạng (cách sống, nghề nghiệp đúng đắn, đúng pháp); 

. Chánh tinh tấn (nỗ lực tu tập đứng đắn, đúng pháp); 


¬" Œ tœ: + C2 


. Chánh niệm (niệm tưởng đúng đắn, đúng pháp); 


8. Chánh định (Thiên định đúng đắn, đúng pháp). 


Bát Thánh đạo là một bộ phận tắm phẩm của Ba mươi bảy phẩm trợ đạo 
(Bốn Niệm xứ, Bốn Chánh cần, Bốn Như ý túc, Năm Cần, Năm Lực, 
Bảy Giác chỉ và Tám Thánh đạo) là những nội dung tu tập Thiền định. 
Bát Thánh đạo thuộc phần Định học, và tất nhiên cũng thuộc về Tuệ học 
tùy theo ta quan niệm Bát Thánh đạo theo mặt thực hành hay lý thuyết, 
trong ý nghĩa thù thắng tương đối. Và, cũng một cách tương đối, có thể 
nói: Chánh kiến và Chánh tư duy thuộc Tuệ uân (nhóm Tuệ: Panna 
khandha); Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng thuộc Giới (Sila); 
Chánh tinh tấn, Chánh niệm và Chánh định thuộc Định (Jhàna). Bát 
Thánh đạo, cũng như Ba mươi bảy phẩm trợ đạo, được liệt kê ở đây là 
nhằm nói lên cái học để có Tuệ giác, và Tuệ giác sẽ được thăng tiễn bằng 
Thiền định, bằng thực hành vậy. 


- Duyên khởi (Paticca Samuppàda) 


Duyên khởi là chân lý mả đức Phật trong lúc Thiền định dưới cội Bồ đề 
đã phát hiện và trở Bậc Giác ngộ vĩ đại. Duyên khởi là lý vận hành của 
vạn pháp. Đấy là cái vòng mắt xích chặt chẽ nối tiếp liên tục tạo nên sự 
hiện hữu của vũ trụ, tạo nên luân hồi trong ba đời quá khứ, hiện tại, vị 
lai. Đây là sự vận hành Nhân quả của mười hai chi phần mà chi phần này 
là kết quả của chi phần trước nó và là nguyên nhân của chi phần sau đó:" 
Do Vô minh, có Hành sinh; do Hành; có Thức sinh; do Thức, có Danh 
sắc sinh; đo Danh sắc; có Lục nhập sinh; do Lục nhập; có Xúc sinh; do 
Xúc; có Thọ sinh; do Thọ; có Ái sinh; do Ái; có Thủ sinh; do Thủ, có 
Hữu sinh; do Hữu có Sinh sinh; do Sinh, có Lão, Tử, Sầu, Bi, Khổ, Ưu, 
Não sinh, hay toàn bộ Khổ Uần sinh. Đấy gọi là Duyên khởi.” (Tương 
Ưng Bộ II) 


Vô minh được nêu dẫn khởi đầu cho mười hai Nhân duyên. Vô minh là 
sự tối tăm, chấp ngã, si muội từ vô lượng kiếp trước. Vì mười hai Nhân 
duyên nối kết nhau theo ý nghĩa vòng tròn Nhân quả, nên muốn đoạn 
diệt luân hồi khổ đau thì chỉ cầ đoạn diệt một trong mười hai chỉ phần 
ấy, các chi phần còn lại không còn lý do hiện hữu. Nay vô minh được kể 
làm đầu là vì muốn nhấn mạnh ở ý nghĩa về mặt Trí tuệ, bao hàm yêu 
cầu học tập để đạt Tuệ. 


Lý Duyên khởi được đức Phật tóm tắt trong Kinh Phật Tự Thuyết: 


"Do cái này có mặt, cái kia có mặt. Do cái này không có mặt, cái kia 
không có mặt. Do cái này sinh, cái kia sinh. Do cái này diệt, cái kia diệt" 
(Trường Bộ III, Tương Ưng II) 

Rõ ràng lý Duyên khởi là một xác định hùng hồn nhất rằng: "Các pháp 
đều do Duyên sinh," và do đó, không thê có một cái ngã tính nào, không 
có sự sáng tạo của đẳng Tối cao nảo cả. Khi Tôn giả Ananda ca ngợi 
giáo lý Duyên khởi, đức Phật còn dạy: 


"Này Ananda, chính vì không giác ngộ, không thâm hiểu giáo lý Duyên 
khởi, nên chúng sinh hiện tại rối loạn như một tô kén, rối ren như một 
ông chỉ, giỗng như cỏ Munja và lau sậy Babaja, không thể nảo ra khỏi 
khô xứ, ác thú, đọa xứ, sinh tử.” (Kinh Đại duyên, Trường Bộ) 


- Năm Thủ Uấn (Panca Khandha) 


Năm Thủ uân là năm thành tố tạo nên sự hiện hữu tâm lý, vật lý của con 
người. Đó là: Sắc (hình Sắc), Thọ (thọ nhận), Tưởng (khả năng, Kinh 
nghiệm, hồi tưởng, nhớ nghĩ...), Hành (sự vận hành của thân, lời vả ý), 
Thức (sự ý thức, hiểu biết, ghi nhận sự hiện hữu của các pháp). Năm 
thành tố nảy hình thành là do sự tiếp xúc sáu quan năng (mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân và ý) với đối tượng của chúng (hình sắc, âm thanh, mùi, vị, vật 
thể được xúc chạm, sự vật hiện tượng tác động). Sự tiếp xúc này khiến 
người ta chấp thủ từng thảnh tố, tạo thành năm thủ uẫn, từ đó ý niệm về 
một cái Ngã khởi lên. Sở dĩ có sự chấp thủ là do tham dục, khát ái, tức là 
do một chi phần trong mười hai chi phần Nhân duyên được trình bảy 
trong lý Duyên khởi. Thế là Nhân duyên sinh khởi, thế giới hiện tượng 
hữu vi sinh khởi, và toàn bộ khổ sinh khởi. Đức Phật dạy: "Tóm lại, năm 
thủ uân là khổ " và, "Này các Tỳ kheo, Khổ là gì? Chính là năm thủ uẫn 
vậy.” 


- Tam Pháp ấn (Tri Lakkhana) 

Tam Pháp Ấn là ba đặc điểm nỗi bật của Phật giáo. Đấy là bản chất của 
thê giới hiện tượng: Khô (Dukkha, Vô thường (Anicca), Vô ngã 
(Anattà). 


Khổ là đệ nhất đề trong Tứ đề, là một thực tế của cuộc đời.”Đời là khổ" 
là một nhân định đúng đăn, khách quan, chân thật. 
Vô thường là sự không bền vững, sự thay đôi, sinh khởi, hóa thành, hoại 


diệt, là sự xoay chuyển không ngừng của sự vật. Trong thế giới hiện 
tượng, sự vận hành chuyển đôi luôn luôn xảy ra, không thể tìm đâu ra cái 


øì gọi là vĩnh cữu, bât biên, tuyệt đôi, ôn cô cả. Sự hiện hữu của vạn vật, 
của chúng sinh là một quá trình vận hành, trôi chảy liên tục. 


Vô ngã là không có một bản chất bất diệt, không có một chủ thể tuyệt 
đối, không có linh hồn bắt diệt, không có đắng sáng tạo vĩnh cữu. Vì sự 
vật đều do Nhân duyên sinh, sự hiện hữu của một sự vật, mỗi chúng sinh 
là một sự hiện hữu trong tương quan, do tác động của Nhân duyên mà 
tạo thành. Vì thân thể này gồm tứ đại kết hợp, do ngũ uân định hình sự 
hiện hữu trong cơ chế Nhân duyên, nên sự hiện hữu của con người là Vô 
ngã. 


Khổ và Vô thường là hai đặc điểm tương đối dễ được người ta chấp 
nhận. Không ai trên thế gian mà không từng nếm qua cái khổ; những đôi 
thay, những chuyền biến của sự vật, của bản thân mỗi người tương đối là 
dễ nhận thấy. Tính chất thay đôi, vô thường của vạn vật được khoa học 
chứng minh rõ ràng. Nhưng tính chất Vô ngã thường khó được người ta 
chấp nhận. Do vô minh, tham ái, người ta chấp ngã đã từ bao đời; do ước 
vọng được sinh tồn, hiện hữu, do sợ hãi hư vô, do sợ mất những sở hữu, 
mất bản thân.... con người cô sáng tạo ra một thứ gì đó vĩnh cữu của 
mình, có liên hệ với mình như Thượng đề, như Ngã hay Linh hồn bất tử. 


Kinh Pháp Cú (Dhammapada) có ba câu rất quan trọng nói về Tam Pháp 
ân. Đó là câu 5, 6, 7 ở chương 20 (tức câu 277, 278 và 279): 


"Tất cả các pháp hữu vi đều vô thường.” 

"Tất cả các pháp hữu vi đều là khổ.” 

"Tất cả các pháp hữu vi đều Vô ngã.” 

Tăng Chi Bộ Kinh (HH, 134) cũng có ghi: 

"Các hành đều Vô thường, các hành là Khổ, các pháp là Vô ngã.” 


Trong lần thuyết pháp đầu tiên cho năm vị Tỳ kheo nhóm Tôn giả Kiều 
Trần Như tại rừng Isipatana, Baranasì, sau phần thuyết giảng về Tứ đề, 
đức Phật liền giảng về Vô ngã bằng một phân tích rất cụ thể, chặt chẽ về 
ngũ uân, liên hệ đến tính chất vô thường, khổ của sự hiện hữu con ñØười. 
Tóm lại, đây là một bài thuyết pháp mẫu mực về Tam Pháp ấn: 


Và Thê Tôn nói với năm vị Tỳ kheo như sau: 


"Này các Tỳ kheo, thể xác này (tức là Sắc) không phải là Ngã. Này các 
Tỳ kheo, nêu thê xác là Ngã thì thê xác không bị bệnh tật, và người ta có 


thể bảo: "Thân thể của ta phải thế này, thân thể của ta đừng như thế kia.” 
Nhưng nảy các Tỳ kheo, vì thể xác không thể là Ngã, do đó thân thê bị 
bệnh tật, và người ta không thê nói răng: "Thân thê của ta phải như thế 
này, thân thể của ta đừng như thế kia.” 


"Này các Tỳ kheo, cảm thọ (Thọ) không phải là Ngã. Này các Tỳ kheo, 
nếu cảm thọ lả Ngã thì cảm thọ không bị khổ đau, và người ta có thê 
bảo: "Cảm thọ của ta như thế này, cảm thọ của ta đừng như thế kia.” 
Nhưng này các Tỳ kheo, vì cảm thọ không phải là Ngã, do đó cảm thọ bị 
khô đau, và người ta không thể nói răng: "Cảm thọ của ta phải như thế 
này, cảm thọ của ta đừng như thể kia.” 


"Này các Tỳ kheo, Tưởng không phải là Ngã. Này các Tỳ kheo, nếu 
Tưởng là Ngã thì Tưởng không bị khổ đau, vả người ta có thể bảo: 
"Tưởng của ta phải như thế này, Tưởng của ta đừng như thế kia.” 
Nhưng, này các Tỳ kheo, vì Tưởng không phải là Ngã, do đó bị Tưởng 
bị khổ đau, vả người ta không thê bảo rằng: "Tưởng của ta phải như thế 
này, Tưởng của ta đừng như thể kia.” 


"Này các Tỳ kheo, Hành không phải là Ngã. Này các Tỳ kheo, nếu Hành 
là Ngã thì Hành không bị khổ đau, và người ta có thể nói được răng: 
"Hành của ta phải như thế này, Hành của ta đừng như thế kia.””Nhưng, 
này các Tỳ kheo, vì Hành không phải là Ngã, do đó Hành bị khô đau, vả 
người ta không thể bảo: "Hành của ta phải như thế này, Hành của ta 
đừng như thế kia.” 

"Này các Tỳ kheo, Thức không phải là Ngã. Này các Tỳ kheo, nếu Thức 
là Ngã thì Thức không bị sai lầm, và người ta có thể bảo: "Thức của ta 
phải như thế này, Thức của ta đừng như thế kia. Nhưng này các Tỳ kheo, 
vì Thức không phải là Ngã, do đó Thức bị sai lầm, và người ta không thê 
nói được rằng: "Thức của ta phải như thế này, Thức của ta đừng như thế 
kia.” 

"Này các Tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào về Sắc, Sắc là thường hay Vô 
thường?" 


"Bạch Thế Tôn, Sắc là vô thường.” 
"Cái gì Vô thường là Khổ hay Lạc?" 
"Bạch Thế Tôn, cái gì Vô thường là Khô.” 


"Đúng thế, cái gì Vô thường, đây khổ đau, bị thay đối, thì người ta có thê 
bảo: "Đấy là của tôi, tôi là cái ấy, cái ấy là ngã của tôi" không? 


"Bạch Thể Tôn, không thể bảo như thế được.” 


"Này các Tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào về Thọ (và về Tưởng, Hành, 
Thức)? Thọ là thường hăng hay Vô thường? 


(Tương tự như lời dạy về Sắc...). 


"Lại nữa, này các Tỳ kheo, những gì thuộc Sắc (Thọ, Tưởng, Hành, 
Thức) trong quá khứ, hiện tại, vị lai, trong hay ngoài, thô hay tế, mạnh 
hay yếu, thấp hay cao, xa hay gần đều là Vô ngã. Ta không phải là cái 
ây, cái ây không phải là Ngã của ta. Đấy là điều mà kẻ có Trí tuệ phải 
biết một cách thực sự. Này, các Tỳ kheo, kẻ nào thấy được mọi sự như 
thế, kẻ ấy là bậc Trí tuệ, bậc nghe pháp cao quý. VỊ ây xa lìa Sắc, Thọ, 
Tưởng, Hành, Thức. Khi xa lìa như thế, vị ây vượt khỏi tham dục, và 
nhờ tận diệt tham dục, vị ây giải thoát. Trong giải thoát, vị ây biết mình 
giải thoát, không còn tái sinh nữa, Thánh tính đã đạt, công hạnh đã thành 
tựu. VỊ ây không còn quay trở lại đời này nữa; đây là sự thật mà vị ây 
biết.” 

Về mặt Tâm lý, chấp nhận Vô ngã là một sự can đảm, nhưng Vô ngã là 
thực tính của vạn pháp, dù con người có chấp nhận hay không chấp 
nhận, Vô ngã vẫn là thực tại. Một lần nọ, một Tỳ kheo hỏi đức Phật rằng 
có trường hợp nảo người ta lo sợ vì không tìm thấy cái gì thường hằng 
trong chính mình không, đức Phật dạy: 


"Phải, này các Tỳ kheo, quả có trường hợp â ấy. Một người có ý nghĩ sau: 
"Vũ trụ này là cái ngã này, sau khi chết ta sẽ là cái ấy, thường hằng, hiện 
hữu, trường tồn, bất biến và ta sẽ hiện hữu mãi như thế.” Thế rồi người 
ấy lại nghe Như Lai hay một trong những đệ tử của Như Lai giảng về sự 
tận diệt mọi suy luận, vỀ sự dập tắt khát ái, về sự tách ly, ngưng bặt, Niết 
bàn, bấy giờ người ấy nghĩ: "Như thế thì ta sẽ trở thành hư vô, sẽ bị hủy 
diệt, sẽ không hiện hữu nữa.” Thế rồi người ấy rên rỉ, lo lắng, ưu sâu, 
đập ngực mà than khóc và trở thành cuồng dại. Thế đấy, nảy các Tỳ 
kheo, có trường hợp người ta lo lắng vì không tìm thấy cái gì thường 
hằng trong chính mình. (Trung Bộ I) 


.. Sau đó, đức Phật dạy: 


"Này các Tỳ kheo, hãy chấp nhận một lý thuyết về linh hồn nào không 
gây khô sở, sâu muộn, đau thương, thảm não cho người châp nhận nó. 


Nhưng, này các Tỳ kheo, các Ông có tìm thấy đâu được một lý thuyết về 
linh hôn như thê, tức là một lý thuyêt không gây khô sở, sâu muộn, đau 
thương, thảm não cho người châp nhận nó không? 


- "Bạch Thế Tôn, chắc chắn không thẻ tìm thấy được.” 


- "Ta cũng thế, này các Tỳ kheo, Ta không thể tìm thấy đâu được một lý 
thuyêt vê linh hôn mà không gây khô sở, sâu muộn, đau thương, thảm 
não cho người châp nhận nó.” 


Cảm nhận một cái ngã thường là kết quả của một quá trình kinh nghiệm 
cảm thọ, gây ảo tưởng răng có một cái ngã chịu nhận cảm thọ, hoặc ảo 
tưởng rằng ngã chịu nhận cảm thọ, hoặc ảo tưởng rằng ngã là cảm thọ. 
Thực ra chỉ có sự cảm thọ mà không có người cảm thọ. Vấn đề rốt ráo là: 
Cảm thọ không phải là ngã, và không có cái ngã nào sở hữu cảm thọ cả. 
Đức Phật đã phân tích điều nảy rất rõ ràng: 


”,, Lại nữa, người ta có thể nghĩ rằng linh hồn là sự cảm thọ, là sự không 
cảm thọ, hoặc không phải là cảm thọ cũng không phải là không cảm thọ, 
mả linh hồn sở hữu cảm thọ. Nếu có ai xác nhận như thế thì các ông nên 
hỏi rằng: Cảm thọ có ba loại: Lạc, Khổ, Không lạc không khổ; linh hỗn 
của ông thuộc loại cảm thọ nào? Khi ta có cảm thọ này thì ta không có 
cảm thọ kia. Hơn nữa, các cảm thọ đều vô thường, tùy thuộc vào Nhân 
duyên mà có, do từ một hay nhiều nguyên nhân, bị suy tàn, tạm bợ, tan 
rã, chấm dứt. Nếu kẻ nào có một lạc thọ và nghĩ răng: "Đây là linh hồn 
của ta”, thì khi lạc thọ ây chấm dứt, kẻ ấy sẽ nghĩ: "Linh hồn của ta đã ra 
đi.” Kẻ suy nghĩ như thế là xem linh hồn của mình như là một cái gì vô 
thường ở trên đời này, một sự hỗn hợp lạc và khổ, có khởi đầu, có chấm 
dứt, và một xác nhận như thế thì không thể chấp nhận được. 


"Nếu có ai xác nhận rằng linh hồn không phải là cảm thọ, thì các Ông 
nên hỏi: "Nếu Ông không cảm thọ, thì các Ông có thê bảo rằng Ông hiện 
hữu được không?.” Người ấy sẽ không bảo như vậy được, và do đó xác 
nhận như thế thì không thê chấp nhận được" 


"Và, nếu có ai xác nhận rằng linh hồn sở hữu sự cảm thọ, thì các Ông 
nên hỏi: "Nếu tất cả các loại cảm thọ hoàm toàn ngưng bặt thì sẽ không 
có sự thể nghiệm cảm thọ nào cả; bấy ĐiỜ Ông có thê bảo rằng Ông hiện 
hữu được không?.” Người ấy sẽ không thê bảo như vậy được, và do đó 
xác nhận ấy không thê chấp nhận được.” 


Đoạn Kinh trên nhẫn mạnh đến sự dứt khoát bác bỏ mọi ý niệm về Ngã. 
Cố tìm cho được một cái Ngã thì chỉ hoài công, vì thực tại thì Vô ngã. 
Con đường diệt khổ là con đường Vô ngã. Vô ngã là bản chất của thực 
tại, của sự diệt khổ niết bàn vậy. Suốt bốn mươi năm hoằng hóa, Đức 
Phật đã tùy theo hoàn cảnh, căn cơ của chúng sinh, của đệ tử mà mở rất 
nhiều ngõ vào con đường Tuệ giác qua một hệ thống giáo lý vô cùng 
chặt chẽ và phong phú. Nhưng do hạn chế về trình độ của người học, do 
hạn chế ngôn ngữ, tư duy thế gian, nhiều vấn đề (những vấn đề tư duy 
của thế gian) đã không được khai mở. Đấy là một thực tế khách quan. 
Chỉ cần chúng sinh tu tập theo giáo lý, Tuệ giác sẽ tỏa rạng, và mọi tư 
duy thế gian sẽ tan rã, rời rụng, vì đấy chỉ là những "giả vấn đề" của một 
toàn bộ giả cảnh chung quanh mọi chúng sinh chưa giác ngộ. 


Thông điệp cứu độ của đức Phật đến với loài người, được chính Ngài 
khai triển trong vòng nửa thế kỷ. Với ngôn ngữ, phương pháp hạn chế 
của con người, Ngài đã khai thị chân lý. Và, rất quan tâm, Từ bi, Ngài đã 
lưu ý rằng những điều Ngài biết như lá cây trong rừng, những điều Ngài 
giảng chỉ như năm lá trong tay. Đấy là lời ân cần khuyên nhủ, khuyến 
khích các đệ tử hãy tinh cần tu tập tự thể nghiệm chân lý. Như thế đủ cho 
biết răng Phật học không gói trọn trong Kinh điển, trong mọi lời dạy của 
đức Phật. Cái học đưa đến Tuệ giác đặt trọng tâm trong sự thực hành, tu 
tập; Tuệ học là cái học thực hành vậy. 


Đoạn sau đây trong Tương Ưng Bộ Kinh, kê lại việc một số Tỳ kheo xin 
phép đức Phật đi hoằng hóa ở phương xa, nơi có nhiều vị hiền triết thông 
tuệ. Đức Phật dạy các vị Tỳ kheo ây đến với Tôn giả SàrIputta trước khi 
ra đi. Tôn giả Sàriputta chuẩn bị cho các Tỳ kheo ấy một số câu hỏi vả 
đáp được xem là văn tắt, cụ thể nhất về Phật học. 


Này chư Hiển giả, khi các bậc Hiền trí hỏi: "Bậc Đạo sư của Tôn giả nói 
øì? Tuyên bô gì? thì các Hiên giả phải trả lời như thê nào đê không 
xuyên tạc lời dạy của Thê Tôn? 


Được hỏi như vậy, chư Hiên giả phải trả lời: "Bậc Đạo sư của chúng tôi 
nói đên sự điêu phục dục và tham.” 


- ... Điều phục dục và tham đối với cái gì? 
-.„. Điều phục dục và tham đối với Sắc, Thọ, Tưởng, Hành và Thức. 


- Nhưng do thấy những nguy hiểm gì, bậc Đạo Sư của Tôn giả nói đến 
sự điêu phục dục và tham đôi với Ngũ uân? 


- Đối với Ngũ uân, ai chưa viễn ly tham dục, đam mê, khát ái, thì khi 
Sắc, Thọ, Tưởng, Hành và Thức biến hoại, đổi khác, sẽ khởi lên sâu, bị, 
khổ, ưu, não. Này chư Hiền giả, do thấy sự nguy hiểm này đối với Sắc, 
Thọ, Tưởng, Hành và Thức, bậc Đạo Sư của chúng tôi nói lên sự điều 
phục dục và tham. 


- Nhưng do thấy có những lợi ích gì, bậc Đạo sư của Tôn giả nói đến sự 
điều phục dục và tham đối với Sắc, Thọ, Tưởng, Hành và Thức" 

- Đôi với Sắc, Thọ, Tưởng, Hành và Thức, ai đã viễn ly ái..., thì khi Sắc, 
Thọ, Tưởng, Hành và Thức biến hoại, sẽ không khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, 
não. Do thấy lợi ích này, bậc Đạo Sư của chúng tôi nói lên sự điều phục 
dục, tham đối với Sắc, Thọ, Tưởng, Hành và Thức.” (Tương Ưng Bộ II) 


Cả nội dung Tứ Thánh đề được thu gọn lại, nhấn mạnh vào tính cách 
thực tiễn, thực hành của Phật học, được Tôn giả Sàriputta (Xá Lợi Phất), 
vị đại đệ tử của đức Phật được xem là Trí tuệ bậc nhất trong hàng đệ tử 
Ngài, nêu lên: Điều phục dục và tham đôi với Ngũ uân để diệt khổ, từ đó 
tiến đến Giải thoát, Niết bàn. Đấy là điểm ách yếu đối với đạo Phật. 
Nhiều ý kiến cho rằng Phật học mang tính tiêu cực vì gồm quá nhiều 
những phủ nhận, những đối trị từ lý thuyết đến thực hành, do đó, con 
đường đi đến Tuệ giác là con đường tiêu cực. Tuệ học là cái học tiêu 
cực. Từ "tiêu cực" thường mang ý nghĩa xấu cho nên một nhận định như 
thế không làm vừa lòng các Phật tử. Ta hãy bình tính mà nhận ra rằng, 
đệ nhất đế được đức Phật tuyên bố là Khổ. Chúng sinh đang bị khô như 
người đang bị bệnh. Chữa bệnh là một sự tiêu cực theo nghĩa thông 
thường, vả cũng trong ý nghĩa này, đối trị, chữa trị chỉ có thể mang ý 
nghĩa tiêu cực mà thôi. Thứ nữa, hiện tượng giới, đều là không thực vì 
do duyên sinh, thì sự loại trừ những saI lầm khô đau trong hình thức là 
tiêu cực vì mang tính phủ định. Nhưng, tinh thần tu tập, phê phán của 
Phật giáo là øôm một chuỗi dài những phủ định, phủ định của phủ định, 
do đó không thê nêu cái nhận định chung qua sự đánh giá suông ở từng 
nhân tố riêng lẻ mang vẻ tiêu cực được. Cuối cùng, ý nghĩa tích cực thực 
sự lại nằm ở những chỗ khó có thê nói ra bằng ngôn ngữ, ngôn từ, ví dụ 
trong Thiên định có xả, có quán, có sự thăng tiến Tuệ giác..., và Tuệ giác 
toàn hảo tối hậu, chứng ngộ Niết bàn chỉ có thê đạt dượg' trong Thiền 
định với chiều hướng tích cực thực sự. 


Tất cả những lập luận để phủ nhận cái Ngã, tất cả những từ ngữ phủ định 
đê miêu tả Niệt bàn... đêu là những sự việc "chăng đặng đừng” một khi 


phải sử dụng ngôn ngữ hạn chế của con người. Trong chương kế tiếp, khi 
nói đến các quả vị tu chứng, chúng ta phải trở lại vấn đề này, ở một cấp 
độ cao hơn. 


Chương VII: CÁC QUÁ VỊ VÀ CẢNH GIỚI CHỨNG ĐẠT 


Phật học là Tâm học. Tu là tu Tâm, chứng là chứng Tâm. Đức Phật dạy: 
"Tâm có trước vạn vật, quản ngự vạn vật, sáng tạo vạn vật” 
(Dhammapada, Kinh Pháp cú). Và: "Điều gì bất thiện, liên hệ với bất 
thiện, tất cả đều xuất phát từ Tâm. Điều øì thiện, liên hệ với thiện, tất cả 
đều phát xuất từ tâm, (Tăng chi, Anguttara I).” Do trình độ tu tập của 
hành giả, tâm đạt được từng cấp độ thanh tịnh, và theo đó, quả vị và cảnh 
giới chứng đạt của hành giả cũng có những cấp độ khác nhau. 


Cảnh giới phải được hiểu là cảnh giới của Tâm. Cái hiện trạng của các sự 
vật chung quanh ta của cảnh giới người ở đây dễ cho ta ấn tượng về sự 
xa gần, cao thấp... cho nên ta nghĩ răng các cảnh giới chứng đạt được do 
tu tập là một không gian, một nơi chốn. Từ đó, Niết bàn, cảnh ĐIỚI giải 
thoát tối hậu cũng dễ bị hiểu lầm là một cõi, một nơi... theo với sự nghĩ 
của một cái tâm của dục giới, một cái tâm của con người. Ở cõi Sắc, cõi 
Vô sắc thì cái tâm của chúng sinh tinh tế hơn, cái nhìn về "thế giới" đã 
đổi khác. Ví dụ ở Vô sắc giới, "cõi" Không vô biên, Thức vô biên thì ý 
niệm gần xa, cao thấp... đã không còn nữa. Cái trạng thái tâm linh của ba 
cõi Dục, Sắc và Vô sắc có thể được kinh qua, "vào ra” bằng tu tập Thiền 
định. Kinh nghiệm ấy cũng có thể được một thường nhân nếm qua, dù 
rất thiếu sót, sơ sài, dù chỉ kéo dải trong giây lát ngắn ngủi, bất chợt khi 
anh ta thọ nhận thế giới chung quanh theo với trạng thái tâm của anh ta 
từng lúc: có khi anh ta thọ nhận thế giới chung quanh với hình tướng, 
màu sắc, âm thanh của nó, hay với sự vui, buồn, dửng dưng hay với một 
đoạn tư duy tương tục. Vậy có thể nói, cảnh giới chứng đạt biểu hiện 
trạng thái của tâm. 


Sự chứng đạt được thực hiện thông qua Thiền định, do tu dưỡng bằng 
Thiền định. Kinh điển miêu tả không thiếu gì những trường hợp đốn ngộ. 
Nhưng, xét cho cùng, sự đốn ngộ ấy là biểu hiện một kết thúc của một 
quá trình tu tập, hàm dưỡng lâu dài, trong đó ý nghĩa tĩnh lự (Jhàna) vẫn 
xuyên suốt. Thiền định không phải chỉ trong tư thế ngồi kiết già, mả 
trong tất cả mọi tư thế của sinh hoạt hàng ngày. Tu tập trong Phật giáo 
thường mang ý nghĩa Thiền định, được hiểu một cách chung nhất là làm 
thanh tịnh tâm, làm hiển lộ Tuệ đưa đến giải thoát, vượt ra khỏi luân hồi 
trong ba cõi Dục giới, Sắc giới, Vô giắc giới. 


Khi bàn về Định học, chúng ta đã nói đến việc tu tập Bát Thiền (hay Bát 
định, còn gọi là Bát đăng chí Samapttiya) tức tắm câp độ thăng tiến của 
tâm linh. Thực ra cách chia â ây cũng chỉ có tính cách tương đối như tất cả 
mọi cách chia khác. Kinh điển thường chia Bát đắng chí làm hai phần: 
bốn chi phần đầu gọi chung là Tứ Thiền Định (Sơ Thiền, Nhị Thiên, 
Tam Thiền, Tứ Thiền) và bốn chi phần sau gọi chung là Tứ Vô sắc định 
(hay Tứ không: Không vô biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, và 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ định). Hai nhóm Tứ sắc định và Tứ Vô sắc 
định còn được xem là hai phương cách khác nhau, theo đó, hành giả 
hoặc từ Tứ Thiền (cấp độ cuối của Tứ sắc định) có thê đi thăng đến Niết 
bàn tối hậu hoặc Tứ Thiền thông qua Tứ vô sắc định (có thê từ Vô sở 
hữu xứ định đi qua Niết bàn) để đến Niết bản tối hậu, vấn đề là tùy thuộc 
vào căn cơ của hành giả mà thôi (Thế Tôn khuyên dạy nên từ Tứ Thiền 
đi thăng vào Diệt thọ tướng định; hoặc từ Vô sở hữu đi băng qua Diệt 
thọ tưởng định.) 


Sơ Thiền là cảnh giới mà hảnh giả chứng đạt với trạng thái hỷ lạc vì đã 
đoạn trừ được năm triên cái (trạo cử, hôn trâm, dục, sân và nghi). Đây là 
niêm vui vào đạo, tình ý được thanh tĩnh, băt đầu vào định. 


Tiếp tục tu tập, hành giả đạt đến cấp dộ thứ hai là Nhị Thiền. Ở cấp độ 
này, sức định mạnh hơn (tâm cảm thọ hỷ) chủ thê tư duy và đôi tượng tư 
duy thông hội với nhau, tâm và vật nhât hóa (tuy chưa nhuân). 


Cấp độ kế tiếp là Tam Thiên. Tâm hành giả cảm thọ lạc, có sự buông xả, 
tĩnh lặng. Trí tuệ băt đầu hiện lộ. 


Cấp độ thứ tư là Tứ Thiền. Tâm hành giả trở nên bất động, bình đẳng với 
sự vật, xa lìa phân biệt, sự nhât hóa với đôi tượng đã chín muôi, ý nghĩa 
nhât như được thê hiện (Xả, nhât tâm). 


Từ Sơ Thiền đến Tứ Thiền, hành giả đã bằng Thiền định, vượt ra khỏi 
cõi Dục mà vào cõi Sắc. Trong hiện tại, hành giả đã được sự thăng tiễn 
tâm linh cao vời, tức Tuệ giác đã tỏ rạng. Một khi tâm thức đã quen qua 
lại trong cảnh Sắc giới thì khi chết đi, nễu muốn, hành giả sẽ thác sinh 
vào cõi Sắc là cảnh giới trên Dục giới. 

Con đường tu tập Tứ Thiền là con đường cân bằng giữa Chỉ và Quán. Từ 
đây, hành giả tiếp tục tu tập băng cách khởi sự đoạn diệt mười Kiết sử, 
lần lượt đạt Bốn Thánh quả và đạt Niết bàn tối hậu. Hoặc bằng cách 
khác, hành giả tiếp tục đi sâu vào định, vượt qua cõi Sắc, nhập cõi Vô 
sắc. Cách thứ hai này, tức là cách sau khi đạt Tứ Thiên, nhập Tứ Vô sắc 


mà đức Phật đã trải qua để chứng ngộ Niết bàn. Đức Phật đã lưu ý các đệ 
tử rằng cách thứ hai này tương đối ít thích hợp với căn cơ của nhiều 
người, vì ở cõi Vô sắc (nhất là ở cõi Phi tưởng phi phi tưởng xứ) hành 
giả khó có thê từ bỏ mả Vượt qua; trái lại, cứ triền miên trong cõi tịnh 
lặng gần như Niết bản này vốn vẫn còn trong luân hỏi, sinh tử. Nơi đây 
thọ mạng quá dài, dài hơn cả vạn lần Dục giới. Hành giả cần phải xuất 
Phi tưởng phi phi tưởng để nhập cảnh giới cuối cùng là Diêt thọ tưởng 
định trước khi vào Niết bản tối hậu. Thế Tôn thường nhắc nhở các đệ tử 
nên dừng lại ở Vô sở hữu xứ (không vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ), và 
từ đó tu Tứ Vô lượng tâm (Từ, Bi, Hỷ, Xả) để băng đến Diệt thọ tưởng 
định trước khi vào Niết bàn tối hậu. 


Quá trình tu tập và chứng đạt trên được gián tiếp tóm lược qua lời giảng 
giải về kết quả thiết thực của hạnh Sa môn trong lần đức Phật thuyết 
giảng cho vua Ajảtasattu (A Xà Thể). Kinh Sa Môn Quả (Trường Bộ ]) 
và Trường A hàm, 26, đều ghi tương đối giống nhau, đại để như sau: 


1. Người xuất gia, dù thuộc đẳng cấp nào, cũng được mọi người, kế cả 
chính nhà vua, Tôn trọng, cúng dường. 


2. Do không dao động, không sợ hãi, do sống biết đủ, từ bỏ sân hận, 
tham ái, nên được an lạc trong hiện tại. 


3. Do đoạn trừ năm triên cải mà tâm hoan hỷ an lạc. 


4. Do tu Thiền định dần dần từ bỏ Tầm, Tứ, Hỷ, Lạc đề chứng đắc Tứ 
Thiên, nên được sung sướng trong hiện tại. 


5. Do từ bỏ Sắc giới, chứng đặc các Thiên Vô sắc, nên được sung sướng, 
an lạc. 


6. Do từ bỏ Vô sắc giới để nhập Diệt thọ tưởng định nên Chánh trí sinh 
khởi. 

7. Từ Diệt thọ tưởng định, các lậu hoặc đoạn trừ, giải thoát và giải thoát 
tri kiên phát sinh. Đây là kêt quả thiệt thực nhật trong tât cả thiệt thực 
của hạnh Sa môn. 


Kinh Đại Sư Tử Hồng (Trung bộ I) và Kinh Sư Tử Hồng (Trung A hàm, 
24) tóm tắt hành trình tu tập của vị Tỳ kheo như sau: Do nhiếp phục năm 
triền cái, hành giả chứng đắc Sơ Thiền. Từ Sơ Thiên, hành giả tu tập để 
chứng Nhị Thiền, Tam Thiền và Tứ Thiền. Từ Tứ Thiền, hành giả 
chuyên thâm tu tập Vô ngã, Vô thường, loại trừ mười kiết sử, và tùy theo 


số chỉ phần kiết sử được đoạn trừ, hành giả lần lượt chứng đạt Bốn 
Thánh quả: 


a) Sơ quả (SotapattI) 


Chứng quả này gọi là Tu đà hoàn (sotàpanna), vị đã đoạn trừ ba hạ phần 
kiêt sử (ba kiêt sử đâu). Ba kiêt sử đâu: 


- Thân kiến (thấy có ngã, phân biêt mình và người). 
- Nghi (nghi ngờ Chánh pháp). 
- Giới cắm thủ (giữ giới ngoại đạo, ham mê dỊ đoan, cúng tế). 


Quả Tu đà hoàn còn được gọi là quả Nhập lưu (vào dòng Thánh) hay 
Thât lai (còn tái sinh nhiêu nhât là bảy lân nữa). 


b) Nhị quả (Sakadagaml) 


Quả này là Tư đà hàm (Sakadagamin, Nhất lai), vị đã đoạn trừ ba kiết sử 
đâu và làm muội lược hai kiêt sử kê tiệp (Dục và Sân). sẽ còn tái sinh 
một kê tiêp nữa đê tu tập chứng đặc quả tôi thăng. 


c) Tam quả (Anagaml) 


Chúng quả này hành giả được gọi là A na hàm (Anagamin), vị đã trừ 
năm kiết sử đầu (năm hạ phần kiết sử). A na hàm còn được gọi là Bất lai 
(không trở lại cõi người nữa), chỉ tái sanh ở cõi Sắc hay Vô sắc, từ đó tu 
hành và đạt quả Tối thắng. 


d) Tứ quả (Arahat): 


Chứng quả này hành giả được gọi là A la hán (Arahat), vị đã đoạn trừ 
hoàn toàn mười kiết sử là năm hạ phần kiết sử nói trên và năm thượng 
phần kiết sử (hữu ái, vô hữu ái, mạn, trạo cử, vô minh), hữu ái: thích 
hiện hữu, thích cõi Sắc; vô hữu ái: muốn không hiện hữu, muốn sống Ở 
cõi Vô sắc; mạn: lòng kiêu mạn, chấp thấy có chứng đắc; trạo cử: mối 
xao động, bối rối; vô minh: còn mê mờ do vì còn năm thượng phần kiết 
sử ngăn che. 

Vị A la hán còn được gọi là Vô sinh (hay Bắt sinh: không còn tái sinh, 
dứt luân hồi) là sự chứng ngộ rốt ráo, Niết bàn. 

Các cảnh giới và quả vị chứng đạt trên đây chỉ được nêu một cách vắn 
tắt trong thời kỳ đức Phật. VỀ sau, các cấp độ thăng tiến, thanh tịnh, 
chứng ngộ được các luận sư danh tiếng phân tích kỹ cảng hơn nhiều, 


thậm chí còn gây ra nhiều vấn đề tranh cãi đến nay chưa ngã ngũ. Luận 
sư Buddaghosa (Phật Âm) trong tác phẩm lừng danh Visudhimagga 
(Thanh Tịnh Đạo) đã nêu năm cấp độ của Tuệ giác đưa đến Trí tuệ tối 
thăng: Vasubhandu (Thế Thân) trong bộ luận Adhidhamma Kosa (A tỳ 
đạt ma Câu xá) cũng chia ra năm câp độ chứng đạo theo một cách hơi 
khác. Đại thừa cũng nêu cấp độ chứng đạt bằng cách chia Thập địa, và 
tùy theo Tông phái, người ta còn phân biệt Tam thừa Thập địa, Đại thừa 
Bồ tát Thập địa, Tứ thừa Thập địa... và như thế là có hàng chục quả vị 
khác nhau. Gần đây Ngài Mahasi Sayadaw, vị Thiền sư Miến Điện thời 
danh đã phân biệt bảy cấp độ thanh tịnh đưa đến Thắng quả, có tính cách 
thực tiễn và phù hợp với nội dung bản trong Visuddhimagga. Nhưng, 
như đã nói, mọi cách phân chia đều có tính cách tương đối mà thôi, vì 
các lằn mức phân định các quả vị chỉ là sự giả đặt của ngôn từ chứ nội 
dung chứng đạt là một quá trình tương tục, sinh động kế từ khi còn vô 
minh cho đến tôi thắng Tuệ. 


Thực ra, sự chứng ngộ có nhiều khi không được hiện qua trình tự của Tứ 
Thánh quả hay theo những cấp độ được phân chia, ít ra là trên mặt hiện 
tượng. Ví dụ Tôn giả Sảriputfa và Tôn giả Moggallàna, khi nghe đức 
Phật thuyết pháp, đã đắc quả A la hán sau một vài tuần; Tôn giả Yasa 
được khai ngộ ngay khi mới nghe thuyết pháp; Tôn giả Bhranayù thì đắc 
A la hán sau bảy ngày; nữ Tôn giả Khema thì đắc A la hán trước khi xuất 
gia (đắc liền khi được dạy pháp); vua Suddhodana (Tịnh Phạn) đắc Nhị 
quả (khi nghe pháp)... Xem thế thì đủ biết tính cách tương đối của sự 
phân chia quả vị, đó là chưa kế còn cần phải nói đến sự thâm sâu khác 
nhau ở từng quả vị. Tùy căn cơ, do công hạnh tu tập từ trước (hoặc từ 
các kiếp trước), hành giả có thể chứng đắc các quả vị tương ứng. Lại 
nữa, do Nhân duyên, hoàn cảnh, mức độ tinh chuyên của tu tập, thời gian 
tu tập và chứng đạt cũng khó có thê xác định rõ ràng. Không thể căn cứ 
trên quả vị chứng đạt, thời gian tu tập để phê phán cái công năng nhất 
thời trong khi quá trình chuyên hóa của cái tâm khởi từ vô lượng kiếp. 


Trong các quả vị trên, A la hán là quả vị tối thắng, tối hậu, lý tưởng của 
một tu sĩ Phật giáo. A la hán là bậc vô học, bậc đã giải quyết xong những 
điều cần tu học trong cõi đời này, đã giải thoát tối hậu, được gọi là đã 
chứng Niết bàn. Trong ý nghĩa tối thăng ẫy, đức Phật là vị tuyệt đối, tối 
thăng, bậc đã nhập Niết bàn. Đến đây còn một số điểm cần phải bàn tới 
đó là ý nghĩa của A la hán, Phật, Niết bản là những điểm gây tranh cãi, 
rất khó trình bày, và quả thực, từ khi vẫn đề được nêu ra, không aI đủ 
khả năng, thâm quyền để giải quyết dứt khoát. Sở dĩ như vậy là vì vấn đề 


bàn cãi là vẫn đề có ý nghĩa tuyệt đối. Không đạt tuyệt đối thì không đủ 
khả năng bàn về tuyệt đối. Nhận định như vậy nhưng mỗi người trong 
chúng ta, thực tế đối mặt với tư duy, nên vân không thê không có một 
quan điểm, dù hạn hẹp, về vấn đề nảy. Trong tỉnh thần ấy, chúng ta thử 
lần theo Kinh, Luận mà tìm một ý nghĩa về Niết bàn, A la hán và Phật. 


- Niết Bàn (Nibbàna) 


Niết bàn là cảnh giới cứu cánh, rốt ráo của người đã đạt chân lý, tức vị 
đã đại ngộ. Ý nghĩa bao trùm của Niết bàn là sự an lạc, thoát ly mọi khổ 
đau, sự chấm đứt luân hồi, sự bất tử, tuyệt đối... Niết bàn được miêu tả 
bằng nhiều cách, thường lả bằng phủ định, mang tính chất tiêu cực lả 
chính vì ngôn ngữ và Trí tuệ của con người không đủ để hiểu Niết bàn là 
gì. Con người đang trong cơn bệnh, bệnh khổ đau, sinh tử luân hồi, con 
đường được vạch ra để tiến đến Niết bản là con đường Vô ngã, con 
đường của sự từ bỏ, thoát ly mầm bệnh, nên đức Phật thường nói đến 
Niết bàn một cách gián tiếp, bằng cách tỷ dụ, phủ định v.v... xem ra có 
vẻ tiêu cực. Nhưng đây lại là cách thiết thực nhất, hiệu quả nhất đề tránh 
những hiểu lầm tai hại. 


Niết bàn (Nibbảna) thường được biết với từ Phạn ngữ (Sanskrit) là 
Nirvana, có lẽ vì Kinh Phạn văn của Đại thừa về sau đã triển khai ý 
nghĩa Niết bàn khá nhiều. Phân từ Nir chỉ sự phủ định, Vana là dập tắt, 
thôi tắt; Vana còn có nghĩa là rừng, chỉ cái rừng phiền não. Nirvana có 
nghĩa là chấm dứt, ra khỏi rừng phiền não. Nirvana còn có nghĩa là dập 
tắt, ngưng bặt, tịch diệt. Ngài Nyanatiloka giải thích từ dập tắt theo hai 
nghĩa: 


1. Dập tắt các lậu hoặc (Kilesa parinibbàna), tức là Niết bàn trong hiện 
tại với cái xác thân đang còn; Kinh gọi Niệt bàn này là Hữu dư y Niệt 
bàn (Sa upàdidesa nibbàna); 


2. Dập tắt quá trình năm uẫn (Khandha paranibbảna) tức Niết bàn sau khi 
chêt, xác thân không còn nữa, Kinh gọi là Vô dư y Niệt bàn (An 
upàdIsesa nibbàna). (Nyanatiloka, "The Words of the Buddha", 1968) 


Hữu dư y Niết bàn và Vô dư y Niết bàn đều có những thuộc tính như 
nhau, chỉ khác nhau ở chỗ Hữu dư y Niết bàn là Niết bàn đạt được khi 
hành giả còn hiện hữu với thân xác của mình, và Vô dư y Niết bàn là 
Niết bàn đạt được sau khi thân xác không còn nữa. Kinh điển Nguyên 
thủy cũng chỉ phân biệt hai hình thái Niết bàn như vậy mà thôi. 


Trong lần thuyết pháp đầu tiên tại Migavana (Lộc Uyên, Vườn Nai) tại 
Baranasì cho năm vị Tỳ kheo nhóm Tôn giả Kodamna, đức Phật đã dùng 
từ Diệt đề, sự dập tắt (Nirodha) để chỉ Niết bàn. Thể cách miêu tả Niết 
bàn như thế thường được nhắc lại nhiều lần, ví dụ Niết bản là "Khát ái 
diệt, là tham, sân, sĩ diệt, vô minh diệt, thủ diệt, dục diệt.”.. hay: 


"Đây là sự tịch lặng những øì hữu vi, xả bỏ mọi lậu hoặc, là sự dập tắt 
khát ái, sự tách ly (ly tham), sự ngưng bặt, Niệt bàn.” (Tương Ưng ]) 


"Này Ràdha, khát ái bị dập tắt là Niết bàn.” (Tương Ưng IV) 


"Ở đây chăng có gì cả, ở đây không có sự ràng buộc, là một hòn đảo, là 
độc nhất: chính đấy gọi là Niết bàn, sự chấm dứt già và chết.” (Kinh 
Tập) 


Ý nghĩa tách ly, dập tắt, ngưng bặt còn được tìm thấy nhiều nơi khác 
trong Kinh: 


"Này các Tỳ kheo, dù cho các pháp là hữu vi hay vô vi thì trong đó, sự 
vô thủ trước là cao nhất, nghĩa là tự tại với tham dục, tận diệt khát ái, 
tiêu hủy sự ràng buộc, chặt đứt mọi tương tục, dập tắt khát ái, sự vô thủ 
trước, sự ngưng bặt, Niết bản.” (Tăng Chi II) 


Tôn giả Sàriputta khi được hỏi Niết bàn là gì, đã trả lời rằng: 
"Đấy là sự tận diệt tham, sân, sỉ" và Tôn giả còn giải thích rõ hơn: "Sự từ 


bỏ, tận diệt dục và tham đối với ngũ uân chính là sự dứt khổ.” (Tương 
linẽ V) 


Ngài W. Rahula trong quyên "What the Buddha Taught" đã tính rằng chỉ 
riêng trong Kinh Asamkhata Samyutta của Tương Ưng Bộ Kinh đã có ba 
mươi hai từ đồng nghĩa với Niết bàn. E. Conze trong quyên "Buddhist 
Thought in India" đã liệt kê ý nghĩa Niết bàn qua gần tám mươi từ (gồm 
cả những từ xuất hiện về sau thời đức Phật), chia làm ba loại: 


1. Niết bàn có nghĩa là sự Bắt tử (Amata). 
2. Niết bàn có nghĩa là sự Tịnh (Upasana). 
3. Niết bàn có nghĩa là sự An ồn (Khema). 


Như đã nói, ý nghĩa của Niết bàn chủ yếu được diễn tả theo cách tích 
cực, nhưng ý nghĩa tiêu cực và tích cực cũng rất tương đối. Ví dụ, đức 
Phật dạy Niết bản là hạnh phúc, an lạc (Sukha), nhưng khi giảng về Khổ 
đế, Ngài lại xếp hạnh phúc, an lạc (Sukha) cũng thuộc về Khổ (Dukkha). 


Lại nữa, một số từ đề chỉ Niết bản có vẻ tích cực như sự An ốn (Khema), 
Thanh tịnh (Sudhi), Trú ấn (Sarana), Bờ bên kia (Pàra), An tịnh (Santi), 
sự Thanh lương (Sitibhava)... cũng chỉ là những từ gợi ý mà thôi. Tuy 
vậy, trong cái nghĩa tiêu cực ấy lại nỗi lên một tính chất tích cực là sự trở 
vê một hạnh phúc tuyệt đối, một an toàn vĩnh cửu, dù đây chỉ là những 
thuộc tính của Niết bàn chứ không phải Niết bàn. 


Kinh, Luận vẫn nhắc đến Tam giải thoát môn, ba pháp môn đưa đến Giải 
thoát, Niết bàn là Không, Vô tướng, Vô nguyện, đây cũng là ba thuộc từ 
của Niết bàn. Vì tất cả các Pháp đều Vô ngã nên Niết bàn là Vô ngã, chỉ 
có con đường thực hiện Vô ngã mới có thể đạt Niết bản, vả trong tinh 
thần ấy, chỉ có sự đạt đến Niết bàn, chứ không có người (Ngã) đạt Niết 
bàn. Do phân tích ý nghĩa của Vô ngã, nhiều học giả đã cho rằng Niết 
bàn là hư vô, trống rông, là sự đoạn diệt tuyệt đối. Nhưng ý nghĩa chân 
thực của Niết bản quyết không phải là hư vô, trống rỗng. Hư vô, trống 
rỗng là quan điểm của Đoạn diệt luận, đối nghịch với quan điểm thường 
hằng của Vĩnh cửu luận. Đức Phật vẫn thường phê phán nghiêm khắc hai 
quan điểm ấy và tuyên bố Ngài chủ trương Trung đạo. Niết bàn được 
miêu tả băng phủ định, bằng gián tiếp, ảnh dụ và ẩn dụ..., điều ấy chứng 
tỏ rằng Niết bàn thuộc lãnh vực tuyệt đối, không thể HPhT bàn chứ không 
phải một sự xác quyết dễ dàng của Đoạn diệt luận hay Vĩnh cửu luận. 


Tương Ưng III và Tăng Chi, 34 kê chuyện một đệ tử của Phật là Yamaka 
(Diệm ma la) cho rằng giải thoát tối hậu là cõi tuyệt vô, liên bị các Tỳ 
kheo khác quở trách, và sau đó được Tôn giả Sảriputta giảng cho nghe 
về sự liên hệ giữa ngũ uấn và Vô ngã, cuối cùng đã khiến Yamaka từ bỏ 
quan điểm sai lầm của mình. Nội dung lời giảng của Tôn giả Sảriputta 
(Xá Lợi Phất) không được ghi lại một cách đầy đủ, hệ thống nhưng câu 
chuyện đã chứng tỏ rằng Phật giáo không bao giờ quan niện Niết bản là 
hư vô. 


Ta hãy xem một đoạn Kinh ghi lại lời giảng của đức Phật về Niết bàn 
(Udàna VIII, Phật Tự Thuyêt Pataligam Sutta): 


"Tôi nghe như vầy: Bấy giờ đức Phật trú tại Sàvathi (Xá Vệ), trong vườn 
của Ảnathapindika (Cấp Cô Độc) và Ngài thuyết pháp cho các đệ tử, 
giáo dục, khích lệ họ bằng những lời giảng về Niết bản. Các đệ tử lắng 
nghe và suy niệm về lời giảng dạy của Ngài. Khi ấy Thế Tôn dạy: 


"Này các Tỳ kheo, có một nơi không có đất, không có nước, không có 
lửa, không có gió, không có sự vô tận của không gian (không phải không 


vô biên xứ), không có sự vô tận của ý thức (không phải Thức vô biên 
xứ). Đấy không phải hư vô, không phải thức, không phải vô thức. Đầy 
không thuộc về thế giới này, không thuộc về thế giới này và thế giới 
khác, không thuộc mặt trời, không thuộc mặt trăng, Này các Tỳ kheo, 
cảnh giới ây ta gọi là không đến, không đi, không sinh, không diệt, 
không nguôn gốc, không sinh thành, không ngưng dứt; thực sự là chấm 
dứt khô. 


"Rất khó thấy cái vô cùng, rất khó thấy chân lý. Sự ràng buộc bị cắt đứt 
bởi kẻ nào biết, không có gì tôn tại đối với kẻ nào đã thấy. 

"Này các Tỳ kheo, có một cải bất sinh, bất thành, bất tác, vô vi. Này các 
Tỳ kheo, nếu không có một cái bất sinh, bất thành, bất tác, vô vi thì 
không có giải thoát cho cái sinh, cái thành, cái tạo tác, hữu vị. Nhưng, 
này các Tỳ kheo, vì có một cái bất sinh, bất thành, bất tác, vô vi nên cái 
sinh, cái thành, cái táo tác, hữu vi mới có thê giải thoát được. 

"Sự dao động hiện hữu (có mặt) đối với kẻ nào thủ chấp. Sự dao động 
ngưng dứt đối với kẻ nảo tự tại. Dao động ngưng dứt thì an tịnh hình 
thành. An tịnh hình thành thì không còn khát ái. Khát ái bị loại trừ thì 
không có sinh, không có diệt. Được như thế thì không còn sinh tử, luân 
hồi. Được như thế thì không còn nơi nảy, không còn nơi kia, không còn 
gì giữa nơi này và nơi kia. 

"Điều ấy thực sự là sự chấm dứt khổ" 


Đoạn Kinh trên là một nỗ lực miêu tả dẫn giải về Niết bàn. Trước hết, 
đoạn Kinh xác nhận Niết bàn là sự chấm dứt khổ, sinh tử, luân hồi; thứ 
nữa Niết bàn không phải là hư vô, trồng rỗng, niết bàn là chân lý tối hậu, 
là một thực tại, là căn cứ cho sự giải thoát khô đau. Nỗ lực để miêu tả 
Niết bàm trong đoạn Kinh trên có thể nói là tối đa, vì như đã nói, Niết 
bàn là không thể nghĩ bàn nên đức Phật thường tránh những câu hỏi đây 
đưa đến cực đoan, thiên chấp, gây hoang mang, không cân thiết, không 
liên hệ đến giải thoát. Với ngôn ngữ thế gian, những câu hỏi như Niết 
bàn là hư vô, đoạn diệt hay thường hằng, vĩnh cửu; "chủ đề" nhập Niết 
bàn có tồn tại hay không tôn tại sau khi nhập Niết bàn; cái Vô ngã rốt ráo 
là gì?... thực ra đều là những giả vấn đề và khi đã đạt đến tuyệt đối thì 
những vấn đề ấy tự tiêu tan, thậm chí Vô ngã cũng không còn ý nghĩa gì 
cả. Lời đối đáp, dẫn giải của nữ Tôn giả Khema cho vua Pasenadi (Ba 
Tư Nặc) của nước Kosala có thể xem là mẫu thức cho việc trả lời những 
vấn đề đại loại như thế: 


- "Thưa nữ Tôn giả, đức Như Lai có tồn tại sau khi chết không? 


- "Tâu Đại vương, Thế Tôn không dạy rằng đức Như Lai tôn tại sau khi 
chết. 


- "Thưa nữ Tôn giả, thế thì đức Như Lai không tôn tại sau khi chết? 


- "Tâu Đại vương, Thế Tôn cũng không dạy rằng đức Như Lai không tồn 
tại sau khi chết. 


- "Fhưa nữ Tôn giả, thế thì đức Như Lai tồn tại, đồng thời không tôn tại 
sau khi chêt ư? 

- "Tâu Đại vương, Thế Tôn cũng không dạy như thế. 

- "Thưa nữ Tôn giả, tại sao Thế Tôn lại không dạy như thế? 

- "âu Đại vương, xin Ngài cho phép tôi hỏi Ngài một câu hỏi và xin 
Ngài trả lời cho tôi biêt Ngài nghĩ thê nào: Tâu Đại vương, Ngài có một 
kê toán viên, hay một tài sư hay một ngân khô viên có thê đêm được cát 
sông Gange (sông Hăng) và có thê bảo răng có bao nhiêu hạt cát, bao 


nhiêu trăm, bao nhiêu nghì hay bao nhiêu trăm nghìn hạt cát được 
không? 


- "Thưa nữ Tôn giả, tôi không có được người như thế. 


- "Hoặc Ngài có một kế toán viên, một tài sư hay một ngân khố viên có 
thể đong được nước trong đại dương và có thể bảo rằng có bao nhiêu 
thùng nước, bao nhiêu trăm, bao nhiêu nghìn hay bao nhiêu trăm nghìn 
thùng nước được không? 


- "Thưa nữ Tôn giả, tôi không có được người như thê. 


"Tại sao vậy? Đại dương thì sâu, không đong, không dò được. Nếu 
người ta muốn biết bản thể của đức Như Lai nhờ vào những thuộc tính 
của danh sắc thì cũng như thế. Ở đức Như Lai, những thuộc tính này của 
danh sắc đã bị loại bỏ, cái sức của chúng đã bị đoạn trừ, giống như một 
cây cọ bị nhồ bật hắn lên và đặt năm đó để về sau không còn phát triển 
được nữa. Tâu Đại vương, đức Như Lai đã vượt ra ngoài những đo lường 
bằng những đo lường của thế giới hữu vi. Bản thể của Ngài cũng như đại 
dương, thâm sâu không thể đo lường, dò biết được. Bảo rằng đức Như 
Lai tồn tại sau khi chết thì không đúng. Bảo rằng đức Như Lai không tồn 
tại sau khi chết thì cũng không đúng. Bảo răng đức Như Lai vừa tồn tại, 
vừa không tồn tại sau khi chết cũng không đúng. Bảo răng đức Như Lai 


không tôn tại, cũng không không tồn tại sau khi chết thì quả thực cũng 
không đúng.” (Tương Ưng IV) 


Đoạn Kinh trên một lần nữa xác định Niết bàn, chủ thể đạt Niết bàn là 
tuyệt đôi, là không thê nghĩ bàn. Những nô lực nói vê Niệt bàn, vê đức 
Phật đêu là dựa vào danh sắc, những khái niệm ngôn từ, những chât liệu 
hữu vi đê gợi ý mà thôi. 

1/PHẬT 


Đức Phật là vị Tối thăng về tất cả các mặt mà người ta có thể hình dung 
ra được. Năng lực Trí tuệ, Từ bị và Uy dũng của Ngài là tối thượng, 
không thê nghĩ bản. Tất cả ở Ngài là sự tuyệt đối. Sự chứng ngộ Đạo cả, 
cuộc đời hành hóa và cung cách con người lịch sử của Ngài đã chứng tỏ 
được điều ấy. Nhắc đến đức Phật, người ta thường Tôn xưng Ngải là 
đắng Thập Lực, Tứ Vô úy và Thập hiệu. Tuy đấy cũng là những thuộc 
tính của Ngài, chúng ta cũng liệt kê ra những danh xưng ấy để có một 
khái niệm về bản chất vĩ đại của Ngài: 

Thập Lực hay Thập Như Lai Lực (mười năng lực về Trí tuệ 


1. Tri thị xứ phi xứ trí lực: cái Trí tuệ biết được chỗ đúng saI, tốt, xấu của 
vạn pháp. 


2. Tri tam thế nghiệp báo trí lực: Trí tuệ biết được nghiệp báo, Nhân quả 
của quá khứ, hiện tại, vị lai. 

3. Tri chư Thiền giải thoát tam muội trí lực: Trí tuệ (hay sức trí) biết 
được câp độ tu hành, Thiên định của mọi chúng sinh. 

4. Tri nhất thế chúng sinh tâm tính trí lực: Trí tuệ (sức trí) biết được tâm 
tính của mọi chúng sinh. 

5. Tri chủng chủng giải trí lực: Trí tuệ (sức trí) biết được hết thảy mọi 
cảnh, mọi năng lực Trí tuệ. 

6. Tri chủng chủng giới trí lực: Trí tuệ biết được mọi cảnh giới chúng 
sinh. 

7. Tri nhất thiết sở đạo trí lực: Trí tuệ biết được hết thảy mọi con đường 
đưa đên giải thoát. 


$. Tri Thiên nhãn vô ngại trí lực (tương đương Thiên nhãn minh): Trí tuệ 
biệt được thông suôt, thây được mọi nơi chôn, biệt hêt thảy chúng sinh 
với các nghiệp nhân và nghiệp quả, cảnh giới thác sinh. 


9, Tri Túc mạng vô lậu trí lực (tương đương: Túc mệnh minh): Trí tuệ 
biệt được mọi đời kiêp luân hôi của tự thân. 


10. Tri vĩnh đoạn tập khí trí lực (tương đương: Lậu tận minh): Trí tuệ 
biết được sự dứt trừ vĩnh viễn mọi tập khí phiền não. 


- Tứ Vô úy (bốn sự uy dũng, không sợ hãi) 

1. Nhất thiết trí vô sở úy: Do có Trí tuệ rõ biết vạn pháp, nên không sợ 
hãi ai cả. 

2. Lậu tận vô sở úy: Do đã dứt sạch các lậu hoặc, nên không sợ hãi gì cả. 


3. Thuyết chướng đạo vô sở úy: Do có khả năng thuyết pháp vạch rõ 
những chô ngăn ngại đạo giải thoát, nên không sợ hãi gì cả. 


4. Thuyết tận khổ đạo vô sở úy: do có khả năng thuyết dạy rõ rằng con 
đường châm dứt khô đau, nên không sợ hãi gì cả. 


Thập hiệu Như Lai 

1. Như Lai: Đắng an nhiên tự tại. 

. Ứng Cúng: Bậc A la hán xứng đáng được cúng dường. 
. Chánh Biến Tri: Bậc Chánh trí biết tất cả. 

. Minh Hạnh Túc: Bậc đầy đủ Trí và Đức. 

. Thiện Thệ: Bậc khéo vượt qua sinh tử. 

. Thế Gian Giải: Bậc lý giải được mọi sự ở thế gian. 

. Vô Thượng Sĩ: Bậc cao cả nhất. 


. Điều Ngự Trượng Phu: Bậc điều ngự được mình và chúng sinh. 
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. Thiên Nhân Sư: Bậc Thầy của Trời và Người. 

10. Phật, Thế Tôn: Bậc giác ngộ rốt ráo. 

Đức Phật thường tự xưng là Như Lai. Ý nghĩa của từ Như Lai về sau đã 
được triên khai rât nhiêu, mang thêm một sô thuộc tính của đức Phật, vĩ 


dụ: "Đi và đến như thế" "tự tại", "an nhiên,"Chân như", "Nhất như", 
v.v... Ta hãy nghe đức Phật giảng vê đâng Như Lai: 


"Này các Tỳ kheo, thế giới được Như Lai chánh đăng giác, Như Lai 
không hệ lụy đôi với đời này. Này các Tỳ kheo, thê giới tập khởi được 


Như Lai chánh đăng giác; thế giới tập khởi được Như Lai đoạn tận. Nầy 
các Ty kheo, thế giới đoạn diệt được Như Lai giác ngộ. Này các Tỳ 
kheo, con đường đưa đến đoạn diệt được Như Lai Chánh Đắng Giác; con 
đường đưa đến thế giới đoạn diệt Như Lai đã tu tập. 

"Cái øì, này các Tỳ kheo, trong toản thế giới với Thiên giới, Ma giới, 
Phạm thiên giới, cùng với quần chúng Sa môn, Bà la môn, chư thiên và 
loài người được thấy, được nghe, được thọ hưởng, được thức tri, được 
đạt đến, được tầm cầu, được ý tự sát, tất cả đều được Như Lai chánh 
đẳng giác. Do vậy gọi là Như Lai. Này các Tỳ kheo, từ đêm Như Lai 
chứng Vô thượng Chánh đăng Chánh giác cho đến khi nhập "Niết bàn 
không có dư y", trong thời gian ấy, điều gì Như Lai nói, tuyên bố, nêu rõ 
lên, tất cả là như vậy, không có khác được. Do vậy được gọi là Như Lai. 


"Này các Tỳ kheo, Như Lai nói gì làm vậy, làm gì nói vậy, nên được gọi 
là Như Lai. 


"Này các Tỳ kheo, trong toàn thế giới, Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên 
giới, cùng với quần chúng Sa môn, Bà la môn, chư Thiên và loài người, 
Như Lai là bậc Chiến thắng, không bị ai đánh bại, toàn tri, toàn kiến, đại 
tự tại, do vậy được gọi là Như Lai. 


(Phật thuyết như vậy Itivuttaka; Tiêu Bộ Kinh) 


Đoạn Kinh trên đã thuyết giảng về Phật một các rõ ràng, cụ thể và đầy 
đủ, phù hợp với sự thọ nhận của trí óc con người. Đức Phật, Thế Tôn, vị 
Như Lai, qua nỗ lực miêu tả bằng Thập lực, Tứ Vô úy, Thập hiệu và 
đoạn Kinh trên đã cho ta một ý niệm về đắng Toàn Trí, Toàn Năng mà 
không qua ngôn ngữ trừu tượng. 


Sự miêu tả ấy tuy chưa hoàn toàn chính xác về đẳng tuyệt đối (mà làm 
sao có thê miêu tả hoàn toản chính xác được!), nhưng đủ cho ta thấy Phật 
là quả vị tối thượng, rốt ráo, điều mà khi nghiên cứu về A la hán, chúng 
ta khó có thê hình dung được như vậy, mặc dù có số đông học giả, hành 
giả đều cho rằng A la hán cũng như Phật là rốt ráo, trọn vẹn, tuyệt đôi. 


Càng về sau, đức Phật càng được Tôn xưng, ngôi vị của Ngài càng được 
triển khai, bản thể của Phật được phân tích chi li bởi các học giả, các 
Luật sư, đến nỗi người ta xây dựng thành một ngành Phật đà luận, chiếm 
một phần quan trọng trong Phật học, thậm chí có chỗ đức Phật được xem 
là một đắng Thượng đề hữu ngã, đẳng có quyền thưởng phạt, đắng chủ tế 
sáng tạo, đắng mà con người có thê thông hội được bằng bùa chú, cầu 


đảo, v.v... Xem ra rât trái ngược với chủ trương Vô ngã của Giáo lý đức 
Phật. 


2/A LA HÁN (ARAHANT) 


A la hán (Arahant) là quả vị cao nhất mà một đệ tử của đức Phật chứng 
đắc được, vị được gọi là giải thoát rốt ráo, dứt vòng sinh tử, chứng ngộ 
Niết bàn. 

Thực ra từ A la hán trong các Kinh sách Nguyên thủy đã không được 
dùng một cách rõ ràng. Về nguyên nghĩa A la hán (Arahant) là: xứng 
đáng, xứng đáng được cúng dường; hán dịch là Ứng Cúng. Lại nữa 
Arahant còn được hiểu là kẻ giết (han) kẻ thù (ari); Hán dịch: Sát tặc, tức 
là kẻ đã giết giặc phiền não. 

Vị A la hán trong Kỳ na giáo (Jainism), một Tôn giáo rất gần gũi và có 
ảnh hưởng qua lại với giáo lý Phật giáo, được hiểu là "vị có các bộc lưu 
đã khô cạn", tức là kẻ đã dứt mọi ưu phiền, nghiệp chướng. 


A la hán trong Phật giáo được hiểu là vị đã dứt trừ tam độc (tham, sân, 
s1), tự tại với mọi sự trên đời, vị không còn gì để học hỏi thêm nữa (tức 
là vị Vô học), phân biệt với các hàng Thánh quả thấp hơn là các vị còn 
phải học hành, tu lập thêm (tức là hàng Hữu học). 


A la hán là vị đã thành tựu, đã đạt mục đích, "những gì cần làm đã làm 
xong”: 


"Và đối với một đệ tử đã được giải thoát như thế, tâm đã an tịnh, không 
có gì cần thêm vảo những điều đã được làm, vị ấy không còn phải làm gì 
nữa. Giống như một tảng đá của cả một khối thạch, không bị lay chuyển 
vì gió; không sắc, không thanh, không hương, không vị, không xúc, 
không sở dục, không vô sở dục nào có thể làm cho vị ấy dao động. Tâm 
VỊ ây vững chãi, sự giải thoát đã được đạt.” (Tăng Chi VI, 56) 


Đức Phật luôn luôn đề cao lý tưởng A la hán. Chính Ngài đã nhiều lần 
tuyên bồ rằng A la hán là quả vị rốt ráo, tối hậu, giải thoát, tâm thường 
an lạc, nhập Niết bản. Ngài cũng tuyên bố răng các đệ tử của Ngài có thê 
có những năng lực lớn lao như Lục thông, Tam minh... là những thần 
thông và Trí tuệ mà Ngài đã chứng đạt được dưới cội Bồ đề. 


Lục thông, là sáu món thần thông, gồm: 


1. Thiên nhĩ thông (nghe được âm thanh ở mọi nơi, hiểu được tiếng nói 
của chúng sinh). 


2. Tha tâm thông (biết được tâm của người khác, của chúng sinh). 


3. Thần túc thông (có thần thông hóa hiện như ý muốn, có thể vượt đến 
mọi nơi trong giây lát). 


(Ba thần thông này thuộc công năng của Thiền định, của Tâm giải thoát). 


4. Thiên nhãn thông (thấy rõ mọi việc, mọi chúng sinh với các nghiệp 
nhân và quả). 


5. Túc mệnh thông (biết được vô lượng kiếp quá khứ của tự nhân). 
6. Lậu tận thông (dứt hết mọi phiền não, mọi nhân sinh tử). 


Thiên nhãn thông, Túc mệnh thông và Lậu tận thông còn được gọi chung 
là Tam minh. Đây là kết quả của Trí tuệ giải thoát (thuộc Tuệ giải thoát). 
Ý niệm về thần thông là ý niệm khá phổ biến vốn có từ trước thời Phật. 
Chính đức Phật cũng công nhận rằng ngoại đạo cũng có thê chứng được 
các thần thông (thuộc nhóm Tâm giải thoát) do Bát định, hay Bát Thiền 
định sinh. Riêng ba thần thông sau (thuộc nhóm Tuệ giải thoát), thì theo 
Kinh Tam minh và các Kinh dạy về bốn Thánh quả, chỉ có trong hàng đệ 
tử đức Phật, mà không thể có ở hàng ngoại đạo. Nhưng, Lục thông, Tam 
minh ở đây, ngoài sự biểu hiện những khả năng siêu phàm của vị A la 
hán như biến hóa, phân thân... được nói đến trong Kinh Sa Môn Quả 
(Trường Bộ I) có ý nghĩa thù thăng ở cái khả năng tâm thức, trí lực và có 
ý nghĩa biểu tượng nhiều hơn. 


Chính đức Phật cũng tự nhận Ngài là bậc A la hán. Trong mười danh 
hiệu Như Lai, có danh hiệu A la hán (Ứng Cúng). Nhưng ta cũng cần 
nhớ rằng, từ A la hán có thể có nhiều chỗ chỉ có ý nghĩa tương đối, tựa 
như đức Phật thường dùng các từ Đại Sa môn, Bà la môn... để chỉ những 
vị tu hành chân chính. Từ tinh thần tương đối của ngôn từ, từ ý nghĩa của 
phương pháp dẫn đạo của đức Phật, từ cốt cách hành trạng của một sỐ 
đại đệ tử A la hán của Phật, càng về sau vấn đề chứng ngộ rốt ráo, giải 
thoát tối hậu, Niết bàn dần dần được đặt lại. Và khi Phật giáo bị phân 
thành Thượng tọa bộ (Theravada) và Đại chúng bộ (Mahasanghika), 
điểm bất đồng nỗi bật là tỉnh thần Giới luật và quan điểm về A la hán. 
Theo Đại chúng bộ, A la hán không phải là quả vị cao thượng nhất, A la 
hán có thể bị thối chuyên. Quan điểm ấy có thể tóm tắt răng một A la hán 
vẫn còn hiện tượng xuất tinh trong giấc ngủ, còn nhiều điều chưa biết, 
còn chưa hiểu trọn giáo lý của đức Phật, và có khi phải nhờ Thầy chỉ mới 
biết rằng mình đã đắc A la hán. Về sau nữa, Kinh điển đại thừa lại cảng 


hạ thấp giá trị của a la hán, xem đó chỉ là quả vị nhỏ. Kinh Duy ma cật 
có kế việc các đại đệ tử A la hán của Phật e ngại không ddur Trí tuệ mà 
không dám gặp cư sĩ Duy ma cật; và còn rất nhiều Kinh khác miêu tả các 
đại đệ tử A la hán chỉ như một người mới tu học... 


Kinh điển Đại thừa có khi vì muốn diễn đạt một ý nghĩa nào đó, mà xem 
nhẹ phần ý nghĩa cụ thê nên có phần ảnh hưởng đến giá trị của hàng A la 
hán. Chúng ta thừa nhận đạo quả cao vời của vị AÁ la hán, nhưng phải 
công nhận rằng quan niệm nói trên của Đại chúng bộ không phải lả hoàn 
toàn không có cơ sở. 


Trước hết, sự chứng ngộ, cốt cách của vị A la hán quả thực không thể so 
với đức Phật. Các Ngài xứng đáng là hàng "Thánh giả Vô học”, giải 
thoát ưu phiền, khổ đau, "những gì phải làm đã được làm xong.” Nhưng 
sự giải thoát của các Ngài chỉ có thể ngang bằng với đức Phật trên 
phương diện tiêu cực mà thôi (thường được hiểu là ngang bằng về mặt 
"Giải thoát thân" Vimuktikàya). Ví như một người vừa trả xong nợ: về 
mặt nợ nân (tương đương: phương diện tích cực) thì người ấy cũng như 
một nhà đại phú, cả hai đều không có mật nợ lần, nhưng về mặt sở hữu 
của cải (tương đương:phương diện tích cực) thì còn rất lâu người ấy mới 
bằng được nhà đại phú. Biểu thức "những øì phải làm đã được làm xong" 
của vị A la hán có lẽ chỉ đúng ở mặt hiện tượng chứ ý nghĩa rốt ráo của 
nó cũng phải cần được xét một cách thận trọng hơn. Các đệ tử của Phật, 
khi đã chứng đắc A la hán, có vị vào rừng sâu, có vị còn theo bên đức 
Phật để tiếp tục tu tập. Có vị đắc A la hán xong mới xuất gia. Sự tiếp tục 
tu tập như vậy, ngoải ý nghĩa Từ bi muốn mở rộng chánh pháp cho 
chúng sanh với phương tiện giáo đoàn Tỳ kheo (việc thể hiện ý nghĩa 
này không phải là nhiều trong toàn thê các vị A la hán đệ tử đức Phật), rõ 
ràng sự việc ấy đã chứng tỏ sự chứng đạt của các vị chưa nhuân nhuyễn, 
chưa trọn vẹn (thường hiểu sự chứng đạt trọn vẹn như là chứng đạt Pháp 
thân Dharmakàya). Huống chi, sự chứng đắc cùng một vị lại có chỗ 
nông, sâu khác nhau, sự bừng ngộ bung vỡ ở những mặt khác nhau. Bởi 
thế mà các đại đệ tử Phật có những thù thắng riêng. Ví dụ trường hợp 
Tôn giả Sàriputta, được đức Phật tuyên bố là Trí tuệ đệ nhất trong hảng 
dệ tử của Phật (và về mặt này Tôn giả ngang bằng Thế Tôn); Tôn giả 
Moggallàna (Mục Kiền Liên) là Thần thông đệ nhất (và về mặt này 
ngang bằng Thế Tôn); Tôn giả Đại Ca Diếp (Maha Kassapa) là Đầu đà 
đệ nhất, và Thiền định đệ nhất (về mặt thiện xảo xuất, nhập vả trú các 
định thì ngang băng Thế Tôn) v.v... 


Có sự thù thắng từng mặt nghĩa là chưa viên mãn vậy. Do đó, mà Kinh 
vân thuật lại rât nhiêu trường hợp các Đại đệ tử của Phật thường thảo 
luận, vân đáp Phật Pháp với nhau. 


Tôn giả Sàriputta, vị Đại đệ tử của Phật, được gọi là "Tướng quân của 
Chánh pháp”, là Trưởng tử của đức Phật, là vị Trí tuệ đệ nhât đã từng 
bạch với Phật: 


"Bạch Thế Tôn, con không có Trí tuệ đề được biết tâm tư của chư Phật, 
bậc A la hán, Chánh Đắng Giác trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Bạch 
Thế Tôn, nhưng con biết truyền thống về Chánh Pháp.” (Trường Bộ 
Kinh IV, 2§, Kinh Tự Hòan Hỷ). 

Cái Trí tuệ của Tôn giả Sảriputta ở đây có công năng biết về truyền 
thống Chánh pháp, tức là (như đoạn tiếp theo phần vừa trích dẫn trong 
bản Kinh) sự tu giải thoát và sự chứng đạo giải thoát như thế nảo. Tôn 
giả đã tự ví mình như một người g1ữ cửa thành, nhận biết được những vị 
đi vào thành chỉ qua cửa thành mà thôi. 


Đấy là chưa kê những dư báo của nghiệp lực trong thời gian vị A la hán 
còn tại thế, tuy đã trờ thành tự tại với mọi hình thức, nhưng các vị trong 
cái thân ngũ uấn vẫn bệnh tật, vẫn đau yếu (kê cả việc xuất tinh khi ngủ 
như đã đề cập), có khi vẫn đau buôn chốc lát trước cái chết (như trường 
hợp Tôn giả Sảriputta xúc động trước cái chết, nhập Niết bàn của Tôn 
giả Moggallàna), có khi lầm lỗi nhỏ bị Phật quở trách (như trường hợp 
Tôn giả Sàriputta để các Tỳ kheo trẻ làm huyên náo trước đại Tinh xá)... 


Theo ý chúng tôi, cốt cách cao vời của chư vị A la hán quả là không thê 
chối cãi, quả vị A la hán là kết thúc của một công phu hàm dưỡng lâu dải 
từ bao nhiêu kiếp và một nỗ lực tu tập để đạt đến một sự bung vỡ tự nội. 
Sự chứng đạt này thâm sâu đến độ nó thúc đây vị A la hán tiễn lên mãi. 
Từ đó, ý nghĩa tu học không còn nữa mà chỉ còn sự tự chuyền hóa, thăng 
hoa, xa hăn với mọi Nhân quả hữu vi để tiến đến Niết bản tối hậu: ý 
nghĩa giải thoát khỏi sinh tử luân hôi là đấy vậy. Một câu hỏi cuối cùng, 
có thê là dư thừa, là: bao lâu nữa, một vị A la hán mới đạt đến quả vị 
tuyệt đối? Như đã nói, sự chứng ngộ có thể có nông, sâu, cho nên khó có 
thê định được thời gian ấy, và thật ra, thời gian đối với các vị ấy đã 
không còn ý nghĩa, và thời gian này đối với chúng ta cũng là không thê 
nghĩ bàn, vì nó không phải là thời gian của cõi người! 


Tăng Chi Bộ Kinh, phẩm Bảy Pháp có phân biệt nhiều loại Niết bàn 
khác nhau của Thánh A la hàm sau khi xả bỏ thân ngũ uân, như Trung 


gian Niết bàn, Tổn hại Niết bàn, Vô hành Niết bàn, Hữu hành Niết bàn, 
Thượng lưu Niết bàn... từ cao đến thấp, theo đó, tùy theo trình độ chứng 
đạt, bậc Thánh Bắt lai sẽ thác sinh về Tịnh cư thiên một thời gian lâu hay 
mau (chậm nhất là cuối thời thọ mệnh tại Tịnh cư thiên) trước khi nhập 
Niết bàn rốt ráo. Phẩm Kinh có thê đã dùng ngôn ngữ tượng trưng (biểu 
trưng), nhưng qua đó, xác nhận rằng quả vị A na hàm (Thánh Hữu học) 
sau khi xả bỏ thân ngũ uân đã có các loại Niết bàn kế trên, và các loại 
Niết bàn đó có phần khác nhau và chưa phải là rốt ráo Niết bàn (chưa 
phải là vô dư y Niết bàn hay Niết bàn tối hậu). Phẩm Kinh trên còn phân 
biệt rõ (nhiều Kinh khác thuộc Nikàya cũng thế) Niết bàn của A la hán 
gọi là vô thủ trước Niết bàn. Điều đó nói lên rằng Niết bàn có nhiều cấp 
độ giải thoát có phần khác nhau, và Vô thủ trước Niết bản của A la hán 
chưa phải là Niết bàn tối hậu như Vô dư y Niết bàn của bậc Vô thượng 
Chánh Đắng Giác. 


Chưa là một bậc Chánh Đắng Giác Phật, vị A la hán cũng đã kinh 
nghiệm được Đại Niết bàn, dù chưa trọn vẹn, bởi vị ây đã ra khỏi luân 
hồi sinh tử. Đấy là quả vị cao nhất mả trong lịch sử nhân loại những con 
người, không phải là Thái tử Sidhattha của xứ Kapilavatthu, đã đạt được. 


Chương VIII: CÁC ĐẠI ĐỆ TỬ CỦA ĐỨC PHẬT 

Tất cả các Tỳ kheo y theo lời Phật dạy mà tu hành đạt Thánh quả đều là 
những đệ tử lớn của đức Phật. Tùy theo nghiệp quả trong quá khứ, tùy 
theo nỗ lực tu tập và cơ duyên đưa đây của từng vị, việc đạt Thánh quả 
có cấp độ và hình thức khác nhau. Tăng già của đức Phật được cái cơ 
duyên lớn là trực tiếp nhậm sự giáo huấn của bậc Đại Giác Ngộ cho nên 
hàng Thánh giả thật đông đảo, có đến nhiều nghìn vị. 


Nói đến các đại đệ tử của đức Phật, truyền thống Kinh thường nêu tên 
mười vị (gọi là Thập Đại đệ tử). Đó là: 


1. Tôn giả Sảriputta (Xá Lợi Phất). 

2. Tôn giả Moggallàna (Mục Kiền Liên). 
3. Tôn giả Maha Kassapa (Đại Ca Diệp). 
4. Tôn giả Anuruddha (A Nậu Lâu Đà). 
5. Tôn giả Subuti (Tu Bồ Đề) 

6. Tôn giả Punna (Phú Lâu Na). 


7. Tôn giả Maha Kaccayana (Đại Ca chiên diên). 
8. Tôn giả Upàli (Ưu bà ly). 

9. Tôn giả Rahula (La Hầu La) 

10. Tôn giả Anada (A Nan). 


Mỗi vị đều được Phật tuyên bồ là đệ nhất về một mặt (như Trí tuệ, thần 
thông, v.v...). 


Kinh điên chỉ ghi lại một sô rât ít các vị A la hán. Tât nhiên còn quá 
nhiêu vị chưa được đê cập tới. Ngay cả những tài liệu nói đên từng vị rải 
rác ở nơi này nơi khác cũng có chô bât nhât hay trùng hợp nhau... 


Trong khuôn khổ hạn hẹp của cuốn sách này và của chương sách này, 
chúng tôi xin chọn lọc và nêu ra đây sơ lược tiểu sử của một số đại đệ tử 
của đức Phật thời bấy giờ, có tính cách liệt kê và nhăm bổ sung thêm 
một nét về đoàn thể Tăng giả thời đức Phật. Chúng tôi nêu lên những 
nam và nữ đại đệ tử của đức Phật, tất cả đều đắc quả A la hán, dựa theo 
những ghi chép của Kinh tạng, Luật tạng, đặc biệt trong hai cuốn Trưởng 
lão Tăng Kệ (Theragàthà) và Trưởng lão NI Kệ (Therìgàthà); ngoài ra 
chúng tôi còn góp nhặt thêm một số tài liệu của các học giả đi trước. Sự 
sắp xếp thứ tự các vị như sau đây không nhất thiết là theo tầm quan trọng 
của từng vỊ. 


Trước hết là: 
1/ CÁC NAM TỒN GIÁ 
1. Tôn giả Sàriputta (Xá Lợi Phất) 


Ngài còn có tên là Upatissa, con của một gia đình Bà la môn danh vọng 
ở vùng Upatissa, gần Ràjagaha (Vương Xá). Tôn giả rất thông tuệ, học 
giỏi, rất được trọng vọng. Tôn giả có người bạn chí thân, sinh cùng ngày, 
là Tôn giả Moggallàna (Mục Kiền Liên). Cả hai cùng thọ học với vị 
Thây nổi danh là Sanjaya, và đều đạt được những thành quả cao vời, 
nhưng vẫn chưa được những thành quả cao vời, nhưng vẫn chưa thỏa 
mãn về các sở đắc của mình. 

Một hôm Sàriputta gặp Tôn giả Assaji (Át bệ hay Mã Thắng, hoặc 
Thuyết Thị) thuộc nhóm Tôn giả Kodanna (Kiều Trần Như) đang đi khất 
thực, và được Tôn giả AssaJi giảng pháp cho nghe. Tôn giả vô cùng sung 
sướng được gặp Phật pháp, vội đến gặp Tôn giả Moggallàna thuật lại sự 


việc và cả hai cùng đến đảnh lễ đức Phật (bấy giờ cả hai Tôn giả đắc Tu 
đà hoàn, sau khi nghe phân giáo lý Duyên khởi mà Tôn giả Assaji nói 
tóm tắt) xin gia nhập giáo đoàn. 


Bốn tuân lễ sau (có tài liệu ghi chỉ hai tuần sau), Tôn giả đắc A la hán. 
Tôn giả được đức Phật khen là vị đệ tử Trí tuệ đệ nhất (ngang bằng Thế 
Tôn về mặt hiểu rõ Pháp giới), được xem là Trưởng tử của đức Phật, là 
Tướng quân Chánh pháp. Chính Tôn giả đã thay đức Phật điều hành, sắp 
xếp, giảng dạy Tăng chúng. Tôn giả thường tiếp tục buổi giảng của đức 
Phật khi đức Phật cảm thấy mệt mỏi thân, Tôn giả cũng thường thuyết 
pháp cho cả hội chúng. Tôn giả hướng dẫn và độ cho nhiều vị đắc A la 
hán. Tôn giả luôn luôn tỏ ra Trí tuệ, tận tụy, nhiệt tâm và khiêm tốn, 
được đức Phật và chư Tăng ca ngợi, xứng đáng là người kế vị đức Phật. 
Khi đã già, Tôn giả xin phép đức Phật được về quê nhà độ cho mẹ và 
nhập Niết bàn tại đấy, trước ngày Phật nhập diệt vải tháng. 


2. Tôn giả Maha Moggallàna (Đại Mục Kiên liên) 


Tôn giả vốn tên là Kolita, sinh tại Kalavalà, gần Ràjagaha, thuộc đẳng 
cấp Bà la môn, gia đình giàu sang và rất nổi tiếng. Tôn giả theo Tôn giả 
Sàriputta đến quy y đức Phật và xin gia nhập Giáo đoàn; chỉ trong bảy 
ngày sau, Tôn giả đắc A la hán (dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Thế 
Tôn trong định) trong lúc sống độc cư trong rừng. Sau đó, Tôn giả về yết 
kiến Thế Tôn, vừa lúc Tôn giả Sàriputta đắc A la hán. Tôn giả 
Moggallàna được đức Phật khen là vị đệ tử Thần thông đệ nhất (ngang 
bằng Thế Tôn về mặt thần thông). 


Nhiều tải liệu ghi răng Tôn giả đã thi triển thần thông nhiều lần, quy 
phục rất nhiều ngoại đạo. Kế sát cạnh Tôn giả Sảriputta, Tôn giả cũng 
điều hành và giáo dục Tăng chúng và độ cho rất nhiều vị đắc Thánh quả. 
Cùng với Tôn giả Sảriputta, Tôn giả xứng đáng tiêu biểu cho hàng trí 
thức thông tuệ của Tăng gia thời đức Phật (gây uy tín lớn lao trong các 
đoản Sa môn và dân chúng thời bấy giờ). Khi về già, Tôn giả bị bọn Ni 
kiền tử ganh ghét vì sự nổi danh mà trả thù, phục kích lăn đá khiến Tôn 
giả bị tử thương. Đức Phật xác nhận Tôn giả đã nhập Niết bản ngay tại 
chỗ đó (chỗ ngộ nạn). 


3. Tôn giả Maha Kassapa (Đại Ca Diếp) 


Tôn giả vốn tên là Pippali Mavana, sinh tại Mahatittha, gần Ràjagaha, 
gia đình Bà la môn rất giảu có, nổi danh. Do cha mẹ nài ép, Tôn giả kết 
hôn với một thiếu nữ xinh đẹp, nết hạnh. Hai người cùng giao ước sống 


với nhau như bạn, chờ cha mẹ mất sẽ xuất gia. Sau đó, cả hai đều sống 
đời Sa môn không nhà, rồi trở thành đệ tử đức Phật. Được thọ gIớI TY 
kheo với Thế Tôn, Tôn giả trở về Ràjagaha và đắc A la hán tám ngảy sau 
đó. 

Tôn giả tinh cần tu lập mười ba hạnh đầu đả, được Thế Tôn khen là đệ tử 
Đầu đà đệ nhất. Khi đức Phật nhập diệt, Tôn giả đang ở Uruvela, vội về 
đến Kusinagara, kịp châm lửa vào Kim quan của bậc Đạo sư, chứng kiến 
lễ hỏa táng (thiêu xá lợi). Tôn giả kế thừa đức Phật, lãnh đạo Giáo hội, 
đứng ra tổ chức kỳ kiết tập thứ nhất, ghi lại những gì đức Phật đã dạy, 
làm cơ sở cho Tam Tạng giáo điển (Kinh, Luật, Luận). Rất lâu sau Tôn 
giả mới nhập diệt, khi tuổi đã quá già. Có truyền thuyết cho răng Tôn giả 
còn nhập đại định tại một nơi nào đó ở Bodhi Gaya (hay ở núi Kê Túc 
thuộc Linh Thứu Sơn) chờ khi đức Phật Di Lặc ra đời. Đương thời Thế 
Tôn tuyên bố Tôn giả đại Ca Diếp thiện xảo đệ nhất về nhập xuất và trú 
trong các Thiền định theo ý muốn như Thế Tôn. 


4. Tôn giả Ananda (A Nan) 


Tôn giả sinh ở Kapilavatthu, thuộc Hoàng tộc dòng Sakya, anh em họ 
sinh củng ngày với đức Phật nhưng nhỏ tuổi hơn nhiều. Xuất gia lúc Thế 
Tôn trở về thăm Hoàng cung lần đầu tiên. Về sau Tôn giả được Thế Tôn 
chọn làm Thị giả (lúc Thế Tôn năm mươi sáu tuổi thọ). Suốt hai mươi 
lăm năm Tôn giả tận tụy hầu hạ đức Phật. Chính nhờ Tôn giả cầu xin 
phụ thêm, đức Phật mới cho phép bà Mahapajapati (Ma ha Ba Xà Ba Đẻ) 
thành lập Ni đoàn Tỳ kheo. Tôn giả nổi danh là vị đệ tử Đa văn đệ nhất, 
tế nhị, nhu hòa thuyết pháp hay, thu hút người nghe. 


Khi đức Phật nhập Đại Niết bản, Tôn giả chứng A na hảm (Tam Thánh 
quả). Tôn giả bị Tôn giả Maha Kassapa phê phán nghiêm khắc về nhiều 
điều, và không được phép tham dự kỳ kiết tập vì Tôn giả chưa đắc quả A 
la hán. Tôn giả buồn bã vô cùng. Trong đêm trước ngày Kiết tập, Tôn 
giả nỗ lực phát triển Thiền quán suốt đêm. Đến tảng sáng, khi Tôn giả 
chuyền từ tư thế ngồi sang tư thế nằm, đầu chưa đặt đến gối thì Tôn giả 
bỗng chứng đắc A la hán. Được tham dự kỳ Kiết tập, Tôn giả là vị đọc 
lại tất cả các Kinh đức Phật đã dạy mà Tôn giả đã nghe và ghi nhớ. Tiêu 
ngữ ở đầu mỗi Kinh mà ta luôn gặp: "Tôi nghe như vây...”, chính là lời 
của Tôn giả vậy. 


5. Tôn giả Anuruddha (A Nậu Lâu Đà) 


Tôn giả cùng quê và là con người cậu của đức Phật, được thọ hưởng giàu 
sang, quyền quý của gia đình. Xuất gia cùng lúc với các Hoàng Thích 
khác như Ananda... Tôn giả được Tôn giả Sảriputta hướng dẫn đề tài 
Thiền quán, sau đó được đức Phật chỉ dạy thêm, Tôn giả đắc quả A la 
hán cùng với năng lực thần thông và Trí tuệ vô ngại, được đức Phật khen 
là đệ tử Thiên nhãn đệ nhất. Tôn giả trông coi lễ hỏa táng Kim thân Phật 
và nhập diệt sau đức Phật, tại Beluva, gần Vesali, được dân chúng Vajì 
nơi đây vô cùng kính mộ. 


6. Tôn giả Upàli (Ưu Ba Ly) 


Tôn giả thuộc dòng Sakya, chỉ giữ phần việc nhỏ, chuyên nghề hớt tóc. 
Đến tuôi trưởng thành cùng với các Hoàng Thích xuất gia theo đức Phật. 
Tôn giả tính tấn tu học, đặc biệt rất chăm về Giới luật, thường tham hỏi 
Phật về Giới luật, được đức Phật khen là đệ tử Giới luật đệ nhất. 

Nhận được đề tài Thiền quán, Tôn giả xin phép Thế Tôn vào rừng ẩn tu, 
nhưng Thế Tôn khuyên Tôn giả nên sống cạnh Thế Tôn và chúng Tỳ 
kheo để được phát triển về mọi mặt. Tôn giả vâng theo, nỗ lực tu tập và 
đắc A la hán. Chính Tôn giả là vị phụ trách đọc lại Giới luật trong kỳ 
Kiết tập do Tôn giả Maha Kassapa chủ trì làm cơ sở cho toàn tạng Giới 
luật hiện nay. 


7. Tôn giả Punna Mantanuputta (Phú Lâu Na Mãn Từ Tử) 


Tôn giả sinh tại Donavatthu, gần Kapilavatthu, trong một gia đình Bà la 
môn. Tôn giả xuất gia khi còn trẻ, nỗ lực tu tập và đắc A la hán. Tôn giả 
có biệt tài thuyết pháp, hướng dẫn cho năm trăm người trong gia tộc xuất 
gia, tu tập và đắc A la hán. Đức Phật khen Tôn giả là đệ tử Thuyết giảng 
đệ nhất. 


S. Tôn giả Punna Sunasarata (Phú Lâu Na Du Lũ Na) 


Tôn giả sinh tại cảng Suppàraka, xứ Sunaparanta. Tôn giả dẫn một đoàn 
thương gia đến Sàvatthi có việc, tại đây được nghe Thế Tôn thuyết pháp. 
khởi lòng tin và xin xuất gia. Sau một thời gian, Tôn giả xin Thế Tôn trở 
về tu tập tại quê nhà, mở rộng Chánh pháp cho dân chúng tại đây vốn là 
những kẻ chưa thuần. Sau đó, Tôn giả đắc A la hán. 


Có thê nói Tôn giả là một trong những vị đầu tiên mở rộng phong trảo 
truyền bá Phật giáo ra các vùng xa xôi, qua đường biển theo các thương 
nhân. Người ta kế rằng Tôn giả thích sông độc cư ở các sườn núi ven 
biển; có lần Tôn giả đã dùng thần thông cứu người anh ruột vả cả đoản 


người trên một chiêc thuyên khỏi đăm. Tôn giả mật tại quê nhà, giáo hóa 
hơn một nghìn Nam nữ cư sĩ. 


9. Tôn giả Subhùti (Tu Bồ Đề) 


Tôn giả sinh tại Sàvatthi, em trai của Trưởng giả Cấp Cô Độc 
(Ànthapindika). Tôn giả chứng kiến sự việc người anh tận tụy thành tín, 
hiến dâng Tinh xá Jetavana cho đức Phật và chư Tỳ kheo mà phát tâm 
hoan hỷ đến đảnh lễ Thế Tốn, nghe Thế Tôn thuyết pháp, và liền xin 
xuất gia. Tôn giả nỗ lực Thiền quán về lòng từ sau đó đắc A la hán. 

Tôn giả hành Thiền cả khi đang đi khất thực, mở rộng lòng từ ái đối với 
mọi người. Đức Thế Tôn khen Tôn giả là đệ tử Thanh tịnh và vô tránh đệ 
nhất. Tài liệu kế rằng một lần vua Bimbisara hứa tặng Tôn giả một lều 
trú, nhưng rồi vua quên mất; Tôn giả vẫn tọa Thiền ngoài trời. Từ đó trời 
không mưa, đe dọa hạn hán. Vua tìm hiểu sự việc, chợt nhớ đến lời hứa 
của mình, vội sai làm lều trú cho Tôn giả. Khi Tôn giả vào lều tọa Thiền 
thì bên ngoài trời bắt đầu đồ mưa, dân chúng rất vui mừng. 


10. Tôn giả Maha Kaccàyana (Đại Ca Chiên Diện) 


Tôn giả sanh tại thành Ujjeni, trong gia đình Bà la môn; cha là cô vấn 
nghi lễ cho vua Candapajjota. Tôn giả, cùng bảy người khác, nghe đức 
Phật thuyết pháp và tất cả đều đắc A la hắn; liền đó xin thọ Tỳ kheo, gia 
nhập Giáo đoàn. Tôn giả là Tỳ kheo giỏi về phân tích pháp lý, được đức 
Phật khen là vị đệ tử Luận nghĩa đệ nhất. Nhà vua có thỉnh cầu được 
nghe đức Phật thuyết pháp, đức Phật ủy nhiệm Tôn giả đến với vua, vua 
được nghe pháp khởi lòng tin và xin quy y Tam bảo. 


11. Tôn giả Rahula (La Hầu La) 


Tôn giả là con trai của Thái tử Siddhattha (Sĩ Đạt Đa) và Công chúa 
Yasodara (Da Du Đà La). Khi đức Phật trở lại thăm Hoảng cung lần đầu 
tiên, Tôn giả được xuất gia cùng với các Hoàng Thích. Bấy giờ Tôn giả 
được giao cho hai Tôn giả Sảàriputta và Moggallàna hướng dẫn. 


Tôn giả còn nhỏ tuổi (chừng mười tuổi) nên thường lười biếng, ít chịu nỗ 
lực tu tập, thường bị đức Phật quở trách. Sau đó, nhờ sự lưu tâm giảng 
dạy đặc biệt của hai Đại Tôn giả và của đức Phật, Tôn giả rất siêng năng 
tu học và đắc A la hán, được đức Phật khen là đệ tử ưa thích học tập đệ 
nhất. Từ đó Tôn giả giữ phần việc giảng dạy cho các tân Tỳ kheo. Tôn 
giả tịch trước ngày Thế Tôn nhập diệt. 


12. Tôn giả Annà Kodannả (A nhã Kiều Trần Như) 


Tôn giả sanh tại Donavatthu gần thành Kapilavatthu. thuộc gia đình Bà 
la môn nối tiếng. Tôn giả là một Ba là môn thông tuệ được vua mời vào 
cùng với bảy vị khác xem tướng cho Thái tử Siddhattha vừa ra đời. Tôn 
giả đã đoán về sau Thái tử sẽ là một vị Phật. Tôn giả đứng đầu trong năm 
vị Tỳ kheo cùng Thái tử (Bồ tát) tu khổ hạnh tại Uruvela. Thấy Bồ tát bỏ 
lối tu khổ hạnh, cả năm vị bỏ Bồ tát mà về Baranasì. Khi Thế Tôn thành 
đạo, cả năm vị đều được Thế Tôn hóa độ trong lần chuyển Pháp luân đầu 
tiên tại Isipatana, Migavana (Lộc Uyền), tại Baranasì. Cả năm Tôn giả 
sau đó đều đắc A la hán (năm ngày sau). 


Như vậy Tôn giả Kodannà là vị Tỳ kheo đầu tiên và là vị A la hán đệ tử 
đầu tiên của Giáo hội. Sau đó, Tôn giả xin phép Thế Tôn về ân tu trong 
rừng sâu tại Saddantavana, gần hồ Mandảkini. Mười hai năm sau, Tôn 
giả trở lại bái biệt Thế Tôn rồi về nơi ấn trú trong rừng mà nhập tịch. 


13. Tôn giả Revata (LI Bà Đa) 


Tôn giả là em ruột của Tôn giả Sàriputta. Khi Tôn giả SàrIputta g1a nhập 
Giáo đoàn, mẹ Tôn giả ép Tôn giả lập gia đình. Trong ngày cưới, người 
ta chúc Tôn giả sống lâu như bà nội của Tôn giả. Bấy giờ bà nội đã quá 
già, yếu đuối, bệnh hoạn, Tôn giả nghĩ rằng rồi vợ Tôn giả sẽ như thế mà 
kinh sợ. Tôn giả bỏ trốn đi ngay khi ấy, xin xuất gia với đức Phật. Sau 
khi nhận pháp từ Thế Tôn, Tôn giả vào ẩn cư trong rừng, nỗ lực Thiền 
định rồi đắc A la hán. Đức Phật khen Tôn giả là vị Độc cư Thiền tịnh đệ 
nhât. 


14. Tôn giả Pindola Bhảradvàja (Tân Đầu Lô Phả La Đọa) 


Tôn giả thuộc gia đình Bà la môn, con vị giáo sĩ Hoàng gia của vua 
Udesa xứ Kosambi; Tôn giả tinh thông Phệ đà, rất được giới thanh niên 
sùng mộ. Tôn giả chán nản bỏ đi đến Ràjagaha xin xuất gia với đức Phật. 
Được Phật giảng dạy, Tôn giả tỉnh cần tu học và đắc A la hán. Tôn giả 
luận giảng rất hay, phá được nghi ngờ của quần chúng. Đức Phật khen 
Tôn giả là vị đệ tử đệ nhất rồng tiếng rồng sư tử. 


15. Tôn giả Maha Kappina (Đại Kiếp Tân Na) 

Tôn giả là vua xứ Kukkuta, ham học hỏi, thường mời các nhà thông thái 
đên đề tham luận. Tôn giả nghe các thương gia từ Savatthi đên kê răng 
có đức Phật đang thuyêt giảng và họ giới thiệu với Tôn giả vê Tam bảo. 
Tôn giả liên dân một đoàn tùy tùng đên tham bái đức Phật. Tât cả đêu 


đắc A la hán và trở thành các Tỳ kheo đệ tử Phật. Về sau, do Phật yêu 
câu, Tôn giả thuyêt pháp cho chúng Tỳ kheo, độ được nhiêu vị đặc 
Thánh quả. Đức Phật khen Tôn giả là vị Giáo giới đệ nhât. 

16. Tôn giả Katiyàyana 


Tôn giả sinh tại UjJJaynì, trong một gia đình giáo sĩ Hoàng gia cho các 
vua họ Avanti. Chính Tôn giả cũng là Giáo sĩ của vua Candapradyota. 
Theo lệnh vua, Tôn giả đến thỉnh đức Phật về Ujjayinì giảng Pháp. Khi 
đến nơi, Tôn giả được Phật độ và đắc A la hán. Đức Phật ủy nhiệm Tôn 
giả thay đức Phật về lại Ujjiayinì thuyết pháp. Vua rất khen ngợi Tôn 
giả. Từ đó Tôn giả truyền bá Chánh pháp, mở rộng Tăng già tại Ujjayinì. 
Sau đó Tôn giả đến sông gần đức Phật và thường đi thuyết pháp ở vùng 
châu thô sông Hăng (Ganges). Tôn giả là một luận sư tài danh, được xem 
là một vị tô của học phái A tỳ đàm. (Ghi chú: Tôn giả Katiyàyana ở đây 
khác với Tôn giả Katiyàna trong Trưởng lão Tăng Kệ Thera. 45). 


17. Tôn giả Upasena (Ưu Bà Tiên Na) 


Cũng như Tôn giả Revata, Tôn giả là em của Trưởng lão Sảriputta. Sau 
khi xuất gia, Tôn giả sống theo, hạnh đầu đà, giữ Giới luật rất nghiêm 
khắc và đắc A la hán. Tôn giả sông trong một hang đá, một hôm bị một 
con răn độc cắn, biết mình sắp chết, Tôn giả gọi Trưởng lão và các vị 
đồng tu khác, nhờ đem Tôn giả ra khỏi hang, đặt ở ngoài trời, sắc mặt 
Tôn giả vẫn bình thản cho đến khi nhập tịch. 


Người ta kế rằng sau đó thân thê Tôn giả bay lên không trung rồi biến 
mât. Đức Phật thường khen gương đạo hạnh của Tôn giả thực xứng đáng 
cho các Tỳ kheo noi theo. 


18. Tôn giả Bhaddiya (Ba Đề) 


Tôn giả sinh tại Kapilavatthu, thuộc dòng Hoàng tộc của Thế Tôn. Trong 
cung, Tôn giả đầy quyên thế, dư dật vệ vật chất, nhưng Tôn giả luôn có 
cảm giác sợ hãi, bất an. Khi được xuất gia, Tôn giả cảm thấy rất hạnh 
phúc, giữa hạnh đầu đà rất nghiêm túc, sau đó đắc A la hán. Tôn giả 
thường ca ngợi nếp sống trong rừng sâu tĩnh mịch. Tôn giả thường được 
đức Phật khen là vị Tỳ kheo Hoàng tộc thiện tu đệ nhất. 


19. Tôn giả Lakuntaka Bhaddiya (Kiều Phạm Ba Đề) 


Tôn giả sanh tại Sàvatth1, gia đình giàu sang. Tôn giả có tên là BhaddIiya 
nhưng vì thân hình quá thâp lùn nên có thêm tên là Lakuntaka Bhaddiya. 


Tôn giả trở thành một học giả, luận sư lỗi lạc. Đặc biệt Tôn giả thuyết 
pháp với âm thanh dịu ngọt, rất thu hút người nghe nên đức Phật khen là 
vị đệ tử có âm thanh vi diệu nhất. Một hôm nhân một phụ nữ trông thấy 
Tôn giả mà bỗng bật phá lên cười để lộ hàm răng trắng, Tôn giả lây đó 
làm đề tài Thiền quán và chứng A na hàm (Tam Thánh quả). Về sau, 
Tôn giả được Trưởng lão Sàriputta chỉ cho tu thân hành niệm, và theo đó 
Tôn giả đắc A la hán. 


20. Tôn giả Radhà (La Đà) 


Tôn giả sinh tại Ràjagaha, thuộc gia đình Bà la môn, khát khao chân lý, 
Tôn giả tìm đến đức Phật và xin xuất gia. Được đức Phật chấp nhận, Tôn 
giả tinh tấn tu tập, Trí tuệ phát triển nhanh chóng. Tôn giả sông bên cạnh 
đức Phật, thường nổi danh thuyết giảng, luận giải về những vấn đề đột 
xuất. Đức Phật khen Tôn giả là đệ tử Biện tài đệ nhất. 


21. Tôn giả Nanda (Nan Đà) 


Tôn giả là con vua Suddhodana (Tịnh Phạn) và bà MahapaJapati (Ba Xà 
Ba Đề), tức em cùng cha khác mẹ với Thái tử Siddhattha (Bồ tát). Biết 
được duyên nghiệp và căn cơ của Tôn giả, Thế Tôn, ngay trong lễ cưới 
của Tôn giả, đã khuyên Tôn giả xuất gia. Tôn giả miên cưỡng theo Thế 
Tôn xuất gia. Tôn giả miễn cưỡng theo Thế Tôn về tịnh xá. Tại đây bậc 
Đạo Sư thuyết giảng hứa hẹn với Tôn giả về hạnh phúc của hàng Thánh 
giả. Tôn giả tự tiết chế, điều ngự lẫy mình và nỗ lực Thiền quán, sau đó 
Tôn giả đắc A la hán. Thế Tôn khen Tôn giả là đệ tử Tiết chế đệ nhất. 


22. Tôn giả Sunita (Tu Nê Đa) 


Tôn giả sinh tại Rảjagaha trong một gia đình tiện dân, nhả rất nghèo, Tôn 
giả sống băng nghề đồ rác trong thành phố. Hành nghề hạ tiện, quần áo, 
thân người dơ bắn, bị mọi người khinh bỉ, xa lánh. Một buổôi sáng, khi 
Tôn giả đang gánh rác trên đường phó thì gặp Thế Tôn và đoàn Tỳ kheo 
đang khất thực, thấy vẻ uy nghi, hiền hậu của Phật, Tôn giả quên lần 
tránh, cho đến khi đức Phật đến gần, Tôn giả giật mình bỏ gánh xuống 
vội nép vào một góc tường và chấp tay vái lạy. Đức Phật ân cần hỏi han 
Tôn giả, khuyên Tôn giả xuất gia. Tôn giả mừng rỡ, cảm động được lảm 
đệ tử đức Phật. Đức Phật dạy cho Tôn giả đề tải Thiền quán, nhờ nỗ lực 
tinh cần, Tôn giả đắc A la hán. 


23. Tôn giả Ratuhapàla (Nại Tra Hòa La) 


Tôn giả sinh ở thành Thullakotthita, xứ Kuru, trong một gia đình Trưởng 
giả, Tôn giả rất được cưng chỉu, sống trong sung sướng xa hoa, nhưng lại 
xin cha mẹ xuất gia. Không được chấp thuận, Tôn giả quyết định nhịn 
đói cho đến chết. Cuối cùng cha mẹ phải ưng thuận. Được đức Phật dạy 
bảo, Tôn giả nỗ lực tiễn tu và đắc A la hán. 


Nhiều năm sau, Tôn giả được phép trở về thăm nhà. Đến khất thực trước 
nhà mình, nhận phần cơm thừa mà cô giúp việc sắp đem đồ. Người này 
nhận ra Tôn giả, thế là cả gia đình, cha mẹ, vợ cũ của Tôn giả mừng rỡ 
đón tiếp, rồi đưa ra tất cả những giàu sang của gia đình, vẻ đẹp của thê 
thiếp để cám dỗ Tôn giả. Tôn giả một mực khước từ, nghiêm trang giảng 
pháp cho cả gia đình, cảm hóa tất cả trở thành những cư sĩ thuần tín. Có 
tài liệu kê thêm răng, sau đó, gia đình khóa kín công, dấu y bát của Tôn 
giả để Tôn giả khỏi ra đi, nhưng Tôn giả đã thi triển thần thông, vượt lên 
hư không mà đi. 


24. Tôn giả Maha Kotthita (Đại Câu HI La) 


Tôn giả sinh tại SàvatthhIl, trong một gia đình Bà la môn giàu có. Lớn 
lên, Tôn giả là một Bà la môn thông tuệ và đức hạnh. Tôn giả được Thế 
Tôn giảng dạy pháp, cho thọ Tỳ kheo và dạy phương pháp Thiền định. 
Tôn giả rất thiện xảo về Thiền định, ít lâu sau, Tôn giả đắc A la hán, 
được Thế Tôn khen ngợi là vị đệ tử Thiền quán đệ nhất. 


25. Tôn giả Sankicca (Ca Tịch Da) 


Tôn giả thuộc gia đình Bà la môn nối tiếng. Mẹ Tôn giả chết khi sanh 
Tôn giả, nhưng người ta đã cứu sống. được Tôn giả. Lên bảy, Tôn giả rất 
xúc động khi được nghe kế về cái chết của mẹ, liền xin xuất gia. Tôn giả 
được Trưởng lão Sàriputta hướng dẫn, đặc biệt, Tôn giả đắc A la hán khi 
đang cạo tóc. Người ta còn kế răng về sau, Tôn giả đã hy sinh thân mình 
để cứu ba ngàn Tỳ kheo khỏi tay bọn cướp. 


26. Tôn giả Bhaddala (Bạt Đà La) 


Sinh tại Sàvatthi, trong một gia đình giàu sang. Cha mẹ hiếm muộn con, 
cầu đảo mãi vẫn không được; cuối cùng xin đức Phật gia hộ, nguyện nếu 
có con sẽ đem đến dâng Phật. Thế Tôn giao Tôn giả cho Tôn giả A Nan 
dạy bảo, chỉ trong một đêm, Tôn giả đã chứng đắc A la hán. Sáng hôm 
sau, Thế Tôn gọi Tôn giả đến cho thọ Đại giới Tỳ kheo. 


27. Tôn giả Yasa (Da Xá) 


Tôn giả sinh tại Baranasì (Ba La Nại) trong một gia đình rất giàu có. 
Được cha mẹ nuông chiêu, cho nhiều nhà cửa và người hầu hạ. Một đêm 
kia, Tôn giả thấy chán cảnh giàu sang, khổ vì không tìm thấy lẽ sống ở 
đời, liền trốn nhà ra đi đến Isipatana. Tại đây gọi Tôn giả gặp đức Phật 
đang đi dạo. Thế Tôn gọi Tôn giả đến, giảng Tứ đề cho Tôn giả, Tôn giả 
liền đặc A la hán. Sau đó, Tôn giả thuyết pháp, khuyến khích nhiều bạn 
bè, thân thuộc đến với đức Phật. Rất nhiều vị chứng quả Thánh. 


28. Tôn giả Angulimàla (Ương Câu Lê Ma La) 


Tôn giả có tên là Himsaka, sau được đôi là Ahimsaka (Vô hại), con của 
vị giáo sĩ Hoàng gia của vua Kosala. Tôn giả thọ học tại Takkasila, rất 
tôn kính Thầy, nhưng bị bọn xấu dèm pha. Tôn giả có sức mạnh, chí khí 
cương quật nên khi Thầy nghe kẻ xấu mà yêu sách mình, liền bỏ học, 
phẫn chí vảo rừng Jalini làm tướng cướp chận bắt giết người, lẫy ngón 
tay kết vòng đeo cô. Do đó người ta gọi Tôn giả là người đeo tràng hoa 
bằng các ngón tay (Angulimàla). Vua treo giải thưởng cho ai bắt hay giết 
được Tôn giả. Mẹ của Tôn giả nghe vậy sợ hãi, tìm đến báo cho Tôn giả 
biết. 

Trong cơn giận dữ, Tôn giả toan giết cả mẹ đề lấy ngón tay, thì vừa khi 
đức Phật xuất hiện cản ngăn Tôn giả. Tôn giả bỏ ý định giết mẹ mả quay 
sang đuôi bắt giết vị Sa môn vừa xuất hiện (Phật). Phật thi triển thần 
thông và đem lòng đại từ cảm hóa Tôn giả. Tôn giả lạy Thế Tôn xin xuất 
gia. Sau đó không lâu, Tôn giả đắc A la hán. Từ đó, trên đường khất 
thực, Tôn giả thường bị dân chúng ném đá và mắng chửi, Tôn giả nghĩ 
đấy là những dịp để chịu đựng, kham nhẫn cho tiêu tan nghiệp chướng 
cũ. Tôn giả về sau là vị Tôn giả biểu hiện lòng Từ rất nhiều đối với đời. 
29. Tôn giả Uruvela Kassapa (Ưu Lâu Tần Loa Ca Diễp) 


Tôn giả là anh cả trong ba anh em ruột rất tinh thông giáo lý Bà la môn. 
Môi người lân lượt theo thứ tự, có năm trăm, ba trăm, hai trăm đệ tử 
đang là các ân sĩ đạo hạnh. 


Tôn giả tu tại Uruvela, xứ Magadha và đã đắc một số thần thông. Bấy 
giờ Giáo đoàn Tỳ kheo vừa được thành lập. Đức Phật cùng một số ít Tỳ 
kheo từ Baranasì (Ba La Nạn) trở lại Uruvela. Tại đây, đức Phật nhiếp 
phục con Trăn dữ, Tôn giả thấy thế nên rất kính mộ. Được đức Phật 
thuyết pháp, Tôn giả mừng rỡ cùng với hai người em vả một ngản đệ tử 
(của cả ba vị) xin quy y đức Phật và gia nhập Giáo đoàn Tỳ kheo. Tôn 
giả, hai em, và rất đông các đệ tử đắc A la hán. 


30. Tôn giả Baddaji (Bạt Đà Đi) 


Tôn giả sanh tại AvantI, phía Đông Magadha trong một gia đình đại 
Trưởng giả. Thời trẻ, sống rất xa hoa. Bấy giờ, đức Phật từ Sàvatthi đến 
trú tại đây (Avanti) ba tháng. Khi Thế Tôn sắp ra đi, dân chúng tụ tập 
đến cúng dường và nghe pháp. Tôn giả cũng mở tiệc riêng, mời khách 
rất đông mà không ai đến dự. Hỏi ra mới biết mọi người đều đồ xô về 
nghe Thế Tôn thuyết pháp; Tôn giả bèn dẫn một đoàn tủy tùng đến nghe 
Pháp. Đang nghe, Tôn giả liền đắc A la hán. Thế Tôn đề nghị cha mẹ 
Tôn giả cho phép Tôn giả nhập Giáo đoàn. Thế là Tôn giả cùng đoàn Tỳ 
kheo đến Koti. 

Kinh chép rằng, sau đó một số Trưởng lão bất bình Tôn giả vì Tôn giả 
không đứng lên chào họ trong khi sự thực Tôn giả đang nhập Thiền, khi 
Thế Tôn cùng đoàn Tỳ kheo sắp lên bè qua sông Ganges (sông Hằng). 
Thế Tôn biết sự việc ấy, khi bè ra giữa sông Thế Tôn bảo Tôn giả hãy thi 
triển thần thông. Theo lời dạy, Tôn giả làm cho cả những tòa cung điện 
từ dưới nước nổi lên, đấy là cung điện của vua Panada, tiền kiếp của Tôn 
giả thời xa xưa. 


31. Tôn giả Dàsaka 


Tôn giả là con một người giúp việc (nô lệ) của Trưởng giả 
Ànathapindika (Cấp Cô Độc), ở Sàvatthi. Lớn lên, giữ việc gác công 
Tinh xá Jetavana. Biết được nhiệt tâm mong mỏi xuất gia của Tôn giả, 
Trưởng giả Cấp Cô Độc bạch xin Thế Tôn cho Tôn giả xuất gia. Sau khi 
tu, Tôn giả lại tỏ ra lười biếng, ưa thích ngủ nghỉ. Sau bữa ngọ, Tôn giả 
thường đến một gốc cây văng ngủ. Một hôm Thế Tôn thấy, liền đọc lên 
bài kệ nói lên sự nguy hiểm của việc ham ăn, ham ngủ. Tôn giả xúc 
động, hoảng sợ tu tập. Chăng bao lâu Tôn giả đắc A la hán. 


32. Tôn giả Cula Pantaka (Châu Lợi Bàn Đa G1à) 


Tôn giả sinh tại Rảjagaha, cùng với anh ruột là Maha Pantaka xuất gia 
thọ Ty kheo giới. Anh Tôn giả thì thông minh, nhặm lẹ, không bao lâu 
thì đắc A la hán. Tôn giả thì chậm lụt, học mãi vận tối tăm, ký ức tôi 
kém, đến nỗi anh Tôn giả phải bảo Tôn giả quay về sống đời cư sĩ. Tôn 
giả buồn khổ từ giã nơi tu học, đang đứng. tần ngần trước công Tinh xá, 
thì được Thế Tôn trông thấy. Thế Tôn ân cần dẫn Tôn giả vào trong, ban 
cho Tôn giả một cái khăn sạch, bảo Tôn giả lau chân, dặn Tôn giả trú 
tâm vào cái khăn ấy mà nỗ lực Thiền quán. Liền ngay sau đó Tôn giả đắc 
A la hán, thông suốt Tam tạng Giáo điển và có thần thông vi diệu. 


33.Tôn giả Subhadda (Tu Bạt Đà) 


Tôn giả là một Bà la môn thông tuệ, thuộc hàng Bà la môn trưởng 
thượng. Bấy giờ, Tôn giả đã già (ngoài tám mươi tuổi) đang là du sĩ, 
nghe tin Thế Tôn sắp nhập diệt tại Kusinagara, trong rừng Sàla của bộ 
tộc Mallà, Tôn giả vội đến bái yết Thế Tôn. Thấy Thế Tôn đang năm 
dưới bóng cây, Tôn giả ba lần xin Tôn giả Ananda được vào bái kiến 
Thế Tôn, nhưng đều bị từ chối. Thế Tôn hay được, liền cho gọi Tôn giả 
đến, thuyết giảng Tứ đề cho Tôn giả nghe, Tôn giả xin thọ Đại giới, sau 
đó ít lâu thì Tôn giả đắc A la hán, Tôn giả Subhadda là vị A la hán cuối 
cùng được Thế Tôn độ khi Thế Tôn còn tại thế. 


2/ CÁC NỮ TÔN GIÁ 


1. Nữ Tôn giả Maha Pajapati Gotami (Ma Ha Ba Cà Ba Đề hay Kiều 
Đàm DI) 

Nữ Tôn giả sinh tại Devadaha, thuộc vương tộc Maha Suppa Buddha 
(Thiện Giác). Vua Suddhodana (Tịnh Phạn) cưới Gotami và chị của 
Gotami là Mahà Màya. Hòang hậu Màya sau khi sinh Thái tử Siddhattha 
(Bồ tát) bảy ngày thì thác sinh về Đâu suất. Nữ Tôn giả là dì ruột và là 
mẹ kế của Thái tử. Khi Thế Tôn về thăm Hoảng cung lần thứ hai để độ 
cho vua Tịnh Phạn đang hấp hối; thì khi đó, nữ Tôn giả xin phép Thế 
Tôn cho nữ Tôn giả xuất gia (vào dịp Thế Tôn thăm Hoảng cung lần thứ 
nhất, ba năm sau ngày Thành đạo, nữ Tôn giả đã chứng quả Tu đà hoàn) 
cùng với năm trăm Thích nữ khác và được thành lập Ni đoàn Tỳ kheo đệ 
tử Phật, đức Thế Tôn từ chối. Nữ Tôn giả không nản chí, cạo tóc, khoác 
cà sa, theo chân Thế Tôn đến Vesali tiếp tục cầu xin, Thế Tôn lại từ chối. 
Sau đó, nhờ Tôn giả Ananda khẩn khoản tìm cách bạch xin Thế Tôn, 
Thế Tôn mới thuận cho với điều kiện tôn trọng "Bát Kinh pháp.” 


Từ đó, nữ Tôn giả tỉnh cần hành đạo và đắc A la hán. Nữ Tôn giả đã 
được phép Thê Tôn thay Thê Tôn lãnh đạo Ni đoàn. 


2. Nữ Tôn giả Khema 


Nữ Tôn giả sinh tại Sàgala, xứ Magadha trong dòng Hoàng tộc. Nữ Tôn 
giả có nhan sắc rực rỡ được vua Bimbisara tuyển làm Hoàng hậu. Vua 
mong nữ Tôn giả (Hòang hậu) đến Veluvana (Trúc Lâm Tinh xá) tham 
bái Thế Tôn, nữ Tôn giả thoạt đầu e ngại không dám ởi, vì sợ Thế Tôn 
chỉ trích lòng tự hãnh về nhan sắc lộng lẫy của nữ Tôn giả. Sau đó, vua 
đã lập chước đưa Hoàng hậu đến gặp Thế Tôn trong bối cảnh sắp đặt 


như là tình cờ. Trưởng lão Ni Kệ kế rằng Thế Tôn đã thị hiện thần thông 
hóa hiện một thiếu nữ, đẹp đẽ vượt xa Hoàng hậu, đứng hầu quạt Thế 
Tôn. Rồi thiên nữ trở nên Øiả nua, xấu xí và quy ngã xuông. Hòang hậu 
Khema bừng tỉnh và đắc A la hán ngay tại chỗ. 


Vua Bimbisara chấp thuận cho nữ Tôn giả xuất gia. Đức Thế Tôn khen 
nữ Tôn giả là Tỳ kheo mi có Trí tuệ và Thiên quán đệ nhật. 
3. Nữ Tôn giả Uppalàvana (Liên Hoa Lâm) 


Nữ Tôn giả sinh tại Sàvatthi, con gái một vị trưởng khố giàu có, nhan sắc 
rất xinh đẹp, hàng vua chúa, quý tộc đêu tranh nhau hỏi cưới nàng. Phụ 
thân nữ Tôn giả yêu cầu nữ Tôn giả xuất 81A. Vào Ni đoàn, nỗ lực tu tập, 
một hôm khi đang dọn dẹp chuẩn bị cho lễ Bồ tát, nữ Tôn giả nhìn ngọn 
đèn vừa đốt lên mà Thiền quán liền đắc A la hán với thần thông vi diệu. 
Thế Tôn khen nữ Tôn giả là nữ đệ tử Thần thông đệ nhất. 


4. Nữ Tôn giả KisagotamI 


Nữ Tôn giả sinh tại Sàvatthi, trong một gia đình nghèo khổ. Lớn lên lại 
lây chồng giảu, bị gia đình chồng khinh thường. Đến khi sinh được một 
con trai kháu khinh thì vị trí của nàng trong gia đình chồng trở nên khá 
hơn. Nhưng con trai nàng bất ngờ bị chết đi, nàng đau khổ đến cuông 
dại, cứ ăm xác con đi khắp nơi để xin thuốc chữa. 


Nàng đến Tinh xá Thế Tôn và xin Thế Tôn cứu giúp. Thế Tôn dạy nàng 
hãy đến nhà nào không có người chết lấy về một hạt cải, Thế Tôn sẽ 
chữa lành cho con nàng. Nàng ra đi vào từng nhà hỏi xin hạt cải, tất 
nhiên nàng không thể thỏa được yêu cầu, vì nhà nào mà lại không có 
người chết? Nàng tỉnh ngộ, hiểu được ý Thế Tôn muốn dạy nàng; đem 
con vào nghĩa trang; rồi bạch xin Thế Tôn xuất gia. Thế Tôn nói pháp, 
nữ Tôn giả chứng sơ Thánh quả tại chỗ. Vào Ni đoản, nữ Tôn giả tính 
cần phát triển Thiền quán, không bao lâu sau thì chứng đắc A la hán. Nữ 
Tôn giả được Thế Tôn khen là một nữ đệ tử có hạnh mang thô y đệ nhất. 
5. Nữ Tôn giả Sonà. 

Nữ Tôn giả sinh tại Sàvatthi, trong một gia đình quý tộc, lập gia đình, có 
con trai vả con gái. Rồi người chồng xuất gia. Nữ Tôn giả giao gia tài 
cho con trai và con gái. Đến khi con trai lập gia đình, người dâu lại tỏ ra 
hắt hủi nữ Tôn giả. Buôn rầu, nữ Tôn giả xin gia nhập Ni đoàn quyết tâm 
tu tập. Nhân nghe bài kệ của đức Phật, nữ Tôn giả liền đắc A la hán. Đức 
Phật khen nữ Tôn giả là nữ đệ tử Tĩnh cần đệ nhất. 


6. Nữ Tôn giả Bhadda Kundalakesa. 


Nữ Tôn giả sinh tại Ràjagaha, con vị thủ khố của vua, được cưng chìu 
lắm, sống rất sung sướng. Một hôm trông thấy một tên cướp đang bị dẫn 
đi hành hình, nàng bỗng đâm ra yêu hắn. Nàng lo lót cho các viên chức 
để giải thoát tên cướp. Tên cướp đến với nàng và dụ dỗ nàng đem nhiều 
lễ vật lên núi cúng tế, rồi nhân đó cướp hết nữ trang quý giá của nàng và 
định giết nảng phi tang. Thừa lúc tên cướp vô ý. sau khi hăn để lộ hung 
ý, nàng xô nó xuông vực sâu, thoát nạn. Thế rồi nữ Tôn giả quyết chí 
xuất gia, gia nhập Giáo đoàn Ni kiền tử. Nữ Tôn giả trở thành một nhà 
hùng biện, nhưng không vừa ý với giáo lý của Ni kiền tử, nữ Tôn giả ra 
đi khắp nơi và thách thức mọi triết nhân tranh biện, nữ Tôn giả đã thăng 
tất cả. 

Cuối cùng, nữ Tôn giả đến Sàvatthi, được Tôn giả Sàriputta (Xá Lợi 
Phất) chấp nhận sự thách thức đấu lý của nữ Tôn giả. Trong buổi tranh 
luận, nữ Tôn giả đuối lý, đảnh lễ Trí tuệ của Tôn giả Sảriputta và xin thờ 
Tôn giả Sàriputta làm Thầy. Tôn giả Sàriputta khuyên nữ Tôn giả đến 
quy y Phật, nữ Tôn giả nghe theo, được đức Phật nói Pháp độ cho đắc A 
la hán. Nữ Tôn giả liền được thọ Đại giới và gia nhập Ni đoàn Tỳ kheo 
đệ tử Phật. 


7. Nữ Tôn giả Patacara 


Nữ Tôn giả sinh tại Sàvatth1, con một vị thủ khố của vua. Nàng yêu một 
người giúp việc và trốn đi với người này khi cha mẹ ép gả nàng cho một 
người quyền quý. 

Nàng sinh được một con tra1; hai năm sau khi sắp sinh người con thứ hai, 
người chồng trong khi đi tìm vật dụng làm chòi lá bị rắn cắn chết. Nàng 
sinh đứa con thứ hai và trở về nhà cha mẹ. Trên đường về ðặp cơn mưa 
bão, đứa con lớn bị nước cuốn trôi, đứa con nhỏ bị chim tha mắt... về đến 
nhà thì được tin cha mẹ và em trai nàng đã chết vì cơn mưa bão ấy. Nàng 
quá đau đớn, trở nên điên dại, đi lang thang, xé nát quần áo, bị người 
chọc ghẹo, ném đá... 


Nàng đến Jetavana, gặp Thế Tôn vả được Thế Tôn cho phép lại gần. Vừa 
thấy Thế Tôn, nàng bỗng hồi tỉnh, năm mọp xuống đất và vội vàng nhặt 
tắm y, do chư Tỳ kheo ném đến, quân lây mình. Nàng đảnh lễ Thế Tôn, 
được Thế Tôn giảng về Nhân quả và Tứ đế, nàng chứng liền quả Dự lưu, 
và được cho gia nhập Ni đoàn. 


Một hôm, đang lúc rửa chân, nữ Tôn giả nhìn những dòng nước lan chảy 
trên mặt đất, vẽ thành đường dài, ngắn khác nhau, liền tưởng đến vô 
thường của đời người, nữ Tôn giả quán pháp sanh diệt mà Thế Tôn đã 
dạy, và chứng đắc A la hán. Từ đó nữ Tôn giả trở nên vị thuyết pháp 
giỏi, giáo giới đệ nhất. Kinh chép nữ Tôn giả đã thuyết pháp độ được 
năm trăm vị Ni khác đắc A la hán. 

S. Nữ Tôn giả Dhammadimnà (Pháp Thí) 


Nữ Tôn giả sinh tại Ràjagaha, trong một gia đình Trưởng giả, có chồng 
là Visàkha, sống hạnh phúc. Chồng được nghe Thế Tôn thuyết pháp và 
chứng A na hàm quả. Trở về nhà với thái độ thanh thoát mà nghiêm túc, 
khác với vẻ tỉnh tự như mọi khi. Nữ Tôn giả cặn hỏi lý do. Tôn giả 
Visàkha xuất gia và trao quyền tự do lại cho nữ Tôn giả cải giá. Ít hôm 
sau đó nữ Tôn giả gia nhập Ni đoản, nỗ lực Thiền quán và không bao lâu 
thì đắc quả A la hán. Tôn giả Visảkha đến thăm hỏi và được nữ Tôn giả 
giảng pháp rảnh mạch (về Niết bàn, về Diệt thọ tưởng định...) Tôn giả 
Visàkha trình lại Thế Tôn sự việc. Thế Tôn xác nhận nữ Tôn giả 
Dhammadinnà là bậc Đại tuệ, Thuyết pháp đệ nhất trong hàng nữ đệ tử 
của Thế Tôn. 

9. Nữ Tôn giả Sumànà 

Nữ Tôn giả sinh tại Sàvatth1, là chị của vua Kosala. Được nghe Thế Tôn 
thuyết pháp, nữ Tôn giả vững lòng tin giải thoát, nhưng chưa xuất gia 
được vì còn bận lo hầu hạ bà ngoại. Sau khi bà ngoại mất, nữ Tôn giả 
đem theo nhiều lễ vật dâng cúng Giáo hội. Được nghe Thế Tôn dạy, nữ 
Tôn giả liên đắc quả A la hán và được thọ Tỳ kheo ni giới. 

10. Nữ Tôn giả Ubirì 

Nữ Tôn giả sinh tại Sàvatthi, trong một gia đình quyền quý. Rất xinh 
đẹp, được tuyên vào cung vua Kosala (xứ Kosala). Khi sinh được một 
công chúa đặt tên là Jiva, đẹp lạ thường, vua hết lòng yêu vì công chúa 
và cất nhắc nữ Tôn giả lên ngôi Hoàng hậu. Bỗng nhiên công chúa chết, 
nữ Tôn giả sầu khổ, đứng cạnh bờ sông Aciravàti mà khóc. Thế Tôn đi 
đến giảng cho nữ Tôn giả nghe rằng trong nghĩa trang kia có đến tám 
vạn bốn ngàn người con gái tên Jiva bị hỏa thiêu, vậy nữ Tôn giả khóc là 
cho Jiva nào? Nữ Tôn giả chợt ngộ, dứt hết phiền muộn, xin Thế Tôn 
xuất gia. Nữ Tôn giả nỗ lực tu tập và đắc A la hán quả. 


II. Nữ Tôn giả Subhà 


Nữ Tôn giả sinh tại Ràjagaha trong một gia đình Bà la môn nổi tiếng, có 
nhan sắc tuyệt trần. Được nghe Thế Tôn dạy đạo, nữ Tôn giả trở nên một 
nữ cư sĩ tín thành. Sau đó liền xuất gia, được Trưởng lão Ni Maha 
Rajapati hướng dẫn và đắc A na hàm. Một buổi trưa khi nữ Tôn giả một 
mình trong rừng, có một thanh niên phóng đãng đến ve vãn, mê con mắt 
đẹp của nữ Tôn giả toan dở thói sàm sở. Nữ Tôn giả móc mắt mình cho 
anh ta; người thanh niên ân hận nhận lỗi. Nữ Tôn giả liền đến yết kiến 
Thế Tôn, đôi mắt lại được sáng lành như cũ, được nghe Thế Tôn dạy, nữ 
Tôn giả liền đắc quả A la hán. 

12. Nữ Tôn giả Sihà 

Nữ Tôn giả sinh tại Vesali. Nhân được nghe Thế Tôn giảng pháp cho 
người cậu, nữ Tôn giả khởi lòng tin và xuất gia. Sau bảy năm tu tập, 
không thăng tiến được giải thoát, lòng bị dày vò bởi dục ý, nữ Tôn giả 
bèn quyết định tự vẫn. Khi đặt cỗ mình vào chiếc thòng lọng treo ở cành 
cây thì năng lực Thiền quán bộc phát, nữ Tôn giả đắc A la hán và trở về 
với Ni đoàn. 

Trên đây là một số rất ít trong nhiều Thánh đệ tử của đức Phật. Do đại cơ 
duyên, các Tôn giả được sinh vào thời Phật, được Phật trực tiếp giáo hóa 
mà dễ dàng chứng đắc giả thoát. Kinh kế nhiều thời thuyết pháp, đức 
Phật đã độ cả vải trăm vị đắc A la hán, thậm chí có khi đến một nghìn vị, 
nhất lả trong những năm đầu. Có trường hợp hành giả vừa trông thấy 
Phật, hoặc vừa nghe qua vài lời dạy đã đạt ngộ. Có trường hợp đắc A la 
hán rồi mới gia nhập Giáo đoàn; có trường hợp vảo Giáo đoàn vài ba 
ngày, vài tuần lễ, vài ba tháng, vải ba năm... mới đắc A la hán quả. Hàng 
Tỳ kheo Thánh giả của đức Phật quả là rất nhiều, khó có thê kế hết được. 


Các Tôn giả gồm đủ thành phần: Nam, nữ, già, trẻ, ngoại đạo, vua chúa, 
quyền quý, nô lệ, tướng cướp, kỹ nữ, trí thức, ngu muội v.v.. . Tất cả đều 
được Thế Tôn bình đẳng theo duyên nghiệp hóa độ. Hoản cảnh chứng 
ngộ thì khác nhau, có khi bộc phát, có khi tiệm tiễn, có khi thanh thản, có 
khi ngặt nghèo. Cung cách giáo hóa luôn nhẹ nhàng, hiền dịu, Từ bi, siêu 
thoát của đức Phật được chuyên thành cung cách sinh hoạt và tu tập của 
Tăng già. Phương pháp tu tập Thiền quán đều trực tiếp liên hệ đến Tứ 
Thánh đề, Tứ Niệm xứ và Tam Pháp ấn... Tất cả đều thê hiện rõ nét Giới, 
Định và Tuệ. Cái cốt cách nhẹ nhàng thanh thoát, tự nhiên mà rất giải 
thoát trong một nỗ lực mạnh mẽ, thầm lặng ây khác xa với nhiêu hình 
thức vả nột dung tu tập về sau của các bộ phái Phật giáo phát triển vốn 
mang vẻ giáo điều, lý luận, cầu đảo, tế lễ hoặc sôi nổi, khốc liệt, kỳ 


khu... Đây chỉ là một sự ghi nhận có tính chung nhất và bao quát mả 
không hàm ý đánh giá hay phê phán. Khó mà có được một sự phê phản 
chính xác về từng hình thức tu tập khi không thực sự kinh qua hình thức 
tu tập ây. 


Chương IX: TĂNG GIẢ VỚI XÃ HỘI 


Sau bảy tuần an hưởng hạnh phúc Niết bàn tĩnh mịch, đức Phật đã quyết 
định đem đạo cả truyền cho đời. Bên cội Bồ đề, đức Phật thuyết giảng 
cho hai thương gia Ballika vả Trapusha. Về sau, Ballika đã tìm đến đức 
Phật để thọ đại giới, gia nhập Giáo đoàn và đắc A la hán. Trapusha thì 
trọn đời giữ cuộc sông hiền thiện của một cư sĩ tại gia. Sự việc này xác 
định ý nghĩa cơ bản của mối liên hệ của Tăng già (của người thiết lập. 
lãnh đạo, đại diện tối cao là đức Phật) với xã hội: đem Chánh pháp đến 
với xã hội để kêu gọi người đến với Tăng già, hoặc để mọi người theo 
đúng Chánh pháp mà sông an lạc. Đức Phật đã từ chối không nhập đại 
Niết bàn ngay sau khi chứng đạo mà trở lại thế gian là do lòng đại Từ bi 
muốn cứu vớt chúng sinh thoát khỏi luân hồi nghiệp chướng. Vậy sự liên 
hệ của Tăng già với xã hội là do lòng đại Từ bi ấy. Nhưng đối với một vị 
Tỳ kheo thành viên của Tăng già, ngoài lòng Từ bi còn có nghĩa vụ của 
một con người thọ nhận Pháp từ bậc Đạo Sư mà đem truyền pháp ấy cho 
người khác theo nguyên lý thọ nhận và trao truyền, tức nguyên lý vận 
hành của Chánh pháp. 


Hình ảnh của một Tỳ kheo đi khất thực, nhận các thứ cúng dường, thuyết 
pháp cho mọi người; hình ảnh những con người bình thường cúng dường 
vị Tỳ kheo, nghe vị ấy giảng pháp, khởi lòng tin mà sông theo pháp, rõ 
ràng đã làm nội bật sự liên hệ giữa Tăng già và xã hội về hai ý nghĩa vật 
chất và tinh thần. 


Tưởng cũng cần bản qua về ý kiến của một số người chưa quen với Phật 
giáo, cho rằng khất thực là một hình thức phi lao động, lười biếng, rằng 
sự phi sản xuất của Tăng già là một gánh nặng cho xã hội. Một quan 
điểm như vậy quả thực là thiếu biện chứng, không đứng đắn, hời hợt. 


Trước hết, chúng ta phải xét đến hoàn cảnh sinh hoạt vật chất và tinh 
thần của cái xã hội đang có sự khất thực của vị tu sĩ và hoàn cảnh cá 
nhân của vị ấy. Như đã biết, những đoàn Sa môn, du sĩ khất thực đã xuất 
hiện tại Ấn độ từ lâu, trước thời đức Phật và sự việc nảy còn kéo dài mãi 
về sau cho đến cả bây giờ tại nhiều nơi trên thế giới. Các cư sĩ tại gia vẫn 
tiếp tục cúng dường cho các tu sĩ, điều ấy chứng tỏ rằng việc mong mỏi 
được nghe pháp, được cúng dường cho các bậc Thầy là một yêu cầu thực 


tế của xã hội. Hàng ngày người ta vẫn thường nhịn bớt một số tiền, một 
Ít giải trí để thỏa mãn những nhu cầu tinh thần như đọc sách, xem chiếu 
bóng, văn nghệ, thể thao... hoặc những nhu cầu khác ít thực tế hơn, ít lợi 
lạc hơn. Nhu cầu được nghe giảng dạy, khuyên bảo, được tỏ bảy vị tha, 
lòng từ, sự kính mộ, nhất là nhu cầu được giải thoát, quả thực là cao quý 
và rất thực tế. Hơn nữa, nếu xã hội dành một khoản tài vật để cúng 
dường các tu sĩ để đáp lại một sự đáp ứng nhu cầu cao quý của tinh thần 
thì quả là một sự đền đáp "công băng.” 


Mặt khác, Tăng già đến với xã hội, như đã nói, là do động cơ của lòng 
Từ bi, nghĩa vụ thiêng liêng. Các vị đã bỏ tất cả tư hữu, chỉ sống nghèo 
nàn, trong sạch, tính tấn tu hành "vì lợi ích chúng sanh”, các vị không 
mong dư thừa, không biết đến lợi nhuận riêng tư. Hơn nữa, hãy xem 
trong Tăng giả thời đức Phật, rất nhiều Tỳ kheo là vua chúa, vương Tôn, 
quan chức, đại thương gia, đại phú hộ; các vị thừa phương tiện để có thể 
dùng tiền đã có để nuôi sống mình và nhiều Tỳ kheo khác, nhưng các vị 
đã bỏ tất cả, đã thực hiện Vô ngã để nhằm mục đích tối hậu: tự giải thoát 
và giải thoát chúng sinh. Đấy là một sự hy sinh cao quý, và đứng về mặt 
xã hội, cần phải có sự đền đáp xứng đáng. 


Nói cho cùng, nếu một xã hội nghèo khô đến độ không ai thực hiện được 
bố thí cũng dường, nếu việc cúng dường cho Tăng già thực sự gây trở 
ngại cho các thí chủ thì khất thực có thê biến dạng hình thức, chỉ mang 
tính chất tượng trưng, và chính các tu sĩ phải tự sản xuất lấy, tự nuôi 
sống bằng lao động của mình như một số nơi, một vài thời đã có xuất 
hiện những Tu viện xa xôi, tại đấy các tu sĩ tự trồng trọt, lượm hái mà lo 
cho bữa ăn hăng ngày của mình. Và trong trường hợp này, lòng kính mộ, 
tín thành, bố thí của người cư sĩ khó có dịp thê hiện hơn, yêu cầu tỉnh 
thần như đã nói trên khó được đáp ứng hơn. 


Kinh Itivuttaka (Phật Thuyết Như Vậy) có ghi lời Phật dạy: "Có ba hạng 
người xuât hiện ở đời, đem lại hạnh phúc cho sô đông, vì an lạc cho Trời 
và cho Người.” 


Đức Phật giải thích rằng ba hạng người ấy là Như Lai, các đệ tử A la hán 
của Ngài, và các vị Ty kheo hữu học. Tóm lại, Tăng già xuất hiện trong 
lòng xã hội là vì nhằm lợi ích cho đời. 

Việc thuyết pháp tạo sự an ồn, hạnh phúc tâm linh cho con người trong 
xã hội là một ý nghĩa thù thắng, nhưng đồng thời Tăng giả cũng vạch ra 
cho xã hội một lối sống, một sinh hoạt cụ thể, có khi mang tính cách vật 


chất cho mọi người để giảm thiểu những trở ngại, những khổ đau trong 
xã hội. 

Tăng già đi vào lòng xã hội để truyền bá Chánh pháp. Xã hội còn lắm 
đau khô, nghiệp chướng mê mờ, nên việc hoăng hóa bao gôm cả việc tạo 
dựng một xã hội tốt đẹp, gồm những con TEƯỜI ' đạo đức, với những giao 


tiếp thuận hiền Điữa người và người, với nÊp sống lành mạnh, an ồn về 
vật chất và tinh thần. 


Trước hết, Tăng già chủ trương xây dựng một xã hội vững vàng về mặt 
đạo đức luân lý đúng theo tỉnh thần từ, bi, hỷ, xả, hòa bình, bất bạo động, 
không thù hận, không ghen ghét, không lừa đảo... Đây là quan điểm đạo 
đức đã được nhân loại chấp nhận từ xưa đến nay nhưng đã không thực 
hiện đúng đẫn vì tâm chưa được tụ tập, chưa được điều ngự. 


Các Tỳ kheo đi đến từng nhà, từng đám đông để thuyết giảng giáo lý của 
đức Phật, nêu lên những bài học luân lý đạo đức có thể vốn đã rất phổ 
biến nhưng do cốt cách Từ bi, hiền hòa, lời nói của các vị đễ đi vào trong 
lòng người, dễ gây sự tuân phục. 


Nhưng trở ngại cơ bản cho đời sống của xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ sự 
phân chia đăng cấp, là tỉnh thần bạo động, là sự thể hiện nhưng sai trái 
của người lãnh đạo... Thực ra cũng là những trở ngại của bất cứ xã hội 
nào, ở mọi thời đại. Đức Phật và các đệ tử của Ngài đã bày tỏ một quan 
điểm rõ ràng, đúng đăn về những sai lầm ấy. 

Thành phân của Tăng giả gồm đủ mọi hạng người, mọi đăng cấp chứng 
tỏ tỉnh thần bình đăng, dung hòa của Phật giáo, khác hắn mọi "kỳ thị" 
trong cuộc sông bấy giờ và khá phố biến cho đến ngày nay qua sự phân 
biệt đăng câp, màu da, thành phân chức vụ, gia cảnh, dòng họ... 


"Không phải do sinh ra mà thành Bà la môn, 

Không phải do sinh ra mà thành tiện nhân. 

Trở thành một tiện nhân là do hành vi của mình, 

Trở thành một Bà la môn là do hành vi của mình.” (Kinh Tập, 136) 


Một thanh niên Bà la môn thông tuệ được các Bà la môn khác cử đến 
vấn nạn đức Phật về chủ trương bình đăng của đức Phật. Băng cách vặn 
hỏi, đức Phật đã đưa đến kết luận tất cả mọi đăng cấp xã hội đều bình 
đẳng về mọi phương diện: 


- .”,. Lại nữa, nêu một người là kẻ sát nhân, trộm cướp, ngoại tình, hoặc 
can phạm những trọng tội khác, thì khi chết đi, người ấy sẽ đọa sinh nếu 
như người ây là Sát để lợi, là Tỳ xá đa, là Thủ đà la (*); nhưng nếu người 
ấy là Bà la môn thì không bị như thế? 


- "Bạch đức Cô Đàm, không! Trong những trường hợp như thế, dù người 
ta thuộc đăng cấp gì đi nữa, số phận dành cho mỗi người đều như nhau. 


- "Còn nếu người ấy tránh được các trọng tội thì người ấy sẽ tái sinh ở 
cõi trời nếu như người ấy là một Bà la môn; chứ nếu người ấy thuộc 
đăng cấy thấp hơn thì sẽ không được như thế? 


- "Bạch đức Cô Đàm, không! Dù thuộc đẳng cấp gì đi nữa thì trong 
những trường hợp như thê, mọi người đêu hưởng thiện quả. 


- "Và có phải một Bà la môn tuyên bố rằng họ có thể phát triển lòng từ 
á1, không sân hận, không ác độc, còn những người thuộc đăng câp khác 
thì không được như thê? 


- "Bạch đức Cồ Đảm, không! Cả bốn đăng cấp đều có thể được như thế. 


- "Có phải chỉ người Bà la môn mới có thể xuống sông mà tây rửa được 
những bụi bặm dơ bân còn những người thuộc các đăng câp khác thì 
không thê như thê được? 


- "Bạch đức Cồ Đảm, không! Cả bốn đăng cấp đều làm được như thế. 


- "Lại nữa, ví dụ một ông vua tập họp một số người gồm các đăng cấp 
khác nhau và ra lệnh cho những người Bà la môn, Sát đề lợi nhóm lửa 
bằng gỗ sài, gỗ thông, sen hay trầm, và những người thuộc đăng cấp 
khác cũng nhóm lửa bằng những thứ ấ ấy. Ông nghĩ rằng điều gì sẽ xảy 
ra? Lửa do những người sinh ra với đẳng cấp cao sẽ cháy sáng, còn lửa 
do những người sinh ra với đăng cấp thấp sẽ không cháy sáng? 

- "Bạch đức Cô Đàm, không! Dù người nhóm lửa có đăng cấp cao thấp 
thế nảo, lửa cũng cháy sáng như nhau. 

- "Ví dụ có hai anh em Bả la môn trẻ tuôi, một người có học thức và một 
người không có học thức. Người nào sẽ được chọn để làm cúng lễ hay 
được mời làm khách tham dự? 


- "Dĩ nhiên là người có học thức được chọn mời, vì chọn mời người 
không có học thức thì lợi lạc gì đâu! 


- "Nhưng, giả như người có học thức lại xấu xa ác độc, trong khi người 
không có học thức tôt lành, đức độ thì thê nào? 


- "hê thì trước tiên phải chọn mời người không có học thức ây, vì chọn 
người xâu xa ác độc thì có lợi lạc gì đâu! 


- "Này Assalàyana, ban đầu ông dựa vào dòng giống với đăng cấp, rồi 
ông từ bỏ dòng giống đăng cấp mà chọn lấy kiến thức và cuôi cùng ông 
lại quay sang cách suy nghĩ của Ta mà cho răng cả bốn đăng cấp đều 
thanh tịnh như nhau!" (Trung Bộ) 

Ghi chú: (*) Xã hội Ấn Độ thời đó có 4 giai cấp: Giáo sĩ (Bà la môn), 
Vương tướng (Sát đề lợi), Buôn bán (Tỳ xá đa), và Nông dân (Thủ đà 
la), cao nhất là Bà la môn, thấp nhất là Thủ đả la. 


Tôn giả Kaccayàna cũng cực lực phê phán sự phân chia đẳng cấp trong 
xã hội, đã nhặc lại các ý kiên của đức Phật khi thuyêt giảng cho vua 
MadhuraràJa. 


Từ bi, bất bạo động vốn được đề cao trong, nhiều Tôn giáo, nhưng có lễ 
thê hiện rõ nét nhất là trong Phật giáo. Rất nhiều Kinh điển Phật giáo 
nhắc đến Từ bi, bất bạo động. Tính chất này đã được nói đến ở chương 
IV, ở đây xin nhắc thêm hai lời dạy của đức Phật về lòng Từ: 


"Lòng từ, mở rộng ra đến phương thứ nhất, cũng đến phương thứ hai, 
phương thứ ba, phương thứ tư, phương trên, phương dưới, rải khắp lòng 
từ vô lượng, không giận, không ghét, bao trùm khắp thế gian lòng 
thương vô hạn.” (Trung bộ I, Tăng Chi II, II). 


"Trong loài hữu tình, nếu tu từ tâm thì phước ấy vô biên, huống chỉ trong 
khắp mọi nơi.” (Kinh Bôn Sự, quyên 2). 


Đức Phật vì Từ bi, chủ trương bất bạo động, hòa bình. Ngài đã trực tiếp 
đứng ra dàn xếp để ngưng cuộc chiến tranh giữa những người Sakya với 
Koliya; chính Ngài đã gián tiếp can vua Ajatasattu khi vua chuẩn bị 
chinh phạt xứ Vajjì; chính Ngài đã đứng ra điều đình để vua Ajatasattu 
được phóng thích khi vua bị bắt trong trận chiến tranh giữa Magadha với 
Kosala... 


Những người lãnh đạo xã hội, quốc gia ảnh hưởng khá lớn đến hạnh 
phúc quân chúng nhân dân. Đức Phật và các đại đệ tử thường đóng vai 
có vấn cho các vị vua bấy giờ như Bimbisara (Tần Bà Sa La), Ajatasattu 
(A Xà Thế), Pasenadi (Ba Tư Nặc), Suddhodana (Tịnh Phạn), 


MadhuraràJa (Ma đô la) về các vẫn đề triết học, đạo học, phép trỊ nước, 
Y;W¿ 


Người lãnh đạo lý tưởng, theo đức Phật, phải như một vị Chuyển luân 
vương (Cakkavatti), đủ tài năng, đức độ, trị nước đúng theo Chánh pháp, 
mang lại hạnh phúc cho toàn dân. Ở đây không bàn đến những miêu tả 
về hạnh phúc của quốc độ lý tưởng do Chuyển luân vương lãnh đạo mà 
chỉ nhẫn mạnh đến sự Tôn trọng Phật Pháp, sự bảo hộ hết lòng đối với 
toàn thể nhân dân của người lãnh đạo. Kinh Chuyển Luân Vương trong 
Trường Bộ (Dìighà Nikàya, 26 Cakkavattisutta) ghi lời Phật dạy: 


"Người phải y theo Chánh pháp, trọng pháp, kính pháp, suy nghĩ về 
pháp, Tôn vinh pháp, ca tụng pháp, dựng phướng pháp, cờ pháp, y vào 
pháp mà bảo hộ các thể nữ, quần thần, quân nhân, Sát đề lợi, cư sĩ, làng 
xóm, thành thị, Sa môn, Bà la môn, cho đến chim chóc, thú vật...” 


Trong Jataka Nikàya (Bốn Sanh) I, II, II, V, đức Phật có nhắc đến mười 
đức, tức mười bốn phận của một vị vua mà ta thấy có thể áp dụng cho 
bất cứ một người lãnh đạo nào cho đến ngày nay. Đại khái các bản Kinh 
có khác nhau vài tiểu tiết nhưng ý chính có thể tóm tắt mười đức ấy như 
sau: 


1. Quảng đại, từ á1; 


2. Giữ giới đức: không giết hại, không bóc lột, không cướp của, không 
giam dâm, không dôi trá, không rượu chè; 


3. Vì hạnh phúc của nhân dân, sẵn sàng hy sinh lợi lạc, danh vọng và 
cuộc đời mình vì nhân dân; 

+: Liêm chính, thực thà, thê hiện nghiêm túc nhiệm vụ của mình, không 
đôi trả mọi người; 

5. Dịu dàng, hòa áI; 

6. Nghiêm chỉnh, đúng đắn, sống giản dị không xa hoa, chế ngự mình; 

7. Không thù hận, ganh ghét; 

S. Không dùng bạo lực; 

9. Kiên nhẫn, vị tha, thông cảm với người; 

10. Không khắc nghiệt, phải hòa hợp với nhân dân. 


Tăng Nhất A hàm, quyên 42, ghi mười đức của vị lãnh đạo như sau: 


— 


. Thanh liêm, quảng đại; 

. Nghe lời can gián của người khác; 
. Thi ân cho nhân dân; 

. Thu thuế đúng pháp định; 

. Phòng the phải nghiêm túc; 

. Không say sưa rượu chè; 

. Siêng năng, nghiêm chỉnh; 


. Xét xử nghiêm túc, công bằng: 


\©_ œŒœ ¬ 1) Œ CC: + C2 


. Hòa hợp với quân thần; 
10. Giữ gìn sức khỏe của bản thân. 


Nhà lãnh đạo tốt, chính quyền tốt sẽ xây dựng xã hội tốt. Nhưng chủ yêu 
vẫn là nỗ lực xây dựng cuộc sống của quần chúng nhân dân. Một thành 
viên của xã hội muôn sống hạnh phúc, phải có ý thức xây dựng cuộc 
sống của riêng mình. Tạp A hàm IV và Tăng Nhất A hàm IV ghi lời Phật 
dạy cho một thanh niên Bà la môn tên Byagghapaja (Bạt xà ca) rằng 
muốn được an lạc trong đời sống thì cần có bốn điều kiện: 


1. Chuẩn bị đầy đủ kiến thức chuyên môn; 
2. Ôn định tài sản; 

3. Có Thầy, bạn tốt; 

4. Sống theo lợi tức mà mình làm được. 


Trường Bộ Kinh HI kế chuyện đức Phật giảng cho Trưởng giả 
AnathapIndika về bôn thứ hạnh phúc của người Cư sĩ: 


1. Có sự ồn định về kinh tế gia đình, có tiền đầy đủ do kiếm được bằng 
những cách đứng đăn, lương thiện; 


2. Chi tiêu cho bản thân, gia đình, cha mẹ và cho việc thiện; 
3. Không có nợ nần; 


4. Sống ngay thắng, trong sạch, không phạm điều xấu về thân, khẩu, ý. 


Đức Phật còn dạy rằng trong bốn thứ hạnh phúc ấy, hạnh phúc thứ tư 
(thuộc tính thân) là cao quý nhât, trong khi ba hạnh phúc đâu (thuộc vật 
chât) không băng 1/16 hạnh phúc thứ tư. 


Tứ Nhiếp pháp là phương pháp hoăng hóa của chư Phật, chư Bồ tát 
nhưng cũng là phương pháp giao tiếp giữa người với người để thu nhiếp 
nhân tâm một cách chính đáng, đúng hợp với đạo đức. Đó là: 


1. Bồ thí nhiếp (bố thí tài vật khi người ta cần); 

2. Ái ngữ nhiếp (lời nói dịu dàng); 

3. Lợi hảnh nhiếp (làm điều lợi cho người); 

4. Đồng sự nhiếp (gần gũi, cùng sinh hoạt với người). 


Sự giao tiếp, bổn phận, sự cư xử giữa người với người được phân tích rất 
đầy đủ trong Kinh Singàlovada (Kinh Thiện Sinh). Kinh được sao chép 
ra nhiều bản, ở nhiều nơi, ghi trong Trường Bộ, A hàm quyền I1, Trung 
Bộ 33... một số chỉ tiết có hơi khác nhau, nhưng nội dung có tính cách 
nhất thống. Kinh kể chuyện một thanh niên Bà la môn, tên Singala rất 
giàu có, rất "thuận đạo, hiếu nghĩa. Từ khi cha mất, Singala cứ theo lời 
cha dạy, mỗi sáng sớm ra lễ sáu phương Đông, Nam, Tây, Bắc, Trên, 
Dưới. Đức Phật nhân vảo thành Rảjagaha khất thực, trông thấy chàng 
đang lễ bái, liên dạy cho chàng một bài luân lý rất quan trọng về những 
nguy hại trong đời sống, về mối liên hệ đúng đăn giữa người với người, 
từ đó cần sửa đổi ý nghĩa của việc lễ bái sáu phương. 


"Nếu một đệ tử cư sĩ cao thượng loại trừ được bốn ác hại trong hành 
động, nếu người ấy không phạm vào bốn động cơ hành động xâu, nếu 
người ấy không dùng sáu cách làm tiêu hao tài sản; nếu người ấy không 
mắc vào mười bốn điều tệ hại ấy thì khi lễ bái sáu phương, người ấy đã 
sẵn sảng chinh phục cả hai cuộc đời, sẽ thắng trong đời này và đời sau; 
và sau khi thân xác tan rã, người ấy sẽ tái sinh vào cõi trời hạnh phúc.” 


Đức Phật giải thích tiếp: bốn ác hại trong hành động là sát sinh, trộm 
cắp, gian dâm, nói ngoa; bốn động cơ hành động xấu là tham dục, sân 
hận, si muội, sợ hãi; sáu cách làm tiêu hao tài sản là: rượu chè, la cà 
ngoài đường phố, ham mê ca kỹ, cờ bạc, giao du với kẻ xấu, lười biếng. 
Tất cả cộng lại là mười bốn điều tệ hại. Đức Phật còn phân tích kỹ những 
tai hại do rượu chè, giảng thêm về nguyên nhân làm phung phí tài sản, vê 
thế nảo là người bạn xấu, người bạn tốt. 


Phần tiếp theo của Kinh nhăm nêu lên ý nghĩa của việc lễ bái tứ phương, 
qua đó, ý nghĩa chủ yếu là bổn phận, là mối liên hệ, cách cư xử giữa cha 
mẹ, Thây trò, vợ chồng, chủ và người làm công, người xuất gia và người 
tín đồ: 


"Một đệ tử cư sĩ cao thượng lễ bái sáu phương như thế nào? Người ấy 
cần biết sáu phương ấy như sau: phương Đông chỉ cha mẹ, phương Nam 
chỉ các bậc Thầy, phương Tây chỉ vợ con (chồng con), phương Bắc chỉ 
bạn bè, phương Dưới chỉ những người giúp việc, phương Trên chỉ các tu 
sĩ. 

"Một người con phải đối đãi cha mẹ, thuộc phương Đông theo năm cách: 
vì được cha mẹ săn sóc từ thuở ấu thơ, người ấy phải săn sóc cha mẹ 
trong tuổi già của cha mẹ; phải làm tròn những bổn phận mà ngảy xưa 
cha mẹ đã làm tròn; phải giữ truyền thống gia tộc; phải bảo vệ tải sản mả 
mình thừa hưởng: phải cúng bái tổ tiên (lo đám tang). Được con đối đãi 
như thế, cha mẹ thuộc phương Đông cũng phải cư xử với con mình theo 
năm cách: phải ngăn con làm điều xấu; phải khuyên con làm điều tốt; 
phải dạy cho con một nghề; phải chọn người phối ngẫu xứng đáng cho 
con; phải cho con thừa hưởng gia sản vào lúc thích hợp. Phương Đông 
phải được lễ bái và giữ gìn như thế. 


"Một học trò phải đối đãi với Thầy dạy học của mình, thuộc phương 
Nam, theo năm cách: Phải đứng dậy chào Thầy khi đến; phải giúp việc 
cho Thây; phải chú ý nghe Thầy giảng, phải săn sóc Thây chu đáo; phải 
chăm chỉ học tập theo Thây. Được học trò đối đãi như thế, người Thầy, 
thuộc phương Nam, phải cư xử với học trò mình theo năm cách: phải dạy 
học trò điều tốt; phải dạy sao cho học trò ghi nhớ điều mình dạy; phải 
dạy cho học trò các học nghệ: phải nói tốt về học trò với các bạn bè đồng 
sự của mình; phải luôn luôn che chở, bảo vệ học trò. Phương Nam cần 
phải được lễ bái, giữ gìn như thế. 


"Một người chồng phải đối đãi với vợ mình thuộc phương Tây, theo năm 
cách: phải kính trọng, thương yêu vợ; phải trung thành với vợ; phải giao 
việc nhà cho vợ; không được coI thường vợ, phải săm đồ nữ trang cho 
vợ. Được người chồng phục vụ như thế, người vợ thuộc phương Tây, 
phải cư xử với chồng theo năm cách: phải lo tròn việc nhà; phải khéo 
điều động người giúp việc; phải trinh tháo; phải giữ gìn của cải do chồng 
mang về; phải khéo léo chuyên cần trong mọi việc. Phương Tây cần phải 
được lễ bái và giữ gìn như thế. 


"Một người cao quý phải biết đối đãi với bạn bè và đồng sự của mình 
thuộc phương Bắc theo năm cách: quảng đại, tế nhị, hảo tâm, bình đẳng, 
trung tín. Được đối đãi như thế bạn bè đồng sự thuộc phương Bắc phải 
cư xử với người cao quý ấy theo năm cách: phải bảo vệ khi người ấy bất 
cần, phải giữ gìn tài sản của người ây trong trường hợp như thế, phải lả 
nơi nương tựa của người ấy khi người ây gặp rủi ro, phải Tôn trọng mọi 
người trong gia đình của người ây. Phương Bắc cần phải được lễ bái và 
giữ gìn như thế.” 

"Một người chủ phải đối đãi với những kẻ giúp việc của mình thuộc 
phương Dưới theo năm cách: phải giao việc đúng với sức lực của họ, 
phải cung cấp cho họ đủ thực phẩm và tiền lương, phải săn sóc khi họ 
đau ốm, phải chia xẻ cho họ thức ăn ngon, phải cho họ những ngày nghỉ 
định kỳ. Được chủ đối đãi như thế, những người giúp việc thuộc phương 
Dưới phải cư xử với chủ theo năm cách: dậy trước chủ, đi ngủ sau chủ, 
bằng lòng với những thứ chủ cấp, làm việc giỏi và truyền rộng tiếng tốt 
của chủ. Phương Dưới cần được lễ bái và giữ gìn như thế.” 


"Một người cao quý cần đối đãi với các ân sĩ, Bà la môn thuộc phương 
Trên theo năm cách: cử chỉ dịu dàng, lời nói hiền hòa, ý tứ tế nhị, không 
đóng cửa khi các vị ấy đến, cúng dường thức ăn. Được đối đãi như thế, 
các ân sĩ, Bà la môn thuộc phương Trên phải cư xử với người ấy theo sáu 
cách: ngăn người ấy lảm điều xấu, khuyến khích người ây làm điều tốt, 
phải có lòng từ cái đối với người ấy, chỉ dạy người ấy những điều mà 
người ấy chưa nghe được, khích lệ người ấy làm theo những điều đã học 
và chỉ cho người ây con đường đến cõi trời. Phương Trên cần được lễ bái 
và giữ gìn như thế.” (Trường Bộ) 


Phần cuối của bản Kinh bàn đến những đức tính cần có để đạt thành 
công trong đời: đức độ, dịu hiên, khiêm tôn, nhu hòa, quả cảm, thông 
tuệ, tự tại, vị tha, quảng đại, bình đăng... 


Một lần khác, trông thấy một người Bà la môn khác tế lễ Tam hỏa, đức 
Phật đã sửa lại ý nghĩa của Tam hỏa thành ra: 


1. Căn bản hỏa, tức chỉ của cải để phụng dưỡng cha mẹ; 
2. Cư gia hóa, chỉ của cải để tiêu trong gia đình, bạn bè, thân thuộc; 


3. Phúc điên hỏa, chỉ của cải chỉ tiêu vào việc cúng dường cho các tu sĩ 
đạo hạnh. 


Đức Phật và chư vị Tỳ kheo đến từng nhà giảng pháp độ người trong 
nhiều hoàn cảnh khác nhau. Kinh ghi lại rất nhiều trường hợp đức Phật 
và các đệ tử của Ngài đến với người nghèo, người bệnh, người hấp hối, 
người có tang, người gặp cảnh ngang trái, thậm chí cả với những phụ nữ 
đang quẳn quại vì sinh đẻ khó... Các Tôn giả Sàriputta, Moggallàna, 
Ananda, Punna..., các nữ Tôn giá MahapajapatI, Patacara... đều nổi danh 
là những vị thuyết pháp độ hàng nhiều ngàn người thành những cư sĩ 
thuần thành hoặc những Tỳ kheo đạt Thánh quả. Toàn thể những điều 
mả các Ngài giảng dạy cho đông đảo quần chúng không phải là những lý 
thuyết, luận lý, phân tích suông mà là những phương cách cụ thê để tránh 
khổ đau, nhưng bải đạo đức, luận lý dễ hiểu, thiết thực, những phương 
cách sinh hoạt, gián tiếp... Đây là những bằng chứng hùng hồn về tính 
chất thực tiễn, giáo dục, xã hội của Phật giáo, phủ nhận những luận điệu 
cho rằng Phật giáo là yếm thế, bi quan, xa rời quần chúng. 


Mục tiêu trước mắt của Tăng già là xây dựng một xã hội gồm những 
người tại gia thuần thành, những tín đồ Phật giáo chân chính. Có như thế 
ngôi Tam bảo mới được Tôn trọng, hộ trì, và con đường giải thoát khô 
đau dễ được thực hiện. Từ sự nhận biết đời là khổ, quyết tâm giải thoát, 
một con người quy hướng đến Phât, Pháp, Tăng tức quy y Tam bảo 
nguyện suốt đời nương tựa vào ngôi Tam bảo: 


1. Quy y Phật (Buddham saraNam gacchàmn) 
2. Quy y Pháp (Dhammam saraNam gacchàm!) 
3. Quy y Tăng (Sangham saraNam gacchàm) 


Tử khi thành tâm quy y trước đức Phật hoặc trước chư vị Ty kheo, người 
ấy trở thành một đệ tử của đức Phật sống tại nhà, không xuất gia tức cư 
sĩ một Ưu bà tắc (Cận sự Nam), hoặc Ưu bà di (Cận sự nữ) thuộc vào 
bôn chúng đệ tử Phật: 1) Tỳ kheo; 2) Tỳ kheo ni; 3) Ưu bà tắc; 4) Ưu bà 
di. Từ đó người Phật tử được sự giáo huân, nâng đỡ của Giáo hội và có 
bôn phận hộ trì Giáo hội. 

Việc quy y đi kèm theo việc thọ năm giới. Người cư sĩ trọn đời năm giới: 
1. Không giết hại. 

2. Không trộm cướp. 

3. Không gian dâm. 


4. Không nói lời độc ác, dôi trả. 


5. Không uống rượu. 


Trong một số ngày nhất định trong tháng âm lịch (mông 1, mồng 8, 14, 
15, 23, 30), người Phật tử tại gia gọi là ngày trai giới (Uposattha cận trú), 
ngảy tinh tấn tu tập, giữ gìn thêm ba giới nữa, cộng là tám giới (tức Bát 
Quan Trai giới). 

6. Không ăn phi thời (không ăn ngoài bữa nøọ). 

7. Không trang điểm, không xức dầu thơm, không dự hội hè, văn nghệ. 

8. Không năm giường cao, chiếu rộng. 

Tám giới của người cư sĩ trong ngày trai giới là tắm trong mười giới của 
người Sa di, tức người chuẩn bị thọ Đại giới làm Tỳ kheo. Vậy trong 
ngảy trai giới, người cư sĩ tập sự sống đời tu hành, Thánh thiện của một 
tu sĩ. Trong ngày này các cư sĩ thường đến Tinh xá để được gần đức Phật 
hay các Tỳ kheo, được nghe Pháp, được chiêm ngưỡng đời sống trong 
Tăng già. 

Sự liên hệ giữa Tăng già và xã hội có hình tướng là sự trao nhận, tức là 
hình thức bố thí và thọ nhận. Các Tỳ kheo bố thí Pháp và nhận phẩm vật 
cúng dường; các gia chủ thọ nhận Pháp và cúng dường phẩm vật. Một ý 
nghĩa phụ cũng cân được nói tới là trong khi thọ nhận sự cung kính phẩm 
vật của gia chủ, vị Tỳ kheo được động viên trong nỗ lực tu tập, xứng 
đáng với lòng thành tín của gia chủ. Đứng về mặt giá trị mà nói thì sự bố 
thí của Tăng già là cao quý hơn, được thể hiện do lòng Từ bị, vô vị lợi. 
Đức Phật còn dạy rằng bó thí Pháp, nhiêu ích Pháp có giá trị hơn hắn bố 
thí tài vật, nhiêu ích tài vật. 

Đức Phật từng nói với Trưởng giả Anathapindika: "Này gia chủ, vị 
Thánh đệ tử hộ trì các Tỳ kheo bằng cách cúng dường y phục, thực 
phẩm, sảng tọa và dược phẩm.” Và tuân theo nguyên tắc vận hành của 
Chánh pháp, khi đã thọ nhận pháp, người cư sĩ phải lo tu tập pháp, 
truyền bá pháp. Kinh có nêu là có một phong trào Phật học sâu rộng 
trong quần chúng cư sĩ. Cư sĩ Citta Macchikasandika đứng đầu một hội 
chúng cư sĩ gôm nhiều ngàn người, cùng chung học tập, thảo luận về 
Phật Pháp, rất được đức Phật khen ngỢI. 


Tăng Chi Bộ Kinh I, phẩm "Người Tối thăng", có liệt kê một số Nam nữ 
cư sĩ được đức Phật khen ngợi là những người tôi thắng trong quân 
chúng cư sĩ Phật giáo, như sau: 


1/ CÁC NAM CƯ SĨ: 
1. Tối thắng về Quy y đầu tiên: Ballikà và Trapusha. 
. Tối thăng về Bồ thí: Anàthapindika. 
. Tối thăng về Thuyết pháp: Hatthaka Àlavaka. 
. Tối thăng về Cúng dường thức ăn cho Tỳ kheo: Mahananusakka. 
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5. Tối thắng về Cúng dường các vật dụng: Ugga Vesalika. 
6. Tối thắng về Hộ trì Tăng chúng: Hatthigàmaka Uggàta. 
7. Tối thắng về Lòng tin kiên cố: Jivaka Kamàrabgacca. 
§. Tối thắng về nói năng thân mật:nakulapita 

2/ CÁC NỮ CƯ SĨ: 

1. Tối thăng về Quy y đầu tiên: Sujàta Sevanidhità. 

2. Tối thắng về Bồ thí: Visàkha Migaramàta. 

3. Tối thắng về Đa văn: Suppavàsà Koliyadhità. 

4. Tối thăng về Săn sóc người bệnh: Suppiyà. 

5. Tối thắng về Nói năng thân mật: Nakulàmàtà. 

6. Tối thắng về Lòng tin kiên cố: Kali ở Kulagharikà. 


Tất nhiên, bảng liệt kê tên các vị Nam, nữ cư sĩ Phật tử, nổi danh trên 
đây đáng lẽ phải dài hơn nhiều, nét thù thắng của từng vị cũng chỉ có 
tính cách tương đối và sự sắp xếp thứ tự cũng không phải theo tầm mức 
quan trọng của từng vị. Các vị trên đây cũng tối thiêu là đạt Thánh quả 
Dự lưu, có vị còn cao hơn, đắc quả A la hán, có vị về sau gia nhập Giáo 
đoàn, thọ giới Tỳ kheo rồi đắc A la hán. 


Sau đây, chúng tôi xin liệt kê sơ lược tiêu sử vài cư sĩ thường được Kinh 
nhắc đên và hâu hệt đã được nêu tên rải rác trong cuôn sách này. 


ANÀTHAPINDIKA (CÁP CÔ ĐỘC) 


Ông là một tài chủ Trưởng giả ở Sávatthi, xứ Kosala. Ông gặp đức Phật 
tại Ràjapgaha xứ Magadha và thỉnh đức Phật về Sàvatthi. Ông trở lại 
Sàvatthi, mua đất và xây cất Tinh xá lừng danh Jetàvana (Thăng Lâm 
hay Kỳ Hoàn) với đầy đủ tiện nghi và cúng dường đức Phật và đoàn Tỳ 


kheo. Ông là vị thí chủ lớn nhất, mộ đạo nhất, mỗi ngày ông cung cấp 
tiện nghi, thực phẩm cho năm trăm Tỳ kheo, ngoải ra còn bố thí không 
biết bao nhiêu những kẻ nghèo khổ, bệnh tật. Hạnh bó thí của ông lớn 
đến nỗi cả gia sản đồ sộ của ông đến gần như tiêu tan với những thê hiện 
từ tâm không hề ngưng. 


Đức Phật đã giảng nhiều Kinh cho ông, ông chứng quả Dự lưu. Ông ham 
học và sáng trí, đã tranh luận và thăng nhiều du sĩ ngoại đạo, bênh vực 
cho giáo lý đức Phật. Khi ông sắp mất, Tôn giả Sảriputta có đến giảng 
pháp cho ông. Kinh chép rằng sau khi trút hơi thở cuối cùng, ông được 
sinh lên cõi Trời Tusità (Đâu suất) và tối hôm ấy ông có hiện về đánh lễ 
đức Phật. 

BHALLIKÀ VÀ TRAPUSHA (BẠT LÊ CA, VÀ ĐỀ LÊ PHÚ BÀ) 


Hai ông là hai cư sĩ đầu tiên quy y Phật tại Bodhigaya (Bồ đề đạo tràng). 
Khi đức Phật vừa thành đạo, hai ông dẫn đoàn xe chở hàng hóa đi ngang 
qua chỗ đây, thấy đức Phật đang Thiền định, cảm vẻ oai đức của Ngài, 
liền cũng dường một bữa cơm và mật. Đức Phật thuyết pháp cho hai ông 
nghe, hai ông liền xin quy y. Đức Phật chấp nhận, ban cho một nắm tóc 
mà hai ông giữ kỹ như một báu vật thiêng liêng. Về sau Trapusha vẫn là 
một cư sĩ thuần thành. Còn Bhallikà thì xin thọ giới Tỳ kheo và đắc A la 
hán. 


BIMBISARA (TÂN BÀ SA LA) 


Vua xứ Magadha (Ma Kiệt Đà). Vua từng đến tham bái đức Phật khi đức 
Phật cón là một đạo sĩ tu khổ hạnh tại Uruvelả và có đề nghị đức Phật 
ghé lại RàJagaha cho vua tham bái sau khi Ngài chứng đạo. Chính vua đã 
cúng dường đức Phật và chúng Tỳ kheo Tỉnh xá Veluvana (Trúc Lâm) là 
Tinh xá đầu tiên của Tăng già, định hình một nếp sống mới mang tính 
cách có định cư, có tập trung An cư mùa hạ. Vua là một cư sĩ thuận 
thành, đắc quả Dự lưu, hết lòng hộ trì Tăng già, giúp moi phương tiện để 
Chánh pháp được mở rộng. Con vua là thái tử Ajatasattu nghe lời xúi 
dục của Devadatta (Đề bà đạt đa) chống lại nhà vua để đoạt ngôi. Việc 
bại lộ, nhưng vua không trừng trị Ajatasattu, lại thoái vị để thái tử lên 
ngôi. Về sau, Devadatta lại xúi vua Ajatasattu hại phụ vương. Thế là vua 
Bimbisara bị nhốt vào ngục, bị giam đói cho đến chết. 


AJATASATTU (A XÀ THẺ) 


Vua xứ Magadha, con vua Bimbisara. Devadatta là một Tỳ kheo ác 
hạnh, vốn là em họ của đức Phật, muốn thay đức Phật lãnh đạo Giáo hội 
nên xúi vua hại vua cha và hại đức Phật, thấy Ngài vẫn an nhiên, nhà vua 
sợ hãi, ân hận, liền đuôi Devadatta đi. Ít lâu sau, theo lời khuyên của ngự 
y Jìvaka, vua đến với đức Phật tỏ vẻ ăn năn, thành tâm nghe pháp. Đức 
Phật từ ái đón nhận vua, giảng pháp cho vua, vua tỏ ra rất thông tuệ, xin 
quy y Phật và tỏ ra là người hộ trì đắc lực của Tăng già. Đức Phật có lần 
bảo rằng nếu không phạm tội hại cha thì vua đã đắc quả Dự lưu ngay tại 
chỗ vua nghe pháp lần đầu. Về sau, vua bị con là Udày¡n giết để đoạt 
ngôi (Udày¡n sinh ra nhằm ngày nhà vua Bimbisara chết trong ngục). 


PASENADI (BA TƯ NẶC) 


Vua xứ Kosala (Kiểu tất la), vốn giao hảo với phụ vương đức Phật là vua 
Suddhodana (Tịnh Phạn) của xứ Kapilavatthu. Để kết thân hơn, vua xin 
cưới một công chúa dòng dõi Sakya của đức Phật. Họ Sakya do tự cao, 
ích kỷ, gởi đến một nữ nô lệ cải trang. Khi vua phát hiện được sự thật thì 
rất tức giận, định gây chiến với Kapilavatthu, đức Phật phải đứng ra can 
ngăn, giảng hòa. Vua là một cư sĩ tín thành, hết lòng giúp đỡ hộ trì Tăng 
già, thường đến hỏi đức Phật và các đệ tử của Ngài về đạo học, về phép 
trị nước..., trở thành người rất thân tín với Tăng già. VỀ sau, vua bị con 
là Virùdhaka (con của vua và người nô lệ do Kapilavatthu gởi đến) 
chiếm ngôi. Vua phải chạy sang Rajagaha tá túc được vua Ajatasatta đối 
xử tử tế và cuối cùng vua chết tại đấy. 

JIVAKA (KỲ BẠT) 

Khi mới sinh ra tại RàJagaha, ông bị bỏ vào một cái g1ỏ, vứt vào đô rác, 
được Hoàng tử Abhaya đem về nuôi cho ăn học về y khoa và kiến trúc 
tại Takkasila. Khi thành tài ông trở về RàJagaha, rất được hâm mộ tải 
năng. Ông chữa lành bệnh cho vua Bimbisara và trở thành y sĩ cùa 
Hoàng gia. Ông cũng thường đến chữa bệnh cho đức Phật và chúng Tỳ 
kheo, rôi cũng trở thành y sĩ chuyên thăm bệnh cho đức Phật. Ông được 
nghe pháp, rất mộ đạo. Ông cũng đến chữa bệnh cho vua Candaprudyota 
ở Ujjayimiì. Ông xây cất một Tinh xá lớn, tức Tinh xá Jìvaha ở 
Ambavana và cúng dâng cho đức Phật và Tỳ kheo. Ông còn đến Tinh xá 
chữa bệnh giúp cho những người nghèo khổ từ các nơi kéo đến (có tài 
liệu ghi răng ông là con không chính thức của vua Bimbisara, có tài liệu 
ghi rằng ông là con một kỹ nữ). 


MAHANAMA (MA HA NAM) 


Ông thuộc dòng dõi vương tộc Sakya của đức Phật, là anh ruột của Tôn 
giả Anurudha (A Na Luật hay A Nậu Lâu Đà). Ông được đức Phật khen 
là người có tín tâm, là cư sĩ bồ thí đệ nhất. Ông được đức Phật giảng cho 
nhiều lần về đức hạnh và việc tu tập của ñĐười cư Sĩ. Suốt đời sông thuần 
thành, tu tập theo đạo pháp, cuối đời ông là một tấm gương sáng chói về 
người cư sĩ Từ bi, bất bạo động và dũng cảm. Sau khi đức Phật nhập 
diệt, vua Virùdhaka của Kosala kéo quân sang đánh phá Kapilavatthu, 
giết hại nhiều dân chúng và họ Sakya. Ông đến gặp vua, xin được chết 
thay cho mọi người bằng cách trầm mình dưới nước. Nghĩ rằng ông 
không thể nào thực hiện được cái chết như vậy, nhà vua bằng lòng. Ông 
bước xuống nước, tự trầm mình, lẫy tóc buộc chặt vào sốc cây dưới 
nước mà chết. Vua cho người vớt xác lên, biết được lòng Từ bi, dũng 
cảm của ông, vua rất kính phục, liền ra lệnh bãi binh. 


VISÀKHÀ MIGÀRAMÀTA (TỶ XÀ KHƯ LỘC MẪU) 


Bà là vị nữ cư sĩ được đức Phật khen là nữ cư sĩ tối thăng về hạnh bố thí. 
Bà sinh tại Badrika xứ Ariga. Bà được gặp đức Phật lúc bà mới bảy tuôi, 
liền tỏ lòng tín mộ. Lớn lên bà theo cha mẹ đến Saketá rồi lẫy chồng tên 
là Mipàra, con của một trưởng khố ở Sávatthi. Hai vợ chồng sông sung 
sướng ở Sàvatthi. Bà đã cảm hóa được người cha chồng vốn là tín đồ của 
giáo phái Ni kiền tử khiến ông thành một Phật tử thuần thành. Bả sống 
hạnh phúc, được mọi người trọng vọng: nhan sắc xinh đẹp, về già vẫn 
khỏe mạnh, tươi tắn, đầy đủ con cháu và chắt. Kinh chép mỗi ngày bà 
đều thỉnh năm trăm vị Tỳ kheo thọ trai tại nhà bà rồi sau đó bà đến nghe 
đức Phật thuyết pháp. Bà cung cấp rất nhiều vật dụng, thuốc men, thực 
phẩm cho Tăng già. Bà cho xây cất một Tinh xá lớn để cúng dâng cho 
đức Phật, đó là Tinh xá thời danh Migaràmata tại Purnaràma, gần Tỉnh 
xá Jetavana (Thăng Lâm) ở Sàvatthi. 


AMBAPÀLI (CÔ GÁI VƯỜN XOÀI) 


Bà sinh ra dưới gốc cây xoài trong vườn hoa của vua xứ Vesali, được 
người giữ vườn tìm thấy và đem về nuôi. Lớn lên bà rất xinh đẹp, duyên 
nghiệp đầy đưa khiến bà phải hành nghề kỹ nữ vả trở nên giàu có, nôi 
danh. Sau đó bà được truyền vào cung vua Bimbisảra rồi có con với vua, 
sinh một Hoàng tử tên Vimàla Konanda, vị này sau xuất gia và đắc A la 
hán. Bà cho xây trong vườn một Tĩnh xá lớn, tức Tình xá Ambapalìivana 
và cúng dâng đức Phật. Về sau bà xin thọ giới Tỳ kheo ni, nỗ lực tu tập 
và đắc A la hán. 


Trên đây chỉ là một số những trường hợp điển hình trong rất nhiều 
trường hợp những cư sĩ thuần thành, hết lòng hộ trì Tăng giả trong cả 
một truyền thông Ấn Độ ủng hộ, cúng dường tất cả những tu sĩ đạo hạnh. 
Những nêu dẫn trên nhằm chứng tỏ Tăng già đã thực sự đi vào lòng xã 
hội để giáo dục, dẫn đạo và nỗ lực xây dựng một xã hội giảm thiểu tối đa 
những kẻ khổ đau, thuận tiện cho việc thực hiện giải thoát bằng giáo lý 
của đức Phật. Tăng già thực sự được trọng vọng, được hộ trì, đã thực sự 
mang lại lợi ích xã hội. Mối liên hệ giữa Tăng giả với xã hội là thiết 
thực, chặt chẽ. 

Dĩ nhiên, ngoại trừ một số trường hợp các Tỳ kheo sau khi thọ nhận Phật 
pháp, đã vào rừng ấn tu, sống biệt cư trong các chòi lá, trong hang 
động... sanh sống bằng cách tự trồng trọt, hái, lượm, phần lớn các Tỳ 
kheo khác đều sinh sống do sự cúng dường của các Phật tử tại gia bằng 
vật dụng, thực phẩm, thuốc men hoặc cả đến chỗ ở. Sự đóng gÓp của 
quân chúng cư sĩ cũng rất to lớn, đủ để tạo nên một mối liên hệ bền vững 
lâu dài. 


Xã hội có thê thay đổi theo thời gian, theo địa phương, từ đó hình thức 
cúng dường, thuyết giảng, sinh hoạt có thê thay đổi. Nhưng chừng nào 
Phật giáo còn hiện hữu trên cõi đời này một cách nào đó, có thể nói 
chừng nảo chúng sanh còn đau khổ thì Tăng già vẫn còn. Ý nghĩa giáo 
huấn, cứu khổ, tu tập, bố thí, cúng dường, tức là ý nghĩa của sự liện hệ 
giữa Tăng già và xã hội vẫn tồn tại. 

Chương X: TÔNG LUẬN 


Đức Phật đản sinh năm 554 trước Tây lịch tại vườn Lumbini xứ 
Kapilavatthu, năm 509, Ngài thành đạo dưới cội Bồ đề ở Bodhigaya xứ 
Magadha. Đến năm 464 trước Tây lịch thì Ngài đã hoằng hóa suốt bốn 
mươi lăm năm; như thế Tăng già đã được thành lập bốn mươi lăm năm. 
Bấy giờ Ngài đang trú tại Grudhakuta (Kỳ xà quật hay núi Linh Thứu, 
hoặc núi Kê Túc) gần thành Ràjagaha của xứ Magadha. Ngài sống đã 
tám mươi năm tại thế, đến lúc nhập Niết bản. Kinh Đại Bát Niết Bàn 
(Maha Parinibbana Sutta) của Trường Bộ II ghi khá đầy đủ về những 
ngày cuỗi cùng của đức Phật tại thế. Lược thuật sau đây đã dựa vào bản 
Kinh ấy. 


Từ Ràjagaha, sau khi giảng về Giới, Định, Tuệ, đức Phật cùng đoàn Tỳ 
kheo gồm năm trăm vị đi về phía Bắc, hướng về Kapilavatthu đến 
Amolatthika, rồi lại đến Nalandà, cả hai nơi đức Phật đều giảng về hậu 
quả tai hại của việc vi phạm Giới luật và lợi ích của việc g1ữ giới đôi với 


một cư sĩ tại gia. Tại Kotigama, đức Phật giảng về sự cần thiết phải hiểu 
Tứ Thánh đề, rồi lại giảng về Giới, Định, Tuệ. Ngài cùng đoàn Tỳ kheo 
đệ tử tiếp tục cuộc hành trình đến Nàdika. Tại đây, Ngải giảng về sự giải 
thoát của một vị Tỳ kheo và về Giới, Định, Tuệ. Đến Vesali, Ngài trú tại 
vườn cây của kỹ nữ Ambapalì và lại giảng về Giới, Định, Tuệ. 


Khi đến làng Beluva của xứ vesall, nhằm mùa mưa, đức Phật An cư tại 
đây. Ngài lâm bệnh, nhưng Ngài nhiếp phục được căn bệnh. Tôn giả A 
Nanda đến mừng đức Phật khỏi bệnh và tỏ ý mong mỏi bậc đạo sư mãi 
mãi lãnh đạo tăng già. Đức Phật dạy: 


"Này Anada, chúng Tỳ kheo còn mong mỏi gì ở nơi Ta? Này Ananda, 
Ta đã giảng Chánh pháp không phân biệt hiển pháp hay mật pháp. Như 
lai không phải là bậc Đạo Sư còn giữ lại cái gì trong nắm tay cho riêng 
mình. Nếu có thể nghĩ rằng "Chính Ta sẽ lãnh đạo Tăng già" hay "Tăng 
già tùy thuộc nơi Ta" thì kẻ ấy mới cần đưa ra những di huấn liên hệ đến 
Tăng giả. Nhưng Như Lai không nghĩ như thế thì tại sao Như Lai lại phải 
để lại di huấn? Này Ananda, Như lai đã giả rồi, đã nhiều tuôi rồi, cuộc 
hành trình của Như Lai sắp chấm dứt, Như Lai đã đạt trọn ngày tháng vì 
Như Lai đã tám mươi tuôi. 


"Vị thế, này Ananda, hãy là ngọn đèn cho chính mình, hãy là nơi nương 
tựa cho chính mình, chớ nương tựa vào nơi nào bên ngoài mình. Một Tỳ 
kheo trở thành ngọn đèn nơi nương tựa cho chính mình bằng quán sắc, 
thọ, tướng, hành, thức với sự nhiếp phục tham ái và sầu bi của phàm 
nhân, và luôn nỗ lực, tự chủ và chánh niệm. Trong các Tỳ kheo đệ tử của 
Ta, ai làm được như thế, thiết tha học tập như thế thì ngay bây giờ, hay 
sau khi Ta đã diệt độ, vị Tỳ kheo ấy sẽ đạt đến quả vị tối thượng.” 


Sau đó, đức Phật vào thành Vesali khất thực rồi cùng Tôn giả Ananda 
đến Cápála. Kinh kế rằng khi ấy Ác ma đến yêu cầu đức Phật diệt độ. 
Ngài dạy rằng Ngài chỉ diệt độ khi nào Chánh pháp được truyền bá rộng 
rãi, vững vàng: thế rồi Ngài hỏi Tôn giả Ananda có yêu cầu gì không, ba 
lần bậc Đạo Sư hỏi thế nhưng Tôn giả Ananda vẫn không hiểu ý. Cuối 
cùng Ác ma lại thỉnh cầu Phật diệt độ, Ngài chấp thuận và bảo Tôn giả 
Ananda rằng ba tháng nữa Ngài sẽ nhập Đại Niết bàn. Bấy giờ Tôn giả 
Ananda lại van xin Ngài đừng diệt độ, nhưng Ngài không chấp thuận 
khẩn cầu ấy. 


Đức Phật cùng đoàn Tỳ kheo đệ tử đến Kutagara tại đây, Ngài dạy: 


"Này các Tỳ kheo, nay những pháp do Ta chứng ngộ và giảng dạy cho 
các Ông, các Ông phải khéo học hỏi, thực chứng, tu tập và truyền rộng 
đề phạm hạnh được trường tồn, vì hạnh phúc cho chúng sinh, vì lòng 
thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho Trời và 
Người.” 

Đức Phật giải thích thêm các pháp ây là Bốn Niệm xứ, Bốn Chánh cần, 
Bốn Như ý túc, Năm Căn, Năm Lực, Bảy Giác chi và Tám Chánh đạo, 
thường gọi chung là Ba mươi bảy phẩm trợ đạo. Ngài căn dặn: 


"Này các Tỳ kheo, đây là lời Ta nhắn nhủ các Ông: các hành là vô 
thường, hãy tinh tân lên đê tự giải thoát.” 


Đức Phật tiếp tục khất thực tại Vesall, rồi Ngài đến Bhandagàma giảng 
về Giới, Định, Tuệ. Ngài tiếp tục lên đường cùng đoàn Tỳ kheo đến 
Hatthipgàma, Ambagàma, Bhoganagara; tại Bhoganagara, Ngài dạy: 


"Này các Tỳ kheo, có thể có vị Tỳ kheo nói: Này Hiền giả, tôi tự thân 
nghe từ miệng Thế Tôn, tự thân lãnh thọ như vậy là Pháp, như vậy là 
Luật, như vậy là lời dạy của bậc Đạo Sư. Này các Tỳ kheo, các Ông 
không nên tán thán, không nên hủy báng lời của vị Tỷ kheo â ấy. Không 
tán thán, không hủy báng của mỗi chữ, mỗi câu, nhưng cần phải nghiên 
cứu kỹ lưỡng và đem so sánh với Kinh, đối chiếu với Luật. Khi đem so 
sánh với Kinh, đối chiếu với Luật, nếu chúng không phủ hợp với Kinh, 
không tương ứng với Luật thì các Ông có thể kết luận: "Chắc chắn 
những lời này không phải là lời của Thế Tôn, và vị Tỳ kheo ấy đã thọ 
giáo sai lầm", và này các Tỳ kheo hãy từ bỏ chúng. Khi đem so sánh với 
Kinh, đem đối chiếu với Luật vả nêu KHUẾE phù hợp với Kinh, tương ứng 
với Luật thì các Ông có thê kết luận: "Chắc chắn những lời này phải là 
lời dạy của Thế Tôn, và vị Tỳ kheo ấy đã thọ giáo chân chính.” Này các 
Tỳ kheo như vậy là Đại giáo pháp thứ nhất, các Ông hãy thọ trì.” 


Đức Phật cùng đoàn Tỳ kheo đến Pàvả, trú tại vườn xoài của người thợ 
rèn Cunda. Tại đây đức Phật bị nhiễm độc do món mộc nhĩ trong bữa 
cơm mà Cunda cúng dường. Ngài bị kiết lị nhưng rồi Ngài nhiếp phục 
được cơn bệnh. Đến Kusinara, Ngài giảng pháp độ cho Pukkusa của bộ 
tộc Mallả. Ngài tiếp tục đi đến sông Kakutta, Ngài tắm sông rôi sang gò 
bên kia sông. Ngài tiếp tục đi và nghỉ từng chặng đường, cuối cùng đến 
sông HimmavatI ở Kisunara. Ngài vào rừng Sàla ở bộ tộc Mallà, rôi bảo 
Tôn giả Ananda trải chỗ năm cho Ngài giữa hai cây Sàla, đầu hướng về 
Bắc, Ngài dạy: 


"Này Ananda, hãy thành tựu Chánh pháp và tùy pháp, sống chân chính 
trong Chánh pháp và hành trì đúng Chánh pháp.” 


Kế đến, Ngài giảng về bốn Thánh tích cần chiêm ngưỡng: I) Nơi Phật 
đản sinh; 2) Nơi Phật chứng ngộ: 3) Nơi Phật chuyển pháp luân; 4) Nơi 
Phật nhập diệt. Ngài còn dạy Tôn giả Ananda cần giữ gìn tâm ý, cần tỏ 
thái độ nghiêm túc trước phái nữ và căn dặn về việc phân chia Xá lợi 
Ngài. Ngài khuyến dụ: 

"Này Ananda, hãy tinh tấn, hướng về tự độ, sống không phóng dật, tỉnh 
cần, chuyên hướng về tự độ.” 


Tôn giả Ananda tự thấy mình chưa chứng ngộ, lại thấy bậc Đạo Sư sắp 
nhập diệt, buồn rầu bỏ đi vào Tỉnh xá dựa cột cửa mà khóc. Đức Phật 
cho gọi Tôn giả đến và giảng về Vô thường, khuyên nhủ và ngợi khen 
Tôn giả và dạy không bao lâu nữa Tôn giả sẽ chứng quả Vô lậu. Sau đó 
Ngài dạy Tôn giả báo cho dân Mallả biết đêm nay Thế Tôn sẽ diệt độ. 
Bấy giờ Ngài còn độ cho ngoại đạo Subbada thọ giới Tỳ kheo. Đây là vị 
Tỳ kheo cuối cùng được đức Phật cho gia nhập Giáo hội trong thời gian 
Ngài tại thế (về sau Tôn giả Subbada đắc A la hán). 


Ngài còn quay sang Tôn giả Ananda mà dạy: 


"Này Ananda, nếu trong các Ông có người nghĩ răng: "Lời nói của bậc 
Đạo Sư không còn nữa, chúng ta không còn có bậc Đạo Sư" thì này 
Ananda, chớ có những tư tưởng như vậy. Này Ananda, Pháp và Luật Ta 
đã giảng dạy và trình bày, sau khi Ta diệt độ, Chánh pháp và Luật ây sẽ 
là bậc Đạo Sư của các Ông.” 

Đức Phật còn ba lần hỏi xem Tôn giả Ananda còn có gì cần hỏi nữa 
không. Sau đó Ngài dạy: 

"Này Ananda, trong năm trăm vị Tỳ kheo nảy, vị thấp nhất đã đắc Dự 
lưu, không còn đọa lạc, chăc chăn hướng đên giải thoát.” 

Và đây là lời dạy cuối cùng của đức Phật: 

"Này các Tỳ kheo, nay Ta khuyên các Ông: "Các pháp hữu vi là vô 
thường, hãy tính tân, chớ có phóng dật!" 

Sau đó đức Phật nhập Sơ Thiền; xuất Sơ Thiền, nhập Nhị Thiền; xuất 
Nhị Thiên, nhập Tam Thiên; xuât Tam Thiên, nhập Tứ Thiên; xuât Tứ 
Thiên, nhập Không vô biên xứ; xuât Không vô biên xứ, nhập Thức vô 
biên xứ; xuât Thức vô biên xứ, nhập Vô sở hữu xứ; xuât Vô sở hữu xứ, 


nhập Phi tưởng phi phi tưởng xứ; xuất Phi tưởng phi phi tưởng xứ, nhập 
Vô sở hữu xứ; xuất Vô sở hữu xứ, nhập Thức vô biên xứ; xuất Thức vô 
biên xứ, nhập Không vô biên xứ; xuất Không vô biên xứ, nhập Tứ Thiền; 
xuất Tứ Thiền, nhập Tam Thiền; xuất Tam Thiền, nhập Nhị Thiền; xuất 
Nhị Thiền, nhập Sơ Thiền; xuất Sơ Thiền, nhập Nhị Thiền; xuất Nhị 
Thiên, nhập Tam Thiền; xuất Tam Thiên, nhập Tứ Thiền; xuất Tứ Thiền 
lập tức Ngài diệt độ, 

Như thế, đức Phật đã nhập Thiền định thong dong tự tại trong các cảnh 
ØIỚI CỦa Sắc và Vô sắc, để cuối cùng từ Tứ Thiền, Ngài xuất định và 
nhập thắng Đại Niết bàn. 

Qua bản Kinh, chúng ta thấy đức Phật đã nhiều lần nhân mạnh đến tầm 
quan trọng của Tam học (Giới, Định, Tuệ) đối với một đệ tử của Ngài. 
Giáo pháp của Ngài đã được khai thị, truyền dạy một cách cụ thể, rõ 
ràng. Thực hiện giáo pháp ấy để chứng ngộ rốt ráo như Ngài, người tu sĩ 
phải tinh cần học hỏi, phải thông hiểu nó đồng thời phải hộ trì các căn 
qua việc giữ gìn Giới luật. Pháp và Luật được bậc Đạo Sư nhắc nhở là 
thước đo giá trỊ của mọi ý kiến, quan điểm, hành động, từ đó vạch ra đâu 
là chân, đâu là giả. Tinh thần Tôn trọng Pháp và Luật là chủ yếu, nhưng 
không phải là Tôn trọng một cách mù quáng giáo điều. Do đó mà Tuệ 
giác được thăng tiến nhờ tu tập Thiền định, là ánh sáng chiếu rọi cho 
hành giả. Ánh sáng ấy phát xuất từ tự thân hành giả là ý nghĩa của "tự 
mình là ngọn đèn, là nơi nương tựa cho chính mình.” 


Sự tỉnh cần tu học, tự chủ, tự tín, tự độ đưa đến việc đạt Thánh quả như 
toàn bộ năm trăm Tỳ kheo quanh đức Phật lúc Ngài sắp nhập Niết bản. 
Việc nêu dẫn năm trăm vị Tỳ kheo này là lời khích lệ thiết tha của đức 
Phật cho các đệ tử Ngài, đồng thời là một xác chứng về hiệu năng thảnh 
đạt của Tăng già thời đức Phật. Ngài còn dạy rằng Chánh pháp cần được 
phố biến rộng rãi vì lợi ích của chúng sinh, do lòng Từ bi vô hạn của 
người đệ tử Phật. Lời dạy cuối cùng của Ngài: "Này các Tỳ kheo, nay Ta 
khuyên các Ông: Các pháp hữu vi là vô thường, hãy tỉnh tấn, chớ có 
phóng dật" là lời nhắn nhủ thâm thiết của bậc Đạo Sư vĩ đại, phải được 
liễu hội, phải là tâm niệm, phải được thực hiện đối với những ai muốn 
giải thoát khỏi khổ đau, đặc biệt là đối với hàng tu sĩ xuất gia. 

Trong bốn mươi lăm năm Tăng già đã được hình thành, lớn mạnh không 
ngừng, mang một số nét cơ bản dưới đây: 


1. Tăng già là một đoàn thể do đức Phật sáng lập giáo dục, huấn luyện 
trong suôt thời gian từ khi Ngài chuyên Pháp luân lân đâu tiên ở 
Baranasi (Ba La Nạn) cho đên khi Ngài nhập Niệt bàn tại Kusinara. 


2. Tăng giả gồm đủ mọi thành phần già, trẻ, nam, nữ, mọi đăng cấp từ 
vua quan, từ tu sĩ ngoại đạo đên tiện dân... sông bình đăng, thanh tịnh, 
trong giáo pháp của đức Phật. 


3. Tăng già tu tập Giới, Định, Tuệ trở thành một tập thể vững mạnh, gây 
ảnh hưởng lớn lao trong quân chúng nhân dân, gôm nhiêu vị đạt Thánh 
quả nhât là so với các giáo đoàn khác và Tăng già Phật giáo về sau. 

4. Tăng giả gôm những tu sĩ bỏ gia đình, sống độc thân, nghèo nàn, giữ 


hạnh khất thực; ngoải thức ăn, áo mặc và một số ít những vật dụng cần 
thiết, không ai có tài sản gì riêng. 


5. Tăng già có tổ chức, Giới luật chặt chẽ dựa trên tinh thần tự giác, 
thanh tịnh, hòa hợp và bât bạo động. 


6. Tăng già chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ 
với xã hội đê truyền bá Chánh pháp, thê hiện tính thân độ tha. 


7. Tăng già được sự ủng hộ mạnh mẽ của chính quyên và của quân 
chúng nhân dân, đặc biệt của nhiêu đại cư sĩ một lòng vì Phật pháp. 


8. Tăng già đã tạo được những nét đặc sắc về tư tưởng, văn hóa, đạo đức, 
trong xã hội. 


9. Tăng già có đầy đủ ý nghĩa trọn vẹn của ngôi Tam bảo. 


Đến đây, tưởng cũng cần bàn thêm về tinh thần hòa hợp, thanh tịnh trong 
Tăng già. Tình thân ây ảnh hưởng mạnh mẽ đên việc tu tập, sự hưng 
thịnh của Tăng già và của đức Phật giáo. 


Thanh tịnh là sự trong sạch, thuần khiết của tâm hồn đo việc hành trì ĐIỚớI 
bồn Tỳ kheo liên hệ đến việc pháp triển Tuệ giác đưa đến giải thoát tối 
hậu. Hòa hợp là thái độ hiền hòa, dung thông với mọi người, đây là tỉnh 
thần nhân ái, Từ bị, yêu chuộng hòa bình, bất bạo động. Tinh thần ấy thể 
hiện bằng nguyên tắc lục hòa trong sự sống chung của cộng đồng Tăng 


già: 
1. Giới hòa đồng tu (cùng hòa hợp tu tập theo cùng một giới bồn); 


2. Kiến hòa đồng giải (có cùng chỗ thấy biết, trao đổi bồ túc cho nhau về 
Phật pháp); 


3. Lợi hòa đồng quân (chia đều nhau các vật dụng có được); 
4. Thân hòa đồng trú (cùng sống hóa thuận, kính nhường nhau); 
5. Khẩu hòa vô tránh (lời nói dịu hiền, vừa ý nhau, không tranh cãi); 


6. Ý hòa đồng duyệt (ý tứ hòa đồng, không trái nghịch nhau, vui sống 
với nhau). 


Ngay trong thời đức Phật, những trường hợp vi phạm Giới luật không 
phải là ít, nhất là khi Tăng già đã trở nên đông đảo về sống lượng khiến 
cho giới bôn Patimokkha phải dài thêm ra vì nhiều giới điều được đưa 
vào để ngăn cắm việc tái phạm. Tăng Chi Bộ Kinh I có kê chuyện một 
Bà la môn đến tham bái đức Phật và nêu lên dư luận trong hàng vua cháu 
rằng: "Trước kia các Tỳ kheo có ít, nhưng trong đó gồm nhiều bậc 
thượng nhân, nhiều thần thông biến hóa được thị hiện. Ngày nay, các Tỳ 
kheo nhiều lại ít có bậc thượng nhân, ít có phép thần thông.” Đức Phật 
đã giải thích bằng cách phân ra ba loại thần thông là thần thông biến hóa, 
thần thông biết được tâm ý kẻ khác, và thần thông giáo hóa. Ngài dạy 
thần thông giáo hóa là quan trọng nhất, là lợi lạc nhất, và các đệ tử hiện 
có của Ngài phần lớn đều sở đắc thần thông giáo hóa, tức khả năng độ 
chúng của các vị ấy. Đấy là một câu giải đáp tế nhị và thiết thực. Tuy 
vậy dư luận mà vị Bà la môn đã nêu cũng là một thực tế. Quả thực, khi 
hội chúng đã đông thì sự chứng ngộ có ít đi, đấy là lẽ đương nhiên, vì 
bấy giờ sự đồng nhất về khả năng chứng ngộ khó có thể hiện được. 
Huống chi, thành quả lớn lao trong việc phô biến Phật pháp. tạo nên một 
đoản thê lớn mạnh là một hoàn cảnh tốt đẹp để họp những con người 
đang nỗ lực giải thoát khổ đau. Cũng không nên lý tưởng hóa một hiện 
trạng thực tế là cuộc đời với những con người không hoản thiện, đang 
lần dò để đến chỗ tối thiện. Do vậy mà Luật lệ ghi ra nhiều trường hợp vi 
phạm Giới luật, nhiều Tỳ kheo thối thất, lừa dối, vu cáo, tham lam, tranh 
cãi, gây øố nhau... Thậm chí có lần đức Phật đã âm thầm đi vảo rừng sâu 
sông tĩnh mịch và để cảnh cáo nhóm đệ tử thiếu thanh tịnh, hòa hợp. 


Một trường hợp cần ghi nhận nữa là trường hợp của Tỳ kheo Devadatta 
(Đề Bà Đạt Đa), vị đệ tử thối thất, gây nhiều phiền nhiễu nhất cho đức 
Phật và Tăng giả. Devadatta gia nhập giáo đoàn cùng lúc với nhiều 
Hoàng thân khác, khi đức Phật trở lại Kapilavatthu lần đầu tiên sau khi 
chứng đạo. Vốn là anh họ của đức Phật, ông lại tỏ tinh tấn tu hành nên 
được nhiều người kính mộ, nhưng đến khi về giả ông lại thối thất, muốn 
thay đức Phật lãnh đạo Tăng già. Ông giục vua Ajatasatu soán ngôi của 


phụ vương Bimbisara, và xúi vua hại đức Phật. Có lần vua Ajatasattu đã 
theo lời xúi giục mà cho bọn cung thủ mai phục để bắn vào đức Phật, 
nhưng do uy lực của Thế Tôn, bọn cung thủ đã không thực hiện âm mưu 
kia. Devadatta lại tự mình xô một tảng đá lớn để đè vào đức Phật, nhưng 
chỉ có một mảnh đá nhỏ trúng vào chân Ngài. Một lần khác, Devadatta 
lại thả con voi điên hung dữ ngay đường đi của đức Phật để hại Ngài, 
nhưng trước uy hạnh của Ngài, voi điên quỳ mọp dưới chân Ngài, chịu 
quy phục. 


Cuối cùng Devadatta cùng với sáu Tỳ kheo đòi sửa đổi Giới luật, tuyên 
bố đức Phật sống xa hoa, không giữ đúng hạnh thanh bần của tu sĩ. Sự 
việc còn lôi kéo cả ngàn Tỳ kheo về với Devadatta, hầu như một Giáo 
hội thứ hai được thành lập. Thế nhưng, uy đức của đức Phật vẫn sáng 
ngời, và do nỗ lực giải quyết của hai Tôn giả Sảriputta và Moggallàna, 
những kẻ lạc hướng đã trở lại quy phục và Devadatta tự xa lánh, bị cô 
lập, cô đơn, sầu khô. Đến khi quá ân hận, Devadatta toan tìm đến tạ tội 
với đức Phật, nhưng rủi ro ông bị chết trong khi đang tắm trong một cái 
ao. 


Những sự việc kể trên nhắc nhở cho mọi người rằng dù một tổ chức có 
chặt chẽ đến đâu, dù có đa số thành viên tốt... vẫn không thể nào không 
có những phần tử xấu, không có những trở ngại. Nhưng có sự hiện diện 
đây uy hạnh của đức Phật, những trở ngại nhanh chóng được giải quyết. 
Thế nhưng về sau này thì vấn đề không còn được dễ dàng như thế, bởi 
vậy việc tu tập Thiên định, Trì giới, truyền thống Yết ma của Tăng già, 
sự cảnh giác luôn luôn phải đứng hàng đầu trong sinh hoạt Tăng già. 


Tăng già thời đức Phật trong hoàn cảnh cơ duyên thuận lợi và ý nghĩa 
lịch sử, là Tăng già hoàn chỉnh, hiệu năng tốt đẹp nhất từ trước đến nay. 
Các pháp hữu vị, theo lời Phật dạy là do duyên sinh, là vô thường, cho 
nên không tránh khỏi sự biến đổi theo hoàn cảnh, theo thời gian. Đức 
Phật xuất hiện ở đời, đưa ra thông điệp cứu độ là một đại cơ duyên, Ngài 
như một vị Thầy thuốc, giáo pháp của Ngài là môn thuốc trị căn bệnh 
trầm kha của chúng sinh, bệnh khô ải, luân hồi. 


Đức Phật không hề tự nhận là nhả khoa học, là nhà triết lý. Những gì 
Ngài dạy là thiết thực, là tùy theo căn cơ chúng sinh theo thời điểm xã 
hội, hoàn cảnh của từng cá nhân. Ngài dùng cả những hệ thống tư duy 
triết học, cả những tin tưởng của sô đông thời bấy giờ, cả nhiều điều mà 
không hắn là Ngài chấp nhận, cốt làm sao để dẫn đưa người ta theo con 
đường mà Ngài khai thị. Giáo pháp của Ngài là tùy cơ, nó linh động đến 


nỗi trong nhiều trường hợp xem ra bên ngoài có vẻ mâu thuẫn nhau. Giới 
luật mà Ngài đặt ra cũng là nương vào hoàn cảnh đương thời, ngày nay 
đương nhiên một số ít cần thay đổi và một số ít cũng có thể cần được 
thêm vào cho phù hợp với hoàn cảnh mới. Tĩnh thần giữ gìn Giới luật 
luôn luôn cần đề cao, nhưng đây không phải là sự chấp chặt nội dung 
hoặc cả từ ngữ của từng giới điều. Do đó mà quan điểm cho rằng chỉ có 
Giới luật nguyên thủy là đệ nhất, là bất biến, thì quan điểm ấy xem ra đã 
trái với tỉnh thần Vô ngã, Vô chấp của giáo lý đức Phật. Nhưng, những 
phá bỏ, thay đổi Giới luật một cách tùy tiện thì đấy lại là sự câu thả, 
buông lung và thối thất. 


Giáo pháp của đức Phật đã được Ngài ví như "ngón tay chỉ mặt trăng.” 
Nó tất thiết thực, rất quý báu nhưng đủ sao vẫn mang tính phương tiện. 
Và cũng vì thế, những tranh cãi về giáo pháp sau thời kỳ đức Phật vẫn 
hình thành và tồn tại. Ba tháng sau kê từ khi đức Phật nhập diệt, Tôn giả 
Maha Kassapa (Đại Ca Diếp), vị đại đệ tử của đức Phật thay Ngài lãnh 
đạo Tăng già đã mở hội nghị kiết tập đầu tiên ở gần Ràjagaha, do chính 
Tôn giả Ananda đọc lại các lời Phật dạy, Tôn giả Upàli đọc Giới luật, 
làm cơ sở cho Tam Tạng về sau. Từ đây đã manh nha những bất đồng về 
Kinh, Luật và Luận, và một số dư luận cho răng một số A la hán không 
tham dự hội nghị đã nhớ răng một số Kinh, Luật không hoàn toàn giông 
như Tôn giả Ananda và Upàii đọc lại. Thế rồi, Phật giáo càng về sau 
càng phân ra nhiều bộ phái, và đến kỳ kiết tập thứ IV, khoảng hơn sáu 
thế kỷ sau, thì Phật giáo đã phân thành mười tám bộ phái khác nhau. 


Trừ một số lý do phụ, lý do chủ yếu của việc phân chia bộ phái xuất từ 
quan điểm khác nhau về một số ý nghĩa của giáo lý và pháp môn tu tập. 
Các bộ Luận này càng ngày càng nhiều, giáo lý của đức Phật được phân 
tích, được triển khai rất chi li. Cái tinh thần triết lý, luận bàn đã làm giàu 
nền văn hóa tư tưởng Phật giáo, nhưng cũng có thể có khi đã đi xa tính 
chất thiết thực là nhằm giải thoát khỏi khô đau của đức Phật. Trước hết, 
Phật học đã trở thành một môn hữu thê học, tâm lý học, hiện tượng luận, 
vũ trụ luận... Khởi đầu từ sự xuất hiện của phái A tỳ đạt ma Câu xá luận, 
phái Không luận, phái Duy thức luận, các luận sư đều đã chứng tỏ các vị 
đều là những bộ óc lớn, những phân tích của các vị đã giúp ích cho 
những người học hỏi; nhưng, một người học Phật pháp phải là một hành 
giả, và quả thực có những tri thức sâu sắc, cặn kẽ, có thể chỉ là những hí 
luận, những lý luận suông đối với rất nhiều người, có thể chỉ đưa đến 
những tranh cãi vô ích. 


Do tính cách vô thường của vạn pháp hữu vi, những biến đổi về phương 
pháp tu tập, cả về một số ý nghĩa Phật pháp là không thể không xảy ra, 
và đương nhiên Tăng già cũng có một số nét thay đổi theo thời gian và 
không gian. Từ khi đức Phật nhập Đại Niết bàn, từ khi có sự phân hóa 
thành các bộ phái, những trường hợp tu sĩ chứng ngộ càng lúc cảng hiếm 
hoi. Đứng về mặt đạo đức mà nói, nguyên do ấy là do có sự thiếu ổn 
định trong tô chức sinh hoạt vật chất và tâm linh của con người trong xã 
hội, vả tất nhiên của cả Tăng giả (và đây mới là nguyên do cụ thê, thiết 
thực nhất). 


Một điểm cần nhắn mạnh là tinh thần Giới luật trong Tăng già thực chưa 
có thông nhất, chưa chặt chẽ. Đây chỉ nói đến tinh thần Giới luật, chứ 
chưa nói đến nội dung cụ thể của Giới luật, thủ tục Tăng giả Yết ma đã 
không được áp dụng triệt để, sự truyền dạy, trao đổi về Giới, Định, Tuệ 
không còn mang tính chất truyền thống, tính hòa hợp, thanh tịnh, chưa 
được nỗi rõ trong Tăng già, chưa có sự hài hòa giữa cái chung và cái 
riêng của Tăng già trong trú xứ, giới trường, địa phương với Tăng già 
của bốn phương... 

Chứng ngộ phải là truyền thống của Tăng già, sự thăng tiến về Tuệ giác, 
về tâm linh phải là truyền thống của Tăng già. Nếu không được như thế 
thì trên mặt ý nghĩa, tu sĩ và cư sĩ có khác gì nhau? 


Tam bảo là lý chung của vạn pháp. Tam bảo đầy đủ trong một vị Tỳ 
kheo, trong Tăng già, trong một cư sĩ Phật giáo và cả trong một người 
không phải Phật tử. Ý nguyện xây dựng một cuộc sống hòa bình an lạc, 
giảm thiêu khổ đau là ý nguyện chung của mọi chúng sinh. Để thực hiện 
ý nguyện ẫy, để thực hiện thông điệp cứu độ của đức Phật, tự bản thân 
Tăng già, tự bản thân mỗi Tỳ kheo phải là nhân tố tiên phong trong hành 
động và trong thành tựu Phạm hạnh. 


Soạn xong ngày 06/08/1987 
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